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LỜI NÓI ĐẦU 


Các nước quốc giáo theo hệ phái Theraväda (Trưởng lão bộ hay 
Nguyên Thủy) như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan... đã phổ biến sâu rộng 
bài kinh “Điềm Lành” đến mọi tầng lớp tín đồ Phật giáo trong nước. 

Đặc trưng kinh Điềm Lành là những sợi dây tình thương hòa ái, nối 
kết giữa cha mẹ và con, giữa những người trong thân tộc, giữa người với 
người và giữa người với tất cả chúng sinh, mang sắc thái an hòa, hưng 
vượng đến chư thiên, nhân loại và sinh chúng. 

Kinh Điềm lành còn là nhịp cầu nối kết giữa hiệp thế và siêu thế, giữa 
hữu vi và vô vi; dẫn dắt người có trí đi từ mê tối đến nơi rực sáng với ánh 
hào quang diệu kỳ, cắt đứt mọi trói buộc của dòng luân hồi ngập tràn khổ 
não để tiến vào vùng đất thanh lương an tịnh, thoát ra mọi khổ lụy sinh tử 
luân hồi triền miên dai dẳng. 

Kinh Hạnh Phúc là một trong ba thắng hội (Abhisamayam) của Đức 
Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong kinh Điềm lành, số lượng Chư 
thiên đắc Thánh quả A-La-Hán là mười ngàn triệu, chư thiên đắc Thánh 
quả từ Dự Lưu đến A-Na-Hàm thì vô số kể. 

Kinh “Điềm lành” thuộc Hệ phái Nam Tông ở Việt Nam chưa được phổ 
biến sâu rộng trong tín đồ Phật giáo Nam Tông. Gần như chỉ có một tác 
phẩm duy nhất do Ngài cố Đại Trưởng lão Thông Kham giải rộng đó là 
quyển “38 Hạnh Phúc”. 

Chúng tôi không ngại tài hèn trí kém, cố gắng đóng góp vào nền Phật 
học của hệ phái Nam Tông tại Việt Nam tác phẩm “Luận giải kinh điềm 
lành”. 

Ngoài tác phẩm “38 pháp hạnh phúc” chúng tôi có tham khảo thêm 
bản “Sớ giải kinh Điềm lành” bằng Päli ngữ của Ngài Đại luận sư danh tiếng 
Dhamapäla (Thăm-Má-Pa-Lá) và đối chiếu với bản dịch “Sớ giải kinh Điềm 
lành” trong bản “Chú giải kinh Tiểu tụng”, do Đại Đức Thiện Minh dịch từ 
Anh ngữ sang Việt ngữ. 

Về phần nghĩa từ Päli, chúng tôi nương vào phần soạn dịch bài kinh 
Mangala (Điềm lành) trong quyển “Kinh Hộ trì” của Đại Đức Đức Hiền dịch 
từ bản kinh Paritapäali của cố Đại Trưởng lão Sayadaw U 
Silãnandäbhivamsa; Nguyên Hiệu trưởng Tiến sĩ trường Đại học Quốc tế 
Hoằng pháp Phật Giáo ở Yangon Miến Điện. 

Kinh Điềm lành gồm có 14 đoạn: 

Đoạn 1: Nói về duyên khởi kinh Điềm lành. 

Đoạn 2: Kệ ngôn của vị thiên nhân bạch hỏi Thế Tôn về điềm lành. 

Từ đoạn 3 đến đoạn 13: Là những kệ ngôn Đức Thế Tôn dạy về 38 điều 
điều mang đến điềm lành cao tột. 

Đoạn 14: Kệ ngôn kết thúc của Đức Thế Tôn. 

Trong khuôn khổ tập sách này, chúng tôi chỉ giải thích bốn đoạn kệ 
ngôn: Từ đoạn 1 đến đoạn 4, bao gồm “duyên sự và sáu điều “điềm lành cao 
tột”; những “điềm lành cao tột” còn lại sẽ được giải thích ở những tập sau. 

Chúng ta không nên xem thường “kệ ngôn duyên khởi”; vì rằng phần 
duyên khởi có một vai trò quan trọng, từ điểm đứng này, giúp chúng ta 
hình dung được bối cảnh cùng đối tượng khi Đức Thế Tôn giảng dạy. Ví 


như từ hồ rộng lớn sâu thẳm trên cao, xuất phát những dòng sông lớn 
mang sự sống đến cho vạn vật ở nhiều hướng, nhiều nơi. 

Nếu phần duyên khởi không có tầm quan trọng thì Ngài Mahä Kassapa 
(Ma-Ha Ca-Diếp) vị thánh A-La-Hán Tuệ phân tích, cũng là vị chủ tọa cuộc 
“kết tập Phật ngôn lần I”, đã không hỏi Ngài Änanda (A-Nan-Đá), vị Thánh 
A-La-Hán đệ nhất về “hạnh Đa văn” của Đức Thế Tôn: 

- Này Hiền giả Änanda, bài kinh “điềm lành (mangala)... được Đức Thế 
Tôn thuyết ở đâu? Liên hệ đến ai? 

Lại nữa, nếu phần “duyên khởi” không quan trọng, Ngài Đại Luận sư 
Dhamapäla đã không phải phí công, khi luận giải phần “duyên khởi” với 
nhiều chỉ tiết đặc biệt cùng với những lý pháp thâm sâu vi diệu để làm giàu 
kiến văn cho hàng hậu học sau này. 

Tuy chỉ là “địa phương ngữ” của xứ Magadha (Ma-Kiệt-Đà), về sau 
ngôn ngữ này được gọi là Päli ngữ. Đức Thế Tôn cùng các vị thánh Thinh 
văn đã dùng ngôn ngữ này để giảng pháp, tế độ chúng hữu duyên cần tế độ, 
nên Päli ngữ đã trở thành Thánh ngữ. Như miếng vải lọc nước hay sợi dây 
thắt lưng chỉ là những vật bình thường, nhưng được Đức Thế Tôn sử dụng, 
về sau “tấm vải lọc nước, sợi dây thắt lưng” ấy, trở thành di vật của Đức 
Thế Tôn; được tín đồ Phật giáo trân trọng gìn giữ và lập tháp để tôn thờ. 

Tiếp cận, hiểu biết Thánh ngữ Päli sẽ mang lại lợi ích lớn, như bản Sớ 
giải kinh pháp cú có ghi nhận: 

a- Vào thời Đức Thế Tôn Kakusandha (Ká-Kú-San-Thá) có con gà mái 
ở gần ngôi trai đường, con gà mái ấy được nghe các vị Tỳ-khưu trì tụng về 
thiền quán, nó nghe kinh với ấn tượng đây là “Phật ngôn”. 

Nhờ hạnh nghiệp ấy, sau khi mệnh chung, con gà mái được tái sinh là 
Công chúa Ubbarï (Úp-Bá-Ri)(0. 

b- Vào thời Đức Phật Kassapa (Ca-Diếp) có đàn dơi 500 con trú trong 
một hang động. Bấy giờ, có hai vị Tỳ-khưu cũng trú ngụ trong hang động 
ấy, khi hai Ngài ngồi lại cùng nhau thường tụng lên Tạng Abhidhamma 
(Thắng pháp), tuy không hiểu nghĩa nhưng đàn dơi có ấn tượng “đây là 
Phật ngôn”. Mệnh chung tất cả đàn dơi đều sinh về Thiên giới. 

Vào thời Đức Phật Gotama (Gô-Tá-Má) còn tại thế, hậu thân 500 con 
đơi tái sinh về nhân giới, là 500 nam tử. 

Vào cuối hạ thứ sáu khi thấy Đức Thế Tôn thể hiện Song thông lực để 
nhiếp phục chúng ngoại giáo, 500 nam tử ấy cảm phục uy lực của Đức Thế 
Tôn, xin gia nhập vào Tăng đoàn trở thành 500 vị tân Tỳ-khưu do Ngài 
Sariputta (Xá-Lợi-Phất) là Tế độ sư. Sau ba tháng an cư mùa mưa, 500 vị 
tân Tỳ-khưu ấy thông thuộc trọn vẹn bảy bộ Thắng pháp trước những vị 
Tỳ-khưu khác. 

Khi Đức Thế Tôn từ cung trời Đao Lợi ngự về nhân giới nơi chân 
thành Sankassa (Xăng-Kás-Sá), Đức Thế Tôn thuyết pháp đến đại chúng, 
Ngài kết thúc thời Pháp thoại bằng kệ ngôn: 

181. Ye jhãnapasuta dhIra; nekkammupasame ratä. 

Deväapi tesam' pihayanti; sambuddhãnam satimatam. 

“Người trí chuyên thiền định; thích an tịnh viễn ly. 

Chư thiên đều ái kính; bậc Chánh giác, chánh niệm”. 


)- DhpA. Câu số 338. 


Dứt kệ ngôn có đến 30 koti (= 300 triệu) chúng sinh chứng đắc Thánh 
quả, 500 vị tân Tỳ-khưu ấy chứng đạt Thánh quả A-La-Hán(1. 

c- Một con ếch ở hồ Gaggarä (Gắc-Gá-Ra), nghe Đức Phật giảng pháp, 
tuy không hiểu nghĩa nhưng nó có ấn tượng “đây Phật ngôn”; mệnh chung 
con ếch sinh về cõi trời Đạo Lợi). 

Hơn 2500 năm trôi qua, trải qua sáu lần “kết tập Phật ngôn” các Ngài 
vẫn dùng Pali ngữ là ngôn ngữ chính. 

Như vậy, Thánh ngữ Päli đã có chỗ đứng vững chắc trên bục cao quý 
trong hệ thống kinh điển Nguyên thủy. 

Do nhận thấy lợi ích nói trên, chúng tôi cố gắng phiên âm cách phát 
âm Päli theo cách đọc theo vần Việt ngữ với hai ý chính. 

Thứ nhất. Giúp cho những đọc giả chưa quen thuộc với Pãäli ngữ, có cơ 
hội tiếp cận, tìm hiểu Thánh ngữ này để có sự lợi ích lớn trong tương lai. 

Thứ hai. Về cách phát âm và ý nghĩa. 

Chúng tôi phiên âm cách phát âm Päli ngữ theo cách đọc tiếng Việt, là 
nương theo cách phát âm do các vị Đại Trưởng Lão tiền bối đã mang Giáo 
pháp Nguyên thủy về truyền bá tại Việt Nam chỉ dạy, để tri ân các Ngài; 
điển hình là Đại Trưởng lão Hộ Tông và Đại Trưởng lão Bửu Chơn vị chính 
thức dự cuộc “kết tập Phật ngôn lần VI” tại Yangon thủ đô của nước Miến 
Điện. 

Trong phần phiên âm cách đọc Päli theo vần tiếng Việt, chúng tôi viết 
như sau: Thí dụ: chữ mangala đọc là (măng-gá-lá); chữ viharati đọc là 
(quí-há-rá-tí) ... 

Theo Ngài Bửu Chơn; trong quyển “Kho tàng Pháp Bảo” (ấn bản năm 
1961) và quyển “Tự điển Pali - Việt” (ấn bản năm 1976) Ngài có dạy nơi 
trang “cách phát âm Päli theo vần Việt Nam”: 

.. Chữ ph = gờ-hớ (đọc nhanh). 

chữ dh = đờ-hớ (đọc nhanh). 

chữ bh = bờ-hớ (đọc nhanh). 

chữ v= q. 

chữ s = x. 

Ngài Hộ Tông cũng phát âm chữ v là chữ qu, như: trong quyển “kinh 
Lễ bái Tam Bảo” (ấn bản năm 1952), câu: Namo tassa bhagavato... “Tôi 
đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-gá-qua äó..."; ngày nay chư Tăng 
và Phật tử thuộc Hệ phái Nam Tông (người Kinh) vẫn thường tụng như thế. 

Hai bài kinh khác của Ngài Hộ Tông soạn theo thể văn vần, được Ngài 
Pháp Tri kết tập trong quyển “Kinh Nhật hành của cư sĩ” (ấn bản năm 
1985) như sau: 

* Bài kệ “Phật cảm thắng Ma vương”: 

.. tên trước Quê-Sanh-Tô nhớ kỹ; 

Bố thí cho tám vị bàn môn... 

(Quê-Sanh-Tó, chữ Päli là Vessantara). 

* Bài kệ “ Tiểu sử Phật Thích Ca”: 

.. Rừng khổ hạnh Ú-Chu-Quê-Lã, 

Chịu nhọc nhẵằn ròng rã tháng ngày... 


Œ) - DhpA. câu số 181. 
2)- VWvA. Mandukamanava (Thiên cung Thiên tử ếch) 


(Ú-Chu-Quê-Lã, chữ Päli là Uruvela). 

Tuy nhiên, trong quyển kinh “Nhật hành của cư sĩ”, Ngài Pháp Tri chỉ 
dẫn cách phát âm chữ v của Päli ngữ cũng là chữ v theo vần Việt Nam, có gì 
sơ suất ở đây chăng? Vì Ngài Pháp Tri là hàng hậu học so với Ngài Bửu 
Chơn và Ngài Hộ Tông. 

Trong quyển Kinh “Nhật tụng cư sĩ” do Đại Đức Tăng Định biên sọan 
(ấn bản năm 2012), tuy vẫn giữ nguyên chữ Quê-Sanh-Tô; nhưng đã cải 
biên chữ “Ú-chu-quê-]ã” thành “Ú-rú-vê-lá”, chúng tôi không rõ vì sao Đại 
Đức Tăng Định cải biên cách phát âm của Ngài Hộ Tông như thấ!. 

Việc phát âm Päli ngữ sai sẽ dẫn đến ý nghĩa sai lệch; như chữ sïla 
(đọc là xi-lá) nghĩa là “giới”, khi đọc là xí-la (chữ Pali là silã) nghĩa là “cục 
đá”, thì kệ ngôn: 

Itipiso bhagavä sIla paramlsampanno: 

“Đúc Thế Tôn Ngài đã tròn đủ giới đến bờ kia” 

Khi đọc sai, kệ ngôn trên trở thành: 

Itipiso bhagavãa sila paramlsampanno: 

“Đúc Thế Tôn đã tròn đủ cục đá đến bờ kia". 

Hay chữ dasa (đá-xá) của Päli ngữ, có nghĩa là “số 10”, khi phát âm là 
đa-xá (chữ Pali là đasa, có nghĩa là “nô lệ”), thì kệ ngôn: 

Itipiso Bhagava dasa pãram1sampanno: 

“Đức Thế Tôn tròn đủ 10 pháp đến bờ kia”. 

Đã trở thành: 

Itipiso Bhagava dãsa pãram1sampanno: 

“Đức Thế Tôn tròn đủ nô lệ đến bờ kia”. 

Rõ ràng ý nghĩa đã bị sai lệch tệ hại. 

Ngày nay, một số vị hậu học đã cải biên cách đọc Päli nên ý nghĩa đã bị 
sai lệch vô cùng tai hại. Chữ v của Pãäli ngữ phát âm như chữ v tiếng Việt; 
như Bhagava thay vì phát âm là “Phá-gá-Qua” lại phát âm là “Phá-Gá-va”. 

Lại nữa, một số vị đã phát âm bỏ hẳn âm h của Päli ngữ, như: Buddha 
phát âm là Bút-đa hay Bu-đa (chữ Budda theo Pali ngữ thì không có nghĩa). 

Dhamma phát âm là Đam-ma (chữ damma theo Pali ngữ có nghĩa là 
“dạy dỗ, được huấn luyện”). 

Ssangha phát âm là Xăng-ga (chữ sanga theo Pali ngữ nghĩa là “sự bám 
níu, sự dính mắc, sự quyến luyến”). 

Do phát âm sai nên nghĩa bị sai lệch trầm trọng, như: 

Dhammo là một trong sáu ân đức Pháp, được Ngài Hộ Tông giải thích 
ngắn gọn trong phần “Ân đức Pháp Bảo” như sau: 

Dhammo nghĩa là Pháp Thánh có 9 hạng: 4 Đạ0 4 quả và 1 Niết-Bàn. 
Khi phát âm sai thì: Dammmo nghĩa là “sự dạy dỗ”có 9 hạng: 4 Đạ0 4 quả và 
1 Niết-Bàn. 

Hay: 

Suppatipanno bhagavato sävakasangho: “Tăng là đệ tử Đức Thế Tôn, 
trọn vẹn tốt đẹp. 

Khi phát âm sai thì trở thành: 

Suppatipanno bhagavato sävakasango: "Sự quyến luyến là đệ tử Đức 
Thế Tôn, trọn vẹn tốt đẹp”. 

Rõ ràng ý nghĩa đã xa vời vợi và lệch lạc vô cùng tai hại. 


Tuy có một số vị đã phát âm: Buddha là “Bút-Thá”; dhamma là “thăm- 
má; saigha là “xăng-khá”, nhưng rõ ràng vẫn có âm h trong đó. Vì sao các vị 
ấy lại phát âm như thế? 

Vì rằng; các vị cho rằng “cùng nằm trong nhóm (vagga) như: K kh g gh 
ñ nên gh có thể phát âm như kh; tương tự như vậy với nhóm £ th d dh n, và 
dh có thể phát âm như th. 

Chỉ là loại “địa phương ngữ” bình dị và thông dụng của xứ Magadha, 
nhưng Đức Thế Tôn đã khéo dùng, nên mỗi từ, mỗi câu ẩn tàng một chuỗi ý 
nghĩa sâu rộng, một chuỗi lý pháp thậm thâm vi diệu. 

Các bậc trí đương thời đã tán thán Đức Thế Tôn là bậc Thiện thuyết: 

“Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, 
trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh”). 

Chúng tôi viết những dòng ở trên, chỉ muốn đưa Thánh ngữ Päli trở về 
vị trí cao quí bằng sự phát âm đúng để nêu rõ nghĩa - pháp từ “lời dạy của 
Đấng Giác ngộ”, ngoài ra không có ý chỉ khác. 

Sự phiên cách phát âm Päli theo vần tiếng Việt của chúng tôi, dù cố 
gắng nhiều nhưng vẫn chưa được hoàn chỉnh lắm, do thói quen nên đôi khi 
phiên phát âm chữ s vẫn là chữ s (thay vì là chữ x) xin các bậc trí từ mẩn 
lượng thứ cho. 

Để không có oan trái trong hiện tại lẫn vị lai, chúng tôi thành thật xin 
lỗi, nếu có va phạm đến các vị và chúng tôi thành tâm chấp tay cung kỉnh 
lắng nghe những lời chỉ giáo của những bậc thiện trí thức cao minh. 

Lành thay, mong các vị Thiện trí thức cao minh chứng giám và chỉ bảo 
thêm. 

Tỳ-khưu Chánh Minh. 


ä)- D.i. Ambatthasuttam (kinh Ambattha). 
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Luận giải kinh Điềm lành (Mangalasutta) 


A- Khai mở. 

Kinh Điềm lành (manigalasutta) được xếp vào Tiểu bộ kinh 
(Khuddakanikäya), trong tập “Tiểu Tụng (khuddakapäatha)”, Mangalasutta 
(Măng-gá-lá-sút-tá) là bài kinh thứ năm, tiếp theo kinh “Hỏi nam tử 
(Kumarapañhäsutta)”. 

Ở đây, chữ khuddaka (khút-đá-ká) nên hiểu là “ngắn”, không nên hiểu 
là “nhỏ”, lời dạy của Đức Thế Tôn dù “dài hay ngắn”, đều có khả năng dẫn 
đến giải thoát khỏi “luân hồi”. Do vậy, lời dạy của Đức Thế Tôn không thể 
gọi là “nhỏ”. 

Hỏi. Vì sao kinh Điềm lành được xếp vào vị trí này? 

Đáp. Đức Phật không xếp các bài kinh theo trình tự như chúng ta được 
thấy trong Kinh bộ (nikãya); trình tự các bài kinh được 500 vị Trưởng lão 
A-La-Hán Tuụê phân tích thống nhất sắp xếp theo trình tự: “Đi từ pháp căn 
bản, phát triển pháp căn bản cho đến khi chứng đắc Thánh quả A-La-Hán”. 

Như Trường bộ kinh các Ngài xếp kinh “Phạm võng 
(Brahmajäalasuttam)” trước tiên, để loại trừ những tà kiến, tiếp theo là kinh 
“Sa-môn quả (Sämaññaphalasuttam)”, rồi kinh “Ambattha (Ambátthá - 
Ambatthasuttam)”... 

Tập Trung bộ kinh, trước tiên là kinh “Pháp môn căn bản 
(Mũlapariyäyasuttam)”, tiếp theo là kinh “Tất cả ô nhiễm 
(Sabbäsavasuttam)”, rồi đến kinh “Thừa tự pháp (Dhammadäyakasuttam)” 


Trong tập Tương Ưng kinh, trước tiên là phẩm Tương ưng chư thiên 
(Devatäsamyut3), trong phẩm này, kinh “Vượt qua dòng nước mạnh 
(Ogharatanasuttam)” được nêu ra trước, rồi đến kinh “Giải thoát 
(Nimokkhasuttam)”... 

Tập Tăng chi kinh (Anguttaranikaya), trước tiên là pháp một chỉ, 
trong phần này, phẩm “các sắc (Rũpädivaggo)” được nêu ra trước tiên rồi 
đến phẩm “Cắt đứt trói buộc (Nivaranappahänavaggo)”... trình tự này 
được tái lập trong các phẩm (vaggo). 

Có khả năng trình tự này được hoàn chỉnh vào kỳ “Kết tập Phật ngôn 
lần II”. 

Kinh Điềm lành được xếp vào vị trí thứ năm sau các bài kinh: kinh “Ba 
nơi nương nhờ (Saranattayasutta), kinh “Mười giới căn bản 
(Dasasikkhãäpadasutta), kinh Ba mươi hai thể (Dvattimsäkarasutta) và kinh 
“Hỏi nam tử (Kumaärapañhäsutta), là vì: 

a- Sau khi nương nhờ Tam Bảo, hiểu rõ lợi ích của Giới, Định và Tuệ, 
từ đó thực hành 10 giới căn bản, xem xét 32 thể vật chất nơi thân như: Tóc, 
lông, móng, răng, da... suy gẫm về pháp thế gian (kinh Hỏi nam tử), rồi 
hướng tâm tìm pháp an lạc để thoát ra “khổ sinh tử luân hồi”, nên kinh 
Điềm lành được xếp sau kinh Hỏi nam tử. 

b- Chính ngay vị trí này, các Ngài sách tấn, khích lệ và tán thán “những 
ai muốn tìm thấy sự an lạc” (cả hai phương diện: Thế gian và ra khỏi thế 
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gian), thì phải theo lộ trình này, ví như sông Hằng thiên về hướng Đông, 
hướng về Đông, xuôi về hướng ĐôngU), rồi đổ ra biển Đông. 

c- Cần phải hiểu rõ các “điềm lành” để thực hành thật tốt đẹp, sẽ có kết 
quả mỹ mãn. 

Ý nghĩa từ “mangalasutta (kinh Điềm lành)”. 

Mangala (măng-gá-lá) từ ngữ căn MANG nghĩa là (may mắn => Mañju 
(Manh-chú)= xinh đẹp, đáng yêu. 

Một cách giải tự khác là 

Mangala= mam (tai họa) + ngữ căn GAL (chảy đi, trôi đi). 

Mangala theo nguyên nghĩa là “tai họa trôi đi”, nghĩa tích cực của 
mangala là “mang đến tốt đẹp”. 

Mangala ở đây là danh từ, trung tính; nghĩa là “sự may mắn”, nên 
được dịch là “điềm lành hay hạnh phúc”, Päli có giải thích: 

Mam galanti imehi satta= mangala: 

“Chúng sinh ở đây rơi vào may mắn, là điềm lành”. 

Điềm lành hay hạnh phúc đều được hiểu theo hai phương diện: Thế 
gian và vượt khỏi thế gian (ám chỉ chứng Thánh Đạo, Thánh quả và Níp- 
bàn). 

Gọi là “điềm lành” là báo trước sự “an lạc” sẽ xuất hiện. 

Ssuriyassa bhikkhave, udayato etam pubbaigamam etam 
pubbanimittam 

“Này các Tỳ-khưu, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời 
mọc, tức là rạng đông “2). 

Cũng vậy, gọi là “điềm lành” vì báo trước “Thánh đạo sẽ xuất hiện”. 

Trong Suttanipata (Kinh Tập) của tập Khuddakanikãya (Tiểu Bộ 
kinh); ở chương Tiểu phẩm (Cũlavaggo), trước tiên là kinh Châu báu 
(Ratanasutta), rồi đến kinh Hôi thối (Amagandhasutta), kinh Hổ thẹn 
(Hirisutta), rồi đến kinh Điềm lành. Điều này nói lên tầm quan trọng đặc 
biệt của kinh Điềm lành. 

Bản Miến Điện ghi là Mangalasutta (kinh Điềm lành, còn bản Tích Lan 
thì ghi là Mahämangalasutta (kinh Đại điềm lành); cả hai đều có nội dung 
như nhau. 

Như vậy, kinh này có tên là “Điềm lành lớn” hay “điềm lành”? 

Thật khó tìm câu đáp chính xác cho câu hỏi này. 

Theo bản Sớ giải kinh “Lịch sử chư Phật (Buddhavamsa - Atthakath3); 
kinh Điềm lành là một trong ba Thắng hội (abhisamaya) của Đức Thế Tôn. 

- Thắng hội I: Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Chuyển pháp luân). 

- Thắng hội II. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Điềm lành. 

- Thắng hội III. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo giới Rãhula tiểu 
kinh (Cũlarahulovadasuttam)Œ!). 

Trong tập Sớ giải kinh Bổn sự (Jãtaka-Atthakath3), chúng ta tìm thấy 
hai câu chuyện là: Mangalajataka (Bổn sự Điềm lành) và 
Mahamangalajataka (Bổn sự Điềm lành lớn). 


ä)- Sự, 38. 

¿)- S.v. 31. Yonisomanasikarasampadäsuttam (kinh Khéo tác ý trọn vẹn). 
()- S.v, 420. 

#)- Xem M.iii. Kinh số 147. 
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*(Tóm lược) Bổn sự Điềm lành. 

Duyên khởi. 

Chuyện này được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài trú ở Đại tự Trúc 
Lâm (Veluvanavihara). 

Nơi thành Vương Xá (Rãjagaha), có một Trưởng giả chưa nương nhờ 
Tam Bảo, đồng thời rất mê tín, ông thường tin tưởng vào các điềm báo. 

Một hôm, khi tắm xong, bảo người hầu mang cặp y quí đến cho ông, 
người hầu cho biết : “Cặp y đã bị chuột cắn”. 

Trưởng giả Bà-la-môn suy nghĩ: “Đây là điềm xấu, giống như lời 
nguyền rủa, ai dùng cặp y này, đại nạn sẽ đến với người ấy cùng những 
người chung quanh, ta không nên cho y này đến người khác, hãy ném nó 
vào tha ma mộ địa. Ta không thể giao cho các người hầu làm việc này, 
chúng sẽ khởi lòng tham khi thấy y quí, chúng sẽ giữ lấy. Như vậy sẽ có tai 
họa đến gia tộc của ta, ta nên giao việc này đến con trai của ta”. 

Trưởng giả cho gọi con trai đến, nói cho con trai biết rõ câu chuyện và 
bảo rằng: 

-Này con, hãy mang cặp y bị chuột cắn này ném ra nghĩa địa, nhưng 
con đừng dùng tay chạm vào y, hãy lấy gậy mang cặp y này ném vào nghĩa 
địa, sau đó hãy tắm rữa sạch sẽ từ đầu đến chân rồi trở về”. 

Vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn thấy được duyên lành Thánh quả Dự 
Lưu của cha con Bà-la-môn trưởng giả ấy. 

Đức Thế Tôn đi đến bãi tha ma, đứng trước cửa vào bãi tha ma. 

Thanh niên Bà-la-môn mang cặp y bị chuột cắn trên đầu gậy, đi vào 
cửa nghĩa địa, Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này thanh niên, ngươi đến đây làm gì? 

- Thưa Sa-môn Gotama (Gô-Tá-Má), tôi đến để quăng bỏ cặp y quí. 

- Vì sao vậy? 

- Cặp y này bị chuột cắn, đó là điềm tai họa đến cho ai mang nó, đồng 
thời ảnh hưởng đến những người chung quanh. 

- Này thanh niên, ngươi hãy làm những gì ngươi muốn. 

Khi thanh niên Bà-la-môn ném cặp y cùng cây gậy vào bãi tha ma, Đức 
Thế Tôn nói: 

- Y này rất thích hợp với ta. 

Ngài đi đến nhặt cặp y trước mắt thanh niên Bà-la-môn, thanh niên 
Bà-la-môn kêu lên. 

-Thưa Tôn giả Gotama, chớ nhặt lấy cặp y này, đại nạn sẽ đến với Ngài. 

Đức Thế Tôn vẫn thản nhiên cầm cặp y, đi về đại tự Trúc Lâm. 

Thanh niên Bà-la-môn đi nhanh về nhà báo cho cha rằng: 

- Thưa cha, Sa-môn Gotama đã nhặt cặp y, mặc cho con ngăn cản. 

Trưởng giả Bà-lamôn suy nghĩ: “Đức vua rất tôn kính Sa-môn 
Gotama, nếu Sa-môn Gotama bị tai hại, chúng ta sẽ bị liên lụy khi Đức vua 
biết rõ sự việc, ta sẽ mang đến cho Sa-môn Gotama nhiều chiếc y khác và 
yêu cầu Sa-môn Gotama bỏ cặp y ấy đi”. 

Trưởng giả Bà-la-môn mang theo nhiều chiếc y quí, cùng với con trai 
đi đến Đại tự Trúc Lâm. 

Trưởng giả Bà-la-môn tìm gặp Đức Thế Tôn, đứng một bên, hỏi rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama, có thật chăng, Tôn giả Gotama đã nhặt cặp y bị 
chuột cắn ở bãi tha ma? 
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- Thật vậy, này Bà-la-môn. 

- Thưa Tôn giả Gotama, cắp y bị chuột cắn ấy là điềm đại họa cho 
những ai dùng chúng. Tôi sẽ dâng cho Tôn giả Gotama nhiều chiếc y khác, 
xin Tôn giả Gotama hãy bỏ cặp y bị chuột cắn ấy đi. 

- Này Bà-la-môn, đối với những người xuất gia, y bị quăng bỏ nơi mộ 
địa, đống rác, vệ đường... rất thích hợp. 

Này Bà-la-môn, thuở xưa ngươi đã từng mê tín khi tin vào những 
điềm báo như thế rồi. 

Theo lời yêu cầu của Bà-la-môn Trưởng giả, Đức Thế Tôn thuật lại tiền 
SỰ. 

Tiền sự. 

Thuở xưa, Bồ-tát sinh ra trong một gia tộc Bà-la-môn ở phương Bắc, 
khi trưởng thành Bồ-tát xuất gia làm ẩn sĩ tu tập nơi núi rừng HyMã, Ngài 
thành tựu thiền chứng cùng năm Thắng trí. 

Có thời, Ngài đi đến kinh thành của xứ Magadha (MaKiệtĐà), trú ngụ 
nơi vườn Ngự Uyển của đức vua xứ Magadha (MáGáThá). Ngài được Đức 
vua tôn kính và hộ độ. 

Bấy giờ trong kinh thành có người Bà-la-môn làm nghề đoán tướng 
vải, Bà-la-môn này thấy trong rương có cặp y bị chuột cắn, cho là “điềm đại 
họa”, sai con trai mang cặp y vứt vào bãi tha ma. 

Bồ-tát đi đến bãi tha ma nhặt lấy cặp y, rồi đi về vườn Ngự Uyển. 

Người con về báo cho cha biết điều này, người Bà-la-môn suy nghĩ: 
“Ẩn sĩ này được Đức vua tôn kính và hộ độ, nếu đại họa xảy đến cho vị ấy, 
ắt Đức vua sẽ trị tội ta”. 

Người Bà-la-môn cùng con, mang nhiều chiếc y, đi vào vườn Ngự 
Uyển, yêu cầu vị ẩn sĩ bỏ cặp y bị chuột cắn. Ẩn sĩ đáp: “Này Bà-la-môn, đối 
với hàng xuất gia, y bị quăng bỏ là y thích hợp. Sự mê tín này không được 
người trí khen ngợi. Do vậy người trí không mê tín qua các điềm báo “lành 
dữ”. 

Bồ-tát thuyết pháp thoại đến hai cha con Bà-la-môn ấy, giúp hai cha 
con Bà-la-môn ấy thoát ra khỏi sự mê tín. 

Sau khi nói lên tiền sự, Đức Thế Tôn dạy: 

87- Yassa mangalã samuhatäse; 

uppatã supinäa ca lakkhanaä ca. 

So mangaladosavItvatto; 

yugayogadhigato na jãtumetT ti. 

“Ai thoát điềm lành dữ; 

thoát mộng và các tướng. 

Vị ấy vượt qua được; 

lỗi lầm do mê tín” (HT.TMC d). 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế, dứt pháp thoại cha con 
Trưởng giả Bà-la-môn chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Nhận diện bổn sự. 

Cha con người Bà-la-môn mê tín nay là cha con Trưởng giả Bà-la-môn. 
Ẩn sĩ nay là Đức Thế Tôn0!). 


Œ)- JA. ¡. Mañgalajataka (Bổn sự Điềm lành), số 87. 
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*Bổn sự Điềm lành lớn. 

Duyên khởi của Bổn sự này đề cập đến những lời “tranh luận 
(kolahala)”về điềm lành cao tột, không ai thuyết phục ai, ngay cả chư thiên 
Phạm thiên cũng không giải thích hợp lý, chỉ có Đức Thế Tôn giải thích 
minh bạch “về điềm lành lớn”. Sau khi Đức Thế Tôn dạy “các điềm lành”, có 
đến mười ngàn triệu thiên nhân chứng Thánh quả A-La-Hán, còn các vị 
chứng Thánh quả Hữu học thì nhiều vô số. Do vậy Bổn sự này được gọi là 
Bổn sự “đại Điềm lành”0!). 

Và có khả năng, vì thế kinh này được gọi “đại điềm lành”; đồng thời do 
nương vào nội dung hai Bổn sự trên, nên chữ Mangala cũng được dịch là 
“điềm lành”.. 

Các Giáo thọ sư tiền bối định danh cho bài kinh này là “Mahämangala 
(Điềm lành lớn)”, từ “mahä (má-ha: lớn)” nhằm mục đích nhấn mạnh “tầm 
quan trọng đặc biệt” của bài kinh này. 

Chữ sutta (sút-tá) theo nguyên nghĩa là “sợi ch 

Như những cánh hoa được nối kết nhau qua “sợi ch 
hoa, những cánh hoa sẽ không rơi đi khi gặp gió. 

Như những viên ngọc được nối kết chặt vào nhau qua “sợi chỉ”, những 
viên ngọc sẽ không bị rời rạc văng đi nơi khác. 

Cũng vậy, lời dạy của Đức Thế Tôn được kết nối với nhau một cách 
chặt chẽ, để thực hiện con đường tu tập đi đến nơi hoàn hảo, nên bài giảng 
của Đức Thế Tôn được gọi là sutta. 

Lại nữa, như người thợ mộc, trước khi cưa những mảnh gỗ, thường 
dùng sợi chỉ tẩm mực, búng sợi chỉ trên mặt gỗ, sau đó cưa gỗ theo lằn mực 
mẫu. 

Cũng vậy, lời dạy của Đức Thế Tôn là mẫu mực, thực hành theo như 
thế sẽ không bị lệch lạc, nhầm lẫn. Nên lời dạy của Đức Thế Tôn được gọi là 
sutta. 

*Kinh Điềm lành. 

1- Evam me sutam - ekam samayam bhagavãa sävatthiyam viharati 
jetavane anathapindikassa arame. Atha kho aññatara devatãa abhikkantaya 
rattya abhikkantavanna kevalakappam jetavanam obhãsetvä yena 
bhagavä tenupasalñkami; upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam atthasi. Ekamantam thitã kho sa devatä bhagavantam gaãthã 
ajjhabhasi. 

“Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú tạiSavatthi, ởjetavana khu vườn 
ông Anathapindika. Rồi một Thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc 
thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên nhân ấy với bài kệ bạch 
Thế Tôn”: 

2- Bah deväã manussä ca, 

Mangalãni acintayum; 

Akankhamänä sotthänam; 

Brùủhi mañgalamuttamam. 

(Thiên nhân): 


+” 
1 


2 
lị 


trở thành vòng 


)- Xem JA. chuyện số 453. 
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“Nhiều Thiên nhân và người, 
Suy nghĩ đến điềm lành, 
Mong ước và đợi chờ, 

Một nếp sống an toàn, 

Xin Ngài hãy nói lên, 

Về điềm lành tối thượng ”. 
3- Asevana ca bãlãnam, 
Panditänañca sevanä. 
Pujaca pujaneyyanam, 
Etam mangalamuttamam. 
(Thế Tôn): 

“Không thân cận kẻ ngu, 
Nhưng gần gũi bậc trí, 
Đảnh lễ người đáng lễ 

Là điềm lành tối thượng”. 
4- Patiripadesavãso ca, 
Pubbe ca katapuññatã; 
Attasammapanidhi ca, 
Etam magalamuttamam. 
“Ở trú xứ thích hợp, 

Công đức trước đã làm, 
Chân chánh hướng tu tâm, 
Là điều lành tối thượng”. 
5- Bahusaccañca sippañca, 
Vinayo ca susikkhito. 
Subhãsitä ca väcä, 

Etam magalamuttamam. 
“Học nhiều, nghề nghiệp giỏi, 
Khéo huaấn luyện học tập. 
Nói những điều khéo nói, 
Là điềm lành tối thượng”. 
6- Mãtapitu upatthanam, 
Puttadärassa salgaho; 
Anakulã ca kammantä, 
Etam magalamuttamam. 
“Hiếu dưỡng mẹ và cha; 
Nuôi dưỡng vợ và con. 
Làm nghề không rắc rối; 
Là điềm lành tối thượng”. 
7- Dãnañca dhammacariyä ca; 
Ñãtakãnaõñca sangaho. 
Anaävajjani kammänli, 
Etam magalamuttamam. 
“Bố thí, hành đúng pháp; 
Săn sóc các bà con, 

Làm nghiệp không lỗi lầm; 
Là điềm lành tối thượng”. 
8- AratI viratIi pãpä, 


Majjapana ca samyamo; 
Appamaädo ca dhammesu, 
Etam magalamuttamam. 
“Chấm dút, từ bỏ ác, 

Chế ngự đam mê rượu, 
Trong pháp, không phóng dật, 
Là điềm lành tối thượng”. 
9- Garavo ca nIvato ca, 
Santutthi ca kataññuta. 
Kalena dhammassavanam, 
Etam magalamuttamam. 
“Kính lễ và hạ mình, 

Biết đủ và biết ơn, 

Đúng thời, nghe Chánh pháp, 
Là điềm lành tối thượng”. 
10-KhantI ca sovacassatä, 
Samanaänañca dassanam; 
Kälena dhammasäkacchä, 
Etam magalamuttamam. 
“Nhẫn nhục, lời hòa nhã, 
Yết kiến các Sa-môn, 

Đúng thời, đàm luận pháp, 
Là điềm lành tối thượng”. 
11-Tapo ca brahmacariyañca, 
Ariyasaccana dassanam; 
Nibbanasacchikiriya ca, 
Etam magalamuttamam. 
“Khắc khổ và Phạm hạnh, 
Thấy được lý Thánh đế 

Tỏ ngộ được Nípbàn, 

Là điềm lành tối thượng”. 


12-Phutthassa lokadhammehi, 


Cittam yassa na kampati; 
Asokam virajam khemam, 
Etam mangalamuttamam. 
“Khi xúc chạm việc đời, 

Tâm không động, không sầu, 
Không uế nhiễm, an ổn, 

Là điềm lành tối thượng”. 

13- Etadisani katväna, 
Sabatthamapar3jitã; 
Sabbattha sotthim gacchanti, 


Tam tesam magalamuttama ”nti. 


“Làm sự việc như vậy, 
Không chỗ nào thất bại, 
Khắp nơi được an toàn, 
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Là điềm lành tối thượng” (HT. TMC d)0). 

Bài kinh có 13 đoạn, gồm ba phần. 

Phần đầu: Nêu lên nơi giảng kinh cùng nghi vấn của vị thiên nhân 
(đoạn 1-2). 

Phần giữa: Đức Thế Tôn giảng “những điều được gọi là “điềm lành cao 
tột” (từ đoạn 3- 12). 

Phần cuối: Lời kết của Đức Thế Tôn (đoạn 13). 

Ở đây nên lưu ý: “Không phải làm tất cả mọi điều mới được gọi là 
“điềm lành cao tột, một điều là một “điềm lành cao tột, như: 
“Nibbänasaccikiriyä: Tỏ ngộ được Nípbàn”, “ đó là điềm lành cao tột”. 

B- Tìm hiểu kinh điềm lành. 

Ngài Luận sư Dhammapäla, tác giả của bản Sớ giải kinh Tiểu bộ nói 
chung và kinh Điềm lành nói riêng, nêu lên kệ ngôn: 

Vuttam yena yadä yasma, 

cetam vatva imam vidhim; 

Evamiccadipathassa, attham nãnappakarato. 

Vannayanto samutthanam, vatvä yam yattha mangalam; 

Vavatthapetva tam tassa, manñgalattam vibhävaye ” tỉ. 

“Trước tiên nên tìm hiểu theo trình tự; 

Do ai thuyết? ở đâu? đến ai?. 

Ý nghĩa từ ngữ, duyên khởi cùng các điềm lành. 

Phát huy các điềm làm và gìn giữ các điềm lành”. 

Giờ đây, chúng ta nên tìm hiểu “kinh Điềm lành” theo trình tự này. 

Do ai thuyết? Khi nào và ở đâu?. 

Trước tiên, qua lời kệ mở đầu (đoạn 1-2): “Evam me sutam ... Tôi đã 
được nghe như vầy...". 

Theo kệ ngôn mở đầu diễn tả: “Có người đã được nghe từ Đức Thế 
Tôn giảng thuyết”, rồi trùng tuyên lại. 

Người đó là ai? Chính là Ngài Änanda (A-Nan-Đá) và kệ ngôn mở đầu 
(đoạn 1-2) là của Ngài Ananda. 

Ngài Änanda trùng tuyên Phật ngôn này vào thời điểm nào?. 

Vào lúc kết tập Phật ngôn lần I, do Đại trưởng lão Mahãä Kassapa (Đại 
Ca-Diếp) là chủ tọa. 

a- Kết tập Phật ngôn lần I. 

Đức Thế Tôn hoằng pháp tế độ chúng sinh hữu duyên suốt 45 năm, 
khi được 80 tuổi thọ, Ngài đi đến kinh thành Kusinära (Kú-Sí-Na-Ra) trong 
xứ Malla (Man-Lá). 

Vào gần sáng đêm trăng tròn tháng Visäkha (Quí-sa-khá); tức đêm 15 
tháng tư âI, theo lịch VN), Đức Thế Tôn viên tịch trong rừng cây säla (sa-lá) 
giữa hai cội cây säla, sau khi Ngài làm xong việc cuối cùng là “tế độ du sĩ 
Subhadda (Sú-Phách-Đá)”; du sĩ Subhadda được xuất gia thọ giới Tỳ-khưu 
do Ngài Änanda là Tế độ sư, trước sự chứng minh của Đức Thế Tôn, không 
bao lâu sau, Ngài Subhadda chứng đắc Thánh quả A-La-Hán/), 


ä)- Sn.46. 
Œ)- D.ii. 148. Mahäparinibbanasuttam (kinh Đại viên tịch). 
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Ngài Mahä Kassapa (Đại Ca-Diếp) cùng 500 vị Tỳ-khưu tùy tùng đang 
trên đường đi từ xứ Pãvã (Pa-Qua) đến kinh thành Kusinära để viếng Đức 
Thế Tôn lần cuối. 

Ngài Mahä Kassapa nhận được tin Đức Thế Tôn đã viên tịch được 7 
ngày, qua một du sĩ lõa thể đang đi từ kinh thành Kusinära đến xứ Pävã. 

Các vị Tỳ-khưu chưa diệt trừ được ái dục, một số đưa tay lên than 
khóc, một số khụy chân ngã xuống, lăn qua lăn lại trên mặt đất, kêu khóc 
rằng: 

“Đức Thế Tôn viên tịch quá sớm, Đấng Thiện Thệ viên tịch quá sớm. Bậc 
Đại trí tuệ biến mất trên đời quá sớm”. 

Những vị Tỳ-khưu đã diệt trừ ái dục, có sự suy niệm và hiểu biết, thời 
chấp nhận: “Các Pháp hữu vi là vô thường, nhưng vì sao việc ấy lại có thể 
xảy ra ở đây?”. 

Khi ấy Ngài Mahä Kassapa khuyên giải các Tỳ-khưu rằng: 

- Này các hiền giả (ãvuso), đủ rồi! Chớ có buồn rầu, chớ có than vãn 
nữa. 

Này các hiền giả, không phải điều ấy đã được Đức Thế Tôn khuyến cáo 
và đề cập đến hay sao? Chính ngay với tất cả các vật thân yêu vừa ý đều có 
bản chất đa dạng, có bản chất không thật, và có bản chất thay đối. 

Này các hiền giả, nhưng vì sao việc ấy lại có thể xảy ra ở đây? Bởi vì vật 
gì sinh lên, tồn tại, thay đổi, thuận theo pháp thế gian, (nếu nghĩ rằng): 
“Mong sao vật ấy chớ có bị hư hoại;ˆ sự kiện này không thể có được. 

Bấy giờ có vị Tỳ-khưu tên là Subhadda( xuất gia vào lúc tuổi đã cao, 
đang ngồi trong tập thể ấy. 

Tỳ-khưu Subhadda đã nói với các Tỳ-khưu rằng: 

- Này các vị, thôi đi! Chớ có buồn rầu, chớ có than vãn nữa. Chúng ta 
được hoàn toàn tự do rồi, chúng ta đã bị vị đại sa-môn ấy làm khó khăn 
rằng: “Điều này được phép cho các ngươi, điều này không được phép cho các 
ngươï”. 

Giờ đây, điều gì chúng ta thích chúng ta sẽ làm điều ấy, điêu gì chúng ta 
không thích chúng ta sẽ không làm điều ấy0). 

*T)-khưu Subhadda. 

Subhadda trước khi xuất gia trong Giáo đoàn, ông là thợ cắt tóc lành 
nghề ở làng Ätuma (A-Tú-Má), ông có hai người con trai rất xinh đẹp cũng 
là thợ cắt tóc lành nghề. 

Làng Atuma nằm giữa Sävatthi (Xá-Vệ) và Kusinärä. 

Khi Đức Thế Tôn du hành đến làng Atuma; Subhadda được xuất gia là 
Sa-di; về sau được thọ giới Tỳ-khưu, nhưng ông không muốn gìn giữ giới 
luật. 

Lần khác, được nghe Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ-khưu du hành 
đến làng Atuma, Tỳ-khưu Subhadda bảo hai người con đi quyên góp vật 
thực để cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng 1.250 vị Tỳ-khưu. 

Subhadda thức suốt đêm chăm lo việc nấu nướng để cúng dường. 


Œ)- Không phải Ngài Subhadda, vị đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn. 
2)- D.ii. 162. Parinibbanasutta (kinh Đại Viên tịch); Vin. Cullavagga II (Tiểu 
Phẩm), chương XI. 
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Hôm sau, Đức Thế Tôn đi khất thực, từ chối vật thực cúng dường của 
Subhadda, vì Đức Thế Tôn biết việc làm sái quấy của Subhadda (Tỳ-khưu 
Subhadda thường mang theo dụng cụ cắt tóc để hành nghề, trong dịp này 
Đức Thế Tôn chế định Học giới dukkata (tác ác): “Tỳ-khưu trước kia là thợ 
cắt tóc không được đem theo mình đồ nghề cắt tóc()", đồng thời: “Theo 
Luật, vị Tỳ-khưu không được nhờ vị Tỳ-khưu khác xin vật thực hộ cho 
mình”. 

Do vậy, Tỳ-khưu Subhassa ôm hận, tìm cơ hội phỉ báng Đức Thế Tôn; 
nên trong dịp này Tỳ-khưu Subhadda nói lên những ác ngữ như trên). 

Nghe những lời của Tỳ-khưu Subhadda, Ngài Maha Kassapa suy nghĩ: 
“Bậc Đạo Sư vừa viên tịch, những Tỳ-khưu xấu đã có ý nghĩ “bỏ pháp, bỏ 
luật”. Rồi đây, những Tỳ-khưu ác xấu sẽ kết thành bè phái, có thể chẳng bao 
lâu sẽ làm “niềm tin nơi Chánh pháp” biến mất, Pháp và Luật tồn tại trên 
đời này, không phải là Pháp và Luật của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã dạy 
ta: 

- Này Kassapg, có năm thối pháp (okkamaniya dhammđ) khiến cho diệu 
pháp (saddhamma) bị hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm? 

ở đây, này Kassapa. Khi nào các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, cận sự nam, cận 
sự nữ sống: 

*Không tôn kính, không tùy thuận Bậc Đạo Sư. 

*Không tôn kính, không tùy thuận Chánh pháp. 

*Không tôn kính, không tùy thuận Chúng Tăng. 

*Không tôn kính, không tùy thuận Học giới. 

*Không tôn kính, không tùy thuận Thiền định. 

Này Kassapa, chính những thối pháp này đưa đến sự hỗn loạn và biến 
mất của diệu pháp ... “3). 

Ta là người được Đức Thế Tôn ban cho chiếc y “cũ rách” của Ngài. 

Dhãressasi  pana me tvam, kassapa, sanani pamsukilãni 
nibbasananrti 

“Này Kassapa (CaDiếp), ngươi có dùng tấm y cũ rách, tấm y bằng vải 
gai thô đáng được quăng bỏ của ta không?”. 

Dhãressamaham,  bhante, bhagavato sanani pamsukulani 
nibbasanäanTtti. 

“Bạch Thế Tôn, con sẽ dùng tấm y cũ rách, tấm y bằng vải gai thô đáng 
được quăng bỏ của Thế Tôn 19. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn tán thán ta trước đại chúng Tỳ-khưu: “Đức Thế 
Tôn chứng đạt những thượng nhân pháp nào, ta cũng thành tựu được 
những thượng nhân pháp ấy, giống như Ngài”). 

Ý Đức Thế Tôn ban cho ta “chiếc y cũ rách” của Ngài, đồng thời tán 
thán ta, lời tán thán mà không người nào khác có thể thay thế được, Ngài 
đã ngầm dạy ta rằng: 


ä)- Vin.i. 249-250. 

)- DA.ii. 599. 

ö)- S.ii. 223. Saddhammappatirũpakasuttam (kinh Diệu pháp thích hợp). 
)- S.ji. 221. Civarasuttam (kinh Chiếc y). 

65)- S.ii. 210. Kinh Thiền và Thắng trí. 
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“Này Kassapg, hãy thay Ta làm cho Pháp Luật này rực sáng, hãy gìn giữ 
pháp luật này được tồn tại lâu dài”. 

Ví như vua Chuyển Luân trao vương miện và quyền thống trị vũ trụ 
này đến người thừa kếU, 

Vậy ta hãy tổ chức trùng tuyên Pháp và Luật của Đức Thế Tôn, để gìn 
giữ Chánh Pháp được tồn tại lâu dài, nhưng hiện tại chưa phải thời. 

Khi lễ hỏa táng di thể Đức Thế Tôn hoàn mãn, được nghe lời dạy của 
Đức Thế Tôn khi Ngài sắp viên tịch: 

Yo vo, änanda, maya dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so vo 
mamaccayena satthã”ti: 

“Này Ananda, sau khi Như Lai viên tịch rồi, Pháp và Luật là Bậc Đạo Sư 
của các ngươi”0). 

Ngài Mahã Kassapa quyết định hội Tăng chúng lại, để kết tập Pháp và 
Luật của Đức Thế Tôn. 

Ngài Mahä Kassapa thông báo đến trước các chư Tỳ-khưu, “lời phi 
pháp phi luật” của Tỳ-khưu Subhadda. Và kêu gọi rằng: 

“Hỡi chư hiền, chúng ta hãy trùng tuyên lại Pháp và Luật của Đức Thế 
Tôn, trước khi tà pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều tà luật 
phát triển và Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về tà pháp trở nên 
mạnh và những người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về tà luật 
trở nên mạnh và những người nói về Luật yếu đi6). 

Các vị Tỳ-khưu Trưởng lão đồng ý và đề cử Ngài Mahä Kassapa chủ trì 
cuộc kết tập Phật ngôn. 

Trong số hàng ngàn vị Tỳ-khưu, bao gồm phàm nhân, bậc Dự Lưu, bậc 
Nhất Lai, bậc Bất Lai, bậc A-La-Hán Nhất minh, A-La-Hán Tam minh, A-La- 
Hán lục thông và A-La-Hán Tuệ Phân tích (patisambhidañana), Ngài Mahã 
Kassapa tuyển chọn 499 vị Trưởng lão A-La-Hán Tuệ phân tích, đa số là 
những vị Trưởng lão được Đức Thế Tôn ban địa vị “tối thắng” trong hàng 
Tỳ-khưuÉ!. 

Hói. Vì sao Ñgài Mahã Kassapa chỉ chọn ra 499 vị Tỳ-khưu? 

Đáp. Vị thứ 500 là dành cho Ngài Ananda, nhưng vì Ngài Änanda khi 
ấy chỉ là bậc Dự Lưu. Trong cuộc kết tập Phật ngôn này không thể thiếu 
vắng Ngài Ananda, nếu thiếu vắng Ngài Änanda, cuộc kết tập Phật ngôn 
không được thành công mỹ mãn. 

Tuy chỉ là bậc Thánh Dự Lưu, nhưng Ngài Änanda được xem là “người 
giữ kho pháp”, là người thừa hưởng vương quốc Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn, trong hàng Tỳ-khưu đệ tử của Đức Thế Tôn, Ngài Änanda là người 
“nghe toàn bộ pháp- luật được Đức Thế Tôn thuyết giảng”; hơn nữa, Ngài 
Ananda lại là người có “trí nhớ tuyệt hảo, nhớ không sót một từ, không sai 
một chữ”. 


(1)- Xem D.iii. kinh số 26; M.iii. Kinh số 129. 

¿)- D.ii. 154. Mahäparinibbanasutta (kinh Đại Viên tịch). 
(3)- Vịn. ii. 285. Cullavagøa II (Tiểu Phẩm II). 

6)- Xem A.i. 23. 
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Ngài Änanda là con của Vương tử Amitodana (Á-Mít-Tô-Đá-Ná), em 
trai của vua Suddhodana (Tịnh Phạn)(Ð thuộc dòng Säkya (ThíchCa). 

Khi được tuyển là “thị giả của Đức Thế Tôn”, Ngài Änanda có xin Đức 
Thế Tôn: “Những bài pháp nào Đức Thế Tôn thuyết giảng, không có mặt 
Ananda, xin Thế Tôn thuyết lại cho Ananda nghe”6). 

Tuy Ngài chỉ là bậc Thánh Hữu học, nhưng được Đức Thế Tôn ban cho 
năm địa vị tối thắng: 

- Đệ nhất “nghe nhiều (bahussutänam)”. 

- Đệ nhất “trí nhớ (satimantänam)”. 

- Đệ nhất “cử chỉ tốt đẹp (gatimantänam)”. 

- Đệ nhất “kiên trì (dhitimantänam)”. 

- Đệ nhất “phục vụ (upatthãkãnam)”6). 

Ngài Ananda là người có trí, hiểu rõ “thời nào Tỳ-khưu được yết kiến 
Đức Thế Tôn, thời nào Tỳ-khưu ni... thời nào các cận sự nam... thời nào các 
cận sự nữ... thời nào các vua chúa, các đại thần, các ngoại đạo sư, các đệ tử 
ngoại đạo sư được yết kiến Đức Thế Tôn”. 

Ngoài ra, Ngài Ananda có bốn điều hy hữu kỳ diệu là: 

- Các Tỳ-khưu hoan hỷ khi được yết kiến Ngài Änanda, hoan hỷ khi 
Ngài Änanda giảng pháp và thất vọng khi Ngài Ananda làm thỉnh. 

- Các Tỳ-khưu ni hoan hỷ khi được yết kiến Ngài AÄnanda, hoan hỷ khi 
Ngài Änanda giảng pháp và thất vọng khi Ngài Ananda làm thỉnh. 

- Các cận sự nam hoan hỷ khi được yết kiến Ngài Ananda, hoan hỷ khi 
Ngài Änanda giảng pháp và thất vọng khi Ngài Ananda làm thỉnh. 

- Các cận sự nữ hoan hỷ khi được yết kiến Ngài Änanda, hoan hỷ khi 
Ngài Änanda giảng pháp và thất vọng khi Ngài Ananda làm thinhÓ!. 

Thật ra, Ngài Mahäã Kassapa rất ưu ái nhưng nghiêm khắc với Ngài 
Ananda, nhằm mục đích hoàn thiện phẩm chất tốt đẹp nơi Ngài Änanda; 
ngược lại Ngài Änanda rất tôn kính Ngài Mahaä Kassapa. 

Ưu ái. Ngài Mahä Kassapa suy nghĩ: “Phục vụ Đức Thế Tôn là phận sự 
của chúng ta, nhưng Tôn giả Änanda đã thay chúng ta đảm nhận phận sự 
ấy, chúng ta nên ưu đãi Tôn giả Ananda”. 

Nghiêm khắc. Ngài Mahä Kassapa suy nghĩ: “Änanda có những phẩm 
chất tốt đẹp, không khéo sẽ phát sinh kiêu mạn, đó là một chướng ngại cho 
việc chứng đắc Thánh quả A-La-Hán của vị ấy”. Như: 

*Có lần, Tỳ-khưu ni Thulla Tissä (Thun-Lá Tís-Sa) không hoan hỷ với 
Ngài Mahä Kassapa, đã nói: “Vì sao Tôn giả Mahä Kassapa trước mặt “ẩn sĩ 
thông tuệ (videhamuni)” Ananda, lại nghĩ đến thuyết pháp; ví như người 
bán kim nghĩ “có thể bán kim cho người làm kim”. 

Nghe được lời nói của Tỳ-khưu ni Thulla Tissa, Ngài Mahäã Kassapa hỏi 
Ngài Änanda rằng: 

-Thế nào, Hiền giả Änanda, ta là người bán kim, hiền giả là người làm 
kim; hay ta là người làm kim, hiền giả là người bán kim?. 


Œ)- Bản päli của Ceylon và Miến là: Tathaãgatassa củ]apïtuputtäa tatra: Đó là con em 
trai của cha Đức Thế Tôn. 

(2)- ThagA. Kệ ngôn Trưởng lão Änanda (Änandatheraggäth3). 

3)- A.i. 24. 

@)- D.ii. Kinh Đại viên tịch. 
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- Hãy kham nhẫn, thưa Tôn giả Kassapa, mê sỉ là nữ nhân...0). 

*Có lần Ngài Ananda cùng đại chúng Tỳ-khưu đi du hành ở Nam Sơn 
(Dakkhinägiri). Có khoảng 30 Tỳ-khưu, đệ tử của Ngài Änanda, phần lớn 
còn trẻ tuổi đã từ bỏ đời sống xuất gia, trở về với đời sống thế tục. 

Ngài Kassapa đã khiển trách Ngài Änanda rằng: “Đứa trẻ này không 
biết tự lượng sức mình”0), 

Tuy rõ biết, trong hội nghị kết tập Phật ngôn lần này, “không thể thiếu 
vắng Ngài Ananda”, nhưng Ngài Mahä Kassapa không vội tuyển chọn Ngài 
Änanda, là vì: 

*Những Tỳ-khưu xấu sẽ dèm pha rằng: “Tôn giả Mahä Kassapa thiên 
vị, tuy Tôn giả Änanda dòng ThíchCa, nhưng chỉ là bậc Thánh Dự Lưu; Tôn 
giả Kassapa không chọn những vị Thánh cao hơn, lại chọn vị Thánh Dự 
lưu”. 

*Các Trưởng lão có trí sẽ yêu cầu Ngài Mahã Kassapa tuyển chọn Ngài 
Ananda. 

Khi ấy Ngài Mahä Kassapa theo Tăng lịnh, sẽ tuyển chọn Ngài Ananda. 

Thế là “sự dèm pha” không thể khởi lên. 

Vì thế, Ngài Kassapa chỉ tuyển chọn 499 vị Tỳ-khưu Trưởng lão, vị trí 
thứ 500 là dành cho Ngài Änanda. 

Các Tỳ-khưu Trưởng lão được (tuyển chọn), thưa với Ngài Mahä 
Kassapa rằng: 

- Thưa Ngài Kassapa, Tôn giả Ananda tuy còn là bậc Hữu học, nhưng 
đắc được tuệ phân tích của bậc Hữu học. Lại nữa, vị ấy không thể nào bị chỉ 
phối bởi tham, bởi sân, bởi si mê, bởi sợ hãi; vị ấy thuộc lòng nhiều Pháp và 
Luật của Đức Thế Tôn. 

Thưa Ngài, chính vì điều ấy, xin Ngài hãy tuyển chọn luôn Tôn giả 
Ananda. 

Khi ấy, Ngài Kassapa tuyển chọn Ngài Ananda. 

Các vị Trưởng lão Kết tập sư bàn luận: 

- Chúng ta sẽ Kết tập Phật ngôn ở đâu?. 

Các vị Kết tập sư đồng ý “Trùng tuyên Phật ngôn” nơi kinh thành 
Rajagaha (Vương Xá), vì nơi đó là một kinh thành trù phú thịnh vương, có 
nhiều chỗ trú ngụ. 

Các Trưởng lão Kết tập sư đi đến quyết định: “Chúng ta sẽ trùng tuyên 
Phật ngôn vào lần an cư mùa mưa này, nơi thành Vương Xá, các Tỳ-khưu 
khác không được an cư mùa mưa lần này nơi thành Vương Xá”. 

Ngài Mahã Kassapa cho triệu tập Tăng chúng, tuyên ngôn trước Tăng 
chúng rằng: 

“Hội chúng Tăng nên chỉ định 500 vị Tỳ-khưu để “trùng tuyên Pháp và 
Luật của Đức Thế Tôn” trong khi an cư mùa mưa nơi thành Vương Xá lần 
này. Các vị Tỳ-khưu khác không được an cư mùa mưa nơi thành Vương 
Xá”. 

Tuyên ngôn được các Tỳ-khưu đồng ý bằng cách im lặng. 

Hói. Vì sao các Trưởng lão không cho các Tỳ-khưu khác an cư mùa 
mưa nơi thành Vương Xá, trong khi thành Vương Xá rất rộng và trù phú? 


Œ)- S.ji. 214. 
É)- S.ii.217. 
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Đáp. Các Ngài Kết tập sư bàn luận với nhau rằng: “Nhiệm vụ chúng ta 
là củng cố lại Pháp và Luật của Đức Thế Tôn, những vị Tỳ-khưu ác xấu, 
không muốn nghiêm trì Giới Luật, những Tỳ-khưu ấy có thể xâm nhập vào 
để cản trở, gây xáo trộn khi Đại hội Kết tập Phật ngôn đang tiến hành. Tốt 
nhất không cho các Tỳ-khưu khác an cư mùa mưa trong thành Vương Xá 
lần này”. 

Bấy giờ, thời gian tưởng niệm Đức Thế Tôn viên tịch là 7 ngày, tiếp 
đến là 7 ngày tưởng niệm Xá-Lợi Đức Thế Tôn. Ngài Mahä Kassapa nhận 
định: “Nửa tháng đã trôi qua, chỉ còn một tháng 15 ngày của mùa khô, việc 
an cư mùa mưa đã đến gần”. Ngài nói với các Trưởng lão Kết tập sư rằng: 

- Này các hiền giả, chúng ta hãy lên đường đi đến thành Vương Xá. 

Ngài cùng số đông Trưởng lão Kết tập sư lên đường đi đến thành 
Vương Xá, Ngài Anuruddha (A-Na-Luật) cùng các vị Tỳ-khưu theo đường 
khác đi đến thành Vương Xá. 

Riêng Ngài Änanda muốn mang những di vật của Đức Thế Tôn như: 
Bát, vải lọc nước, dây thắt lưng... về Hương thất của Đức Thế Tôn nơi Đại 
tự KỳViên (Jetavanavihära), nên cùng chư Tỳ-khưu tùy tùng đi đến thành 
Savatthi (Xá-Vệ). 

Bất cứ nơi nào Ngài Ananda đến, các cận sự nam, cận sự nữ đi đến 
đảnh lễ Ngài, rồi than khóc rằng: “Thưa Ngài Trưởng lão kính mến, Ngài đã 
đến đây, nhưng Ngài để Bậc Đạo Sư của chúng con ở nơi nào?”. 

Khi về đến kinh thành Sävatthi (Xá-Vệ), đông đảo các cận sự nam, cận 
sự nữ đi vào Đại tự KỳViên đảnh lễ Ngài Änanda, rồi than khóc, nhiều 
người nằm lăn ra đất, kể lể rằng: “Ngài Änanda đang ở đây, sao vắng bóng 
Đức Thế Tôn?”. 

Ngài Ananda cố giữ điềm tỉnh, nhưng nước mắt cứ chực trào ra khóe 
mắt, rồi Ngài thuyết lên cho đại chúng bài pháp nói về “lý vô thường”. 

Sau đó, Ngài Ananda đi vào Hương thất của Đức Thế Tôn, nước mắt 
Ngài chảy dài trên đôi má, giường, ghế, chiếu chăn... đã phủ bụi bên trên. 

Ngài Änanda vừa quét bụi trên ghế ngồi của Đức Thế Tôn, vừa than 
khóc rằng: “Chiếc ghế còn đây, sao vắng bóng Đức Thế Tôn”; “giường nằm 
của Đức Thế Tôn còn đây, nhưng không còn thấy hình bóng của Ngài nữa 
rồi”... 

Ngài Ananda vừa quét dọn Hương thất của Đức Thế Tôn vừa than 
khóc như thế, Ngài làm tất cả mọi việc của người Thị giả như khi Đức Thế 
Tôn còn tại thế. 

Kể từ khi Đức Thế Tôn viên tịch, Ngài đã đứng quá nhiều cạnh quan 
tài của Đức Thế Tôn, nên thân Ngài trở nên nhức mỏi khác thường. 

Sau khi quét dọn, sắp xếp lại những vật dụng trong Hương thất của 
Đức Thế Tôn, thân Ngài trở nên nhức mỏi không thể nói hết, Ngài phải 
dùng ly sữa tươi để làm giảm thiểu cơn nhức mỏi này. 

Ngày hôm sau, Ngài vẫn ở trong Hương thất để tưởng niệm đến Đức 
Thế Tôn. 

Vào lúc này, Trưởng giả Bà-la-môn Subha (Sú-Phá) Todeyya (Tô-Đây- 
Dá) đi đến kinh thành Sävatthi (Xá-Vệ) do vài việc cần thiết. 

Trưởng giả Subha Todeyya sai một thanh niên Bà-la-môn đi đến 
viếng Ngài Ananda, nhân danh Trưởng giả Subha Todeyya vẫn an sức khỏe 
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Ngài Ananda, rồi thỉnh Ngài Änanda đến trú xứ của Trưởng giả Subha 
Todeyya. 

- Này thanh niên, nay không phải thời, vì tôi vừa mới uống thuốc, ngày 
mai tôi sẽ đến. 

Sáng hôm sau, Ngài Ananda cùng vị Tỳ-khưu thị giả là người xứ Cetiya 
(Chê-Tí-Dá) đi đến trú xứ của Trưởng giả Subha Todeyya. 

Ngài Ananda thuyết lên “Thánh giới uẩn, Thánh định uẩn và Thánh 
tuệ uẩn”, tế độ Trưởng giả Subha Todeyya quy ngưỡng ân đức Tam Bảo0!). 

Ngài Anada sửa chữa lại những gì hư hỏng trong Hương thất cùng 
những gì hư hỏng trong khu Đại tự KỳViên, rồi lên đường đi đến kinh 
thành Rãäjagaha (Vương Xá), vì thời an cư mùa mưa đã đến gần. 

Năm trăm vị Trưởng lão Kết tập sư đều đi đến thành Vương Xá để an 
cư mùa mưa. 

Thành Vương Xá khi ấy có 18 Tự viện thuộc Phật giáo, nhưng vào lúc 
ấy tất cả Tự viện nói trên đều trở nên hoang phế, trống vắng. 

Vì sao? Các Tỳ-khưu được nghe “Đức Thế Tôn đã viên nơi kinh thành 
Kusinärä”, nên cầm lấy y bát cùng những vật dụng Sa-môn, lên đường đi 
đến Kusinärä viếng Đức Thế Tôn. 

Sau đó được nghe thông báo “các Tỳ-khưu ngoài 500 vị Kết tập sư, 
không vị Tỳ-khưu nào được an cư mùa mưa trong thành Vương Xá lần 
này”, nên các vị Tỳ-khưu tìm nơi an cư mùa mưa ở những trú xứ khác. Do 
vậy, các Tự viện bị bỏ trống trở nên hoang phế. 

Các Trưởng lão đi đến thành Vương Xá, thấy các Tự viện hoang phế, 
trống không, bàn luận cùng nhau rằng: 

- Này chư Hiền, trong tháng đầu của mùa mưa, chúng ta hãy tu bổ lại 
những gì hư hỏng, đổ nát của các Tự viện. Trước để tỏ lòng tôn kính Đức 
Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn thường khen ngợi việc “tu sửa những nơi bị hư 
hỏng”); đồng thời tránh sự chỉ trích phê bình của chúng ngoại giáo, họ sẽ 
chỉ trích rằng: “Đệ tử Sa-môn Gotama (Gô-Tá-Má) chỉ chăm sóc Tự viện chu 
đáo khi Bậc Đạo Sư còn sống; khi Bậc Đạo sư mệnh chung, thì bỏ phế các 
Tự viện”. 

Vào ngày trăng tròn tháng sau (tức ngày 15-7 âI, tính theo lịch VN), 
chúng ta sẽ Kết tập Luật và Pháp của Đức Thế TônG?). 

Hôm sau, năm trăm vị Trưởng lão đi đến sân Hoàng cung của vua 
Ajãtasattu (A-Xà-Thế); nghe các vị Trưởng lão đến Hoàng cung, vua A-Xà- 
Thế ra khỏi Hoàng cung đến đảnh lễ các Ngài, rước vào Hoàng cung. Vua A- 
Xà-Thế bạch hỏi rằng: 

- Thưa các Ngài, các Ngài đến Hoàng cung có việc gì?”. 

- Thưa Đại vương, chúng tôi muốn tu bổ lại 18 ngôi Tự viện của Đức 
Thế Tôn. 

- Thưa các Ngài, tôi phải làm gì? 

- Thưa Đại vương, chúng tôi cần nhân công cùng vật tư, xin Đại vương 
hãy giúp chúng tôi nhân công cùng vật tư. 


Œ)- D.¡. 204. Subhasutta (kinh Subha); kinh số 10. 

2)- Hàm ý Đức Thế Tôn dạy: “Pháp Luật tốt đẹp bi thối hóa, cần phải sửa chữa, 
khôi phục lại như trước” -Ñs. 

(3)- Vin.ii. 286. Culavagøa II (Tiểu Phẩm II), chương XI. Pañcasati (Năm trăm vị). 
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- Lành thay, bạch các ngài. 

Vua A-Xà-Thế hoan hỷ cung cấp nhân công cùng vật liệu để tu sửa lại 
18 ngôi Tự viện của Đức Thế Tôn trong thành Vương Xá. 

Khi các Tự viện được tu bổ hoàn chỉnh, các vị Trưởng lão lại đi đến 
Hoàng cung, nói với vua A-Xà-Thế rằng: 

- Thưa Đại vương, chúng tôi sẽ trùng tuyên lại Pháp và Luật của Đức 
Thế Tôn. Các Tỳ-khưu cần phải tụ hội ở một nơi nhất định. 

- Thưa các Ngài, như vậy tôi sẽ phải làm gì? 

- Lành thay, nếu Đại vương cho kiến tạo nơi tụ hội các Tỳ-khưu ở 
trước hang động Sattapamni (Sát-Tá-Pan-Ní) trên triền núi Vebhara (Quê- 
Phá-Rá). 

- Lành thay, bạch các ngài. 

Đức vua A-Xà-Thế lập tức tu tạo lại hang động Sattapanni thật nhanh 
chóng. 

Bên trong hang động là một sảnh đường lớn, có tường đá bao quanh, 
có những cột trụ bằng đá, có cầu thang lên xuống, mái vòm hang động được 
trang trí bằng những hoa văn xinh đẹp, cẩn trên đó là những viên ngọc quý 
nhiều màu sắc, giống như mảnh vải quí được thêu kim tuyến lóng lánh, 
xinh đẹp. 

Các lối đi được lát đá quí, trong sảnh đường có 500 tấm thảm quí, là 
nơi ngồi của các Trưởng lão, một Bảo tọa bằng ngọc quí được đặt giữa sảnh 
đường, là nơi ngồi của vị Trùng tuyên Phật ngôn; một chiếc quạt bằng ngà 
voi để vị trùng tuyên cầm khi trùng tuyên Phật ngôn. 

Bên trong, bên ngoài thạch động Sattapanni được trang hoàng như 
một Thiên cung. 

Trước ngày trăng tròn, để sách tấn, khích lệ Ngài Änanda, các Ngài bàn 
luận với nhau, giả như vô tình để Ngài Änanda nghe được. 

- Ngày mai chúng ta tiến hành “Trùng tuyên lời dạy của Bậc Đạo Sư, 
nhưng Tôn giả Änanda chỉ là bậc Hữu học. Hội nghị “Kết tập Pháp Luật" của 
Đức Thế Tôn sẽ không hoàn hảo lắm khi có vị Thánh Hữu học tham dự”. 

Nghe được những lời này, Ngài Ananda suy nghĩ: “Thật vậy, ta chỉ là 
bậc Dự Lưu, là người vừa được khai tâm trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 
Ta không nên tham dự cuộc “Kết tập Phật ngôn” với tư cách là Thánh Hữu 
học; ta hãy tham dự hội nghị với tư cách là bậc Thánh Vô học”. 

Suốt đêm ấy, Ngài Ananda nỗ lực thực hành Pháp để chứng đắc thánh 
quả A-La-Hán, gần sáng Ngài mỏi mệt do nỗ lực hành pháp gần trọn đêm. 

Khi đi kinh hành xong, Ngài suy nghĩ “Ta hãy nghỉ chốc lát, rồi tiếp tục 
thực hành pháp”. 

Khi chân vừa hỏng mặt đất, đầu chưa chạm gối, Ngài chứng đắc Thánh 
quả A-La-Hán cùng với Tuệ phân tích; tất cả mọi ô nhiễm trong tâm được 
tẩy sạch. 

Đúng như lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Katapuññosi tvam, aänanda, padhãnamanuyuñja, khippam hohisi 
anãsavo "tỉ: 

“Này Ananda, ngươi thực hành nhiều phước báu. Hãy cố gắng tinh 
tấn lên, không bao lâu ngươi sẽ chứng đạt bậc “Vô nhiễm (anäsava)”(). 


ä)- D.ii. 144. Mahäparinibbanasuttam (Kinh Đại viên tịch). 
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Ngài Ananda là vị duy nhất chứng đạt Thánh quả A-La-Hán vượt ra 
ngoài bốn oai nghỉ: Đi, đứng, nằm và ngồi. Đây là điều kỳ diệu hy hữu. 

Hôm sau, khi các vị Trưởng lão thọ thực xong rồi, các Ngài đi vào 
sảnh đường trong hang động Sattapamni để thực hiện việc “Trùng tuyên 
lời dạy Bậc Đạo Sư”. 

Ngài Änanda không cùng đến với các Trưởng lão, Ngài muốn biểu lộ 
sự chứng đắc Thánh quả Vô học của mình trước các vị Kết tập sư, để 
không có tiếng dèm pha sau này của những Tỳ-khưu ác xấu rằng: “Sự 
Trùng tuyên Phật ngôn của các vị Trưởng lão, chưa thật chính xác, vì 
trong các vị Kết tập sư có vị Thánh Hữu học là Ngài Änanda”. 

Các vị Kết tập sư ngồi vào chỗ của mình, thứ tự theo tuổi đạo (hạ 
lạp), chỉ trừ chỗ ngồi dành cho Ngài Änanda là trống vắng. Ngài Mahä 
Kassapa hỏi: 

- Này chư Hiền, chỗ còn trống vắng dành cho ai vậy? 

- Thưa Tôn giả Mahä Kassapa, nơi đó là chỗ ngồi của Tôn giả Ananda. 

Ngài Ananda đưa tâm theo dõi diễn tiến đang diễn ra trong sảnh 
đường, khi nghe Ngài Mahäã Kassapa hỏi như thế, Ngài Ananda suy nghĩ: 
“Đây là thời điểm ta nên xuất hiện”. 

Ngài Ananda từ dưới đất đi lên, ngồi vào chỗ ngồi của mình, Ngài thể 
hiện sự thành tựu Thượng nhân pháp của mình như thế ấy. 

Khi Ngài Ananda đã an vị vào chỗ ngồi của mình, Ngài Mahã Kassapa 
hỏi: 

- Này chư Hiền, trước tiên chúng ta sẽ trùng tuyên Pháp hay Luật của 
Đức Thế Tôn. 

- Thưa Tôn giả Mahã Kassapa, Giới Luật được xem là sinh mạng của 
Giáo pháp; “Giới Luật còn, Giáo pháp còn”. Chính vì thế, chúng ta hãy trùng 
tuyên Giới Luật trước. 

- Thưa chư Hiền, vị nào sẽ trùng tuyên Luật. 

- Thưa Tôn giả Mahä Kassapa, Tôn giả Upäli (Ú-Pa-Lí) là người sẽ 
trùng tuyên Luật của Đức Thế Tôn. 

Ngài Mahä Kassapa tuyên ngôn thông báo đến các Tỳ-khưu. 

Sunatu me, ãvuso, sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham upalim 
vinayam puccheyya”nti: 

“Này các Hiền giả. Xin chư Tăng hãy lắng nghe tôi. Nếu hợp thời đến 
chư Tăng, tôi sẽ hỏi Upali về Luật”. 

Ngài Upäli cũng tuyên ngôn thông báo đến chư Tăng. 

Ssunatu me, bhante, sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham 
ayasmatäa mahãkassapena vinayam puttho visajjeyya nti. 

“Bạch các Ngài, xin chư Tăng lắng nghe tôi. Nếu hợp thời đến chư Tăng, 
khi được Tôn giả Maha Kassapa hỏi Luật, tôi sẽ trả lời”. 

Ngài Maha Kassapa đã hỏi Ngài Upaäli: 

- Này Hiền giả Upäli, điều parđjika (trục xuất)() được quy định ở đâu? 

- Thưa Ngài, ở Vesali (Vệ-Xá). 

- Liên quan đến ai? 


)- Chữ päräjika = pära (bên ngoài) + äjiva (sự sống) + ka (người). Päräjika 
nguyên nghĩa là “người sống bên ngoài”, ở đây dịch là “trục xuất”. 
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- Liên quan đến Sudinna (Sú-Đin-Ná) con trai của Kalanda (Ká-Lan- 
Đá). 

- Về việc gì? 

- Về việc phi phạm hạnh (hành dâm). 

Rồi Ngài Mahã Kassapa lần lượt hỏi Ngài Upäli về câu chuyện, nguyên 
nhân, nhân sự, về sự quy định, về sự quy định thêm, sự pham tội, sự không 
phạm tội của điều trục xuất thứ nhất. 

- Này Hiền giả Upäli, điều paräjika (trục xuất) thứ hai, đã được quy 
định ở đâu? 

- Thưa Ngài, ở thành Rãjagaha (Vương Xá). 

- Liên quan đến ai? 

- Liên quan đến Dhaniya (Thá-Ní-Dá) con trai người thợ gốm. 

- Về việc gì? 

- Về việc “lấy vật không cho”. 

Rồi Ngài Mahä Kassapa hỏi Ngài Upäli về câu chuyện, nguyên nhân, 
nhân sự, về sự quy định, về sự quy định thêm, sự phạm tội, sự không phạm 
tội của điều trục xuất thứ hai. 

Với cách thức như thế, Ngài Mahã Kassapa hỏi Ngài Upäli về Luật Tỳ- 
khưu và Luật Tỳ-khưu ni. 

Và Ngài Upali đã trả lời minh bạch. 

Sau khi hỏi xong về Luật, Ngài Mahã Kassapa tuyên ngôn thông báo. 

Sunatu me, avuso, sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham 
anandam dhammam puccheyya”nti 

“Này các Hiền giả. Xin chư Tăng hãy lắng nghe tôi. Nếu hợp thời đến 
chư Tăng, tôi sẽ hỏi Ananda về Pháp”. 

Ngài Änanda cũng tuyên ngôn thông báo. 

Sunatu me, bhante, sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham 
ayasmata mahãkassapena dhammam puttho vissajjeyya nti. 

“Bạch các Ngài, xin chư Tăng lắng nghe tôi. Nếu hợp đến chư Tăng, khi 
được Tôn giả Maha Kassapa hỏi Pháp, tôi sẽ trả lời”. 

Rồi Ngài Mahä Kassapa hỏi Ngài Ananda. 

- Này Hiền giả Ananda, kinh Brahmajäala (Phạm võng) đã được Đức 
Thế Tôn thuyết ở đâu? 

- Thưa Ngài, ở nhà nghỉ của vua tại Ambalatthikã (Ăm-Bá-Lát-Thí-Ka), 
ở khoảng giữa Rajagaha (Vương Xá) và Nalanda (Na-Lan-Đá). 

- Liên quan đến ai? 

- Đến du sĩ ngoại giáo Suppiya (Súp-Pí-Dá) và thanh niên Brahmadatta 
(Brăm-Má-Đát-Tá). 

Rồi Ngài Mahä Kassapa hỏi về duyên khởi, nhân sự của kinh Phạm 
Võng (Brahmajäla). 

- Này Hiền giả Änanda, kinh Samaññaphala (Sa-môn quả) đã được 
Đức Thế Tôn thuyết ở đâu? 

- Thưa Ngài, ở vườn xoài của Jivaka (Chi-Quá-Ká). 

- Với ai? 

- Với vua Ajätasattu (A-Xà-Thế) con trai của bà Videhi (Quí-Đê-Hí). 

Rồi Ngài Mahã Kassapa hỏi Ngài Ananda về duyên khởi, nhân sự của 
kinh Sa-môn quả. 
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Với phương thức như thế, Ngài Mahä Kassapa hỏi Ngài Ananda về 5 
bộ kinh (nikãya)!). 

Cuộc “Kết tập Phật ngôn” này, do 500 vị Thánh A-La-Hán tiến hành, 
nên có tên là “Năm trăm vi (pañcasati)”. Có Kệ ngôn như vầy. 

Satehi pañcahikatä; 

tena pañcasatanl ca. 

Thereheva kattä ca; 

therikãti pavuccatf tỉ. 

“Do năm trăm vị tiến hành; 

là “đại hội năm trăm”. 

Và do Trưởng lão thực hiện; 

được gọi “đại hội Trưởng lão”. 

Khi được hỏi: Kinh... được thuyết ở đâu?, Ngài Änanda luôn đáp: Evam 
(â-quăng) me (mê) sutam (sú-tăng): Tôi đã được nghe như vầy. 

Câu kệ này làm nổi bật trí tuệ của Ngài Ananda; có nghĩa là: “Tôi đã 
được nghe trực tiếp Đức Thế Tôn thuyết giảng đến hàng tứ chúng”, hoặc 
“tôi đã được nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng lại” (khi Ngài vắng mặt trong 
hội chúng); cả hai trường hợp đều đúng. 

Do vậy, “kinh Điềm lành được Đức Thế Tôn thuyết giảng và Ngài 
Ananda đã trùng tuyên lại vào thời điểm Kết tập Phật ngôn lần I”. 

Khi được hỏi: “Kinh Điềm lành được thuyết ở đâu?”. 

Ngài Änanda trả lời: Ekam samayam Bhagavä Sävatthiyam viharati... 
một thời nơi thành Xá-Vệ, Đức Thế Tôn trú ngụ ở...". 

Khi được hỏi: Đến ai? Ngài Ananda đáp: “Đến vị Trời”... (như nội dung 
trong đoạn Kệ ngôn mở đầu 1-2). 

C- Ý nghĩa các từ “evam me sutam” và những từ khác. 

Phần mở đầu. 

Đoạn 1. Từ “Evam me sutam... qjjhabhasi”. 

*Evam me sutam: “Như vây tôi đã nghe”. 

Evam (ê-quăng)<trt: như vầy; như thế ấy; vâng. 

Từ evam được dùng với tám ý nghĩa, như: 

1- Evam được dùng như “lời so sánh (upam8)”. 

“Evam jãatena maccena; 

kattabbam kusalam bahu' ntỉ: 

Như thân người đang sống; 

Tạo ra nhiều việc thiện “0). 

(Đây là câu kệ ngôn nói về công hạnh của bà Visäkhä). 

2-Evam được dùng như “lời chỉ dạy (upadesa)”. 

“Evam te abhikkamitabbam, evam te patikkamitabbam: 

Ngươi cần phải ra đi như vậy, ngươi cần phải trở về như vậy..."6). 

(Đây là lời dạy của vị thầy đối với vị tân Tỳ-khưu về Luật). 

3-Evam được dùng như “lời tán thán (sampahamsana)”. 

“Tam kho pana bhavantam gotamam evam kalyano kittisaddo 
abbhuggato: 


Œ)- Vin.ii.Cũlavagøa II (Tiểu Phẩm), chương XI. Pañcasati (Năm trăm vị). 
()- Dhp. 53. 
Œ)- A.ii. 123. Chương bốn pháp. Kinh Sợ sóng (Uumibhayasuttam). 
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“Tiếng đồn tốt đẹp như vầy được truyền đi về Đức Thế Tôn Gotama”0). 

(Khi Đức Thế Tôn du hành đến thị trấn Kesaputta (Kê-sá-pút-tá) của 
người Kälãmäã (Ka-La-Ma), những người Kãlãmã ở thị trấn Kesaputta muốn 
đến yết kiết Đức Thế Tôn, đã nói với nhau: “Tiếng đồn tốt đẹp như vây...") 

4- Evam được dùng như “lời thóa mạ (garahana)”. 

“Evamevam panäyam vasalï yasmim vã tasmim vã tassa mundakassa 
samanakassa vannam bhãsatI: 

Như vậy, trong mọi thời, mọi dịp, ké hạ tiện này nói lời tán thán vị Sa- 
môn trọc đầu ấy”), 

(Bà Dhanañjaäni (Thá-Nanh-Cha-Ní) là vợ của một Bà-la-môn thuộc 
dòng họ Bhãradvaja (Pha-ra-đoa-chá), bà là đệ tử tín thành Tam Bảo của 
Đức Thế Tôn, khi cảm hứng bà thường tán thán Đức Thế Tôn: “Đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác”. 

Trong khi người chồng là Bà-la-môn Bhãradväja tự hào dòng dõi Bà- 
la-môn của mình, nên không có niềm tin với Đức Thế Tôn. 

Có lần, khi mang cơm lên cho chồng, bà Dhanañjäni cảm hứng thốt lên 
ba lần thốt lên lời cảm hứng “đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán Chánh 
Đẳng Giác". 

Phẫn nộ, Bà-la-môn Bhãradväja đã thóa mạ nữ Bà-la-môn Dhanañjäni 
như trên) '). 

5- Evam được dùng như “lời nhận lãnh” (vacanasampatiggaha)”. 

“Evam, bhanteti kho te bhikkhũ bhagavato paccassosum: 

Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các Tỳ-khưu ấy vâng đáp lời Đức Thế 
Tôn”). 

(Trước khi thuyết giảng Pháp thoại, Đức Thế Tôn thường nhắc nhở 
các Tỳ-khưu: “Này các Tỳ-khưu, hãy khéo tác ý, Như Lai sẽ giảng”, và các 
Tỳ-khưu đáp lời Đức Thế Tôn như trên). 

6- Evam được dùng như “lời thừa nhận (äkara)”. 

“Evam bya kho aham, bhante, bhagavatã dhammam desitam ajãnämi: 

Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu pháp Thế Tôn thuyết 
giảng”). 

(Tỳ-khưu Sati (Sá-Tí) con người đánh cá, khởi lên ác kiến, tuyên bố 
như sau: “Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong 
ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác”. Các Tỳ-khưu hiền thiện khuyên 
bảo Tỳ-khưu Sati từ bỏ ác kiến ấy, nhưng không được; các Tỳ-khưu trình 
lên Đức thế Tôn, Đức Thế Tôn cho gọi Tỳ-khưu Sati đến hỏi. Và Tỳ-khưu 
Sati đã thừa nhận như trên). 

7- Evam được dùng như “lời thân tình (nidassana)”. 

“Evañca vadehi sadhu kira bhavam anando yena subhassa mãnavassa 
todeyyaputtassa nivesanam, tenupasankamatu anukampam upadayã tỉ: 

Và như vậy, lành thay, nếu Tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại trú 
xứ của thanh niên Subha Todeyyaputta "(1), 


Œ)- A.¡. 192. Chương ba pháp. Kesaputtasuttam (Kinh Kesaputta). 

()- S.i. 160. 

(3)- Xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3); (tập 17). 
6)- M.¡. 1. Mũlapariyayasutta (kinh Pháp môn căn bản). 

(5)- M.¡. 398. Mahäatanhãsankhayasutta (kinh Diệt tận ái lớn). 
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(Thanh niên Subha Todeyya (Sú-Phá Tô-Đây-Dá) sai một thanh niên 
Bà-la-môn đến vấn an Ngài Änanda, rồi thỉnh Ngài Ananda ngự đến nơi trú 
của mình). 

8- Evam được dùng như “lời ghi nhớ (avadhãrana)”. 

“Samattä, bhante, samadinna ahitäya dukkhãya samvattanti, evam no 
ettha hot. 

“Bạch Thế Tôn, được thực hiện, được chấp nhận, chúng đưa đến bất 
hạnh, đau khổ, ở đây, đối với chúng con là vậy”). 

(Đây là lời đáp của dân Kälãmä với Đức Thế Tôn, khi nghe Đức Thế 
Tôn hỏi: “Các pháp tham, sân, si nếu được thực hiện, được chấp nhận; có 
đưa đến bất hạnh đau khổ không hay ở đây là như thế nào?”. 

Người Kãlãmã đã trả lời câu hỏi của Đức Thế Tôn như trên). 

Evam (như vầy) trong bài kinh Mangala (Điềm lành) được hiểu theo 
ba nghĩa: Chấp nhận (ãkãra), thân tình (nidassana) và ghi nhớ 
(avadharana), như sau. 

- Evam được hiểu theo nghĩa “chấp nhận”. 

Lời dạy của Bậc Đạo Sư vi tế nhiều gốc độ; Đức Thế Tôn là bậc thiện 
thuyết, hoàn hảo về lời văn cũng như ý nghĩa, lời dạy của Đức Thế Tôn 
thích hợp với từng khuynh hướng chúng sinh), làm người nghe hoan hỷ 
khi lời dạy của Ngài lọt vào tai. Và tôi (chỉ cho Ngài Ananda) chấp nhận: 
“Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn". 

- Evam được hiểu theo nghĩa “thân tình”. 

Ngài Ananda chỉ ra rằng: “Điều này không phải tôi tự có, đó là do Đức 
Thế Tôn ban cho” và “điều này không phải xảy ra chỉ có một đôi lần, mà xảy 
ra rất nhiều lần”. 

Và Ngài Änanda đã chứng minh: Toàn bộ pháp của Đức Thế Tôn do 
Ngài trùng tuyên đều mở đầu bằng kệ ngôn: “Evam me sutam”. 

- Evam được hiểu theo nghĩa “ghi nhớ”. 

Ngài Ananda nêu lên khả năng ghi nhớ của mình, là “tôi đã nhớ như 
vậy.. 

Đức Thế Tôn có tán thán sự “ghi nhớ” của Ngài Änanda như sau: 

Etadaggam, bhikkhave, mama sävakänam bhikkhũnam satimantanam 
yadidam ãnando. 

“Trong các vị đệ tử Tỳ-khưu của Ta, đầy đủ sự ghi nhớ, này các Tỳ- 
khưu, tối thắng là Ananda”(. 

Ngài Ananda nêu lên từ evam với ý sách tấn, khích lệ các Tỳ-khưu 
nên “suy gẫm những ý nghĩa sâu thẳm về lời dạy của Đức Thế Tôn”; lời dạy 
của Đức Thế Tôn được tôi (chỉ cho Ngài Änanda) “ghi nhớ” không bị sai 
lệch về lời văn cùng ý nghĩa. 


ä)- D.i. 445. Subhasutta (kinh Subha). 

¿)- A.¡. 190. Kesaputtasutta (kinh Kesaputta). 

ö)- Có hai khuynh hướng (ajjhasava) được nêu trong VisA.112 là: Khuynh hướng 
trí chưa tròn đủ (vipaññũ) và khuynh hướng trí tròn đủ (sampaññu). Trong 
Vis.tr. 116 ghi: Chúng sinh có 6 khuynh hướng: Khuynh hướng tham, khuynh 
hướng sân, khuynh hướng si, khuynh hướng tầm, khuynh hướng trí và khuynh 
hướng tín; lời dạy của Đức Thế Tôn là “Giáo hóa thần thông" (A.i. 170). 

)- A1. 24-5. 
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Me (mê). Là biến cách của đại danh từ amha (ămhá): Tôi, ta. 

Me được dùng theo ba cách (theo văn phạm päli). 

*Là “sở dụng cách” (mayä: Tôi dùng). Như: 

GathabhigTtam me abhojaneyyam: 

“Ta không nhận vật thực; do tụng kệ mang lại") 

*Là “chỉ định cách” (mayha - đến tôi) như. 

Sadhu me, bhante, bhagavã samkhittena dhammam desetu: 

“Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt đến con®). 

*Là “sở thuộc cách” (mama - của tôi). Như. 

Dhammadayada me, bhikkhave, bhavatha: 

“Này các Tỳ-khưu, hãy là người thừa tự pháp của ta ”). 

Ở đây, me được hiểu theo hai cách thích hợp là: sở dụng cách “Tôi đã 
nghe được” và sở thuộc cách “Tôi đã được nghe ”. 

Sutam (sú-tăng) <= suta (qkpt của sunäti; đdt, trung, cc, sđ): Đã nghe. 

Từ suta (sú-tá) có nhiều nghĩa khi có hoặc không có tiếp đầu ngữ đi 
theo. Như: 

1-Tathã hissa senaya pasuto: “Ngài cùng hội chúng của mình du hành". 
Suta ở đây có nghĩa là “đang đi (gacchanto)”. 

2-Sutadhammassa passato: “Do nghe Pháp hiểu rõ”. Suta ở đây có 
nghĩa là “pháp thù thắng (khyãädhammassa)”6). 

3- Avassutä avassutassä: “xâm chiếm, áp chế”). Suta ở đây có nghĩa là 
“tham dục xâm chiếm (rägäbhibhuta)”. 

4- Tumhehi puññam pasutam anappakam: “Ngươi tích lũy phước báu 
không nhỏ A9). Suta ở đầy có nghĩa là “đã gom góp, đã tích trữ (upacita)”. 

5-Ye jhãnappasutä dhirãä: “Người trí chuyên thiên định”U). Suta ở đây 
có nghĩa là “thực hành thiền (jhãnuyutta)”. 

6- Dittham sutam mutam: “Nhìn thấy, nghe, cảm nhận “). Suta ở đây có 
nghĩa là “nhận ra bằng tai (sotaviññeyya)”. 

Sutam ở đây được hiểu là “sự nhận thức của hằng loạt các loại tâm 
qua nhĩ môn (sotadvära - lỗ tai); hay “nghe được bằng tai”. 

-Khi me là “sở dụng cách”; evam me sutam = evam maya sutam (nghĩa 
là) “như vầy, tôi đã dùng tai nhận thức, hằng loạt tâm lộ khởi lên qua nhĩ 
môn (lỗ tai). 

-Khi me là “sở thuộc cách”; evam me sutam = evam mama sutam 
(nghĩa là) “như vậy, nhờ tai, tôi đã nhận thức hằng loạt tâm lộ khởi lên qua 
nhĩ môn”. 

Chính vì thế, cụm từ evarm me sutam (tôi đã nghe như vầy) được hiểu 
theo nhiều cách. 


ä)- Sn.81. Kasibharadväjasuttam (kinh người cày ruộng Bhaãradväja). 

2)- S.iv.64. Bahiyasuttam (kinh Bahiya). 

)- M.¡i. 29. Dhammadäyadasuttam (kinh Thừa tự pháp). 

4)Chữ Khyata nghĩa là “chói sáng, rực sáng”; không có trong Tự điển Pali-Anh. 
Trong MA.i.4. Vissutakilinna được thay thế bằng khyäta rãgãbhibhũta. 

(5)- pãci 657. 

(6)- Khu.pã. vii.12. 

Ú)- Dhp. 181. 

(6)- M.i.241. 
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1- “Tôi hiểu rõ những loại tâm hiển lộ qua nhĩ môn như vầy”. Ở đây, 
evam chỉ cho sự hiển lộ của các loại tâm như: Nhĩ thức...; me chỉ cho “chủ” 
những loại tâm đó; sutam chỉ cho “hiểu rõ chính xác qua nhĩ môn”. 

2- “Tôi hiểu rõ những loại tâm sinh lên qua nhĩ môn như vầy”. Ở đây, 
evamm chỉ cho “những loại tâm sinh khởi”; me chỉ cho cá thể; sutam chỉ cho 
“hiểu rõ” pháp ấy qua nhĩ môn. 

3- “Tôi có phận sự nêu lên như vầy". Ở đây, evam chỉ cho “điều muốn 
nêu lên”; me chỉ cho người, sutam chỉ cho “một phận sự” của người ấy. 

4- “Những loại tâm đa dạng có nơi tôi qua nhĩ môn”. Ở đây, evam chỉ 
cho sự đa dạng của những loại tâm; me chỉ cho “người làm chủ” các loại 
tâm ấy; sutam chỉ cho “sự khách quan” của người ấy. 

5- “Tôi hiểu rõ “phận sự những tâm lộ (cittavithT)” cùng với “phận sự 
của lỗ tai”. Ở đây, evam chỉ cho “phận sự” của những tâm lộ; sutam chỉ cho 
“phận sự ”của tai; me chỉ cho “người liên quan đến hai phận sự ấy”. 

6- “Tôi có chức năng “chỉ ra thực trạng” nhận thức được qua lỗ tai” Ở 
đây, evam chỉ cho “một thực trạng”; me chỉ cho “người”; sutam chỉ cho 
“chức năng” của người ấy. 

Hai từ evam và me là pháp “do định đặt (paññatti)”; còn sutam (đã 
nghe) là pháp “thực tính (paramattha)”. 

Hai từ evam và me là từ phát sinh, xuất phát từ sự kiện này, sự kiện 
kia; còn sutam là từ bổ túc cho sự kiện ấy. 

Trong lãnh vực này thì: 

- Với từ evam, Ngài Änanda chỉ ra sự “không ngần ngại, không bối 
rối”, sutam chỉ cho “không quên” điều đã được nghe, ghi nhớ điều đã được 
nghe. 

- Với từ evam, Ngài Ananda nêu ra “tác ý khéo (yoni so manasikära)” 
đến điều đã được nghe; sutam chỉ cho “sự chú ý ghi nhận (sati)”. 

Vì người không chú ý ghi nhận, “có nghe như không nghe”, người đang 
phân tâm, tuy nghe nhưng khi hỏi lại, họ nói rằng “tôi không nghe chỉ cả”. 

Như vậy, evam và sutam chỉ ra đôi phước báu: “Có tác ý khéo và có sự 
chú ý ghi nhận”. 

Tương tự, từ evam và sutam nêu lên đôi phước báu khác là: “Nghe 
pháp và thân cận bậc chân nhân”). 

Tương tự, từ evam chỉ ra “nhận biết những sai biệt khác nhau (của 
pháp)”: nghĩa là, Ngài Ananda làm hiển lộ đôi phước báu “Nghĩa thông đạt 
(atthapatisambhidã) và Biện thông đạt (patibhanapatisambhid3)” của 
mình. 

Cũng vậy, với từ sutam (đã nghe), chỉ cho sự thấu triệt những điều đã 
nghe, nghĩa là Ngài Ananda nêu lên “Pháp thông đạt 
(dhammapatisambhid3) và Từ thông đạt (niruttipatisambhid3)”. 

Cụm từ evam me sutam (như vầy tôi đã nghe), Ngài Ananda thừa nhận 
mình là đệ tử của Đức Thế Tôn, những gì Ngài sắp nói ra không phải của 
Ngài, đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Ngài Änanda đưa bài Pháp vượt qua lãnh vực bình thường, bài pháp 
này của bậc siêu việt là Đức Phật. Và đó là sự tôn kính Đức Thế Tôn của 
Ngài Ananda. 


)- Xem A.ii. 32. 
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Evam me sutam nêu lên sự nhận biết “đây là pháp của Đức Thế Tôn”, 
Đức Thế Tôn là bậc đã lìa bỏ si mê, cùng tất cả mọi ô nhiễm (ãsava). 

Khi nêu lên evam me sutam; Ngài Änanda làm “khởi sinh niềm tin cho 
những ai chưa có niềm tin, làm tăng trưởng niềm tin cho những ai có niềm 
tin nơi Đức Thế Tôn. 

Nghĩa là “điều này tôi đã được nghe khi Đức Thế Tôn còn sinh tiền. 
Đức Thế Tôn là Đấng Thập lực tuệ, là thầy của chư Thiên và nhân loại, là 
Bậc Chiến thắng ngũ ma, Ngài tự nhận là bậc có “Tứ vô sở úy”), 

Có kệ ngôn hoàn toàn thích hợp với điều này như vầy. 

Vinäsayati assaddham; 

saddham vaddheti sasane. 

Evam me sutamiccevam, 

vadam gotamasaävako tỉ. 

“Tiêu diệt sự vô tín, 

tăng trưởng niềm tin lời dạy. 

Tôi đã nghe được như thế; 

đó là lời đệ tử Đức Gotama”. 

*Ekam samayam (một thời). 

Ekam (ê-kăng) <= eka (ê-ká), tt, đc, sđ: số một. 

Ekam ở đây chỉ cho “giới hạn về số lượng”. 

Ssamayam (sá-má-dăng) <= samaya (sá-má-dá), dt, nam, đc, sở: Thời 
gian, thời điểm, mùa, dịp). 

Ekam samayam (một thời) cho thấy “tính bất định”. 

Vài ý nghĩa của từ samayam: 

*Dịp. Như: Appeva nãma sepi upasañkamayyama kalañca samayañca: 
Ngày múi tôi sẽ đến, vừa hợp thời, hợp dịp 12). 

*Thời điểm (khana) . Như: Ekova kho, bhikkhave, khano ca samayo ca 
brahmacariyayäsäva: Này các Tỳ-khưu, duy nhất đây là thời điểm. là thời 
của đời sống Phạm hạnh”6). 

*Thời gian (Kala). Như: Unhasamayo parilahasamayo: “Mùa nóng, mùa 
lạnh”). 

*Số đông (samnha). Như: Mahäsamayo pavanasmi: “Đám đông lớn nơi 
triền núi”). 

(Ngoài ra còn nhiều nghĩa khác) 6). 

Samayam ở đây được hiểu là “thời gian”. 

Ekam samayam: “Một thời”; có thể đó là: Một năm, một mùa, một 
tháng, nửa tháng, một ngày, một đêm... 

Ekam samayam được hiểu là “cơ hội, dịp, đám đông”, như: “thời giảng 
pháp”; là cơ hội, là thời điểm, đám đông tụ hội. 

*Bhagava sàvatthiyam viharati jJetavane Anathapindikassa 
ãrãme: Đức Thế Tôn trú nơi thành Xá-Vệ, tự viện của ông Anathapindika”. 


Œ)- Xem M.i.12. Đại kinh Sư tử hống. 

¿)- D.i. 447. Subhasuttam (kinh Subha). 

ö)- A.vi. 29. Akkhananasuttam (kinh Không phải thời). 

)- Vin.iv.119. 

6)- D.ii. 254. 

(6)- Xem thêm Khadakapatha-Atthakatha. Mangalasuttavan.nana, 
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Phagava (Phá-Gá-Qua) <= bhavavantu (phá-quá-quanh-tú), dt, nam, 
cc, sđ: Đức Thế Tôn. 

Bhagaväa là một Hồng danh (danh hiệu lớn) cao quí dành cho vị có địa 
vị cao nhất trong thế gian. 

Khi gọi “người đối diện” là Bhagavä, là nói lên sự “tôn kính” nhất. 

Bhagava là một tên gọi. 

“Tên gọi (năma)”. Là biểu hiện cho “giai đoạn tồn tại của chúng sinh 
hay của vật chất khác”. Như: 

- Ngài Mahã Kassapa sống 120 tuổi, Ngài Ananda sống 120 tuổi, bà 
Mahäpajäpati GotamIl sống 120 tuổi... 

- Thuở xưa, này các Tỳ-khưu, núi Vepulla (Quê-Pun-Lá) này được biết 
với tên là PãcInavamsa (Pa-Chí-Ná-Quăng-Sá); Lúc bấy giờ dân chúng được 
biết với tên là Tivara (Tí-Qua-Ra). 

Này các Tỳ-khưu, dân chúng Tivara có tuổi thọ là 40 ngàn năm(). 

Có bốn loại “tên gọi”. 

*GŒọi tên theo chúng loại, tộc họ. 

Như “con bò một năm tuổi” (chủng loại); này Kassapa, này Bhãradväja 
(tộc họ)... 

*GŒọi tên theo dấu hiệu. 

Như: Visakhä (vì sinh ra vào ngày chòm sao Visäkha chiếu sáng); 
Sãriputta (con của bà Sari), Rãhulamatä (mẹ của Ra-Hú-Lá) ... 

*GŒọi tên do chứng đạt pháp thượng nhân. 

Như: “Bậc chứng đắc Tuệ phân tích, Bậc chứng đắc Lục thông”... 

*GŒọi tên theo “định đặt” thông thường. 

Như: Sirivaddhaka (người có vinh quang tăng trưởng), 
Dhanavaddhaka (người có tài sản tăng trưởng)... 

Hồng danh Bhagavä (Thế Tôn) là tên gọi chỉ cho “sự chứng đắc cao tột 
nhất". 

Các Giáo thọ sư tiền bối có kệ ngôn tán thán như sau: 

Bhagavati vacanam settham; 

Bhagavati vacanamuttamam. 

Garu garavayutto so; 

Bhagava tena vuccatT tỉ. 

“Đức Thế Tôn là cách gọi trước nhất. 

Đức Thế Tôn là cách gọi tối thượng. 

Ngài là bậc gắn liền các ân đức trọng đại; 

Do vậy, Ngài được gọi là Đức Thế Tôn”. 

Ngài Säriputta (XáLợiPhất) có giải thích: “Hồng danh Bhagavä, không 
do một ai định đặt. Hồng danh Bhagavä xuất hiện khi vị ấy chứng đắc địa vị 
Vô Thượng Chánh Giác ở cội Giác ngộ (bodhi)”0). 

Nghĩa là Hồng danh Bhagavä không do Hoàng hậu Mahä Mãyä (Má-Ha 
Ma-Da) định đặt, không do vua Suddhodana (Tịnh Phạn) định đặt, không 
do chư Thiên, Phạm Thiên, các Sa-môn, Bà-la-môn có thắng trí nào định 
đặt, Hồng danh này xuất hiện khi Ngài thành tựu Vô thượng Chánh giác nơi 
cội cây Giác ngộ (bodhi). 


Œ)- S.j¡. 190. 
Œ)- Nd.1. 143. 
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Ngài Sãriputta có giải thích Hồng danh Bhagavä trong tập Niddesa 
(Níc-đê-sá: Xiển minh). 

Có cách khác giải thích về Hồng danh Bhagavä. 

*Bhagavä <= bhägva (phắc-quá): có phước. 

Goi là Đức Thế Tôn (Bhagavä), vì Ngài là bậc có phước đặc biệt 
(bhagva), Ngài tròn đủ các pháp balamật (päramT)2) đã đi đến bờ kia (chỉ 
cho Níp-Bàn). 

Ngài là bậc có được tài sản thế gian (tục sản) lẫn tài sản bậc Thánh 
(Thánh sản). 

*Bhagava <= bhaggava (phắc-gá-quá): phá tan. 

Gọi là Đức Thế Tôn, vì Ngài đã phá tan (bhaggava) tất cả mọi phiền 
não (kilesa) cùng tất cả những ô nhiễm (äsava). 

*Bhagava <= yutto bhagehi (Dút-tô phá-gê-hí). 

Gọi là Đức Thế Tôn, vì Ngài gắn liền với phước báu (yutto bhagehi), 
nghĩa là Ngài có đầy đủ các phước lành thanh tịnh (bhaga assa santi) qua 
sáu phương diện: Siêu việt (parama), lý tưởng (sakacitta), danh tiếng, rực 
sáng, đáng mong ước và khuynh hướng. 

Ngài thành tựu chín loại định (bốn thiền Sắc giới, bốn thiền Vô sắc giới 
và định diệt thọ tưởng), thành tựu Vô thượng Chánh Giác, đó là pháp Siêu 
việtvà pháp ấy là pháp lý tưởng. 

Ngài có danh tiếng lan truyền trong cõi người và chư thiên, do thành 
tựu các thượng nhân pháp ấy. 

Hồng danh Đức Thế Tôn của Ngài luôn rực sáng. 

Hồng danh Đức Thế Tôn của Ngài đáng mong ước. 

Ngài luôn nỗ lực tế độ chúng sinh hữu duyên nên tế độ, đó là khuynh 
hướng của Ngài. 

*Bhagavä <= vibhattaya (quí-phắt-tá-dá): phân tích. 

Gọi là Đức Thế Tôn, vì Ngài thiện xảo trong sự phân tích (vibhattaya) 
pháp. Các pháp được Ngài phân tích: Đây là pháp thiện, đây là pháp bất 
thiện, đây là pháp “không thiện, không bất thiện”. Các pháp được Ngài 
phân tích thành: nhóm (khandha- uẩn), khu vực (ãyatana- xứ), sự thật 
(sacca), quyền (indriya), liên quan tương sinh (paticcasamuppäda). 

Như về Tứ đế. 

*Khổ thánh đế (dukkhamariyasacca), được hiểu theo bốn nghĩa: Bức 
hại (pllana), hữu vi (sankhata), không an tịnh (asanta), chín rục 
(paviparinama). 

*Nguyên nhân sinh khổ (samudaya), được hiểu theo bốn nghĩa: Tích 
lũy (ayuihana), nguồn cội (nidäna), trói buộc (samyojana), chướng ngại 
(palibodha). 

*Sự diệt khổ (nirodha); được hiểu theo bốn nghĩa: Giải thoát 
(nissarana), vắng lặng (viveka), không tạo tác (asankhara), không chết 
(amata). 


ä)- Xem Nd.1. 142. 

2)- Đó là: Bố thí, giữ giới, xuất ly, trí tuệ, nhẫn nại, chân thật, quyết định, từ và xả. 
Mỗi pháp có ba bậc: hạ, trung và thượng. Đức Thế Tôn tròn đủ 30 pháp Balamật- 
Ns. 
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*Con đường diệt khổ (magga), được hiểu theo bốn nghĩa: Lối thoát 
(niyyanika), nguyên nhân (hetu), thấy rõ (dassana), thành tựu 
(adhipateyya). 

*Bhagava <= bhattava (Phát-tá-qua): thọ dụng. 

Gọi là Đức Thế Tôn, vì Ngài thường thọ dụng (bhattaväa) pháp thượng 
nhân. 

Nghĩa là Đức Thế Tôn thường an trú tâm trong thiền chứng hiệp thế 
lẫn Siêu thế, như an trú tâm trong thiền tịnh (giường cao lớn chư thiên), an 
trú tâm trong Phạm trú là: Từ, bi, hỷ, xả (giường cao lớn Phạm thiên), an 
trú tâm trong thiền quả (giường cao lớn bậc Thánh)0). 

*Bhagava = BHAva (phá-quá): hữu) +GAmana (gá-má-ná): tiến hành 
+VAnta (quăn-tá): nhổ ra, ói ra (nguyên âm A (ã) của VA được chuyển 
thành trường âm A(a)). 

Gọi là Đức Thế Tôn, vì Ngài đã thực hành nhổ bỏ các loại hữu 
(bhavesu vantagamana) là: Dục hữu, Sắc hữu và Vô sắc hữu do ái chi phối, 
điều sử. 

Sãvatthiyam (Sa-Quát-Thí-Dăng) <= Savatthi (Sa-Quát-Thi) dt, nử, 
đsc, sđ: Nơi thành Xá-Vệ. 

SavatthTr (Xá-Vệ) còn được viết là Sävatthi, đó là tên kinh đô của 
Vương quốc Kosala (Kiều-Tất-La). 

Vào thời Đức Phật tại thế, Sãvatthï là một trong sáu thành phố trú phú, 
năm thành phố kia là: Räjagaha (Vương Xá), Säketa (Sa-Kê-Tá), Campä 
(Chăm-Pa), Kosambi (Kiêu-Thưởng-Dï) và BaranasI (Ba-La-Nại) 0). 

Trước đây, vùng đất này là nơi cư ngụ của nhà hiền triết Savattha (Sá- 
Quát-Thá), nên về sau vùng này được gọi là vùng Savattha; danh từ nam 
tánh Savattha được chuyển thành danh từ nữ tánh là Sävatthi, như 
KãkandlI (Ka-Kan-Đi) đổi thành Mãkandli (Ma-Kan-Đi)8). 

Truyền thuyết khác nói rằng: “Trước đó, nơi đây có nhiều quán trọ 
cho các lữ khách, các đoàn thương buôn... trú ngụ qua đêm”. 

Các lữ khách, thương nhân khi gặp các cư dân trú trong vùng thường 
hỏi: “kim bhandam atthi: Ở đây có cái gì?, họ luôn nhận được câu trả lời: 
“Sabbam ettha atthi: Ở đây có mọi thứ”, hay “sabbam atthi: Có tất cả”. 

Và do câu trả lời này, thành phố được gọi là Sävatth1(. 

Thành Sävatthï (Xá-Vệ) nằm trên bờ sông Aciravati (Á-Chí-Rá-Quá- 
T¡)6). 

Thành Xá-Vệ được xem như một “trung tâm thương mại”, vì có nhiều 
trục giao thông đến nhiều nơi khác; thành Xá-Vệ, cách thành Säketa 5 do- 
tuần (yojana)(, cách thành Vương Xá 45 do-tuầnữ), cách thành Sankassa 
(Săng-Kás-Sá) 30 do-tuần®), cách thành Takkasilã (Tắc-Ká-Sí-La) 147 do- 


ä)- Xem A.i. 190. Venagasuttam (kinh Venäga) 

Œ)- D.ii. 147. Mahäparinibbanasuttam (kinh Đại viên tịch). 

ö)- Người Ấn cổ theo chế độ mẫu hệ, nên nữ tánh được xem trọng hơn nam tánh. 
Œ)- SnA. ¡. 300; PsA. 367. 

6)- Vin.i. 191, 293. 

(6)- 1 do-tuần # 16km. 

Ú)- SA.i. 243. 

()- JA. iv. 265. 
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tuần0), cách thành Alaviï (A-Lá-Qui) 30 do-tuầnU), cách hải cảng Suppäraka 
(Súp-Pa-Rá-Ká) 127 do-tuầnG), cách thị trấn Macchikãsanda (Mách-Chí-Ka- 
Săng-Đá) 30 do tuần, cách thành Kukkutavati (Kúc-Kú-Tá-Quá-Ti) 125 
đo-tuầnG). 

Thành Xá-Vệ rộng 300 do-tuần, có 80 ngàn làng và 180 triệu dân6), 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa 25 lần nơi thành Xá-Vệ; 19 lần nơi Đại tự 
KỳViên của Trưởng giả Cấp Cô Độc, 6 lần nơi Migäramätu säla (Giảng 
đường mẹ MÍ-Ga-Rá) của bà Visäkhä (Quí-Sa-Kha) xây dựng, rồi cúng 
dường đến Tăng chúng có Đức Thế Tôn là vị Thượng thủ. Giảng đường 
Migäramätu còn được gọi là Pubbarama (Đông Phương tự) vì nằm ở phía 
Đông kinh thành Sãvatthi (Xá-Vậ). 

Savatthi được xác định là Sahet-Maähet trên bờ sông Rapti hiện nayU). 

Saãvatthï ở đây, được hiểu là “vùng phụ cận” tiếp giáp với thành 
Savatthi, không phải trong thành phố Sävatth1. 

*Viharati (quí-há-rá-ti); Vi (quí: đặc biệt, rõ, khác) + ngữ căn HAR 
(Há-rá: mang theo) + a + tỉ = Viharati => đt, ht, ngôi số 3, sổ: trú ngụ. 

“Trú” ở đây không đề cập đến lãnh vực tỉnh thần như Thiên trú (an 
trú tâm thiền định), Phạm trú (an trú tâm trong bốn vô lượng tâm: Từ, bị, 
hỷ, xả) và Thánh trú (an trú tâm trong thiền Thánh quả). 

“Trú” ở đây chỉ cho người làm chủ bốn oai nghỉ tại nơi ở”. Nghĩa là 
Đức Thế Tôn “đã cắt đứt (VIcchinditvä) một oai nghi nào đó khi thấy oai 
nghi ấy không an lạc và thay thế bằng oai nghi khác mà Ngài mang theo 
(harati), như thay thế oai nghỉ “ngồi” bằng oai nghi “nằm”, thay thế oai nghi 
“đi” bằng oai nghi “ngồi”... 

*Jetavane (Chê-Tá-quá-nê). 

J]ctavane <= Jetavana (Chê-Tá-quá-ná), dt, trung, đsc, sổ: Trong rừng 
}eta. 

}]etavana là một hợp từ = Jetassa (Chê-tát-sá: của Jeta) + vana (quá-ná: 
rừng); khi ghép từ lại bỏ assa thành Jetavana = rừng ]eta. 

“Rừng Jeta”. Là khu rừng nhỏ thuộc quyền sở hữu của Vương tử Jeta 
(Chê- Tá), nên khu rừng nhỏ này được gọi là “rừng ]Jeta”. 

“Rừng Jeta” nằm ở ngoài thành Sävatthi về phía Nam). 

Jeta thường được biết với danh hiệu Jetakumaära (Vương tử Jeta). 
Tên Jeta được giải thích theo nhiều cách: 

1- Vì là người chiến thắng (inati) những kẻ thù của mình, nên được 
gọi là Jeta. 

2- Vì sinh ra khi vua cha đánh bại (/iti) quân phiến loạn, nên được gọi 
là Jeta. 


)- MA.1i.987. 

2)- Sn.i. 220 

3)- DhpA. ii. 213. 

(- DhpA. ii. 76. 

(5)- Dhp. ii. 118. 

(6)- SnA.i. 371. 

Ú)- Cunningham, AGI. 469. 
(8)- MA.i. 471. 
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3- Do mong điềm lành (mangalakamyataya) có đến cho con mình, nên 
vua cha đặt tên là Jeta(11. 

Theo Kinh điển Sanskrit, Jeta là con của vua Pasenadi (BaTưNặc) và 
công nương xứ Ksatriya tên là Varsikaứ). 

Vương tử Jeta bị người anh cùng cha khác mẹ là vua Vidudabha (Lưu 
Ly) giết, vì không chịu hợp tác trong việc tru diệt dòng họ ThíchCa8), 

Vương tử Jeta dùng số tiền bán khu rừng là 180 triệu tiền vàng 
(kahäpana) xây dựng cổng Tự viện Jeta (Kỳ-Viên) rất hoành tráng. 

*Vanga (quá-ná), dt, nam tánh: rừng. Có câu giải tự như sau: 

Vanayatiti = vana; có nhiều cây, gọi là rừng. 

“Rừng”. Nơi có nhiều chúng sinh thích thú trú ẩn, như sư tử, hổ báo, 
chim muông... 

“Rừng”. Nơi có nhiều khí độc tích tụ, độc khí hình thành từ những cây 
mục nát, hòa lẫn với các mùi hương của cây rừng cùng những xác sinh vật. 

*Anathapindikassa araäme (Tự viện của Anathapindika). 

Anäthapindikassa <= Anäthapindika (Á-Na-Thá-Pin-Đí-Ká), dt, nam, 
stc, sđ: của ông Cấp Cô Độc. 

Anathapindika = A + nãtha + pinda + ika. 

Tiếp đầu ngữ A (na): Không. 

Nãtha (na-thá) < dt, nam = bảo vệ, gìn giữ. 

Pinda (pin-đá) < dt, nam: thức ăn. 

Tiếp vĩ ngữ Ika (Í-ká) là tính từ, chỉ cho sự sở hữu. 

Anäthapindika được dịch là “Cấp Cô Độc”. 

Người chủ thứ hai của khu rừng Jeta là ông Cấp Cô Độc. Ông có tên là 
Sudatta (Sú-Đát-Tá) do cha mẹ đặt, vì khi sinh ra hài tử, người trong gia tộc 
rất hân hoan, nên hài tử được đặt tên là Sudatta (cho sự tốt đẹp). 

Sudatta là con một trưởng giả giàu có nơi thành Sãvatthi, khi cha mẹ 
qua đời, Sudatta thừa hưởng tài sản của cha mẹ để lại và trở thành một 
Trưởng giả. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc là người có tâm phóng khoáng, không keo kiệt 
bỏn xẻn, thường chu cấp thực phẩm (pinda) cho những người không ai 
nuôi dưỡng (anäthäna), nên được gọi là Anathapindika (người cung cấp 
thực phẩm đến người cô đơn). 

Sau khi chứng Thánh quả Dự Lưu, gia chủ Anäthapindika muốn tìm 
khu đất lý tưởng có 5 đặc điểm: 

- Không quá gần làng mạc. 

- Không quá xa làng mạc. 

- Giao thông thuận lợi, dân chúng đến Tự viện bất cứ lúc nào khi 
muốn. 

- Ban ngày không náo nhiệt, ban đêm ít gió, tách biệt với dân chúng. 

- Thích hợp với thiền tịnh). 


ä)- MA. ¡. 50;UdA. 56; KhpA. 111. 

Œ)- Rockhill; 48, n. 1. 

)- Rockhill; 48, n. 121. 

- Về cuộc đời của Trưởng giả Cấp Cô Độc, xin xem Đức Phật và 45 năm Hoằng 
pháp độ sinh (tập 13). 

(5)- Vịn. iii. Tiểu Phẩm II. 
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Gia chủ Anäthapindika thấy khu rừng Jeta có đủ năm điều trên, nên đã 
mua lại khu rừng Jeta bằng cách trải vàng trên đất, trị giá là 180 triệu tiền 
vàng, bỏ ra 180 triệu tiền vàng để kiến tạo một Đại tự, rồi bỏ ra 180 triệu 
tiền vàng để tổ chức lễ Lạc thành Đại tự. Tổng cộng là 540 triệu tiền vàng 
(khoảng 5 triệu bốn trăm ngàn miếng vàng mỏng), ông cúng dường ngôi 
Tự viện này đến Đức Phật và Tăng chúng. Nên gọi: “Anathapindikassa 
araäme: Tự viện của ông Cấp Cô Độc”. 

*4Arame (a-ra-mê) <= äräma (a-ra-má), dt, nam, đsc, sđ: ngôi chùa, 
công viên. 

Nơi có cảnh đẹp, có nhiều cây, hoa cỏ, bất kỳ ai đều có thể đến để tìm 
sự sảng khoái, thư giãn tinh thần, nơi ấy được gọi là “công viên (ärãma)”. 

Nơi có cảnh đẹp, thanh tịnh u nhã, có tu sĩ trú ngụ, bất kỳ ai đều có thể 
đến để tìm sự lợi ích như: Lễ bái, cúng dường, hỏi đạo pháp... đồng thời tìm 
an tịnh cho tỉnh thần. Nơi ấy được gọi là “ngôi chùa (arãma)”. 

Arama ở đây được hiểu là “ngôi chùa”, vì “đã mang lại (änetvä)” sự 
sảng khoái, sự vui thích, sự lợi ích và “du ngoạn (rameti)” tùy thích. 

}]etavanam (trong rừng Jeta)” ở đầy có 2 ý nghĩa: 

- Chỉ cho chủ nhân trước đó, tức là vương tử ]Jeta. 

- Là câu trả lời của Ngài Ananda. Khi Ngài Kassapa hỏi: “Kinh này 
được thuyết ở đâu?”. Ngài Änanda khẳng định “trong khu rừng Jeta". 

Anathapindikassa ãrãme: “Tự viện của ông Cấp Cô Độc”, là chỉ cho chủ 
nhân tiếp theo. 

“Anathapindikassa arame” là từ do Đức Thế Tôn ban cho gia chủ Cấp 
Cô Độc, nhằm mục đích: 

- Xác định ngôi đại tự này là của ông Cấp Cô Độc. Vương tử Jeta đã xin 
ông Cấp Cô Độc để lại cho mình khoảnh đất mà ông Cấp Cô Độc dự định 
xây dựng cổng Đại tự. 

Gia chủ Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Vương tử Jeta là người có danh tiếng 
lớn, nếu đại chúng biết “Vương tử Jeta cúng dường đến Đức Thế Thế Tôn 
cùng Tăng chúng ngôi đại tự; Tăng đoàn sẽ trở nên hưng thịnh”;" nên đồng 
ý nhường khoảnh đất ấy cho Vương tử Jeta, không trải vàng trên khoảnh 
đất ấy nữa. 

Vương tử Jeta dùng 180 triệu tiền vàng kiến tạo cổng Đại tự thật 
hoành tráng, trên cổng đại tự ghi là: “Jetavanavihara: Đại tự rừng Jeta”. 

Người không hiểu chuyện, sẽ cho là “Vương tử Jeta là người kiến tạo 
Tự viện này”. 

Đức Thế Tôn minh định rõ: Anathapindikassa ãrãme: Tự viện của Cấp 
Cô Độc”, ghi nhận công hạnh của Cấp Cô Độc; đồng thời sách tấn, khích lệ 
người có trí nên tích trữ phước lành cho mình, như Phật ngôn: 

“... so ca sabbado hoti; yo dadãti upassayam. 

.. Ai cho chỗ trú ngụ; người ấy cho tất cả”, 

Ngài Ananda nêu lên cụm từ: “Jetavanam” là ghi nhận công hạnh của 
Vương tử Jeta; Vương tử Jeta đã cúng dường phần đất của mình với cổng 
đại tự đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 


Œ)- S.i. 32. 
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Nêu lên cụm từ Anathapindikassa araäme là ghi nhận công hạnh của gia 
chủ Cấp Cô Độc, đã trải vàng mua đất, rồi kiến tạo một Đại tự nguy nga 
cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. 

Hai cụm từ trên đã nói lên sự tri ân “những ai đã giúp đỡ mỉnh”, như 
Ngài Sariputta nhớ ơn Bà-la-môn Radha (Ra-Thá), khi Bà-la-môn Radha 
cúng dường Ngài một muỗng cơm0), 

Khuyến khích, sách tấn người có trí hãy tạo phước lành có nhiều lợi 
ích như Vương tử Jeta, hay như gia chủ Cấp Cô Độc, đúng theo Phật ngôn: 
“Ai cho chỗ trú ngụ; người ấy cho tất cả”. 

*Với từ Sãvatthï (Xá-Vệ), Ngài Ananda chỉ ra “lòng từ mẫn của Đức 
Thế Tôn đối với cư dân thành Xá-Vệ). 

*Với từ Jetavanam, Ngài Ananda chỉ ra: “Đức Thế Tôn là bậc đã lìa bỏ 
các dục vọng, Ngài sinh ra trong thế gian nhưng không bị thế gian làm ô 
nhiễm”. 

*Với từ rãme, Ngài Ananda chỉ ra: “Đức Thế Tôn từ bỏ lối sống khổ 
hạnh”. 

Kết hợp với từ: “Savatthï" ở trước, Ngài Änanda chỉ ra: “Giáo thuyết: 
Không lợi dưỡng cũng không khổ hạnh”, tức là “con đường giữa 
(majjhimapatipada)”. 

*Với từ ärãme, Ngài Ananda chỉ ra: “Đức Thế Tôn chấp nhận bốn nhu 
cầu cần thiết với đời sống Sa-môn là: Vật thực, y phục, nơi trú ngụ và thuốc 
trị bệnh”. 

*Với từ arãme, Ngài Ananda chỉ ra: “Là nơi trú ngụ của những người 
muốn thoát ra những trói buộc của thế gian, quyết tâm sống đời sống “vô 
gia cư”. 

*Với từ arãme, Ngài Ananda chỉ ra: “Là nơi những người muốn tầm 
cầu lợi ích đi đến, để đảnh lễ Đức Thế Tôn, chư Tăng, cúng dường bốn món 
vật dụng, nghe pháp...”. 

*Với từ ãräme, Ngài Änanda chỉ ra: “Là nơi Đức Thế Tôn thuyết giảng 
Chánh pháp, tế độ những chúng sinh hữu duyên”. 

Có thể có sự bắt bẻ rằng: 

- Khi nói Đức Thế Tôn trú “trong rừng Jeta, tự viện của ông Cấp Cô 
Độc”, thì không nên nói “nơi thành Savatthi”; nếu nói “nơi thành Saävatthi”, 
thì không nên nói “trong rừng Jeta, tự viện của ông Cấp Cô Độc”. Vì cùng 
một lúc Đức Thế Tôn không thể trú ở hai nơi. 

Đáp. Như đã nói ở trên; “Từng Jeta” là vùng phụ cận của kinh thành 
Savatthi. 

Vùng phụ cận của kinh thành Xá-Vệ thì có nhiều, nên cần nêu rõ là 
“vùng nào ”?, đó là rừng }eta. 

Như đàn bò thường kiếm ăn trong vùng Yamunä (Dá-Mú-Na) gần sông 
Hằng, người ta có thể nói “đàn bò đang lang thang trong Yamunä nơi sông 
Hằng”. 

Như vậy, khi nói “Đức Thế Tôn trú nơi thành Sãvatthi, trong rừng Jeta” 
là cách nói rõ ràng và chính xác. 

*Atha kho aññatara devata abhikkantaya rattiyä: Khi ấy, có vị Trời 
khi đêm gần mãn. 


Œ)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
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Atha (á-thá) <bbt: khi ấy. 

Kho (khô) <bbt: thật vậy, đúng vậy, chắc chắn. 

*4ññatara (anh-nhá-tá-ra) <= aññatara (anh-nhá-tá-rá), tt, cc, sở: 
một người nào đó. 

*Devata (đê-quá-ta) <= Deva (đê-quá) + ta (ta), dt, nữ, cc, sở: vị thiên 
nhân. 

Atha được hiểu theo nghĩa “liên tục (aviccheda)”. 

Kho là một tiểu từ, được hiểu: “Chỉ cho một vấn đề mới” 

Atha kho. Nghĩa là: “Đức Thế Tôn trú nơi Tự viện của ông Cấp Cô Độc 
một thời gian dài không gián đoạn, khi ấy có vấn đề mới khởi lên”. 

Vấn đề gì? Một thiên nhân nào đó (aññatarä devat3). 

Aññatara là tỉnh từ mang tính “bất định”, vì vị Trời ấy không xác định 
“tên, tộc họ (nãmagotta)”. 

Deva (đê-quá) thuộc nam tánh; devi (đê-qui) thuộc nữ tánh. 

Devataä là danh từ thông dụng, chỉ chung là “chư thiên” 

Devata ở đây có nghĩa: “Là con trai của vị thiên tử (devaputta) nào 
đó” và “các thiên nhân tháp tùng theo sau vị thiên nhân ấy”. 

TheoBản Sớ giải kinh Bổn sự “Điềm lành lớn”, Đức Thế Tôn khi thuyết 
giảng vừa dứt kinh “Điềm lành”, có đến 10 ngàn triệu chư Thiên, Phạm 
thiên chứng Thánh quả A-La-Hán, chư Thiên, Phạm thiên chứng ba Thánh 
quả Hữu học nhiều không thể đếm hết0). 

Như vậy, lượng thiên nhân tụ hội nơi rừng Jeta đông vô số, không thể 
đếm được. 

*Abhikkantaya (á-phíc-kan-ta-dá) = tđn abhï + ngữ căn KAM +ya. 

Tđn abhi (á-phí): ở trên, cao tột. 

Ngữ căn KAM (kăm): đi vào, tiến tới. 

Ngữ căn KAM => dt Kamati (ká-má-tí: đi vào trong) => qkpt Kanta 
(kan-ta: đã đi vào trong). 

Abhi + k+kantã +ya = abhikkantaya: đã đi sâu vào. 

Rattiyä (rát-tí-da) <= ratti (rát-tí); dt, nữ, cđc, sđ: về đêm. 

Abhikantaäya rattiya: đêm gần mãn. 

Abhikkantä có bốn ý nghña. 

1- Abhikkanta được hiểu theo nghĩa “hao mòn, cạn dần (khaya)”, như: 

Abhikkanta, bhante, ratt nikkhanto pathamo yämo ciranisinno 
bhikkhusangho, uddisatu, bhante, bhagava bhikkhùũnam patimokkham: 

“Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã qua, các Tỳ-khưu đã ngồi 
quá lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy Giáo giới giải thoát”). 

(Vào ngày Uposatha (Bố-tát) chư Tỳ-khưu cùng tầ tựu nơi 
Migäramätu sälã (Giảng đường mẹ Migara) để thực hành lễ Uposatha (Bố- 
tát). 

Theo thường lệ Đức Thế Tôn sẽ ban lời “Giáo giới Giải thoát 
(ovädapätimokkha)” tóm tắt; nhưng lần này, Đức Thế Tôn ngồi yên lặng, 
cho đến khi canh một của đêm đã trôi qua. Ngài Ananda đứng lên, đấp lại 
thượng y cho tê chỉnh, rồi bạch với Đức Thế Tôn như trên). 


2- Abhikkanta được hiểu theo nghĩa “tốt đẹp (sandara), như: 


Œ)- JA. Chuyện số 453. 
2)- A.iv, 204. Chương 8 pháp, Uposathasuttam (kinh “Ngày trai giới”). 
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Ayam imesam, catunnam puggalãnam abhikkantaro ca panitataro: 

“Ở đây trong bốn hạng người, (người nào) tốt đẹp và cao quí”, 

Đức Thế Tôn giảng cho du sĩ Potaliya (Pô-Tá-Lí-Dá) về bốn hạng 
người. 

-Hạng người “nói lời không tán thán” với người “không được tán 
thán” đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

- Hạng người “không nói lời tán thán” với người “đáng được tán 
thán” đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

- Hạng người “nói lời tán thán” với người “đáng được tán thán” đúng 
sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

- Hạng người “không nói lời không tán thán” với người “không đáng 
được tán thán” dúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

Đức Thế Tôn hỏi du sĩ Potaliya: “Này Potaliya, ở đây trong bốn hạng 
người, (người nào) tốt đẹp và cao quí?” 

Du sĩ Potaliya chấp nhận: 

- Hạng người “không nói lời tán thán” với người “đáng được tán thán” 
đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

- Hạng người “không nói lời không tán thán” với người “không đáng 
được tán thán” đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

Hai hạng người này thù diệu hơn, vì cớ sao? Thật là vi diệu, tức là xả 
(upekh3) này. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Trong bốn hạng người (ở trên), hai hạng người: 

- Hạng người “nói lời không tán thán” với người “không được tán 
thán” đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

- Hạng người “nói lời tán thán” với người “đáng được tán thán”, đúng 
sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

Hai hạng người này thù diệu hơn, vì cớ sao? Thật là vi diệu, tức là tại 
đây, rõ biết đúng thời (kãlaññut3). 

3- Abhikkanta được hiểu theo nghĩa “xinh đẹp, rạng rỡ (abhirupa)”, 
như: 

Ko me vandati pãdãni, 

iddhiyä yasasä jalam. 

Abhikkantena vannena, 

sabba obhasayam disã. 

“Ai đang đảnh lễ dưới chân ta; 

thần lực cùng danh tiếng lan rộng. 

Sắc thân vô cùng tuyệt đẹp; 

hào quang tỏa sáng khắp mọi phương ”42), 

Một con ếch (manduka - măng-đú-ká) ở trong hồ Gaggarä (Gắc-gá-ra), 
được nghe pháp thoại từ Đức Thế Tôn, tuy không hiểu nhưng con ếch có 
“ấn tượng”: Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn; con ếch bị một Bà-la-môn 
chống gậy trên lưng nên mệnh chung, tái sinh về cõi Đạo lợi (Tävatimsa). 


Œ)-A,ii. 101. Chương bốn pháp, kinh Potaliya. 
)- Vv. 875. Mandukadevaputtavimanavatthu (chuyện Thiên cung Thiên tử 
Manduka (Ếch). 
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Giống như người vừa thức giấc sau cơn ác mộng, vị Thiên tử này thấy 
mình ở trong tòa thiên cung bằng vàng cao 12 do-tuần, có các thiên nữ xinh 
đẹp vây quanh, Thiên tử Manduka đưa tâm quán xét, thấy được “quả lành 
này do có ấn tượng “lời dạy của Đức Thế Tôn”." 

Thiên tử Manduka cùng thiên nhân tùy tùy đi xuống nhân giới, đến hồ 
Gaggara để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Muốn đại chúng đang nghe pháp thoại, 
hoan hỷ với Pháp bảo. Đức Thế Tôn đã hỏi Thiên tử Manduka với kệ ngôn 
trên). 

4Abhikkanta được hiểu theo nghĩa “tùy hỷ cao tột 
(abbhanumodana)”, như: 

Abhikkantam, bho gotama; abhikkantam, bho gotama: 

“Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả 
GotamatU. 

(Bà-la-môn Jänussoni (Cha-Nús-Sô-Ní)) bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì? Ở đây, một số chúng 
sinh, sau khi thân hoại mệnh chung, sinh vào địa ngục, súc sinh, ma đói, 
thần quỷ. 

- Này Bà-la-môn, do vì có làm, do vì không có làm. Như vậy, ở đây một 
số chúng sinh, sau khi thân hoại mệnh chung, sinh vào địa ngục, súc sinh, 
ma đói, thần quỷ. 

- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì? Ở đây, một số chúng 
sinh, sau khi thân hoại mệnh chung, sinh vào nhàn cảnh người hay chư 
thiên?. 

- Này Bà-la-môn, do vì có làm, do vì không có làm. Như vậy, ở đây một 
số chúng sinh, sau khi thân hoại mệnh chung, sinh vào nhàn cảnh người 
hay chư thiên? 

Rồi Đức Thế Tôn giảng rộng lời dạy trên như vầy: 

- Với người thân làm ác, ngữ nói ác, ý suy nghĩ ác; thân không làm 
thiện, ngữ không nói thiện, ý suy nghĩ thiện; chúng sinh này, khi mệnh 
chung rơi vào khổ cảnh; gọi là “vì có làm”, “vì không có làm”. 

- Với người thân làm thiệng, ngữ nói thiện, ý nghĩ thiện, thân không 
làm ác, ngữ không nói ác, ý không suy nghĩ ác; chúng sinh này khi mệnh 
chung, sinh vào nhàn cảnh; gọi là “vì có làm”, “vì không có làm”. 

Bà-la-môn Jãnussoni hoan hỷ, tán thán Đức Thế Tôn như trên). 

Abhikkantäa ở đây được dùng theo nghĩa “hao mòn, cạn dần (khaya)”. 
Tức là “abhikkantäyarattiyä: đêm gần mãn” 

*Abhikkantavanna kevalakappam jetavanamn obhasetvd:Hào 
quanh rất xinh đẹp chiếu khắp rừng Jeta. 

Abhikkantavannad <= abhikkanta (á-phíc-kan-tá) + vanna (quăng-na) 
< nhị, tt, nữ, cc, sđ: hào quang rất xinh đẹp. 

Abhikkanta <= Abhi (á-phí) + ngữ căn KAM (kăm) + ta (tá): vượt qua, 
đi qua. 

Abhikkanta ở đây được hiểu theo nghĩa “xinh đẹp, rạng rỡ 
(abhiripa)”. Abhikkanta bổ nghĩa cho từ vannã. 


ä)- A.i. 52. Pháp hai chỉ. 
¿)- Xem M.i. 16. 
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*Vanng <= vanna (quăng-ná), dt, nam, cc, snz màu da, hào quang, 
màu sắc. 

Vanna có bảy ý nghĩa: 

1-Vanna được hiểu theo nghĩa “màu da (chavi)”, như: 

Suvannavannosi, bhagavã: 

“Đức Thế Tôn màu da sáng chói”). 

2- Vanna được hiểu theo nghĩa “khen ngợi (thuti)”, như: 

Kadã saññu|häã pana te gahapati ime samanassa øotamassa vannã tỉ?: 

“Này gia chủ, ngươi chất chứa những ưu điểm của Sa-môn Gotama(Gô- 
Tá-Má) từ bao giờ?”0). 

(Gia chủ Upäli (Ú-Pa-Lí) sau khi nghe Pháp thoại từ Đức Thế Tôn, 
chứng Thánh quả Dự Lưu, đã quay ngược với giáo phái của Tôn chủ 
Nigantha Nãtaputta (Ní-găng-thá Na-Tá-Pút-Tá). Khi Tôn chủ Nigantha 
Nãtaputta đến cật vấn gia chủ Upäli, gia chủ Upaäli đã tán thán Đức Thế Tôn; 
Tôn chủ Nigantha Nätaputta phẫn nộ, hỏi gia chủ Upali như trên). 

3- Vanna được hiểu theo nghĩa “giai cấp (kulavagga)”, như: 

Cattarome, bho väsettha vannã: 

“Này Vasettha (Qua-Sết-Thá), có bốn giai cấp”6). 

4- Vanna được hiểu theo nghĩa “lý đo (kãrana)”, như: 

Atha kena nu vannena; 

gandhathenoti vuccatï ti. 

“Vậy do hình tướng gì; 

lại gọi là trộm hương? 4. 

Có vị Tỳ-khưu trú gần hồ sen, vào buổi sáng những cánh hoa sen tỏa 
hương thơm, vị Tỳ-khưu đi đến hồ sen ngữi hương sen, một “nữ thần cây 
(devirukkha)” đã hiện ra, bảo rằng: 

- Này Tỳ-khưu, ông đã phạm giới trộm cắp mùi hương”. 

Vị Tỳ-khưu đã hỏi “nữ thần cây” như trên). 

5- Vanna được hiểu theo nghĩa “hình thức (santhäna)”, như: 

Mahantam hatthir3javannam abhinimminitvä: 

Đã hóa hiện con voi chúa ở trong rừng rất to lớn”6). 

(Ác ma muốn làm cho Đức Thế Tôn kinh sợ, nên hóa hiện ra con voi 
rừng to lớn chạy đến Đức Thế Tôn). 

6-Vanna được hiểu theo nghĩa “đo lường (pamana)”, như: 

Tayo pattassa vanng: “Khoảng ba bát (9). 

7- Vanna được hiểu theo nghĩa “Sắc xứ (rũpäyatana)”, như: 

Vanno gandho raso ojä: “Sắc, mùi, vị, chất bổ dưỡng”U'. 

Vanna ở đây được dùng theo nghĩa “màu da (chayïi)”. 

*Kevalakappam (Kê-quá-lá-kắp-păng) <= kevala (kê-qú-lá) tt: trọn 
vẹn + kappa (kắp-pá), tt: giống nhau, thích hợp. 


ä)- M.ii. 399. Selasuttam (kinh Sela); Sn. 553. 

)- M.ii. 77. Upalisuttam (kinh Upaäli). 

3)- D.iii. 115. Aggaññasuttam (kinh Khởi thế nhân bổn). 

@)- S.¡. 204. Gandhatthenasuttam (kinh Trộm hương). 

G5)- S.¡. 104. Hatthiräjavannamsuttam (kinh Hiện thân voi chúa). 
(6)- Vịn.iii. 243. 

)- Vis. Chương XI. 
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Kevalakappam < tt, trung, đc, sđ: Gần như trọn vẹn. 

Kevala có 6 ý nghĩa. 

1- Kevala được hiểu theo nghĩa “hoàn toàn (anavasesa)”, như: 

Kavalaparipunnam parisuddham brahmacariyam: 

“Đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trọn vẹn trong sạch”0). 

(Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn: “Khi Bậc Chánh Giác xuất hiện trên 
thế gian, Ngài giảng pháp dẫn đến giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, khi ấy 
“đời sống phạm hạnh hoàn toàn...") 

2- Kevala được hiểu theo nghĩa “phần nhiều (yebhuyya)”, như: 

Kevalakappä ca angamagadha pahitam khãdanyam bhojanyam 
adãya upasankamissanti: 

“Phần lớn dân chúng xứ Anga (Ăng-Gá) và Magadha (Ma-Kiệt-Đà) sẽ 
mang đến nhiều loại thức ăn loại cứng loại mềm và tham dự ”0). 

(Khi Đức Thế Tôn ngự đến rừng Uruvelã (Ú-rú-quê-la) để tế độ 500 
đạo sĩ thờ lửa, có đạo sĩ Uruvelä Kassapa (Ca-Diếp) là trưởng. 

Tuy cảm phục năng lực siêu nhiên của Đức Thế Tôn, nhưng đạo sĩ 
Uruvelä Kassapa vẫn tự hào “ta cao thượng hơn vì ta là bậc A-La-Hán”. 

Câu Pali ở trên là sự suy nghĩ của đạo sĩ Uruvelä Kassapa, đạo sĩ 
Kassapa e ngại dân chúng hai xứ Anga và Magadha sẽ quy ngưỡng Đức Thế 
Tôn). 

3-Kevala được hiểu theo nghĩa “trọn vẹn (abyämissa)", như: 

Kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti: 

“Là nguyên nhân của toàn bộ khổ uẩn”6), 

4- Kevala được hiểu theo nghĩa “vừa đủ (anärirekat3), như: 

Kevalam saddhãmattakam nũna ayamäyasmã: 

“Vị Tôn giả này chỉ y cứ duy nhất (kevala) nơi niềm tin “49. 

(Ngài Sona Kolivisa (Sô-Ná Kô-lí-quí-sá), Ngài được gọi là Kolivisa vì 
là người Koliya (Kô-lí-dá). Ngài Sona (Sô-ná) xuất gia trong Tăng đoàn, trú 
ngụ trong rừng Sita (Si-Tá: rừng lạnh) để tu tập, Ngài Sona tỉnh tấn thực 
hành pháp đến nỗi chân của Ngài sưng vù, hai bàn chân chảy máu “như lò 
mổ”, nhưng Ngài không chứng được Thánh quả nào cả. 

Thối chí, Ngài muốn hoàn tục; Đức Thế Tôn xuất hiện trước Ngài, dạy 
rằng: 

- Dây đàn căng quá không thể sử dụng được. 

- Dây đàn chùng quá, không thể phát âm đúng tiết điệu. 

- Dây đàn vừa phải, sử dụng được. 

Cũng vậy, này Sona tỉnh cần quá sẽ dẫn đến giao động, tỉnh cần yếu 
kém sẽ dẫn đến “biếng nhác”. Do vậy, cần phải an trú tỉnh cần bình đẳng. 

Ngài Sona sau một thời gian tinh cần bình đẳng, đã chứng Thánh quả 
A-La-Hán. 

Sau khi chứng quả A-La-Hán, Ngài Sona đi đến trước Đức Thế Tôn, 
trình lên Đức Thế Tôn Thánh quả Ngài đạt được, Ngài bạch rằng: 


Œ)- D.1.62. 

)- Mhv.i. 43. 

)- S.ii. 1. Paticcasamuppäadasuttam (kinh Duyên khởi). 
@)- A.iii. 376. Chương sáu pháp, Sonasuttam (kinh Sona). 
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- Bạch Thế Tôn, ở đây môt số tôn giả đã suy nghĩ: “Vị Tôn giả... nơi 
niềm tin"). 

5- Kevala được hiểu theo nghĩa “vững chắc (dalhattha)”, như: 

Ayamato, bhante, anuruddhassa bãhiyo nãma saddhivihäriko 
kevalakappam. sanghabhedaya thito: 

“Tôn giả Bahiya (Ba-Hí-Dá) vị đồng trú với Tôn giả Anuruddha (A-Na- 
Luật) hoàn toàn đứng về phía “chia rẽ Tăng chúng 0. 

(Đức Thế Tôn hỏi Ngài Ananda: “Việc chia rẽ Tăng do Tôn giả 
Devadatta (Đề-Bà-Đạt-Đa) đã lắng yên chưa?”; Ngài Änanda đáp rằng: 
“Bạch Thế Tôn, làm thế nào có thể lắng yên được, khi Tôn giả Bãhiya người 
đồng trú với Tôn giả Anuruddha hoàn toàn đứng về phía “chia rẽ Tăng”). 

6- Kevala được hiểu theo nghĩa “không trói buộc (visamyoga)”, như: 

Kevall vusitava uttamapurisoti vuccati: 

“ Thành tựu viên mãn, gọi là Tối thượng nhân”®). 

Kevala ở đây được hiểu theo nghĩa “hoàn toàn (anavasesaa)”. 

*Kappa (kắp-pá) có chín ý nghĩa: 

1- Kappa được hiểu theo ý nghĩa “đáng tin tưởng (abhisaddahana)”, 
như: 

Okappaniyametam  bhoto gotamassa yathäa tam arahato 
sammãsambuddhassa: 

“Điều Tôn giả Gotama nói đáng tin tưởng, như vậy, Ngài là bậc A-La- 
Hán Chánh Đẳng Giác”6). 

2- Kappa được hiểu theo ý nghĩa “kêu gọi (vohära)", như: 

Anujanami, bhikkhave pañcahi samanakappehi phalam 
paribhuñjitum: 

“Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dùng trái cây theo năm Sa-môn pháp "). 

3-Kappa được hiểu theo ý nghĩa “thời gian (kãla)”, như: 

Yena sudam niccakappam viharämi: 

“Như vậy, Ta sống an trú vĩnh viễn *15). 

4-Kappa được hiểu theo ý nghĩa “định danh (paññatti)”, như: 

Iccäyasmä kappo: “Tôn giả Kappa (Kắp-Pá) nói”). 

5-Kappa được hiểu theo ý nghĩa “cắt, gọt (chedana)”, như: 

Alankato kappitakesamassũ: 

“Trang điểm với râu, tóc cắt tỉa”U), 

6-Kappa được hiểu theo ý nghĩa “diễn giải (vikappa)”, như: 

Kappati dvañgulakappo: 

“Cho phép (kappa), được phép (kappiti) dài hai lóng tay 1%). 

(Theo Luật: “Vị Tỳ-khưu được phép để tóc dài hai lóng tay). 


)- Ajii. 239. Chương bốn pháp, Sañghabhedakasuttam (kinh Người chia rẽ 
Tăng). 

Œ)- S.iii. 61. Sattatthaänasuttam (kinh Bảy xứ). 

()- M.¡. 387. Mahãsaccakasuttam (Saccaka đại kinh). 

)- Vin.ii. 250. Culavagøa (Tiểu phẩm). 

(5)- M.¡. 387. Mahäsaccakasuttam (Saccaka đại kinh). 

(6)- Sn. 1098. 

Ứ)- JA. vi. 268. 

()- Vịin.ii. 294. 
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7- Kappa được hiểu theo ý nghĩa “phần nhỏ (Iesa)”, như: 

Atthi kappo nipajjitum: “Có duyên cớ nhỏ để nằm”), 

8-Kappa được hiểu theo ý nghĩa “tất cả vùng (samantabhäva)”, như: 

Kavalakappam veluvana obhãsetvä: 

“Hào quang chiếu sáng khắp rừng Trúc”0). 

9- Kappa được hiểu “lượng tuổi thọ cao nhất (paramaäya)", gọi là 
“kiếp ”) như: 

Akankhamäno änanda tathägato kappam tittheyya kappävasesam vã: 

“Này Anandu, khi cần Như Lai có thể duy trì đến một kiếp hoặc kiếp còn 
lại”. 

(Đức Thế Tôn dạy Ngài Ananda: “Như Lai thiện xảo trong bốn pháp 
Như ý (iddhi), Như Lai có thể... kiếp còn lại”. Đức Thế Tôn gợi ý cho Ngài 
Ananda thỉnh Đức Thế Tôn duy trì mạng sống đến trọn kiếp. Nhưng Ngài 
Ananda đã bỏ lỡ cơ hội). 

Kappa ở đầy được dùng theo ý nghĩa “tất cả vùng (samantabhäva)”. 

*Jetavanam (Chê-tá-quá-năng) <= Jetavana (Chê-tá-quá-ná), dt, trung, 
đc, sđ: rừng Jeta. 

*0bhasetva (ô-pha-sết-toa) = obhäseti (ô-pha-sê-tí) + tvä (đtbb): đã 
chiếu sáng. 

Obhäseti (đt) <= Ava (á-quá: xuống) + ngữ căn BHAS (pha-sá: nói, 
phát ra) + e + tvã (toa) <đtbb = sau khi đã chiếu sáng. 

Obhasetva ở đầy chỉ cho hào quang từ thân vị Trời tỏa lan rộng như 
ánh sáng mặt trăng hay như ánh sáng mặt trời lan tỏa khắp nơi, giống như 
một “biển ánh sáng”, những ánh hào quang nhấp nhô linh động rất xinh 
đẹp, như những lượng sóng biển nhấp nhô trên mặt biển lớn. 

*vena Bhagava tenupasankami upasanRamitva Bhagavantam 
abhivadetva ekamantam a{thasi: Đã đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đi đến 
gần đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên. 

*Yena Bhagava tenupasankami = yena Bhagava (dề-ná Phá-Gá-Qua) 
+ tena + upa+ sañkami. 

Yena Bhagavàa tena (dề-ná Phá-Gá-Qua tê-ná) là một thành ngữ, được 
dùng với đt upasankamati (ú-pá-săng-ká-má-tÍ). 

Yena (dê-ná): Bởi vì. 

Tena (tê-ná): Vì lý do. 

Yena Bhagaväa tena là đại từ quan hệ; sdc, sđ: Tại nơi Đức Thế Tôn trú 
ngụ. 

UpasanRami (ú-pá-săng-ká-mf) <= upasañkamati. 

Upasañkamati = tẳn upa (gần) + tẩn sam (săng: cùng, tự mình) + ngữ 
căn KAMU (ká-mu: bước đi, tiến tới); đt, qk, ngôi số 3, sđ: đã đến gần. 

Yena Bhagava tenupasankami được dùng với “sở dụng cách”, nghĩa là: 

“Vị trời đã đi đến gần nơi Đức Thế Tôn trú ngụ” (do y cứ vào từ yena và 
tena). 


ä)- A.iv. 333. Pháp tám chỉ. 

)- S.¡. 66. 

3)- Kappa ở đây được hiểu là “lượng tuổi thọ cuả một chúng sinh, hay lượng tuổi 
thọ của quả địa cầu”-Ns. 

)- D.ii. Parinibanasuttam (kinh Đại viên tịch). 
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Yena Bhagava tenupasañkami cũng được hiểu theo “chỉ định cách”: 

“Nơi nào (yattha) Đức Thế Tôn ngụ, thì tại nơi đó (tattha) vị Trời đã đi 
đến gần. 

Yena Bhagavä tenupasankami cũng được hiểu theo “xuất xứ cách 
(karana)”: 

“Vì lý do nào (yena karanena) người và Thiên nhân muốn đi đến Đức 
Thế Tôn. Chính vì lý do ấy (ten'eva karanena) vị Trời đã đến gần Đức Thế 
Tôn để tìm hiểu những ân đức đặc biệt. 

Ví như cây cổ thụ có nhiều trái ngọt, đàn chim có thể đến gần để thu 
nhận những trái ngọt. Cũng vậy, các thiên nhân muốn đến gần Đức Thế Tôn 
để tìm hiểu những ân đức cao thượng. 

Upasankami: “Đã đến gân” nghĩa là “đã đi được”. 

Upasañkamitva (ú-pá-săng-ká-mí-toa) <= upa (ú-pá: gần) + ngữ căn 
KAMU (ká-mú: cùng, tự mình) + itvä (í-toa) => đtbb: sau khi đã đến gần. 

Upasañkamitva (sau khi đã đần gần) nghĩa là: “kết thúc sự đến gần nơi 
Đức Thế Tôn đang trú ngụ”. 

Bhagavantam abhivadetväa: Sau khi đã đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Bhagavantam<= Bhaga (Phá-gá) + vantu (quanh-tú: chỉ cho sở hữu) 
= Bhagavantu; tt, dt, nam, đc, sđ: Đức Thế Tôn. 

Abhivädetväa = abhi (á-phí) + ngữ căn VADI (quá-đi: lễ bái) + e + tvã 
=> đtbb: sau khi đã đảnh lễ. 

Bhagavantam abhivadetva: “sau khi đã đảnh lễ Đức Thế Tôn" nghĩa là 
“sau khi đã bày tỏ lòng tôn kính Đức Thế Tôn”. 

Đảnh lễ có sáu cách: 

1- Abhivada: chắp tay quỳ một chân (như Chư thiên đảnh lễ). 

2- Vandanäkära: Quỳ hai chân xuống. 

3- Nipaccanäakara: Chỉ cúi đầu. 

4- Añjalikamma: Chấp tay lại. 

5- Namakära: Chấp tay lại xá xuống. 

6- Namasakaara: Quỳ mọp xuống đảnh lễ. 

Trong cách này có hai tư thế: 

a- lạy bình thường. 

b- lạy với “5 chi chạm đất”. 

Vị thiên nhân đảnh lễ Đức Thế Tôn với tư thế “quỳ một chân”. 

*Ekamantam (ê-ká-man-tăng) = ekam (ê-kăng) + antam (an-tăng) => 
trt, trung, đc, sđ: ở một bên. 

Eka <tt>: số một. 

Anta <dt, trung, đc, sđ: góc, cạnh, điểm cuối. 

Ý nghĩa “một bên” ở đây là “cạnh một bãi cỏ (ekokäsam) lớn, phía bên 
hông (passa) của Đức Thế Tôn”. 

*Atthasi (át-tha-sí) = a + t + ngữ căn ThÃ (tha: đứng) + sỉ (sí) => đt.qk, 
ngôi số 3, sđ: đã đứng. 

“Đã đứng (atthäsï)” là loại trừ ba oai nghỉ: Đi, nằm và ngồi; nghĩa là “vị 
Thiên nhân chọn cho mình tư thế đứng”. Nhưng đứng như thế nào?. 

- Trước tiên, ta có thể hiểu vị Trời đứng sang một bên, không đứng đối 
điện với Đức Thế Tôn, đó là cách tỏ lòng cung kỉnh Đức Thế Tôn. 

- Vị Trời đứng “nơi nên đứng”, “nơi nên đứng” là nơi có sáu đặc điểm: 
“không ở phía sau (na pacchato), không ở phía trước (đối diện) (na 


49 


purato), không quá gần cũng không quá xa (nãpi äsannadurato), không 
trên hướng gió, cũng không dưới hướng gió”. 

Hỏi. Vì sao vị Trời chọn tư thế đứng mà không chọn tư thế ngồi? 

Đáp. Vị Trời chọn tư thế đứng do bốn lý do. 

1- Có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đó. 

Chư thiên rất kinh tởm thân nhân loại, mùi hôi thối từ thân người tỏa 
ra, dù ở xa cả trăm do-tuần, chư thiên vẫn ngửi được mùi thối, ví như 
người đang đeo trên cổ xác con chó đã chết. 

Do một lý do nào đó, chư thiên phải xuất hiện nơi thế giới nhân loại, 
các thiên nhân cố gắng làm việc phải làm cho nhanh, rồi nhanh chóng trở 
về nơi ngụ của mình. Ví như người xinh đẹp, luôn hưởng sự trong sạch, bắt 
buộc phải đến hố xí để thực hiện việc gì đó, người này cố gắng làm xong 
công việc cho nhanh, rồi nhanh chóng rời khỏi hố xí hôi thối. 

2- Tỏ lòng tôn kính Đức Thế Tôn, đồng thời tỏ lòng tôn kính các Tỳ- 
khưu. 

Vì các Tỳ-khưu khi hầu Đức Thế Tôn luôn ở trong tư thế đứng. 

3- Không như nhân loại, các Thiên nhân không bị mỏi mệt trong bất 
kỳ tư thế nào, nên vị trời không cần phải thay thế oai nghi đứng bằng oai 
nghi khác để có được an lạc trong oai nghi mới. 

4- Khi vị Thiên nhân ngồi, lập tức xuất hiện một chiếc ghế cao lớn 
dành cho vị ấy, điều này tự nhiên có do năng lực phước báu của vị ấy. Chiếc 
ghế cao lớn ấy có thể đẩy lùi những người ngồi gần đó hay những chư thiên 
tùy tùng; do vậy, vị Trời chọn tư thế đứng. 

*ERamantam thita kho sĩ devata Bhagavantam gáthaya 
djjhabhasi: Khi đã đứng yên. vị Trời ấy bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ. 

Thitã (thí-ta) <= titthati = ngữ căn THẢ (đứng) + a + tỉ <qkpt, tt, dt, 
nữ, cc, sđ: đã đứng yên. 

Kho (khô) <bbt, là từ đệm. 

Sä (sa) <dt, nữ, cc, sđ: Vị Thiên nhân ấy. 

Gathaya (ga-tha-dá) <= gatha (ga-tha), dt, nữ, sdc, sđ: lời kệ, kệ ngôn. 

Ajjhabhasi (ách-chá-pha-sí) <= adhi (cao tột) + ngữ căn BhÃS (nói) + 
a + tỉ = đt, qk, ngôi số 3, sđ: đã bạch. 

Nghĩa là “vị Trời đã bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ”. 

Đoạn 2. 

*Bahu devã manussä ca, 

Mangaläni acintayum. 

Akankhamänä sotthänam; 

Bruhi mañgalamuttamam. 

“Nhiều Thiên nhân và Người, 

Suy nghĩ đến điềm lành. 

Mong ước và đợi chờ; 

Một nếp sống an toàn, 

Xin Ngài hãy nói lên; 

Về điềm lành tối thượng” (HT.TMC d). 

*Bahu deva manussa cd: 

“Nhiều thiên nhân và người”. 

*Bahũ (bá-hu) <= bahu (bá-hú), tt, nam, cc, sn: nhiều. 
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“Nhiều” là số đếm bất định (aniyamitasaikhy3), “nhiều” ở đây có thể là 
nhiều trăm, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn. 

*Deva (Đê-qua) <= deva (đê-quá), dt, nam, cc, sn: nhiều vị trời. 

Deva là chỉ cho những chúng sinh đang thọ hưởng năm dục tăng 
trưởng (kãmagun3) là: Sắc đẹp, âm thanh thù diệu, mùi hương, vị chất 
ngon ngọt hợp khẩu vị và sự xúc chạm êm dịu đáng hài lòng. 

Deva có ba hạng là: 

1-Sammutideva (săm-mú-tí-đê-qua): Giả định chư thiên. 

Đó là người đang thọ hưởng quả phước, có sự vinh quang rực sáng, 
như: Đức vua, Hoàng hậu, Vương tử (räjakumära). 

“Giả định chư thiên” là cách gọi theo quy ước. 

2- Upapattideva (ú-pá-pát-tí-đêề-qua): thọ sinh chư thiên. 

Như những thiên nhân ở cõi Tứ Đại vương, cõi “Ba mươi Ba”, cõi Đẩu- 
Suất... 

“Thọ sinh chư thiên” là cách gọi do cách tái sinh, những thiên nhân này 
là hạng chư thiên hóa sinh. 

Có bốn cách tái sinh: 

a- Noãn sinh (andajayoni). Là sinh ra từ trong trứng, như con gà, con 
chim... 

b- Thai sinh (jalabujayoni). Là sinh ra từ trong thai bào, như người 
hoặc một số loài thú như chó, mèo... 

c- Thấp sinh (samsedajayoni). Là sinh ra từ nơi ẩm thấp như, muỗi, 
ếch, cóc... 

d- Hóa sinh (opapätikayoni). Là tự nhiên xuất hiện, như các thiên 
nhân, “ma đói (peta)”, chúng sinh nơi địa ngục. 

3- Visuddhideva (quí-sút-thí-đề-qua). Thanh tịnh chư thiên. 

Thanh tịnh chư thiên là chỉ cho vị Thánh A-La-Hán. 

“Thanh tịnh chư thiên” là cách gọi do nương theo sự tu tập được thành 
tựu của vị ấy), 

Deva ở đây chỉ cho “thọ sinh chư thiên”. 

Theo Bản Sớ giải, khi nghe Thiên vương Sakka (Đế-Thích) bảo một 
Thiên tử đi đến rừng Jeta bạch hỏi Đức Thế Tôn “về điềm lành tối thượng”, 
các thiên nhân đang dự “đại hội chư thiên” hoan hỷ reo lên “lành thay, lành 
thay, chúng ta sẽ được nghe Đức Thế Tôn giải thích về điềm lành tối 
thượng”. 

Tiếng reo vui của các chư thiên lan đến cõi Dạ-ma (Yãma), Chư thiên 
cõi Dạ-Ma cũng vui mừng reo lên rằng: “Lành thay, lành thay, chúng ta sẽ 
được nghe Đức Thế Tôn giải thích về điềm lành tối thượng”. 

Tiếng reo vui của chư thiên cõi Dạ-ma lan đến cõi Tusita (Đẩu-Suất), 
chư thiên cõi Đẩu Suất lại reo vui rằng: “Lành thay, lành thay, chúng ta sẽ 
được nghe Đức Thế Tôn giải thích về điềm lành tối thượng”, cứ như thế, 
tiếng reo vui của chư Thiên lan rộng đến cõi Sắc cứu cánh (Akanittha), rồi 
lan rộng đến mười ngàn thế giới. Các thiên nhân tháp tùng theo vị thiên 
nhân đi đến khu rừng Jeta. 

Đức Thế Tôn có ba lãnh vực (khetta). 


ä)-Vbh. 422. 
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1- Sinh vức (jãtikhetta). Có 10 ngàn thế giới (loka)(. Khi Bồ-tát 
(bodhisatvä) nhập thai bào, Bồ-tát ra khỏi thai bào, khi Đức Thế Tôn từ bỏ 
thọ hành (không duy trì mạng sống nữa), khi Đức Thế Tôn viên tịch; cả 10 
ngàn thế giới rung động. 

Đây là sinh vức của Đức Thế Tôn. 

2- Uy vức (gunakhetta). Có 10 x 10 triệu thế giới = 100 triệu thế giới. 

Khi Đức Thế Tôn thuyết “kinh Chuyển Pháp Luân”, “kinh Châu báu ( 
Ratanasutta)”, “kinh Hạnh phúc”... uy lực của Đức Thế Tôn làm cho cả 100 
triệu thế giới rung động. 

Đây là “uy vức” của Đức Thế Tôn. 

3- Tuệ vức (vimamsakhetta). Là vô biên, nghĩa là không có chi có thể 
đo lường được. 

Do vậy, tiếng reo vui của chư thiên đã lan rộng đến 10 ngàn thế giới, là 
sinh vức của Đức Thế Tôn. 

Ví như vị lãnh tụ quân của một quốc độ thì sự “thông báo” của Đức 
vua sẽ lan rộng khắp vùng cai trị của Ngài trước tiên. 

Theo Bản Sớ giải: Khi biết Đức Thế Tôn sẽ thuyết giảng “các điềm lành 
tối thượng”, chư thiên trong 10 ngàn thế giới cùng nhau đi đến khu rừng 
Jeta. 

Các Thiên nhân hóa thân tự thể rất nhỏ, cả 50, 60, 70 hay 80 vị thiên 
nhân đứng trên đầu cọng cỏ vẫn thấy thoải mái, không bị “sát vào nhau” 
gây khó chịu. Và những thiên nhân này đứng vây quanh Pháp tọa của Đức 
Thế Tôn. Từ thân của những thiên nhân, Phạm thiên hào quang tỏa ra, ví 
như những giòng nước vàng ròng tỉnh luyện tuôn ra từ lò luyện kim. 

Những luồng hào quang ấy đan kết hay chồng lên nhau tạo thành 
“những lượn sóng hào quang” nhấp nhô, sinh động; giống như “những lượn 
sóng biển nhấp nhô trên mặt đại hải rộng lớn”. 

Tuy vậy, cho dù Thiên quang, Phạm thiên quang rực sáng như thế nào 
chăng nữa vẫn không thể át được hào quang sáu màu của Đức Thế Tôn. 

Nhìn thấy hiện tượng này, các chư Thiên, Phạm thiên càng phát sinh 
sự hoan hỷ tràn ngập trong tâm. 

Deva ở đây là chỉ cho những “Thiên nhân, Phạm thiên đang có mặt nơi 
rừng Jeta vào thời điểm ấy". 

*Manussa (má-nút-sa) <= manussa (má-nút-sá), dt, nam, cc, sn: 
người, nhân loại. 

Manussa: của Manu (Má-nú). 

Theo truyền thuyết “người là hậu duệ của vua Manu”". 

Vị vua đầu tiên của thời Sơ kiếp (porän3) có tên là Manu, là vị vua rất 
thông minh, tài trí, đã ban hành cách thức trị dân, phạt những người đáng 
phạt, khen thưởng những người đáng khen thưởng... cư dân dưới quyền 
của vua Manu sống an lạc và được gọi là Manussa (của Manu), dần dần số 
lượng cư dân phát triển và danh từ manussa mang ý nghĩa là “nhân loại" 0). 

Có cách giải thích khác là: “Gọi là người vì nổi bật về trí tuệ”, có câu 
giải tự: 

Manaso ussannatäya manussäa: 


Œ@)- Mỗi thế giới có 31 cõi. 
)- Xin đọc e.g. manuja như đã phi trong Sn. 458. 
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“Ý phát triển rộng lớn, gọi là người". 

Trong bốn đại châu: Nam thiện bộ châu (Jambudrpa), Tây ngưu hóa 
châu (AparagoyänadTpa), Bắc Cưu lư châu (Uttarakurudipa) và Đông thắng 
thần châu (PubbavidehadTpa). 

Người Nam thiện bộ châu thông minh và dũng mãnh hơn người ba 
châu kia), 

Manussa ở đây chỉ cho “người ở Nam thiện bộ châu”. 

Từ “puggala (púc-gá-lá) (người)” là từ chỉ chung “người bốn châu”, 
đôi khi puggala dùng để chỉ cho “chúng sinh”. 

Pum (pum: đau khổ) + ngữ căn GAL (gá-la: trôi đi) = Puggala: “Rơi 
xuống sự khổ gọi là người”. 

Ca <lt: và. 

Hỏi. Vì sao người và chư thiên lại suy nghĩ đến những điềm lành? 

Đáp. Đây cũng là duyên sự để Đức Thế Tôn thuyết lên kinh “Điềm 
lành”. 

Theo truyền thuyết, người Ấn cổ thường tin vào các điềm báo, họ cho 
rằng: “sự may mắn hay rủi ro” đều có “hiện tượng báo trước", họ thường tụ 
tập cùng nhau ở nơi này, nơi nọ, nơi cổng thành, nơi bến nước hay trong 
Luận nghị đường... để bàn luận cùng nhau về các đề tài. 

Một đề tài được đề cập đến: “Thế nào là “điêm lành”? Câu trả lời là 
“dấu hiệu của sự may mắn, gọi là “điềm lành”." 

Một người khác lại hỏi: “Dấu hiệu may mắn như thế nào?”. Câu trả lời 
là: “Dấu hiệu nào tốt đẹp, đó là điềm lành”. 

Lại có câu hỏi khác nêu ra: “Như vậy, cái gì là “điềm lành cao tột”? 

Một ý kiến cho rằng: “Thấy là điềm lành cao tột, như buổi sáng vừa 
thức giấc thấy con bò đực màu trắng, hay thấy người nữ mang thai, thấy 
những cánh hoa nở tươi thắm, thấy những y phục mới, thấy sữa tươi tràn 
bình, thấy những áng mây hồng đỏ thì chẳng có gì tốt đẹp hơn nữa”. 

Có nhiều ý kiến tán đồng “nói hay đấy” và họ kết luận “thấy là điềm 
lành cao tột”. 

Nhưng cũng có ý kiến phản đối rằng: “Thấy những điều ấy, nhiều lúc 
chẳng có tác dụng chỉ cả, sự thấy ấy không phải là “điềm lành cao tột”." 

Lại nữa, khi thấy những đống rác, hoa héo úa, vải bị chuột cắn, thấy 
điềm báo giông bảo xuất hiện... thì “sự thấy ấy chắc chắn không phải là 
điềm lành”. Như vậy “sự thấy không phải là điềm lành cao tột”. 

Thế là đại chúng bàn cãi, tranh luận với nhau về “sự thấy là điềm lành 
cao tột”. 

Một ý kiến khác cho rằng: “Nghe là điềm lành cao tột, như vừa thức 
giấc được nghe tên Vaddha (Quát-Thá = đáng kính), Sirivaddha (Sí-rí-quát- 
thá = sự vinh quang cao quí), nghe tiếng chim hót ríu rít, nghe lời chúc tụng 
may mắn...”. 

Một số ý kiến tán đồng “nói hay đấy”, và họ kết luận: “Nghe là điềm 
lành cao tột”. 

Một số khác lại phản đối rằng: “Nghe không phải là điềm lành cao tột, 
chẳng hạn như nghe những tiếng chửi nhau, nghe những tiếng than khóc, 


Œ)- MA.ii. 37. 
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nghe tiếng cọp rống, sư tử gầm, nghe tiếng chim Cu kêu, nghe tiếng sấm sét 
vang rền khiến tâm rúng động kinh hãi... 

Thế là đại chúng lại bàn cãi, tranh luận với nhau về “sự nghe là điềm 
lành cao tột”. 

Một ý kiến khác lại cho rằng: “Sự cảm nhận là điềm lành, như sáng 
sớm cảm nhận được mùi hương của hoa, cảm nhận được vị chất ngon ngọt, 
cảm nhận được sự xúc chạm êm dịu, đó là điềm lành cao tột”. 

Những ý kiến tán đồng thì cho rằng: “Nói hay đấy”. 

Số khác lại phản đối rằng: “Sự cảm nhận chưa hẳn là “điềm lành cao 
tột”, như cảm nhận mùi hôi thối, nếm những vị chất đẳng cay, xúc chạm 
những vật thô xấu như bị đánh, bị ngã, bị ném đá, bị gươm bén chạm vào... 
sự cảm nhận ấy không phải là điềm lành cao tột”. 

Thế là, đại chúng lại bàn cãi, tranh luận nhau về “ 
lành cao tột”. 

Việc tìm hiểu về “điềm lành cao tột” trở thành một đề tài “nóng” được 
diễn ra khắp nơi trên toàn thể nước Ấn cổ. 

Việc đàm luận, thảo luận, tranh luận về “điềm lành cao tột” không 
dừng lại nơi nhân loại, các thiên nhân địa cầu nghe nhân loại bàn luận về 
“điềm lành cao tột” cũng suy gẫm về “điềm lành cao tột”, rồi cũng không 
kết luận được “điềm lành cao tột đó là gì?". Việc này lại lan rộng đến chư 
thiên trú trên hư không địa cầu, rồi đến chư thiên cõi Tứ Đại vương, dần 
dần lan rộng đến cõi Phạm thiên Sắc Cứu cánh (Akanittha). 

Cả Phạm thiên ở cõi Sắc Cứu Cánh (là những vị Thánh ANaHàm) khi 
suy gẫm về “điềm lành tối thượng” cũng không tìm thấy câu giải đáp thỏa 
đáng (vì đây là câu hỏi chỉ có trí của Đấng Chánh Giác mới giải đáp được). 

Đề tài này là “câu hỏi lớn” được kéo dài suốt 12 năm, chư Thiên, Phạm 
thiên cả 10 ngàn thế giới vẫn chưa tìm thấy câu trả lời thỏa đáng. 

Sự náo động (kolahala (kô-la-há-lá))) này được gọi là “sự náo động 
về hạnh phúc (mangalakolahala)”. 

*Năm sự náo động (kolahala) 

Có 5 Kolahala (kô-Ìa-há-lá: náo động, xôn xao, tiếng bàn cãi). 

1- Kappakolahala (Kắp-pá-kô-la-há-lá): Náo động về kiếp. 

Kappa ở đây chỉ cho “tuổi thọ trái đất”. Khi còn 100 ngàn năm, trái đất 
bị hủy diệt, khi ấy các thiên nhân cõi Dục hóa thân thành một người với 
đầu cạo trọc hay với tóc rối, gương mặt tràn đầy nước mắt, vận y phục màu 
đỏ hay nhiều màu sặc sỡ, đi khắp nơi thông báo rằng: “Này các người ơi! 
Chỉ còn trăm ngàn năm nữa, trái đất này bị hoại, biển lớn sẽ bị khô cạn, các 
sinh vật trên trái đất này bị hủy diệt, ngay cả núi chúa Sineru (Tu-Diï) cũng 
bị tiêu diệt. 

Các người nên nhanh chóng tu tập về “bốn tâm vô lượng là: Từ, bi, hỷ 
và xả”, tạo những việc lành như: “Phụng dưỡng cha mẹ, tôn kính bậc 
trưởng thượng, tôn kính bậc có giới hạnh ...”. 

Khi ấy đại chúng sẽ bàn luận với nhau rằng: “Nghe nói còn 100 ngàn 
năm nữa trái đất bị hủy diệt. Trái đất bị hủy diệt như thế nào nhỉ? Vùng 
nào bị hủy diệt trước tiên? Do nguyên nhân gì trái đất bị hủy diệt?”. Sự bàn 
luận này lan rộng khắp nơi. 


sự cảm nhận là điềm 


)- Chữ kolahala được Đại trưởng lão Hộ Tông dịch là “tiếng xôn xao”. 
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Đây gọi là “náo động về kiếp”. 

2- Cakkavattikolahala (Chắt-ká-quát-tí-kô-la-há-lá): Náo động về 
vua Chuyển Luân. 

Còn 100 năm nữa vua Chuyển Luân xuất hiện trên thế gian, khi ấy chư 
Thiên dục giới hóa thân thành nhân loại, đi khắp nơi thông báo rằng: “Này 
các người ơi, còn 100 năm nữa sẽ có vị vua Chuyển luân xuất hiện, các 
người nên tu tập, tạo việc lành như: Bố thí, giữ giới, tu thiền... để có cơ hội 
gặp được vua Chuyển Luân”. 

Khi ấy đại chúng sẽ bàn luận cùng nhau rằng: “Nghe nói còn 100 năm 
nữa vua Chuyển Luân xuất hiện, vị vua Chuyển Luân ấy sẽ xuất hiện nơi 
quốc độ nào? Ngài có tướng mạo ra sao? Ngài thuộc dòng dõi nào?”... 

Đây gọi là “náo động về vua Chuyển Luân”. 

3- Buddhakolahala (Bút-thá-kô-la-há-lá): Náo động về Đức Chánh 
Giác. 

Còn một ngàn năm nữa, Đức Chánh Giác xuất hiện trên thế gian. Khi 
ấy những vị Phạm Thiên ở cõi Tịnh cư Sudhaväsa (Sút-thá-qua-sá: Tịnh cư) 
hóa thân thành nhân loại, vận y phục tề chỉnh, trang sức xinh đẹp, gương 
mặt tràn đầy hân hoan, đi đến những nơi đông dân cư, thông báo rằng: 
“Này các người ơi! Còn một ngàn năm nữa. thế gian sẽ có Đức Chánh Giác 
xuất hiện, các ngươi nhanh chóng tu tập, thực hành các việc lành để có cơ 
hội diện kiến Đức Chánh Giác và nghe Pháp thoại từ Ngài”. 

Khi ấy đại chúng bàn luận cùng nhau rằng: “Đức Chánh Giác có những 
tướng đại nhân ra sao? Ngài thuộc dòng dõi nào? Bà-la-môn (Brahmana) 
hay dòng Sát-đế-ly (khattiya)? Cha mẹ của Ngài là ai? Ngài tự xuất hiện hay 
sinh ra từ nhân loại?”... 

Đây gọi là “náo động về Đức Chánh Giác”. 

4- Manñgalakolahala (Măng-gá-lá-kô-la-há-lá): Náo động về điềm 
lành. 

Còn 12 năm nữa, Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh “Điềm lành”, khi ấy 
các phạm thiên cõi Tịnh cư biết được nghi vấn của người và chư thiên, các 
phạm thiên này hóa thân thành nhân loại với trang phục xinh đẹp, đi đến 
nơi đại chúng đang tụ hội, thông báo rằng: “Này các người ơi, sau 12 năm, 
Đức Thế Tôn sẽ thuyết giảng kinh “Điềm lành”. 

Đại chúng lại bàn luận cùng nhau: “Thế nào là điềm lành? Điềm lành 
ấy là gì? Điềm lành nào được gọi là cao tột?”... 

Đây gọi là “náo động về điềm lành”. 

5- Moneyyakolahala (Mô-nêy-dá-kô-la-há-lá): Náo động vê tịch 
tịnh. 

Còn bảy năm nữa, Đức thế Tôn thuyết giảng “con đường tịch tịnh 
(moneyyapatipadam)”. Khi ấy, các Phạm thiên cõi Tịnh cư hóa thân nhân 
loại, trang điểm xinh đẹp, y phục chỉnh tề trang trọng, đi đến những nơi đại 
chúng đang tụ hội, thông báo rằng: “Này các người ơi! Còn bảy năm nữa, 
Đức Chánh Giác sẽ thuyết giảng về “con đường tịch tịnh”. 

Và đại chúng lại thảo luận: “Con đường tịch tịnh ấy ra sao? Con đường 
tịch tịnh ấy bắt đầu từ đâu?...”. 

Đây gọi là “náo động về con đường tịch tịnh”. 


Œ®) Xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
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Khi “náo động về điềm lành khởi lên”, trải qua 12 năm, người và các 
chư Thiên, Phạm thiên chia thành ba nhóm: Nhóm ủng hộ quan điểm “thấy 
là điềm lành cao tột”; nhóm ủng hộ quan điểm “nghe là điềm lành cao tột”; 
nhóm ủng hộ quan điểm “cảm nhận là điềm lành cao tột”, không nhóm nào 
thuyết phục được hai nhóm kia. 

Khi mười hai năm kết thúc, bấy giờ nơi cõi “Ba mươi ba (Tävatimsa)” 
có “Đại hội chư thiên” theo thông lệ. Các Thiên nhân cùng nhau tụ hội nơi 
Thiện Pháp đường (Sudhamm3), các Thiên nhân nêu ra “vấn đề điềm lành 
cao tột” bàn luận cùng nhau, có ý kiến rằng: 

- Thưa các Ngài, như người gia trưởng là chủ căn nhà, người trưởng 
làng là chủ ngôi làng, Đức vua là chủ quốc độ. Cũng vậy, Thiên vương Sakka 
(ĐấThích) là chủ của chúng ta, chúng ta nên trình lên Thiên chủ Sakka về 
vấn đề này, xem Ngài phán quyết ra sao? 

Các Thiên nhân cùng nhau đi đến đảnh lễ Thiên vương Sakka (Sắc- 
Ká). Khi ấy, Thiên vương Sakka trang điểm xinh đẹp, vận thiên y rực rỡ, 
hào quang tỏa sáng, gương mặt rạng rỡ thiên quang. 

Ngài ngồi trên ngai vàng là tảng đá màu hồng mềm mại 
(Pandukambala) cạnh cây Paricchattaka (Pá-rích-chát-tá-ka: cây San hô), 
quanh Thiên vương là đoàn thiên nữ tùy tùng xinh đẹp đứng hầu. 

Sau khi đảnh lễ Thiên vương Sakka xong rồi, một vị thiên nhân trình 
lên Thiên chủ Sakka “vấn đề điềm lành cao tột”. 

- Thưa Thiên chủ, có một vấn đề đang khởi lên, đó là “điềm lành cao 
tột”, có ý kiến cho rằng” thấy là điềm lành cao tột”, ý kiến khác cho rằng 
“nghe là điềm lành cao tột”, lại có ý kiến cho rằng “cảm nhận là điềm lành 
cao tột”. 

Lành thay, xin Thiên chủ phán xét “ý kiến nào đúng nhất”. 

Nghe vậy, Thiên vương Sakka tuy là người có trí hiểu biết “cả ngàn 
điều chỉ trong phút chốc”, cũng không thể có được sự phán quyết về vấn đề 
này. Thiên vương Sakka hỏi: 

- Này các Thiên nhân, các người nghe được điều này ở đâu? 

- Thưa Thiên chủ, chúng tôi nghe từ chư Thiên cõi Tứ Đại vương. 

Khi hỏi chư Thiên cõi Tứ Đại vương, các thiên nhân ấy thưa rằng: 

- Thưa Thiên chủ, chúng tôi nghe từ chư thiên ở hư không địa cầu. 

Chư thiên hư không địa cầu cải chính rằng: 

- Thưa Thiên chủ, chúng tôi nghe từ chư thiên địa cầu. 

Chư Thiên địa cầu lại cải chính rằng: 

- Thưa Thiên chủ, những điều này chúng tôi được nghe loài người bàn 
luận. Nhân loại chia làm ba nhóm: Nhóm chủ trương “thấy là điềm lành cao 
tột”, nhóm khác cho rằng “nghe là điềm lành cao tột”, lại có nhóm cho rằng 
“sự cảm nhận là điềm lành cao tột”. 

Thiên chủ Sakka hỏi: 

- Này các Thiên nhân, hiện Đấng Toàn Giác trú ngụ nơi đâu? 

- Thưa Thiên chủ, Đức Thế Tôn hiện trú ngụ nơi Đại tự Kỳ-Viên trong 
khu rừng ]eta. 

- Các người có bạch hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề này chưa? 

- Thưa Thiên chủ, chưa có hỏi. 
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- Này các Thiên nhân, ví như người đi tìm lửa lại bỏ qua đống lửa đang 
cháy rực sáng, cũng vậy Đức Chánh Giác là bậc Đại trí tối thượng, là vị Pháp 
vương trên thế gian này, không có điều gì mà Ngài không thấu đáo. 

Vậy các người hãy đến hỏi Đức Thế Tôn “điềm lành tối thượng, đó là 
gì?”. Đức Thế Tôn sẽ giải đáp vẫn đề lớn này. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Thiên vương Sakka bảo một Thiên tử là con một thiên nhân: 

- Này Thiên tử, ngươi hãy đến rừng Jeta, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn 
xong rồi, hãy bạch hỏi Đức Thế Tôn về “điềm lành tối thượng". 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Vị Thiên nhân sau khi trang điểm xinh đẹp với những trang sức chư 
thiên, vận thiên y xinh đẹp, hào quang chói sang; cùng với tùy tùng của 
mình đi đến rừng Jeta. 

Các Thiên nhân khác hân hoan tán thán rằng: “Đức Thế Tôn sẽ giải 
thích về điềm lành tối thượng". 

Vị Thiên nhân cùng tùy tùng đi đến rừng Jeta, đi đến gần Đức Thế Tôn, 
sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, đứng một bên bạch hỏi Đức Thế Tôn 
qua kệ ngôn nói trên (đoạn 2). 

*Mangalani acintayum: Suy nghĩ đến điềm lành. 

*Mangalani (măng-gá-la-ní) <= mangala (măng-gá-lá), dt, trung, đc, 
sn: những điềm lành, những điều hạnh phúc. 

*Acintayum (á-chin-tá-dung) <= a+ngữ căn CINT (chin-tá: suy nghĩ) + 
aya (á-dá)+um (ung); đt, qk, ngôi số 3, sn: đã suy gẫm. 

“Suy gẫm” là “đã suy nghĩ nhiều”. 

*Akankhamang sotthänamm:Mong ước sự an lành. 

*4kanñkhamang (a-kăng-khá-ma-na) <= äkahkhamäna, htpt, dt, nam, 
cc, sn: đang mong mỏi, đang mong ước. 

*Sotthanam (sốt-tha-năng) <= sotthi (sốt-thí), dt, trung, cđc, sn: sự an 
toàn, sự hạnh phúc. 

Sotthi = Su (sú: tốt đẹp) + atthi (át-thí: có). 

Sotthanam ở đây có nghĩa là đời sống được an toàn (sotthibhaävam), 
được tồn tại (atthi), được thấy pháp tốt đẹp, nhận được điều tốt đẹp 
(sundaraänam), thù diệu (kalyaänanam). 

*Bruhi mangalamuttamam: Xin Ngài hãy giảng về điềm lành hạnh 
phúc tối thượng. 

Bruhi (bru-hí) <= bruheti (bru-hê-tí) <= ngữ căn BRŨ (bru) + tỉ (tí), 
đt, mlc, ngôi số 2, sđ: Ngài hãy nói lên. 

Bruhi ở đây có nghĩa là: “Ngài hãy thuyết giảng (desehi)”, “hãy công 
bố (pakäsehi)”, “hãy nói ra (äcikkha)”, “hãy mở ra (vivara)”, “hãy phân tích 
(vibhaja)”, “hãy làm sáng tô (uttararohi)”. 

*Mangalamuttamam = Mangalam (măng-gá-lăng) + uttamam (út-tá- 
măng). 

Khi nối liền (sandhi) thì M đổi thành M. 

Mangalam <= Mangala (măng-gá-lá), dt, trung, đc, sđ: sự may mắn, sự 
hạnh phúc. 

Mangalan ở dây có nghĩa là: “Làm cho thành tựu 
(iddhikaranam)”, làm cho thịnh vượng (vuddhikaranam)”, “làm cho thành 
tựu tất cả (sabbasampattikaranam)”. 
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*Uttamamn (mút-tá-măng) <= uttama (út-tá-má) = ud (ở trên) + tama 
(tá-ma: sự tối tăm, sự ngu sỉ), tt, trung, đc, sổ : cao tột, tối thượng. 

Uttamam ở đây có nghĩa là “phi thường (visittham)”, “cao thượng 
(pavaram), “tất cả thế gian có được sự an lạc 
(sabbalokahitasukhavaham)”. 

Mangalamuttamam ở đây là chỉ cho Níp-bàn, như Phật ngôn: 

Nibbanam paramam sukham 

“Níp-bàn là lạc tối thượng ”0). 

Vị thiên nhân nhìn thấy vô số thiên nhân tụ hội quanh nơi ngự của 
Đức Thế Tôn, để lắng nghe lời giải về “điềm lành tối thượng”. 

Vị thiên nhân bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Nhiều thiên nhân và 
người”, nghĩa là “cụ thể trước mắt là “có rất nhiều thiên nhân, rồi đến nhiều 
nhân loại”. Tất cả đã suy gẫm, tìm kiếm những “điềm lành tối thượng”, 
nhưng đều không thể tìm thấy lời giải đáp. Con thay mặt những thiên nhân 
và nhân loại đang tầm câu những “điềm lành tối thượng”. Bạch Thế Tôn, 
xin Ngài từ bi giải đáp về “điềm lành tối thượng” để đem lại an lạc cho thế 
gian. 

Và Thiên nhân ấy đã nói lên kệ ngôn: “Bahũdevä manussä ca...”. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Đoạn 3. 

Asevana ca balanam, 

Panditanañca sevand, 

Puja ca pujaneyyanam, 

Etam mangalamuttamam. 

“Không thân cận những kẻ ngu, 

Và thân cận những bậc trí, 

Đảnh lễ người đáng lễ, 

Là điềm lành tối thượng”. 

Kệ ngôn 1. 

Asevand ca bàlanam: Không thân cận những kẻ ngu. 

*Asevand (á-sê-quá-na) <=z Na (ná: không) + sevana (sê-quá-ná: 
dùng), dt, nữ, cc, sđ: không giao du, không thân cận. 

Asevand ở đây có nghĩa là “không thường xuyên lui tới ”, “không tôn 
trọng”, “xa lánh”. 

Ca (chá) <Ìt = và. 

*Balanam (ba-la-năng) <= bãla (ba-lá), dt, nam, cđc, sn: đến những 
người ngu. 

Giải thích. 

Thế nào gọi là kẻ ngu? 

Ngài Luận sư Dhammapäla có giải thích: “Người ngu là người sống 
dựa vào “hơi thở vào, hơi thở ra”, không có sống theo “hiểu biết”, không có 
chủ ý (adhippäya), giống như con ngựa tuy khỏe mạnh nhưng bất động, đó 
là “ngu sĩ”. 

Tức là “người ngu chỉ sống theo bản năng, không để tâm tìm hiểu 
những điều tốt đẹp thù thắng để vượt qua những trói buộc, như Đức Thế 
Tôn dạy: 


Œ)- Dhp. Câu số 203. 


58 


[dha vassam vasissami; 

idha hemantagimhisu. 

Iti balo visinteti; 

antarAyam na bhujjhati. 

“Mùa mưa ta ở đây; 

Đông, Hạ cũng ở đây. 

Người ngu tâm tưởng vậy; 

không tự giác hiểm nguy” (HT. TMC d)0). 

Hỏi. Vì sao không nên giao lưu với kẻ ngu? 

Đáp. Kẻ ngu ví như cá ươn sình, giao lưu với kẻ ngu giống như chiếc 
giỏ chứa cá ươn sình, mùi hôi thối của cá ươn sình sẽ lây nhiễm vào chiếc 
giỏ; người khôn ngoan sẽ vứt bỏ cá ươn sình ra khỏi giỏ cá; không để giỏ cá 
bị lây nhiễm mùi hôi thối. 

Hoặc người ngu ví như mũi tên tẩm độc, chiếc giỏ đựng tên độc, lâu 
ngày cũng bị nhiễm độc. 

Hai Bổn sự sau đây minh họa cho điều này. 

1-(Tóm lược) Bổn sự Mahilamukha. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta (Brăm-má-đát-tá) trị vì kinh thành 
Bäranasl (Ba-la-nai) của Vương quốc Kãsi (Ka-sí). Đức vua có con voi báu 
là Mahilãmukha (Má-hí-la-mú-khá), là con voi hiền thục, không làm hại 
một ai. 

Một hôm, có bọn trộm, giữa đêm đi đến ngồi gần chuồng voi, không xa 
voi bao nhiêu, chúng bàn tính với nhau: 

- Chúng ta hãy đào con đường hầm như vầy, đục tường thông vào 
đường hầm; theo đường hầm chúng ta sẽ mang đồ đạc ra đi. Khi cần thiết, 
chúng ta sẽ giết chết những ai ngăn cản chúng ta. 

Bọn trộm nhiều ngày đi đến chuồng voi bàn tính như thế, con voi nghe 
nhiều lần, nó trở nên hung hãn, độc ác, vì ngỡ người ta dạy cho nó như vậy. 

Vào một buổi sáng, người quản tượng đến đưa voi đi tắm, con voi 
dùng vòi cuốn người quản tượng rồi quật chết người quản tượng, con voi 
quật chết những ai đến gần nó, nó trở nên hung hãn như một con voi điên. 

Biết được tin này, vua Brahmadatta cho vời Bồ-tát đến hỏi. 

- Này bậc Hiền trí, vì sao con voi báu Mahilãmukha trước hiền lành, 
nay trở nên hung hãn như vậy. 

Bồ-tát đi đến chuồng voi, thấy voi vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu 
bệnh tật, Ngài suy nghĩ: “Có lẽ có người dạy cho nó tính hung hãn”. 

Bồ-tát hỏi người giữ chuồng voi: 

- Có ai đến gần chuồng voi để nói chuyện không? 

- Thưa Ngài, có nhóm trộm cướp trong thành, thường đêm chúng đến 
đây để bàn luận cùng nhau. 

Bồ-tát đi đến thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, con voi vẫn khỏe mạnh, nhưng vì nghe nhóm trộm 
cướp bàn luận cùng nhau với những lời ác độc, nó ngỡ người ta dạy nó “ác 
độc”, nên nó trở nên hung hãn. 

- Như vậy, thưa bậc Hiền trí, chúng ta phải làm sao? 


ä)- Dhp. câu 286. 
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- Thưa Đại vương, hãy mời những vị Sa-môn, Bà-la-môn có đạo hạnh 
đến ngồi gần chuồng voi, trò chuyện với nhau về những câu chuyện có giới 
hạnh. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn được mời đến gần chuồng voi, ngồi không xa 
con voi, nói chuyện với nhau về những câu chuyện giới hạnh. 

- Chớ làm hại ai, chớ sát hại ai. Hãy trở thành người hòa ái, nhẫn nại, 
hãy là người có giới hạnh. 

Con voi nghe vậy, tưởng người ta dạy cho nó những điều ấy, nó trở 
nên hiền lành, thuần thục như trước. 

Rồi Bồ-tát đi đến Đức vua Brahmadatta thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, con voi trở nên hiền thục như trước rồi. 

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn. 

26- Puräanacorana vaco nIsamma; 

Mahilãmukho pothayamanvacär. 

Susaññatänañhi vaco nisamma; 

Gajuttamo sabbagunesu atthã tỉ. 

“Trước lắng nghe lời bọn cướp; 

Mahilàmukha trở nên hung hãấn. 

Sau lắng nghe lời bậc trí; 

An trú vào thiện, làm những đức lành”. 

2-(Tóm lược) Bổn sự Sattigumbha. 

Thuở quá khứ khi vua Pañcala (Panh-cha-lá) trị vì kinh thành 
Uttarapañcäla (Út-tá-rá-panh-cha-lá). 

Trong một khu rừng rậm trong khóm cây bông vải có một tổ két, trong 
tổ két có hai con két con đang trong thời thay lông. Một cơn lốc khởi lên 
cuốn tổ két bốc lên cao, một con két bị cơn lốc cuốn rơi vào nhóm cướp có 
500 tên, con két rơi vào đống vũ khí của 500 tên cướp, năm trăm tên cướp 
nuôi két khôn lớn và đặt tên cho nó là Sattigumbha (Gươm giáo tua tủa), 
bọn cướp huấn luyện con két thành kẻ đi dọ thám. 

Két Sattigumbha trưởng thành, nó thường hay ra bìa rừng, khi thấy có 
khách thương buôn hay khách bộ hành đến, nó bay về thông báo cho bọn 
cướp biết, để bọn cướp ra chận đường cướp tài sản, sát hại khách qua 
rừng. 

Một con két rơi vào vùng trú ẩn của các ẩn sĩ, nó rơi trên đống hoa nên 
được các ẩn sĩ nuôi dưỡng và đặt tên là Pupphaka (Hoa nhân), két 
Pupphaka được các ẩn sĩ dạy cách sống lương thiện. 

Một hôm vua Pañcãäla (Panh-cha-lá) tổ chức đi săn, do mải mê rượt 
đuổi con hươu nên lạc vào bìa rừng có 500 tên cướp trú ẩn. Bấy giờ bọn 
cướp cùng dân làng phải tháp tùng theo Đức vua để đi săn, chỉ có người 
đầu bếp tên là Patikolamba (Pá-Tí-Kô-Lăm-Bá) ở lại giữ trại. 

Két Sattigumbha nhìn thấy Đức vua đang nằm ngủ nơi gốc cây cổ thụ, 
nó bay trở về báo tin cho Patikolamba: 

- Hãy đi mau, đến bìa rừng giết chết người có nhiều vòng vàng đang 
nằm ngủ. 

Tên cướp Patikolamba mang vũ khí cùng két Sattigumbha đi đến bìa 
rừng, nhìn thấy Đức vua, nó kinh hoàng nói rằng: 


Œ)- JA.i. Mahilãmukhajätaka (Bổn sự Mahilãmukha), chuyện số 26. 
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- Không được, đây là Đức vua, chớ chạm vào e có họa diệt thân. 

Két Sattigumbha xúi giục rằng: 

- Này Patikolamba, nơi đây chẳng có ai biết, hãy giết người này lấy 
vòng vàng rồi phi tang. 

Khi ấy, Đức vua vừa thức giấc, nghe chúng nói vậy, Đức vua suy nghĩ: 
“Nguy rồi, ta đã gặp phải bọn cướp”. 

Đức vua nhanh chóng lên xe tẩu thoát, két Sattigumbha vừa bay theo 
xe vừa la lên : “Chớ để chúng chạy thoát, hãy mau mau giết chúng”, nhưng 
nó không thể bay theo kịp sức phi nhanh của bốn con ngựa thuần chủng. 

Đức vua chạy đến vùng trú ẩn của các ẩn sĩ, khi ấy các ẩn sĩ đi vào 
rừng hái trái cây, chỉ còn két Pupphaka. 

Nhìn thấy Đức vua, két Pupphaka hân hoan bay ra, chấp hai cánh lại 
vái chào rồi thưa rằng: 

- Xin mời Ngài ngự vào am tranh, có sẵn trái cây ngon ngọt cùng nước 
mát. Xin Ngài hãy dùng để giải khát và no bụng. 

Đức vua hân hoan khi nghe két Pupphaka nói như vậy, nói rằng: 

- Cùng là loài két như nhau, sao có con két hung bạo, nói lên những lời 
ác độc, còn ngươi lại nói lên những lời tao nhã như thế? 

Két Pupphaka thưa rằng: 

- Thưa Ngài, chúng tôi là anh em, nhưng vì sống chung với bọn cướp 
nên em tôi trở thành hung bạo. 

Rồi Két Pupphaka thuật lại mọi chỉ tiết đến Đức vua, Két Pupphaka nói 
kệ ngôn: 

182- Sevamano sevamanam; 

samphuttho samphusam param. 

Saro diddho kaãlapamva; 

Alittamupalimpati. 

Upalepabhava dhrro; 

Neva pãpasakhãä siy3. 

“Giao kết lâu ngày bị nhiễm dần. 

Tiếp xúc thường xuyên sẽ giống người. 

Mũi tên được tô trét chất độc. 

Vỏ bọc lâu ngày cũng độc luôn. 

Người trí thấy được sự nhơ bẩn, 

Không hề giao tiếp với ác nhân”. 

183- Putimaccham kusaggena; 

yo naro upanayhati. 

Kusapi puti vayantti; 

evam balùpasena. 

“Cá ươn dùng có kú-sá; 

người ấy gói kín cá ươn. 

Cỏ kú-sá trở nên hôi thối; 

giao du với kẻ ác cũng như thế”. 

Két Pupphaka là tiền thân của Đức Thế Tôn, còn két Sattigumbha là 
tiên thân của Tôn giả Devadatta(1). 


Œ)- Xem ]A.iv. Sattigumbhajataka (Bổn sự Sattigumbha), chuyện số 503. 
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Về “kẻ ngu” trong kinh điển Pali Chánh tạng lẫn Sớ giải có đề cập với 
nhiều hình thức của kẻ ngu. 

Trong kinh Tăng chi (Anguttara nikãya), chương ba pháp có “phẩm 
người ngu (bälavaggo)”. 

Trong kinh Pháp cú (Dhammapäda), các vị Kết tập sư đã kết tập riêng 
một phẩm, gọi là “phẩm người ngu (Bãlavaggo)”. 

Trong Kinh Tập (Suttanipäta) bài kinh Attadanda (Nắm giữ trượng)0) 
Đức Thế Tôn đề cập đến những dạng thức “người ngu”; ngoài ra còn rất 
nhiều nơi khác trong Kinh, Luật. 

Hình thức kẻ ngu. 

“Kẻ ngu” là người đang thực hành 10 ác nghiệp, khởi đầu là sát sinh. Ở 
đây, xin nêu ra một số nét về đặc tướng của người ngu. 

1- Người ngu có thân hành ác, lời nói ác và ý suy nghĩ ác. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

“Này các Tỳ-khưu, thành tựu ba pháp này, người ngu được biết đến. 
Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 

Này các Tỳ-khưu. Thành tựu ba pháp này, người ngu được biết đến t2). 

Nghĩa là: Người ngu dùng thân để sát sinh, lấy của không cho, làm sái 
quấy trong dục lạc; ngữ nói dối, nói ác, nói chia rẽ, nói vô ích; ý rơi vào 
tham ác, sân ác và tà kiến ác. 

Trong mười ác nghiệp này: 

-Về thân làm ác thì “làm sái quấy trong dục” là nặng nhất, nó do “tham 
dục” điều sử, ngoài hậu quả là rơi vào khổ cảnh trong tương lai (như câu 
chuyện bốn thanh niên rơi vào “địa ngục Đồng sôi”), nó còn là chướng 
ngại lớn cho sự chứng đắc thiền định và Níp-bàn. 

- Về ngữ nói ác thì “nói vô ích” là nặng nhất, vì nó do “phóng dật 
(uddhacca)” điều sử, “phóng dật” là một chướng ngại lớn cho sự chứng đắc 
thiền định và Níp-bàn. 

-Về “ý nghĩ ác” thì tà kiến ác là nặng nhất. 

Tà kiến ác nói gọn có hai là: Thường kiến (bhavaditthi) và đoạn kiến 
(vibhavaditthi). 

Tuy thường kiến (là cho rằng có một “thức tái sinh (hay linh hồn)” 
trường tồn bất biến, như sự hiểu của Tôn giả Sati con người đánh cá (đã 
nói ở trên). Thường kiến tuy có thể tạo những thiện nghiệp dẫn đến nhàn 
cảnh, nhưng vẫn phải chịu sự sinh tử triền miên trong luân hồi, không thể 
chứng đạt Níp-bàn (nibbana) được. 

Còn đoạn kiến (là cho rằng “sau kiếp sống này là hết”), nên tạo ác 
nghiệp dẫn đến khổ cảnh. 

Nói cách khác: Thường kiến ngăn “đường giải thoát” nhưng không 
ngăn “đường đến nhàn cảnh”; còn đoạn kiến ngăn đường đến nhàn cảnh 
lẫn đường đến Níp-bàn. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

Ekam dhammam atItassa; musãvädissa jantuno. 

Vitinnaparalokassa; natthi papam akäriyam. 


)- Sn. 182. 
2) -A.i.101. Pháp ba chỉ, phẩm “người ngu (bãlavaggo). 
3)- Xem DhpA. Câu số 60 
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“Ai vi phạm một pháp; ai nói lời vọng ngữ. 

Ai bác bỏ đời sau; không ác nào không làm” (HT. TMC d)0!). 

Như vậy, cho dù là thường kiến hay đoạn kiến, chung quy đều “ngăn 
chận đường giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi”; do đó, nói rằng “tà kiến 
ác là nặng nhất. 

Ngoài hai tà kiến chính nói trên, còn những loại tà kiến khác, như 
“những điều mê tín, dị đoan”, thuật ngữ gọi là “giới cấm thủ 
(s1labbatapamäräsa)”chúng cũng là chướng ngại cho sự chứng đắc Níp- 
bàn. 

Mặt khác, hai tà kiến là : “Thường hay đoạn" nói trên, chúng xuất phát 
từ tà kiến “có cái ta”; tức là “một trong năm nhóm (ngũ uẩn) là ta, của ta 
hay là tự ngã; như: 

- Cho rằng sắc là ta, ta là sắc, sắc có trong ta, ta có trong sắc. 

- Cho rằng thọ là ta, ta là thọ, thọ có trong ta, ta có trong thọ. 

- Cho rằng tưởng là ta, ta là tưởng, tưởng có trong ta, ta có trong 
tưởng. 

- Cho rằng hành là ta, ta là hành, hành có trong ta, ta có trong hành. 

- Cho rằng thức là ta, ta là thức, thức có trong ta, ta có trong thức. 

Hai mươi tà kiến này được gọi là thân kiến (sakkäyaditthi), chúng 
cũng ngăn chận đường đến Níp- Bàn. 

Khi diệt trừ hai loại tà kiến là “thân kiến và giới cấm thủ”, vị ấy chứng 
đạt Thánh quả Dự Lưu. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

Puttä matthi dhanammatthi; iti bãlo vihaññati. 

Atta hi attano natthi; kuto puttã kuto dhanam. 

“Con tôi, tài sản tôi; người ngu sinh ưu não. 

Tự ta, ta không có; con đâu, tài sản đâu” (HT. TMC d)0). 

Lại nữa, Đức Thế Tôn có dạy Ngài Ananda rằng: 

“Này Ananda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng: “Thâm làm ác, 
ngữ nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm”. Nếu làm những điều không nên 
làm ấy, thời có những nguy hại như sau được chờ đợi: 

- Tự mình chê trách mình. 

- Sau khi được biết (anuvicca), người trí quở trách. 

- Tiếng ác đồn xa. 

- Bị mê ám khi mệnh chung. 

- Sau khi thân hoại mệnh chung, bị sinh vào cõi dữ, súc sinh, ma đói 
(peta), địa ngục). 

2-Không nhận thúc lỗi lầm của mình. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

“Này các Tỳ-khưu, thành tựu với ba pháp này, người ngu được biết đến. 
Thế nào là ba? 

- Phạm tội không thấy là có phạm tội. 

- Sau khi thấy là có phạm tội, không thực hành pháp sám hối. 

- Được người khác chỉ lỗi, không chấp nhận. 


)- Dhp. Câu số 176. 
2)- Dhp. Câu số 62. 
)- A.i. 52.Adhikaranavaggo (Phẩm Tranh luận). Các sức mạnh ( số 18). 
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Này các Tỳ-khưu, thành tựu ba pháp này, người ngu được biết đến(, 

Ngài Mahã Kassapa khi trú ngụ nơi hang Pipphali (Píp-Phá-Lí), Ngài 
có hai người đệ tử Sa-di theo phục vụ, một người cố gắng làm tròn phận sự 
của mình, còn người kia lười nhác, dối trá thường cướp công của bạn. 

Khi biết được sự việc, Ngài Mahä Kassapa rầy ông Sa-di lười nhác, ông 
nổi giận, nhân lúc Ngài Mahã Kassapa đi khất thực, ông nổi lửa đốt rụi liêu 
thất của thầy rồi bỏ đi mất. 

Do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

Carañce nadhigaccheyya; 

seyyam samattano. 

Ekacariyam dalham kayir3; 

natthi bale sahayata. 

“Ví như chẳng được kết đôi. 

Với người cao hoặc bằng ngôi thứ mình. 

Thà rằng quyết chí độc hành, 

Kẻ ngu chẳng phải bạn lành thâm giao” (ĐTL Pháp Minh d)0!). 

3- Không muốn người khác chỉ ra lỗi lầm của mình, khi bị nêu ra lỗi 
mình thì tỏ ra phẫn nộ. 

Trong Tạng Luật có đề cập đến hai nhóm Tỳ-khưu có Tỳ-khưu Assaji 
(Át-Sá-Chí) và Tỳ-khưu Punabbasuka (Pú-Náp-Pá-Sú-Ká) cầm đầu, trú ngụ 
ở vùng núi Kitã (Kí-Ta). 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật-Âm), nhóm Tỳ-khưu này thuộc nhóm 
có sáu vị Tỳ-khưu là trưởng nhóm, thường gọi là “nhóm Lục sư”, nhóm Tỳ- 
khưu này trước khi xuất gia là những Vương tử thuộc dòng Licchavĩ (Lích- 
Chá-Qui)6). 

Theo thứ tự, trước tiên là hai nhóm Tỳ-khưu do Tỳ-khưu Panduka 
(Păng-Đú-Ká) và Tyỳ-khưu Lohitaka (Lô-Hí-Tá-Ká) là trưởng nhóm, hai 
nhóm này trú ngụ nơi thành Sävatthi (Xá-Vệ); kế đến là hai nhóm Tỳ-khưu 
do Tỳ-khưu Mettiya (Mết-Tí-Dá) và Tỳ-khưu Bhummajaka (Phum-Má-Chá- 
Ká) là trưởng nhóm, hai nhóm này trú ngụ nơi thành Rãjagaha (Vương Xá), 
hai nhóm cuối là do Tỳ-khưu Assaji và Tỳ-khưu Punabbasuka nói trên. 

Hai nhóm Tỳ-khưu Assaji và Punabbasuka là đệ tử của hai Ngài 
Sariputta (Xá-Lợi-Phất) và Moggalläna (Mục-Kiền-Liên), hai nhóm Tỳ-khưu 
này thực hành phi pháp, phi Luật. 

Đức Thế Tôn dạy hai vị Thượng thủ Thinh Văn đến vùng núi Kitã để 
chấn chỉnh hai nhóm Tỳ-khưu này. Một số Tỳ-khưu đã phẫn nộ rồi hoàn 
tục), 

Do duyên sự này, Đức Thế Tôn dạy kệ ngôn. 

Ovadeyyänussäaseyya; 

Asabbhãa ca nivaraye. 

Satam hi so piyo hoti; 

Asatam hoti apiyo. 


Œ)- A,i.101. Pháp ba chỉ, phẩm “người ngu (bãlavaggo). 

(2)- DhpA. Câu số 61. 

)- Về dòng Licchavi, xin xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 15). 
#)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Tỳ-khưu (tập 1). Điều Tăng-tàn 
(sañghadisesa) thứ 13. 
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“Người hay dạy dỗ khuyên răn, 

Thấy ai phạm lỗi khuyên ngăn túc thì. 

Người sáng, kính mến yêu vì, 

Kẻ tối, trái lại sân sỉ oan thù “ (ĐTL Pháp Minh d)0). 

Để nhận ra người cộng trú với mình là “thiện” hay “bất thiện”; Đức 
Thế Tôn có dạy: “về sự cộng trú của người bất thiện” như sau. 

Một vị Trưởng lão Tỳ-khưu suy nghĩ như sau: “Mong rằng vị trưởng 
lão không nói với ta, vị trung niên không nói với ta, vị tân học không nói 
với ta; và ta cũng không nói với vị trưởng lão, với vị trung niên, với vị tân 
học. 

Nấu vị trưởng lão nói với ta với ý muốn làm hại ta, không phải vì hạnh 
phúc cho ta; ta hãy nói “không” với vị ấy, cho vị ấy phật lòng (viheseyyam), 
và nếu thấy vị ấy nói đúng, ta không đáp ứng thích hợp...2). 

Nghĩa là: “Người ngu không muốn người khác nói lên lỗi của mình; khi 
được người chỉ lỗi, người ngu cho rằng “kẻ ấy đang làm hại ta”; người ngu 
không chấp nhận và tỏ thái độ chống đối lại”. 

4- Thích phô trương, nhưng không có khả năng. 

Như Tôn giả Udäyi (Ú-Đa-Dí) thích ngồi lên Pháp tọa khi các vị 
Trưởng lão đi vắng, nhưng không có khả năng Giảng pháp, khi có người hỏi 
pháp thì lúng túng'). 

5- Là người khó dạy bảo. 

Như Tôn giả Arittha (Á-Rít-Thá) là người huấn luyện chim Ưng, đã 
khởi lên ác tà kiến, tuy được các Tỳ-khưu hiền thiện nhắc nhở ba lần, vẫn 
không từ bỏ ác kiến ấy. Do nhân duyên này, Đức Thế Tôn thuyết lên bài 
kinh Alagadduipama (Ví dụ con rắn). 

Hay như Tôn giả Sati (Sá-Tí) con người đánh cá, đã khởi lên ác tà kiến, 
tuy được các Tỳ-khưu hiền thiện nhắc nhở ba lần, vẫn không từ bỏ ác kiến 
ấy. 

Do duyên sự này Đức Thế Tôn thuyết lên “Đại kinh đoạn tận ái 
(Mahatanhãsankhayasuttam)”6). 

6- Giả như là bậc cao thượng. 

Như Tôn giả Jambuka (Chăm-Bu-Ká), do ác nghiệp trong quá khứ phải 
ăn phẩn, nhưng dối trá với đại chúng “Ta chỉ ăn gió để sống”6). 

7- Khen ngợi người không đáng khen ngợi; chỉ trích người đáng khen 
ngợi. 

Người ngu thường xử sự theo cảm tính, không có sự suy gẫm chín 
chắn theo thiện pháp; do đó, người ngu thường khen người không đáng 
khen ngợi, chỉ trích người đáng khen ngợi. 

Người ngu giống như kẻ "thường hay nịnh hót", không lưu tâm đến 
điều đúng hay sai. 

Đức Thế Tôn có dạy: 


)- Dhp. Câu số 77. 

(2)- A.i. 76. 

(3)- DhpA. Câu số 64. 

)- xem M.i. Alagaddũpamasuttam (Kinh Ví dụ con rắn), kinh số 22. 

(5)- Xem M.i. Mahätanhäsankhayasuttam (Đoạn tận ái đại kinh), kinh số 38. 
(6)- DhpA. Câu số 70. 
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“Này các Tỳ-khưu, thành tựu hai pháp này, kẻ ngu, vụng về, không phải 
bậc Chân nhân, tự mình xử sự như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm 
tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. 

Thế nào là hai? Không suy tư, không thẩm sát, tán thán người không 
đáng được tán thán, và chỉ trích người xứng đáng được tán thán “0. 

8- Tin tưởng nơi không đáng tin; không tin nơi đáng tin tưởng. 

Như những môn đệ các tôn chủ dị giáo, không tin tưởng Đức Thế Tôn. 

Người ngu chỉ tin theo truyền thuyết, tin theo truyền thống, tin vì có 
nhiều người tin như thế...2) Vì sao? Vì không có sự suy tư, không có sự suy 
gẫm theo thiện pháp, theo chân lý. 

Như dân Ấn cổ phần đông tin rằng "giai cấp Bà-la-môn cao quí hơn 
những giai cấp khác”;... 

Đức Thế Tôn có dạy: 

“Này các Tỳ-khưu, thành tựu hai pháp này, kẻ ngu, vụng về, không phải 
bậc Chân nhân, tự mình xử sự như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm 
tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. 

Thế nào là hai? Không có suy tư, không có thẩm sát, tự cảm thấy tin 
tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng, và tự cảm thấy không tin 
tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng" (sđd). 

Ngoài ra. trong kinh Bổn sự (jãtaka) có đề cập đến Hiền trí Akitti (Á- 
Kít-Tí) là tiền thân của Đức Thế Tôn6'). 

Có thời Bồ-tát tái sinh về nhân giới, là con một đại trưởng giả. Sau khi 
cha mẹ qua đời, Ngài bố thí hết tài sản cùng em gái là Yasavati (Da-Sá-Quá- 
Tƒ) xuất gia làm ẩn sĩ. 

Khi thấy lễ phẩm phát sinh đồi dào do đại chúng ngưỡng mộ công 
hạnh tu tập của hai ẩn sĩ, ẩn sĩ Akitti la bỏ nơi trú ẩn và cô em gái, đi đến 
“đảo Rắn (Ahidipa)”, Ngài cất một thảo lư nhỏ nơi cội cây cổ thụ Käãra (Ka- 
ra) để trú ngụ, thực hành hạnh “ít ham muốn”chỉ sống quanh quẩn nơi cội 
cây Kara, khi cây có trái thì Ngài dùng trái cây Kãra để sống, khi trái cây 
hết, Ngài luộc lá cây Kãra để dùng và chỉ uống nước lã. 

Do công hạnh cao thượng của Bồ-tát, làm nóng ran chiếc ngai vàng 
của vua Trời Sakka (Đế-Thích), Thiên vương Sakka suy nghĩ: “Ai đã khiến 
ta phải bước xuống ngai vàng?”. Đưa thiên nhãn quán xét, vua Trời Sakka 
thấy được hình ảnh hiền trí Akitti, vua Trời Sakka suy nghĩ: “Vì sao ẩn sĩ 
khổ hạnh lại thực hành công hạnh? Vị ấy ước muốn điều gì? Ta hãy thử vị 
ấy”. 

Vua Trời Sakka hóa thân thành một Bà-la-môn đi đến lều tranh của 
Bồ-tát, xin bố thí. Bồ-tát sau khi luộc lá kãra xong rồi, ngồi chờ lá nguội để 
dùng. 

Khi thấy Bà-la-môn đến xin mình vật thực, Ngài hân hoan bố thí hết 
phần ăn của mình đến Bà-la-môn. 

Ngày thứ hai cũng thế, rồi đến ngày thứ ba. 


)- A.¡. 88. 
¿)- Xem A.i. 100. Kesaputtasuttam (kinh Kesaputta). 
3)- JA. Akittijataka (Bổn sự Akitti), chuyện số 480. 
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Sau ba ngày nhịn đói, bố thí phần ăn của mình đến Bà-la-môn, tuy 
thân bị yếu nhưng tâm vị Đại sĩ vẫn hân hoan khi nghĩ đến phước lành bố 
thí mà mình đã tạo. 

Cảm phục Đấng Đại sĩ, vua Trời hiện thân và thú nhận mình là Thiên 
chủ Đế-Thích, Ngài hỏi vị Đại sĩ rằng: 

- Ngài thực hành công hạnh này với ước nguyện gì? 

- Thưa Thiên chủ, ta thực hành công hạnh này chỉ mong chứng đạt Vô 
thượng Chánh Giác. 

Thiên chủ Sakka ban cho ẩn sĩ Akitti một ước nguyện, ẩn sĩ Akitti 
mong ước rằng: 

Varañce me ado sakka; 

sabbabhutaänamissara. 

Bälam na passe na sune; 

na ca bãlena samvase. 

Balenallapasallapam; 

na kare na ca rocaye. 

“Thiên vương Đế-Thích, chúa cõi trần. 

Đã ban tặng ta một đặc ân. 

Đừng cho ta thấy, nghe kẻ dại. 

Không cùng chung sống với ngu nhân. 

Cũng không trò chuyện với người ngu”. 

Thiên vương Sakka hỏi: 

- Vì sao Ngài không thích thân cận với người ngu? 

- Vì “người ác có 5 đặc tính”. 

a- Anayam nayati dummedho: Thường xúi bảo người khác làm điều ác 
xấu. 

Như Tôn giả Devadatta (Đề-Bà-Đạt-Đa) xúi giục Thái tử Ajãtasattu (A- 
Xà-Thế) giết cha mình là vua Bimbisära (Bình Sa) để đoạt ngôi, xúi giục vua 
A-Xà-Thế thả voi Nãlägiri (Na-la-gí-rí) ra để sát hại Đức Thế TônU!. 

Hay như hai nhóm Tỳ-khưu Mettiya và Bhummajaka xúi giục Tỳ-khưu 
ni Mettiyä (Mết-Tí-Da) vu khống Tôn giả Dabba Mallaputta (Đắp-Bá Man- 
Lá-Pút-Tá) làm nhơ đời sống phạm hạnh của cô. 

(Tóm lược) Chuyện Tôn giả Dabba Mallaputta. 

Trưởng lão Dabba Mallaputta sinh ra tại thị trấn Anupiya (Á-nú-pí-dá) 
thuộc bộ tộc xứ Malla (Man-lá), có kinh đô là Kusinara (Kú-Sí-NÑa-Ra)). 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), Ngài Dabba Mallaputta là con của 
vua xứ Malla. 

Tương truyền, khi mẹ Ngài sắp sinh ra hài tử thì bà mệnh chung, thi 
hài của bà được hỏa táng. 

Khi ngọn lửa tàn người ta nhìn thấy một bé trai nằm trên cột trụ hỏa 
đài (dabbathambe - cột trụ bằng gỗ) nên hài tử được đặt tên là Dabba (lõi 
gỗ), vì là con vua xứ Malla nên được kèm theo là Mallaputta (con vua 
Malla) 8). 


)- DhpA. Câu số 17. 

(2)- Xứ Malla tách ra làm hai, quốc độ, có hai kinh thành là Kusinärä và Pävã (Pa- 
Qua). 

ö)-ThagA. ¡. 41; AA. ¡. 152. 
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Khi Dabba Mallaputta được 7 tuổi, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ- 
khưu du hành đến xứ Malla, ngụ trong vườn xoài Anupiya (Á-nú-pí-dá), 
hoan hỷ với đời sống xuất gia, cậu bé Dabba Mallaputta xin bà nội được 
xuất gia sống trong Tăng đoàn. 

Bà nội Dabba Mallaputta đưa cháu nội đến yết kiến Đức Thế Tôn, xin 
cho cháu mình được xuất gia và ngay trong phòng cạo tóc, khi tóc vừa cạo 
xong thì Ngài Dabba Mallaputta chứng đạt Thánh quả A-La-Hán. 

Ngài Dabba Mallaputta theo Đức Thế Tôn trở về kinh thành Rãjagaha 
(Vương Xá), Ngài Dabba Mallaputta đưa trí quán xét về hạnh nguyện của 
mình, Ngài xin Đức Thế Tôn cho phép mình được “phục vụ chư Tăng”. 

Đức Thế Tôn chấp thuận và ban cho Dabba Mallaputta địa vị Thera 
(Trưởng lão), dù khi ấy Ngài Dabba Mallaputta mới 7 tuổi (đây là cách thọ 
Đại giới do chức vụ). 

Ngài Dabba Mallaputta rất nhiệt thành trong việc phục vụ chư Tăng, 
phân bố chỗ trú ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho chư Tăng rất hợp lý. 

Ngài nổi tiếng về năng lực hỏa giới, để thử tài Ngài, các Tăng khách 
thường đến kinh thành Räjagaha muộn và yêu cầu Ngài Dabba Malla bố trí 
chỗ trú ở nơi xa, như ở núi Gijjhakũta (Gích-chá-ku-tá: núi Kên Kên), ở 
sườn núi Vebhara (Quê-Pha-Rá), ở hang Sattapamni (Sát-Tá-Păng-Ní), Ngài 
Dabba Mallaputta hoan hỷ dẫn đường cho các khách Tăng. 

Ngài an trú tâm vào đề mục “lửa”, rồi từ ngón tay trỏ của ngài phát ra 
ngọn lửa như cây đuốc cháy sáng đỏ rực, Ngài đưa ngón tay trỏ lên soi 
đường đưa Tăng khách đến nơi trú ngụ. 

Một hôm, Ngài Dabba Mallaputta sắp xếp nhóm Tỳ-khưu Mettiya và 
Bhummajaka đến nhận vật thực của một gia tộc Trưởng giả trong thành 
Vương Xá. 

Vì hai nhóm Tỳ-khưu này không nghiêm trì Giới luật, được nghe hai 
nhóm Tỳ-khưu này đến nhận vật thực nơi gia tộc của mình vào ngày mai, vị 
Trưởng giả gia chủ không hoan hỷ, cho nữ tỳ sửa soạn chỗ ngồi là nơi nhà 
kho, vật thực là cơm tấm và cháo chua (là loại thực phẩm bình dân). 

Nhóm Tỳ-khưu Mettiya và Bhammajaka cho rằng: “Vì Tôn giả Dabba 
Mallaputta nói xấu họ đến gia chủ Trưởng giả, nên họ mới nhận vật thực 
thô xấu như thế”. 

Thế là hai nhóm Tỳ-khưu này xúi giục Tỳ-khưu ni Mettiyä (Mết-tí-da 
là người trong nhóm của hai Tỳ-khưu này) vu khống Ngài Dabba 
Mallaputta làm nhơ uế đời sống Phạm hạnh của cô. 

Khi sự việc sáng tỏ, Đức Thế Tôn cho trục xuất Tỳ-khưu ni Mettiyä ra 
khỏi ni đoànÖ!). 

Chưa hết, các Tỳ-khưu Mettiya và Bhummajaka xúi giục người 
LicchavT (Lích-Chá-Qui) là ông Vaddha (Quát-Thá) vu khống Ngài Dabba 
Mallaputta đã làm ô nhục vợ ông. 

Khi mọi việc sáng tỏ, gia chủ Vaddha bị xử phạt “úp bát”, nghĩa là chư 
Tăng và chư Ni không nhận vật cúng dường của ông, ông Vaddha phải sám 
hối trước chư Tăng, hình phạt “úp bát” mới được giải trừ). 


Œ- ĐĐ Indacando (d). Luận Phân tích Giới Tỳ-khưu I. Điều Tăng tàn 
(Sanghadisesa) thứ 8. 
Œ)- Vin. ii. 124. 
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Bị các Tỳ-khưu Mettiya và Bhummajaka vu khống, là quả xấu còn dư 
sót từ nghiệp “vu khống” trong quá khứ của Ngài Dabba Mallaputta. 

Vào thời Đức Thế Tôn Vipassï (Quí-Pas-Sï), tiền thân Ngài Dabba 
Mallaputta đã vu khống vị Thánh Tăng A-La-Hán hành dâm, nên hiện tại bị 
nhóm Tỳ-khưu Mettiya và Bummajaka vu khống. 

Vào thời Đức Thế Tôn Kassapa (Ca-Diếp), tiền thân Ngài Dabba 
Mallaputta cùng sáu vị Tỳ-khưu bạn lên núi hành pháp, và nguyện không 
xuống núi cũng không dùng vật thực nếu không chứng đạt Thánh quả. 

Ngày đầu vị Tỳ-khưu trưởng chứng Thánh quả A-La-Hán, ngày thứ hai 
vị trưởng lão kế chứng Thánh quả A-Na-Hàm, năm vị còn lại không chứng 
đắc chi cả và chết sau 7 ngày không dùng vật thực. 

Đến thời Đức Thế Tôn hiện tại, cả năm vị Tỳ-khưu khi xưa đều tái sinh 
về nhân giới và chứng đắc Thánh quả, đó là: 

- Ngài Sabhiya (Sá-Phí-Dá) chứng Thánh quả A-La-Hán. 

- Ngài Bahiya (Ba-Hí-Dá) chứng Thánh quả A-La-Hán. 

- Ngài Kumara Kassapa (Kú-Ma-Rá Ca-Diếp) chứng Thánh quả A-La- 
Hán. 

- Ngài Dabba Mallaputta chứng Thánh quả A-La-Hán. 

- Ngài Pukkusati (Púc-Kú-Sa-Tí) chứng Thánh quả A-Na-Hàm1!), 

b- Adhurayam niyuñjati. Làm những việc không phải phận sự của 
mình. 

Trước khi Ngài Ananda xuất gia, Tôn giả Meghiya (Mê-Khí-Dá) là thị 
giả của Đức Thế Tôn. 

Có lần, Tôn giả Meghiya theo hầu Đức Thế Tôn, khi đi đến một vườn 
xoài xinh đẹp, cảnh trí u nhã, Tôn giả Meghiya muốn đi vào rừng xoài để tu 
tập thiền tịnh, Đức Thế Tôn ngăn cản ba lần nhưng Tôn giả Meghiya vẫn 
cương quyết bỏ Đức Thế Tôn, đi vào rừng xoài để hành pháp. 

Nhưng Meghiya không thể an trú tâm trong thiền được, nên Tôn giả 
Meghiya trở về sám hối tội với Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn khiển trách Tôn giả Meghiya, nhân đó Đức Thế Tôn 
giảng lên pháp thoại và kết thúc pháp thoại bằng kệ ngôn. 

33- Phandannam capalam cittam; 

durakkham dunnivärayam. 

Ujum karoti medhävĩ; 

Usukaro'va tejanam. 

“Tâm xao động không yên; 

Khó giữ, khó kiểm định. 

Người trí điều tâm chỉnh; 

Như thợ khéo uốn tên”. 

34- Varijova thale khitto; 

Okamokata ubbhato. 

Pariphandatidam; 

mãradheyyam pahätaye. 

“Như thủy tộc bị vớt; 

bỏ lên bờ xa nước. 

Tâm này run lạ thường; 


(- DhA. ii. 212; ThagA. i. 44 ; Ap. ii.471 ; UdA. 81; Sp. ii. 578. 
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Hãy thoát cảnh Ma vương” (HT. TMC d). 

Dứt kệ ngôn, Tôn giả Meghiya cùng một số vị Tỳ-khưu chứng Thánh 
quả Dự Lưu0!). 

c- Dunnayo seyyaso hoti. Thường nhận thức sai lầm. 

Tức là: Điều sai cho là đúng, ngược lại điều đúng cho là sai. 

Đức Phật có dạy: “Có bốn tưởng hư hoại (sañnävipalläsa), tâm hư hoại 
(cittavipallãsa), kiến hư hoại (ditthivipallãsa) này. Thế nào là bốn? 

- “Trong vô thường nghĩ là thường”, đó là tưởng hư hoại, tâm hư hoại, 
kiến hư hoại. 

Trong khổ nghĩ là lạc”, äó là tưởng hư hoại, tâm hư họai, kiến hư họai. 

- “Trong vô ngã nghĩ là ngấ”, äó là tưởng hư hoại, tâm hư hoại, kiến 
hư hoại. 

- “Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh”, đó là tưởng hư hoại, 
tâm hư hoại, kiến hư hoại®). 

d-Sammäa vutto pakuppati. Nghe lời đúng đắn, phát sinh phẫn nộ. 

Đức Phật có dạy: “Có hạng người với tâm ví như vết thương”, đó là 
người nhiều hiềm hận, dù bị nói chút ít cũng tức tối (abhisajjati), phẫn nộ 
(kuppati)). 

e- Vinayam so na jãnati. Không hiểu biết Luật). 

Bản chất kẻ ngu. 

1- Nội tâm chất chứa nhiều tham (lobha), hiềm hận (vyäpäda) và tà 
kiến (ditthi). 

2- Ngã mạn (mãng), keo kiệt (macchariya), ganh ty (issa), hối tiếc 
(kukkuccha), tâm tán loạn (uddhacca), biếng nhác (thĩna-middha). 

3- Không biết hổ thẹn (ahiri), không biết ghê sợ (anottappa), không có 
nhiệt cần (anatapT). 

Ngài Sariputta có hỏi Ngài Mahäã Kassapa: 

- Như thế nào, này Hiền giả, là không có nhiệt cần , không có biết lo sợ 
(anottapp1), không thể có giác ngộ, không thể có Níp-bàn, không thể có 
chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách?... 

(Ngài Kassapa đáp) 

a- Này Hiền giả, ở đây, vị Tỳ-khưu suy nghĩ: 

"Các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta”; nếu chúng khởi lên, 
chúng có thể đưa đến bất lợi. Vị ấy không khởi lên nhiệt cần. 

"Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta”; nếu chúng không bị đoạn diệt, 
chúng có thể đưa đến bất lợi. Vị ấy không khởi lên nhiệt cần. 

"Các thiện pháp không khởi lên nơi ta”; nếu không khởi lên, có thể 
đưa đến bất lợi. Vị ấy không khởi nhiệt cần. 

"Các thiện pháp khởi lên nơi ta; nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa 
đến bất lợi", vị ấy không khởi lên nhiệt cần. 

Như vậy, này Hiền giả, là không có nhiệt cần. 

b-Và này Hiền giả, như thế nào là không biết sợ? 


)- DhpA. Câu số 33-34. 

2)- A.ii. 52. Kinh Tưởng hư hoại (saññävipallãäsasuttam). Pháp bốn chỉ. 

)- A.i. 123. Pháp ba chỉ. 

#)- Xem thêm ĐTL Thông Kham (Biên soạn). Ba mươi tám pháp hạnh phúc. Điều 
hạnh phúc thứ nhất. 
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Này Hiền giả, ở đây, vị Tỳ-khưu suy nghĩ: 

"Các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta; nếu chúng khởi lên, 
chúng có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không có biết sợ. 

"Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta; nếu chúng không bị đoạn diệt, 
chúng có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không có biết sợ. 

"Các thiện pháp không khởi lên nơi ta”; nếu không khởi lên, có thể 
đưa đến bất lợi”, vị ấy không có biết sợ. 

"Các thiện pháp khởi lên nơi ta; nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa 
đến bất lợi”, vị ấy không có biết sợ. 

Như vậy, này Hiền giả, là không biết sợU), 

Giải thích. 

1'-Chữ atäpï (a-ta-pi) là “sự nỗ lực bền bỉ; cố gắng vượt qua chướng 
ngại”, ở đây tạm dịch là “nhiệt cần”. 

Anatäapï = na (không) + ãtäpï (sự nóng bừng) nghĩa là “không có nỗ lực 
bền bỉ; không cố gắng bền bỉ”, tạm dịch là “không có nhiệt cần”. 

Chúng sinh thành tựu “tài sản nơi cảnh giới nhân loại, tài sản nơi cảnh 
giới chư thiên hay tài sản bậc Thánh” đều nương vào thiện pháp. Nếu 
chúng sinh ấy chỉ có bất thiện pháp, không có thiện pháp thì sẽ rơi vào khổ 
cảnh, đồng thời khó thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. 

Nếu thiện pháp không được tích lũy đầy đủ, tuy có thể tái sinh vào 
nhàn cảnh như “người, chư Thiên hoặc Phạm thiên”, nhưng không thể 
thoát ra vòng “sinh tử đang trói buộc”. 

a'-Vị Tỳ-khưu khi quán xét thấy “các bất thiện pháp không khởi lên”, 
vị ấy không suy nghĩ “nếu các bất thiện pháp khởi lên, chúng sẽ dẫn đến 
bất lợi”. 

Do đó vị Tỳ-khưu “không nỗ lực bền bỉ” làm cho các bất thiện pháp 
chưa sinh, không sinh khởi; một khi các bất thiện pháp này sinh lên, 
chúng sẽ tạo ra những chướng ngại cho vị Tỳ-khưu ấy, khiến vị Tỳ-khưu 
không thể thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. 

Như vậy, gọi là vị Tỳ-khưu “không có nhiệt cần”. 

Ví như mảnh vườn tuy không có cỏ dại, không có loại cây độc hại, 
nhưng nếu không gìn giữ, một lúc nào đó mảnh vườn có nhiều cỏ dại, có 
nhiều loại cây độc hại sinh lên rồi phát triển mạnh, mảnh vườn ấy chẳng 
mang đến lợi ích gì, trái lại còn gây tai hại đến chủ vườn. 

Cũng vậy, tuy hiện tại nội tâm của vị Tỳ-khưu không có bất thiện 
pháp, nhưng không cố gắng duy trì trạng thái này, thời gian sau những 
bất thiện pháp có thể sinh khởi rồi tăng trưởng vững mạnh và vị Tỳ- 
khưu có thể rơi vào thối đọa. 

b-Vị Tỳ-khưu khi quán xét thấy “các bất thiện pháp đang cớ”, vị ấy 
không suy nghĩ “các bất thiện pháp đang có nơi ta, nếu chúng không bị diệt 
trừ, chúng sẽ gây bất lợi đến ta”, vị ấy không cố gắng diệt trừ những ác bất 
thiện pháp đang có nơi tâm. Như vậy, gọi là vị Tỳ-khưu “không có nhiệt 
cần”. 


Œ)- S.1i.195. Tương ưng Kassapa, AnottapIsuttam (Kinh Không biết sợ'). 
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Ví như mảnh vườn có nhiều cỏ dại, có những loại cây độc hại, nếu như 
không cố gắng làm sạch cỏ dại, cùng những cây độc hại, khi chúng phát 
triển vững mạnh thì khó gieo trồngnhững loại cây hữu ích. 

Cũng vậy, một khi bất thiện pháp đang có, khi chúng cho quả sẽ mang 
lại đau khổ đến chúng sinh ấy. 

c-Vị Tỳ-khưu khi quán xét thấy “các thiện pháp không có nơi ta”; vị ấy 
không suy nghĩ rằng “nếu các thiện pháp không khởi lên, có thể đưa đến 
bất lợi”, vị ấy không cố gắng làm cho các thiện pháp chưa có được sinh 
khởi. Như vậy, gọi là vị Tỳ-khưu “không có nhiệt cần”. 

Ví như mảnh vườn không có loại cây có lợi ích, mảnh vườn ấy không 
có ích lợi chi với người chủ vườn. Cũng vậy, khi chúng sinh này mệnh 
chung, vì không có thiện pháp được tích lũy, chúng sinh ấy có thể rơi vào 
khổ cảnh. 

đ- Vị Tỳ-khưu khi quán xét thấy “các thiện pháp đang khởi lên nơi ta”, 
vị ấy không nghĩ rằng “nếu các thiện pháp này bị đoạn diệt, có thể đưa đến 
sẽ bất lợi”. Và vị ấy không cỗ gắng duy trì “các thiện pháp đang có, không 
cho bị đoạn diệt”. Như vậy, gọi là vị Tỳ-khưu “không có nhiệt cần”. 

Ví như mảnh vườn có những loại cây hữu ích, nhưng người chủ vườn 
không cố gắng chăm sóc, các cây hữu ích ấy có thể chết, và như thế người 
chủ vườn không có được lợi ích. 

Cũng vậy, khi thiện pháp đang có nơi tâm, nếu vị Tỳ-khưu không khéo 
gìn giữ, bất thiện pháp có thể sinh lên sẽ hủy diệt thiện pháp đang có, mang 
bất lợi đến vị Tỳ-khưu ấy. 

Như Tôn giả Devadatta (Đề-Bà-Đạt-Đa) là bậc chứng đắc Tứ thiền 
cùng năm pháp thần thông phàm, khi Tôn giả Devadatta khởi lên ý nghĩa 
“ta sẽ là người lãnh đạo Tăng chúng”, khi bất thiện pháp này vừa sinh lên, 
lập tức các pháp thần thông (iddhï) cùng thiền định của Devadatta đều bị 
hoại diệt), 

Tóm lại, nhiệt cần (ätãpT) có bốn chỉ: 

- Cố gắng bền bỉ làm cho những bất thiện pháp chưa sinh, không sinh 


lên. 

- Cố gắng bền bỉ làm cho những bất thiện pháp đang có bị đoạn diệt. 

- Cố gắng bền bỉ làm cho những thiện pháp chưa sinh, sinh lên. 

- Cố gắng bền bỉ duy trì những thiện pháp đang có, không cho bị đoạn 
diệt. 


Ví như mảnh vườn tuy không có cỏ dại, không có những cây độc hại; 
nhưng cũng không có những cây có lợi ích, mảnh vườn ấy không mang lại 
lợi ích chi cả, mảnh vườn ấy ví như sa mạc hoang vu. 

Ở đây, bốn sự nhiệt cần này, Ngài Mahã Kassapa ngầm chỉ cho vị Tỳ- 
khưu đang thực hành pháp, vị Tỳ-khưu không có nhiệt cần đồng nghĩa là 
“lười nhác”. 

Và như thế, vị Tỳ-khưu ấy “không thể có giác ngộ, không thể có Níp- 
bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách” (như lời 
hỏi của Ngài Sãriputta). 

2'- Chữ anottappa = Na (không) + ava (rơi xuống) + ngữ căn TAPP 
(ray rứt, khó chịu). 


Œ)- DhpA. Câu số 17. 
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Anottappa (á-nốt-táp-pá: không khó chịu); tạm dịch là “không biết sợ”. 

Anottappa được ví như “người đang khát nước, dù biết nước có độc, 
vẫn cứ uống mà không biết sợ”. 

a”- Vị Tỳ-khưu khi quán xét thấy “các bất thiện pháp không khởi lên”, vị 
ấy không suy nghĩ “nếu các bất thiện pháp khởi lên, chúng sẽ dẫn đến bất 
lợi”, vị ấy thản nhiên với bất thiện pháp sẽ sinh. Như vậy, gọi là “không biết 
sợ”. 

Vì sao? Vì một khi bất thiện pháp sinh lên, có thể dẫn xuống khổ cảnh. 

Như câu chuyện Rắn chúa Erakapatta (Ê-Rá-Ká-Pát-Tá: được cỏ lác). 

Tương truyền vào thời Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp) 
có vị Tỳ-khưu tu tập trong Giáo pháp này 10 ngàn năm, giữ giới rất tỉnh 
nghiêm. 

Có lần vị ấy đi thuyền trên sông Gangä (sông Hằng), thuyền trôi vào 
dòng nước chảy xiết, khi thuyền trôi vào gần bờ, vị Tỳ-khưu đưa tay nắm 
cỏ lác (eraka) để giữ thuyền lại, nhưng dòng nước chảy xiết quá mạnh cuốn 
phăng thuyền trôi đi, làm đứt những cọng cỏ lác. Vị Tỳ-khưu sinh khởi ray 
rứt (hối hận) “Ta là người giữ giới, nay lại phạm giới “làm hư hoại thực 
vật. 

Thuyền trôi vào vực nước xoáy, làm đắm thuyền và vị Tỳ-khưu mệnh 
chung, lúc sắp lâm chung tâm “ray rứt” do phạm giới; tái sinh làm Rắn chúa 
ở vực sâu ấyU), 

Đây là trường hợp đặc biệt, do vị Tỳ-khưu ấy không đề phòng, bất 
thiện pháp bất ngờ sinh khởi dẫn đến hậu quả tai hại như thế. 

Ví như người nhìn thấy mái nhà vụng lợp, người ấy không suy nghĩ 
rằng: “Hiện tại chưa có gì xảy ra”, nên thản nhiên với mái nhà vụng lợp. 
Trái lại, người có trí sẽ suy nghĩ: “Mái nhà này vụng lợp, khi mưa nước mưa 
có thể thấm vào là hư hoại mái nhà, hay gió lạnh, những độc vật như rắn, 
rết.. có cơ hội xâm nhập vào, bất ngờ chúng có thể gây tai hại đến ta”; 
người ấy lợp lại mái nhà cho kín đáo, để ngăn ngừa những tai hại có thể xảy 
ra. 

Như vậy, gọi là “có biết sợ”. 

b- Vị Tỳ-khưu khi quán xét thấy “các bất thiện pháp khởi lên nơi ta”, vị 
ấy không suy nghĩ “các bất thiện pháp đang có nơi ta, nếu chúng không bị 
diệt sẽ đưa đến bất lợi”, vị ấy vẫn thản nhiên với bất thiện pháp đang có. 
Như vậy, gọi là “không biết sợ”. 

Các bất thiện pháp có khả năng dẫn xuống bốn khổ cảnh (là địa ngục, 
súc sinh, ma đói (peta) và a-tu-la) khi chúng có cơ hội thuận lợi. Người 
“không biết sợ” bốn khổ cảnh sẽ thản nhiên với bốn khổ cảnh này. 

c- Vị Tỳ-khưu khi quán xét thấy “các thiện pháp không khởi lên nơi ta”, 
vị ấy không suy nghĩ “các thiện pháp không khởi lên cho ta, có thể dẫn đến 
bất lợi, vị ấy vẫn thản nhiên. Như vậy, gọi là “không biết sợ”. 

Vì sao? Vì được sinh về nhàn cảnh, được là người, là chư Thiên, Phạm 
thiên hay chứng đạt Níp-bàn phải nương vào thiện pháp. Nhưng thiện pháp 
không có nơi người ấy, khi mệnh chung tất phải rơi vào bốn khổ cảnh. 


)- Xem DhpA. Câu số 182. 
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đ- Vị Tỳ-khưu khi quán xét thấy “các thiện pháp khởi lên nơi ta”, vị ấy 
không suy nghĩ “các thiện pháp khởi lên cho ta, nếu chúng bị đoạn diệt sẽ 
dẫn đến bất lợi, vị ấy vẫn thản nhiên. Như vậy, gọi là “không biết sợ”. 

Nghĩa là “người không biết sợ bốn khổ cảnh” sẽ không gìn giữ “các 
thiện pháp đang có”, khi các thiện pháp bị diệt ví như người có tài sản mất 
hết tài sản trở thành người nghèo khổ. 

Cũng vậy, khi mệnh chung, không có thiện pháp được tích trữ, có thể 
rơi vào bốn khổ cảnh. 

Ở đây, Ngài Mahä Kassapa gọi “không biết sợ” là ám chỉ “không biết sợ 
sự khổ trong vòng luân hồi”. 

Người “không biết sợ bốn khổ cảnh”, “không biết sợ sự khổ trong 
vòng luân hồi”, được xem là “người ngu”. 

Kệ ngôn 2. 

Pandgitanañca sevangd: Và thân cận những bậc trí. 

*Panditanam (Păng-đÍ-ta-năng) <= pandita (păng-đí-tá), dt, nam, cđc, 
sn: đến những bậc trí. 

Ca (chá) < lt: và. 

*Sevana (sê-quá-na) <= sevana (sê-quá-ná), dt, nữ, cc, sở: giao du, 
thân cận, tôn trọng. 

Giải. 

Thế nào là bậc trí?. 

Ngài Luận sư Dhammapala (Hộ-Pháp) có giải thích: 

Panditananti pandantiti pandita, sanditthiikasamparäyikesu atthesu 
ñãnagatiya gacchantiti adhippäyo: 

“Hiền trí là khôn ngoan (pandanti)(, sáng suốt, nghĩa là thấy được lợi 
ích trong tương lai, đang thực hành pháp trí tuệ với ước nguyện chính đáng 
(adhippaya)}”. 

Người có trí là người thực hành để có lợi ích trong hiện tại lẫn lợi ích 
trong tương lai. 

Đức Thế Tôn có dạy DIphajänu (Đi-Khá-Cha-Nú; Đầu gối dài), 
DIghajanu là một người dân thường trong xứ Koliya (Kô-lí-dá). 

*Bốn pháp mang đến lợi ích hiện tại. 

1- Utthãnasampadä: Đầy đủ sự tháo vát. 

Phàm làm bất kỳ một nghề nghiệp nào để sinh sống, người ấy rành rẽ, 
siêng năng (analaso), biết suy tư hiểu cách thức để tự làm, để điều khiển 
người khác làm. 

2- Arakkhasampadä: Đầy đủ sự gìn giữ. 

Tài sản thu hoạch đúng pháp, do từ sự tháo vát, siêng năng, thu hoạch 
được do sức mạnh bàn tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp. Vị ấy gìn giữ “làm 
thế nào tài sản này không bị vua mang đi, không bị trộm cướp, không bị lửa 
đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị những người thừa tự phá hoại. 

3- Kalyananimittä. Thân cận bạn lành. 

4- Sama jIvitã: Sống cân bằng. 

Tức là sống thích hợp với tài sản thu hoạch được, không lãng phí, cũng 
không keo kiệt, bón rít. 


Œ)- Chữ Pandanti không có trong Tự điển Pali-Anh. 
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Nấu tài sản thu nhập ít, sống lãng phí, người ta sẽ nói : “Người này ăn 
tài sản của nó như ăn trái sung (udumbara)0): 

Nấu tài sản thu nhập dồi dào, sống cơ cực (kasiram), người ta sẽ nói: 
“Người này sẽ chết như người chết đói (ajaddhumärikam)”. 

Ngoài ra còn tránh xa bốn cửa làm hư hoại tài sản có được, đó là: 

- Không đắm say nữ sắc. 

- Không đắm say men rượu. 

- Không đắm say cờ bạc. 

- Không giao du bạn xấu. 

*Bốn pháp mang lợi ích đến tương lai. 

1- Saddhäsampadä: Đầy đủ niềm tin. 

Là đặt niềm tin vào ân đức Phật, tin tưởng vào sự Giác ngộ của Đấng 
Như Lai. 

2- Silasampadä: Đây đủ giới hạnh. 

Là cố gắng gìn giữ 5 giới không bị hư hoại. 

3- Cägasampadä: Đầy đủ sự buông bỏ. 

Là sống trong gia đình, tâm không bị xan tham làm nhơ bẩn, ưa thích 
sự bố thí, vui thích san sẻ vật bố thí. 

4- Paññäsampadä: Đây đủ trí tuệ. 

Là khi biết được “dục tham làm nhơ bẩn tâm, cố gắng diệt trừ dục 
tham; khi biết sân làm nhơ bẩn tâm, cố gắng diệt trừ sân; khi biết lười nhác 
(hôn trầm, thụy miên) làm nhơ bẩn tâm, cố gắng diệt trừ lười nhác; khi biết 
nghi hoặc làm nhơ bẩn tâm, cố gắng diệt trừ nghi hoặc; khi biết hối tiếc 
(kukkuccha) làm nhơ bẩn tâm, cố gắng diệt trừ hối tiếc”0). 

Ở đây, cần hiểu về hai hạng người: Người hiền và người trí. 

- Người hiền là người có tâm nhu thuận, không gây xung đột với 
người, giữ tâm ôn hòa, dễ cảm mến. 

- Người trí là người có sự nhận xét đúng sai, pháp hay phi pháp, luật 
hay phi luật, chân lý hay không phải là chân lý. 

Người hiền khi thấy người thân làm sái quấy, vẫn im lặng, khi thấy 
người thân hành động đúng đắn thì khen ngợi. Khi thấy kẻ nghịch hành 
động tốt thì im lặng, khi thấy kẻ nghịch làm sái quấy thì khiển trích. 

Người trí khi thấy người thân hay kẻ nghịch hành động tốt thì đều tán 
thán; khi thấy người thân hay kẻ nghịch hành động sái quấy thì đều khiển 
trách như nhau. 

Nói cách khác: “Người hiền còn bị chi phối bởi bốn pháp thiên vị 
(agati) là: 

- Thiên vị vì thương (chandägati). 

- Thiên vị vì ghét (dosägati). 

- Thiên vị vì dốt (mohägati). 

- Thiên vị vì sợ (bhayägati) 6). 

Người trí thoát ra khỏi bốn pháp này. 


Œ)- Bản Sớ giải giải thích: “Người muốn ăn trái sung, đi đến cây sung rung mạnh, 
những trái sung rơi xuống; người ấy chỉ ăn một ít trái sung, những trái còn lại thì 
bỏ phí”. 

2)- A.iv. 281. Kinh Dighajãnu người Koliya. Chương tám pháp. 

G)- Ai. 18; D.iii. 182, 228. 
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Đây là điểm khác biệt giữa người hiền và người trí. 

Trong Kinh điển Đức Thế Tôn thường dùng “bị người trí quở trách”, 
hay “được người trí tán thán”. Không dùng từ “người hiền”. 

Hỏi. Vì sao nên thân cận bậc trí?. 

Đáp. Đức Thế Tôn có dạy: 

“Này các Tỳ-khưu, phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, tất cả sự sợ hãi ấy 
khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí (pandita). 

Phàm có những nguy hiểm (upasaggđ) nào khởi lên, tất cả những nguy 
hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. 

Phàm có những tai họa (upaddava)) nào khởi lên, tất cả những tai họa 
ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí”. 

Giao lưu với người trí có thể tránh được sự sợ hãi, có thể tránh được 
sự nguy hiểm, có thể tránh được những tai họa. 

Như hiền trí Mahosatha (Má-Hô-Sá-Thá: Đại lương y) giúp Hoàng hậu 
Udumbarä (Ú-Đum-Bá-Ra: cây Sung) thoát khỏi nguy hiểm do cơn thịnh nộ 
phi lý của vua Vedeha (Quê- Đê-Há). 

- Tự thân Ngài cũng thoát khỏi nguy hiểm chết người, từ sự vu khống 
của bốn vị đại thần của vua Vedeha. 

- Về sau, Ngài giúp vua Vedeha thoát chết và cưới được nàng công 
chúa PañcalacandI (Panh-Cha-Lá-Chan-ÐĐi)...(2). 

Hay như Hoàng hậu Mallikã (Man-Lí-Ka) đã giải thoát cho rất nhiều 
chúng sinh trong thành Sävatthi (Xá-Vệ) thoát khỏi sự chất. 

Có lần Đức vua Pasenadi (Pa-Tư-Nặc) nằm mộng, nghe được tiếng la 
của bốn tội nhân ở trong “điạ ngục Đồng sôi (lohakumbhi niraya)” (địa 
ngục này rộng khoảng 60 do-tuần). Tội nhân trong địa ngục này nổi lên 
chìm xuống như hạt gạo trong chảo nước sối, từ miệng chảo chìm xuống 
tận đáy chảo mất 30 ngàn năm, từ đáy chảo trồi lên đến miệng chảo mất 30 
ngàn năm. 

Bốn tội nhân trồi lên miệng chảo nhìn thấy nhau, mỗi người muốn nói 
lên một kệ ngôn, nhưng chỉ nói được một tiếng rồi bị nước đồng sôi nhận 
chìm xuống. 

Vua Pasenadi nghe được bốn tiếng la của bốn tội nhân này là DU-SA- 
NA-SO, tiếng la rất ghê rợn. 

Thức giấc, Đức vua kinh sợ, suy nghĩ : “Đây chắc là điềm báo trước tai 
họa xảy đến cho ta, cho hoàng tộc, hay cho Vương quốc này?”. 

Sáng hôm sau, Đức vua cho mời vị Đại thần Tế lễ sư đến giải điềm 
mộng này. Vị Đại thần Tế lễ sư như người mù đi trong đêm tối, tuy không 
rõ biết sự việc như thế nào, nhưng ông cứ thưa bừa với vua Pasenadi rằng: 

- Thưa Đại vương, đây là điềm báo “tai họa sẽ xảy đến cho Đại vương”. 

Đức vua kinh sợ hỏi rằng: 

- Này Tế lễ sư, có cách nào để giải trừ tai họa ấy được chăng? 

- Thưa Đại vương, cần phải làm lễ tế đàn, phải hy sinh người và vật để 
tế thần lửa, mới giải trừ tai họa này được. 

- Tế lễ sư cần những gì? 


ä)- A.¡. 101. Bhayasuttam (kinh Sợ hãi); chương ba pháp. 
2)- Xem JA.Mahã-Ummaggajätaka (Bổn sự Đường hầm lớn), chuyện số 546. 
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- Thưa Đại vương, mỗi loại chúng sinh là một trăm, như: 100 voi, 100 
ngựa, 100 bò cái... 100 bé trai, 100 bé gái... 

Vua Pasenadi ra lịnh bắt những chúng sinh theo yêu cầu của Tế lễ sư, 
đưa đến nơi làm lễ tế đàn để giải trừ tai họa. Tiếng kêu la, gào thét, than 
khóc của cư dân trong thành Sävatthi vang lên khắp nơi, vọng đến tai 
Hoàng hậu Mallikã khắp nơi. Hoàng hậu Mallikã hỏi Đức vua Pasenadi. 

- Thưa Đại vương, vì sao kinh thành Sävatthi hoảng loạn, tiếng gào 
thét, kêu la, than khóc vang trời như vậy? 

Vua Pasenadi thuật lại mọi việc đến Hoàng hậu Mallikã, Hoàng hậu 
trách rằng: 

- Đại vương thật vô ý, vì sao Đại vương lại nghe lời mù quáng của Tế lễ 
sư như vậy? Đức Đạo sư đang ngự trú nơi Đại tự Kỳ-Viên, Ngài là Đấng 
Chánh giác, là bậc thầy của “chư thiên và nhân lọai”, vì sao Đại vương 
không mang việc này đến hỏi Đức Thế Tôn. 

Nghe lời khuyên của Hoàng hậu Mallikä, vua Pasenadi đi đến Đại tự 
Kỳ-Viên, trình lên Đức Thế Tôn vấn đề này. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Đại vương, chẳng có tai họa gì xảy đến cho Đại vương, cho 
Hoàng tộc hay cho vương quốc này cả. Đây chỉ là tiếng kêu than của bốn tội 
nhân đang bị khổ trong “địa ngục Đồng sôi” do phạm ác nghiệp tà dâm mà 
thôi. 

Lần lượt, Đức Thế Tôn giải thích. 

Tội nhân thứ nhất định nói lên kệ than vẫn, nhưng chỉ nói được tiếng 
DU thì bị chìm xuống, bài kệ được Đức Thế Tôn bổ túc như sau: 

DUjjIvitamajivimhäã; 

yesanno na dadãämhã se. 

Vijjamanesu bhogesu; 

dipam nãkamha attanoti 

“Xưa ta sống nhuốc nhơ; 

chẳng bố thí bao giờ. 

Tuy có nhiêu tiền của; 

không tạo chỗ nương nhờ”. 

Tiếng SA của tội nhân thứ hai là chữ đầu của kệ ngôn. 

S4tth1vassasahassaani; 

paripunnani sabbaso. 

Niraye paccamananam; 

kadã anto bhavissati. 

“Ta ở sáu muôn năm; 

tròn đủ nếu không lầm. 

Trong địa ngục thọ khổ; 

chừng nào hết bị cầm”. 

Tội nhân thứ ba nói tiếng NA là chữ đầu của kệ ngôn. 

NAtthi anto kuto an to; 

na anto patidissati. 

Tadã hi pakatam papam; 

mama tuyhañca mãrisa. 

“Không hết cũng không cùng; 

không thấy chỗ cáo chung. 

Bởi xưa ta tạo ác; 


JĂY) 


tôi cùng với các ông ” 

Tội nhân thứ tư nói tiếng SO, là chữ đầu của kệ ngôn. 

SOham nữna ito gantvã; 

yonim laddhãna mãnusim. 

Vadaññủ silasampanno; 

kahamikusalam bahunti. 

“Nếu tôi được thoát thân; 

đầu thai làm thế nhân. 

Hiểu biết giữ đủ giới; 

tạo thiện pháp nhiều lần”. 

Nghe Đức Thế Tôn giải thích rõ ràng, vua Pasenadi hân hoan, truyền 
lịnh thả tất cả chúng sinh đã bị bắt làm lễ vật tế thần lửaU!, 

Người trí ví như hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa tagara 
(tá-gá-ra), dùng lá gói hoa tagara, lá cũng được hương thơm. 

Như trong Bổn sự Sattigumbha đã nói ở trên, két Pupphaka đã nói kệ 
ngôn. 

184- Taragañca paläsena, 

yo naro upanayhanti. 

Pattapi surabhi vayanti; 

evam dhirũpasevanãä. 

“Hoa Tagara ngào ngạt hương; 

dùng lá gói hoa thơm ấy. 

Lá kia cũng thấm đượm mùi hương; 

Thân cận với người trí cũng như vậy *t2). 

Hiền trí Akitti khi được Thiên chủ Sakka (Đế-Thích) ban cho một đặc 
ân, Ngài xin rằng: 

94- Varañce me ado sakka; 

Sabbabhitanamissara. 

Dhiram passe sune dhiramn; 

dhirena saha samvase. 

Dhirenallapasallapam; 

tam kare tañca rocaye. 

“Thiên vương Đế-Thích chúa cõi trần; 

Đã ban tặng ta một đặc ân. 

Được thấy và nghe người có trí; 

Được trú ngụ chung với người có trí 

Đàm luận và thực hành theo. 

Được kết giao với những bậc ấy”. 

Vua Trời Đế-Thích hỏi: 

- Vì sao Ngài ưa thích bậc trí? Vì sao Ngài muốn thân cận bậc trí? 

Hiền trí Akitti đáp. 

186-Nayam nayati medhavi; 

adhuräyam na yuñjati. 

Sunayo seyyaso hotl; 

sammã vutto na kuppati. 


)- Xem ĐTL Pháp Minh (dịch). Chú giải kinh Pháp Cú, kệ ngôn số 60. 
)- JA. Sattigumbhajataka (Bổn sự Sattigumbha), chuyện số 503. 
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Vinayam so pajanati; 

sadhu tena samägamo. 

Hiền trí hướng dẫn đúng đẳn; 

Không bị trói buộc, không vướng mắc. 

Thực hành có kết quả cao; 

Không phẫn nộ với lời nói đúng. 

Vị ấy hiểu rành Luật; 

lành thay được kết giao”. 

Trong Kinh điển Pali đề cập rất nhiều về người trí, sau đây xin nêu ra 
một số nét về người trí. 

Hình thức bậc trí. 

1- Người trí thường thực hành 10 thiện nghiệp. 

Người trí có: 

- Thân làm thiện. Là thân không sát sinh; không lấy của không cho; 
không làm sái quấy trong dục lạc. 

- Lời nói thiện. Là không nói dối, không nói ác, không nói gây chia rẽ và 
không nói vô ích. 

- Ý nghĩ thiện. Là ý không tham ác; không sân ác và không tà kiến ác. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

“Này các Tỳ-khưu, thành tựu ba pháp này, người trí được biết đến. Thế 
nào là ba? Thân làm thiện, ngữ nói thiện, ý nghĩ thiện. 

Này các Tỳ-khưu, thành tựu ba pháp này, người trí được biết đến “01, 

Hỏi. Vì sao người trí thực hành ba pháp này 

Đáp. Vì người trí là người có niềm tin về nhân quả và nghiệp báo. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

“Này ANanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng: “Thân làm 
thiện, ngữ nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm”. Nếu làm những điều nên 
làm ấy, thời có những lợi ích được chờ đợi. 

- Tự mình không chê trách mình. 

- Sau khi biết, người trí tán thán. 

- Tiếng lành đồn xa. 

- Không bị mê loạn khi sắp mệnh chung. 

-Ssqu khi thân hoại mệnh chung, được sinh cõi người, cõi trời”). 

Về thân. Người trí cố gắng tránh xa ba ác pháp trên, nhất là “cố gắng 
không dùng thân để thực hành sái quấy trong dục lạc”. Vì người trí thấy 
rằng “thực hành sái quấy trong dục lạc, là chướng ngại lớn cho sự chứng 
đắc pháp thượng nhân”. 

Về lời nói. Người trí cố gắng tránh xa bốn ác pháp trên, nhất là “cố 
gắng không nói vô ích”, vì người trí thấy rằng “nói vô ích là do phóng dật 
(uddhacca) điều sử, “phóng đật” là chướng ngại lớn cho sự chứng đạt pháp 
thượng nhân”. 

Lời nói của bậc trí có năm điểm: 

a- Kalavadi: Nói hợp thời. 

b- BhũtavädlI: Nói chân thật. 

c- AtthavadI:Nói có lợi ích. 


ä)- A.¡. 101. Pattakammasuttam (kinh Thành tựu việc làm), chương ba pháp. 
)- A.i. 52. 
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d- Dhammavadi: Nói Pháp. 

e- Vinayavädi: Nói những điều nên làm, những điều không nên làm, 
tức là nói về Luật0). 

Về ý. Người trí cố tránh xa ba ác nghiệp nói trên, nhất là “tà kiến ác”. 
Người trí không suy nghĩ đến “ cái này là ta (etam mama), là của ta 
(esohamasmi), là tự ngã của ta (eso me attä)”. 

Thật ra “thường kiến (bhavaditthi) hay đoạn kiến (vibhavaditthi)” có 
gốc rễ là “nắm giữ cái ta (atta)”. 

Chính nắm giữ cái ta nên suy luận rằng: “Sau khi chết £a còn tại, đó là 
thường kiến”; “sau khi chết ta diệt mất, đó là đoạn kiến”. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

Sabbedhammã anattäti; 

yadã paññaya passati. 

Atha nibbindati dukkhe; 

esa magøo visuddhiyä. 

“Các pháp không là ta; 

với trí thấy như thế. 

Sẽ nhàm chán đau khổ; 

đó là đường trong sạch"). 

Năm nhóm (pañcakkhandhä) là sắc, thọ, tưởng, hành, thức do nhân do 
duyên sinh lên; khi nhân ấy diệt, duyên ấy diệt thì chúng cũng diệt. 

Do vậy không nên nói “năm nhóm” ấy là “thường” hay “đoạn”. 

Mặc khác, “cái ta thường hằng bất biến” vốn không có, đã không có thì 
không thể bảo “còn” hay “mất”. 

Ví như, “người không có tài sản thì không thể nói “tôi còn tài sản” hay 
“tôi mất tài sản”. 

Tôn giả Anurädha (Á-Nú-Ra-Thá) khi trú ngụ ở một ngôi chòi trong 
rừng, không xa Kutagarasalã (Ku-ta-ga-ra-sa-la: Giảng đường nóc nhọn) 
nơi Đức Thế Tôn đang trú ngụ. 

Rồi nhiều du sĩ ngoại giáo đi đến Tôn giả Anuraädha, sau những lời 
chào đón thăm hỏi thân hữu, các du sĩ ngoại giáo ngồi xuống một bên, hỏi 
Tôn giả Anuradha. 

- Này hiền giả Anurädha. Như Lai là bậc Thượng nhân, là bậc Tối 
thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy đã được 
trình bày dưới bốn trường hợp: 

- Như Lai có tồn tại sau khi chết. 

- Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. 

- Hay Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. 

- Hay Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau khi chết 
(neva hoti na na hoti tath3gato param maranati vã” tỉ). 

(Bốn mệnh đề trên được hiểu như sau: 

- Như Lai có tồn tại sau khi chết là rơi vào “thuờng kiến”. 

- Như Lai không có tồn tại sau khi chết là rơi vào đoạn kiến”. 


ä)- ĐTL Bửu Chơn (soạn dịch). Kho tàng Pháp Bảo. Chương năm pháp. 
2)- Dhp. Câu số 279. 
()- Không phải Ngài Anuruddha (A-Na-Luật) vị đệ nhất về Thiên nhãn minh - Ns. 
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- Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Nghĩa là: “Một 
phần của Như Lai có tồn tại (như danh pháp chẳng hạn); phần khác của 
Như Lai thì không có tồn tại (như sắc pháp chẳng hạn), sau khi Như Lai 
chết. Và như thế là rơi vào “thường kiến lẫn đoạn kiến”. 

- Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại. Nghĩa là: “Sau 
khi chết Như Lai “dường như không tồn tại”, “dường như có tồn tại” (chữ 
neva ở đây có nghĩa là “dường như không có”, như: NevasaññInäsaññi : 
Dường như không có tưởng, dường như có tưởng). Là rơi vào “ngụy biện 
kiến”). 

Tôn giả Anuradha đáp: 

- Đấng Như Lai được trình bày “ngoài” bốn trường hơp trên. 

Các du sĩ ngoại giáo chê trách Tôn giả Anuradha là mới tu, nếu là 
trưởng lão thì là “trưởng lão ngu”. 

Tôn giả Anurädha đi đến yết kiến Đức thế Tôn, trình lên Đức Thế Tôn 
vấn đề này. 

Đức Thế Tôn thuyết giáo đến Tôn giả Anurädha. 

(Tóm lược) - Này Anurädha, ngươi có nhìn thấy Như Lai ở trong sắc 
không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Ngươi có nhìn thấy Như Lai ở ngoài sắc không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

(tương tự như thế với thọ, tưởng, hành và thức). 

- Này Anurädha, ngươi có thấy Như Lai là “sắc, thọ, tưởng, hành, thức” 
không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Ngươi có nhìn thấy Như Lai “không có sắc, không có thọ, không có 
tưởng, không có hành, không có thức” không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này Anurädha, ngay trong hiện tại, ngươi không nắm được Như Lai 
một cách chân thật, một cách xác chứng; thời có hợp lý chăng khi ngươi 
tuyên bố về Như Lai rằng: “Đấng Như Lai được trình bày “ngoài” bốn 
trường hợp trên?" 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này Anuradha, trước đây và hiện nay, Ta chỉ nói lên sự 
khổ và sự diệt khổ (2). 

2- Nhận thức được lỗi lầm của mình và biết sửa đổi khi có người nhắc 
bảo. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

“Này các Tỳ-khưu, thành tựu ba pháp này, người hiền trí được biết đến. 
Thế nào là ba? 

- Phạm tội thấy là có phạm tội. 

- Sau khi thấy phạm tội, chấp nhận nhận lỗi (như một pháp sám hối). 

- Được người khác nhắc bảo, chấp nhận. 

Này các Tỳ-khưu, thành tựu ba pháp này, người hiền trí được biết đến” 
(säd). 


ä)- Xem D.i. Brahmajäalasuttam (Kinh Phạm Võng). 
()- Xem S.iii.116; S.iv. 380. 
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Như Tôn giả Radha (Ra-Thá) xuất gia khi tuổi đã già, Ngài Säriputta 
(Xá-Lợi-Phất) là Tế độ sư của vị ấy. Thông thường vị xuất gia tuổi đã già có 
năm nhược điểm: 

1- Ñipuno: Khó dạy bảo, vì khó bỏ thói quen xấu. 

2- Akappasampanno: Khó được hạnh kiểm thanh cao. 

3- Bahusutto: Khó thông suốt Kinh Luật (vì hay quên). 

4- Dhammakathiko: Khó thành vị Giảng sư có tài. 

5- Vinayadharo: Khó gìn giữ Giới luật trong sạch). 

Nhưng, trước Đức Thế Tôn, Ngài Sãriputta đã khen ngợi Rãdha là 
“người dễ dạy, không hề tỏ ra tức giận mỗi khi bị chỉ trích, dù là chỉ phạm 
lỗi nhỏ”. 

Do nhân duyên này, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

60- Nidhinam'va pavattäram; 

yvam passe vajjadassinam. 

Niggayhavadim medhävim; 

tadisam panditam bhaje. 

Tadisam bhajamaänassa; 

seyyo hoti na pãpiyo ti. 

“Được hiền nhân thánh thiện; 

chỉ bày lỗi thô thiển. 

Nên hoan hỷ kết tình; 

tôn như bậc cao minh. 

Chỉ đường ta kiếm lại; 

hầm chôn dấu của cải. 

Thân (cận với) hiền lợi ích nhiều; 

chẳng có chỉ tai hại (HT.TMC d)0). 

Tôn giả Rãdha là vị Thánh A-La-Hán được Đức Thế Tôn ban cho địa vị 
tối thắng về “năng khởi biện tài (patibhaäneyyakänam)”6). 

3- Không tự phụ khoe khoang. 

Khi thành công, người có trí không hề tự hào, vì hiểu rằng: “Đây là quả 
lành của phước thiện, quả lành này luôn bị định luật vô thường chỉ phối, 
nó sẽ hoại diệt đi”, như Phật ngôn: “Sabbe sañkharä aniccati: Các pháp hữu 
ví là vô thường”. 

Khi thất bại, người có trí không nản chí, vì hiểu rằng: “Đang bị nghiệp 
bất thiện cho quả xấu”, người trí nỗ lực thực hiện những việc lànhcho tốt 
đẹp hoàn hảo. 

4- Khen người đáng khen, chỉ trích người đáng chỉ trích. 

Người trí thường suy gẫm theo thiện pháp, hiểu rõ thiện pháp nên sẽ 
"khen người đáng khen ngợi và chỉ trích người không đáng khen ngợi”. 

Đức thế Tôn có dạy: 

"Này các Tỳ-khưu, thành tựu hai pháp này, bậc hiền trí, khôn khéo, bậc 
Chân nhân, tự mình xử sự không như một vật mất gốc, không bị thương tích, 
không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. 


ä)- Xem ĐTL Bửu Chơn (soạn dịch). Kho tàng Pháp bảo. Chương năm pháp. 
2)- DhpA. Câu số 76. 
)- A.i. 25. Etadaggavaggo (Phẩm Tối thắng), chương một pháp. 
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Thế nào là hai? Sau khi suy tư và thẩm sát, tán thán người đáng được 
tán thán, và chỉ trích người đáng bị chỉ trích "(U. 

5- Không tin chỗ không đáng tin, tin chỗ đáng tin tưởng. 

Người trí luôn có sự suy gẫm về những điều được thấy hay được nghe, 
xem chúng có phù hợp với thiện pháp hay không? Khi hợp theo thiện pháp 
người trí đặt niềm tin, nếu là hư ngụy, người trí không tin. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

"Này các Tỳ-khưu, thành tựu hai pháp, bậc hiền trí, khôn khéo, là bậc 
Chân nhân, tự mình xử sự không như một vật mất gốc, không bị thương tích, 
không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. 

Thế nào là hai? Sau khi suy tư và thẩm sát, tự cảm thấy không tin 
tưởng đối với các chỗ không đáng tin tưởng, và tự cảm thấy tin tưởng đối 
với những chỗ đáng tin tưởng" (sđd). 

Nội tâm của người trí. 

1- Có sự “hổ thẹn (hiri) tội lỗi” và “ghê sợ (ottapp) tội lỗi”. 

Như Tôn giả Nanda (Nan-Đá) là em một cha khác mẹ với Đức Thế Tôn. 

Tôn giả Nanda tu tập trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn với mục đích 
“cưới được 500 tiên nữ xinh đẹp, có bàn chân hồng như chân chim bồ câu”, 
theo lời hứa của Đức Thế Tôn như thế. 

Các Tỳ-khưu trêu cợt Tôn giả Nanda là người “được mướn để tu tập”. 

Tôn giả Nanda hổ thẹn tìm nơi thanh vắng, nỗ lực hành pháp, chẳng 
bao lâu sau Ngài chứng đạt Thánh quả A-La-Hán. Ngài Nanda đi đến yết 
kiến Đức thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hủy bỏ lời giao ước trước đây; Đức Thế 
Tôn hoan hỷ nói lên kệ ngôn tán thán Tôn giả Nanda rằng: 

Yassa tỉnno kamapanko; 

maddito kamakantako 

Mohakkhayamanuppatto; 

sukhadukkhe na vedhatiti. 

“Vũng bùn dục lạc đã băng qua; 

Gai ngũ trần kia đã đạp chà. 

Ai dứt bỏ si mê thì giác ngộ, 

Khổ vui chẳng động đến tâm mà ”02). 

2- Cố gắng áp chế. trừ diệt tham, sân, sỉ cùng các phiền não (kilesä) 
đang có, không cho chúng rơi vào ác pháp. 

Như Bà-la-môn Cũlekasataka (Tiểu Nhất Y), ông đã áp chế, trừ diệt 
được phiền não bỏn xẻn khởi lên nơi tâm, cúng dường đến Đức Thế Tôn 
chiếc y choàng độc nhất của mình. 

Bà-la-môn Cũ|ekasätaka được vua Pasenadi hoan hỷ ban cho ông bốn 
ngôi làng, bốn tòa lâu đài, bốn voi, bốn ngựa... 

Hoặc như nàng “nữ thần cây (rukkhadevT)” đã áp chế được phẫn nộ. 

Khi Đức Thế Tôn cho phép các Tỳ-khưu được ngụ nơi liêu thất ở ngoài 
ranh Tự viện. 


)- A.¡.88. 
(2)- Xem ĐTL Pháp Minh (d). Chú giải kinh Pháp cú. Câu số 13- 14. 
(3)- Xem ĐTL Pháp Minh (d). Chú giải kinh Pháp cú. Câu số 116. 
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Có vị Tỳ-khưu muốn xây dựng một liêu thất cho mình, vị ấy đi vào 
rừng tìm gỗ; nhìn thấy một cây cổ thụ thích hợp, nên đốn cây ấy. Một nữ 
chư thiên ngự nơi cây cổ thụ ấy, hiện ra thưa với vị Tỳ-khưu rằng: 

- Xin Ngài đừng phá nhà của tôi, tôi không thể ẫm con đi lang thang do 
không có chỗ trú ngụ. 

- Ta không thể tìm cây nào tốt hơn cây này được 

Mặc cho nữ thần cây van xin, vị Tỳ-khưu cứ vung búa đốn cây cổ thụ, 
nữ thần cây suy nghĩ: “Nếu nhìn thấy đứa bé này chắc Ngài sẽ dừng tay, 
không đốn hạ cây”. 

Nàng liền để con mình nằm lên nhánh cây, đứa bé vừa nằm lên thì 
búa của vị Tỳ-khưu cũng vừa vung đến làm đứt cánh tay đứa bé, vị nữ thần 
cây nổi giận, đưa hai tay lên định bóp chết vị Tỳ-khưu, nhưng nàng kịp dằn 
lại suy nghĩ: 

- Vị Tỳ-khưu này là người có giới hạnh, nếu ta giết chết vị ấy, ta phải 
rơi vào địa ngục. Và trở thành một tiền lệ, các thần cây khác về sau cũng sẽ 
sát hại các Tỳ-khưu có giới hạnh khi nơi trú ngụ của họ bị phá. 

Vị Tỳ-khưu này là người có chủ, ta sẽ thưa trình việc này đến chủ của 
vị ấy. 

Nữ thần cây ẫm đứa con đi đến Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihära), 
nàng vừa đi, vừa khóc. Nàng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng sang 
một bên; Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này thiên nữ, vì sao nàng khóc? 

Nữ thần cây trình lên Đức Thế Tôn mọi việc. 

- Lành thay, lành thay, này thiên nữ, nàng kêm chế được tâm sân như 
thế, ví như người dừng được chiếc xe đang lao nhanh. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn 

222- Yo ve uppatitam kodham; 

ratham bhantamva väraye. 

Tamaham sarathim brtùmi; 

rasmiggaho ïtaro jano. 

“Ai chận được phẫn nộ; 

như dừng xe đang lăn. 

Ta gọi người đánh xe; 

kẻ khác, cầm cương hờ” (HT. TMC d). 

Nghe xong kệ ngôn, nữ thọ thần chứng Thánh quả Dự Lưu, nàng được 
Đức Thế Tôn ban cho chỗ trú ngụ là cây cổ thụ gần Hương thất của Ngài, do 
vì vị thọ thần trú ngụ nơi cội cây ấy vừa mệnh chung hôm qua, nên cội cây 
ấy là vật vô chủ. 

Theo thông lệ, khi chư thiên đến nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, vị 
thiên nhân kém uy lực phải nhường chỗ cho vị chư thiên có uy lực cao hơn, 
nhưng nữ thọ thần vẫn ở yên nơi cội cây cổ thụ; các thiên nhân có đại thần 
lực biết “cây cổ thụ này của Đức Thế Tôn ban cho nữ thọ thần này”, các vị 
thiên nhân ấy không dám tranh đoạt chỗ ngụ ấy với nữ thần câyU!). 

3- Có niềm tin (saddha) về thiện pháp, nhân quả và nghiệp báo. 

Người trí khi nghe điều nào đó, không vội tin cũng không vội bỏ, suy 
xét điều được nghe xem có phù hợp với thiện pháp hay rơi vào bất thiện 


)- DhpA. Câu số 222. 
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pháp? Nếu là thiện pháp, người trí chấp nhận và sẽ bỏ đi nếu đó là bất 
thiện pháp. 

Đức Thế Tôn có dạy người bộ tộc Käalãma (Ka-La-Má): 

- Này các Kalãma (Ka-La-Ma) chớ có tin vì nghe “truyền thuyết 
(anussavena)”. 

- Này các Kalãmã chớ có tin vì nghe theo “truyền thống 
(paramparaya)”. 

- Này các Kalama chớ có tin vì nghe “người ta nói (itikiraya)”. 

- Này các Kãlãmã chớ có tin vì “được kinh Tạng truyền tụng 
(pitakasampadanena)”. 

- Này các Kalama chớ có tin vì “nhân lý luận siêu hình (takkahetu)”. 

- Này các Kalama chớ có tin vì “đúng theo một lập trường (nayahetu)”. 

-Này các Kalãma chớ có tin vì “đánh giá hời hợt những dữ kiện 
(akaraparivitakkena)”. 

- Này các Kãlãmã chớ có tin vì “phù hợp với định kiến 
(ditthinijjhanakkhantiy3)”. 

- Này các Kalãmä chớ có tin vì “phát xuất từ nơi có uy quyền 
(phavyarupatäya)”. 

- Này các Kalãma chớ có tin vì “Sa-môn là Bậc Đạo sư của mình”. 

Và Đức Thế Tôn dạy cho người Kãlãmã: 

“Tham, sân, si là bất thiện; nếu chấp nhận, thực hiện chúng sẽ mang 
đến bất hạnh, đau khổ”. 

“Vô tham, vô sân, vô si là thiện; chấp nhận, thực hiện chúng sẽ mang 
đến hạnh phúc, an lạc”0). 

4- Giữ gìn giới hạnh trong sạch. 

5- Có sự thân trọng khi làm, nói hay suy nghĩ. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

Appamado amatam padam; 

pamaädo maccuno padam. 

Appamatta na miyanti; 

ye pamattä yathã mat. 

“Thận trọng con đường sống; 

khinh thường con đường chết. 

Thận trọng thì không chết; 

người khinh thường xem như chết”t?). 

6- Thường suy gẫm về ba tướng của các pháp là: Vô thường. khổ và vô 
ngã”. 
Kệ ngôn 3. 

Pujä ca pũjaneyyanam: Tôn kính đến những bậc đáng tôn kính. 
*Puja (pu-cha) <= pũja (pu-chá), dt, nữ, cc, sđ: sự cung kỉnh, sự cúng 
dường. 

*Ca (chá) < lt: và. 

*Pujaneyyanam (pu-chá-nêy-da-năng) <= pijaniya (pu-chá-ni-dá), 
pt-vl-bị, cđc, sn: đến những bậc đáng cung kỉnh, đáng cúng dường. 

Giải. 


Œ)- A.i. 1oo. Kesaputtasuttam (kinh Các vị ở Kesaputta); chương ba pháp. 
(2)- Dhp. Câu số 21. 
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Ngài Luận sư Dhammapaäla có giải thích từ “Puja”: 

Pujati sakkãragarukaramananavandanã: 

“Tôn kính là chú ý kính trọng, đảnh lễ”. 

Ngoài ra, “puja” còn có nghĩa |à “cúng dường”. 

“Sự cúng dường” khác với “bố thí (dãna)”, tuy hình thức giống nhau là 
“đem cho”; nhưng nội dung khác nhau. 

“Bố thí” là "đem cho” một cách thông thường, trong tâm không có sự 
kính trọng; như cho đến người nghèo khổ, cho đến người thiếu thốn, cho 
đến người xin ăn... 

“Cúng dường” là trong tâm có sự kính trọng người nhận lễ vật. 

Những bậc nào đáng tôn kính, cúng dường. 

Là bậc có ân đức cao trọng. Bậc có ân đức cao trọng có hai: 

1- Bậc đã thành tựu được Giới - Định - Tuệ hay đang thực hành để 
thành tựu Giới - Định - Tuệ. 

Nói rõ hơn đó là: Đức Chánh Giác, Đức Độc Giác và những bậc Thánh 
đệ tử của Đức Thế Tôn, những bậc này là bậc có ân đức cao trọng đối với 
thế gian. 

Gọi là "bậc có ân đức cao trọng đối với thế gian” vì các Ngài đã thành 
tựu hay đang thực hành để thành tựu ba ân đức: 

*Visuddhiguna: Tịnh đức. Là bậc có thân, lời nói và ý trong sạch. 

*Karunäguna: Bi đức. Là bậc có tâm thương tưởng đến chúng sinh. 

*Paññãguna: Tuệ đức. Là bậc có được trí vượt khỏi thế gian, đó là trí 
chứng được Thánh quả. 

2- Bậc có ân đức cao trọng với mình, như: Mẹ, cha, thầy tổ, bậc trưởng 
thượng trong gia tộc... 

*Với bậc có ân đức cao trọng đối với thế gian. 

Có lần gia chủ Anäthapindika (Cấp Cô Độc) đi đến Đức Thế Tôn, sau 
khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một bên, gia chủ Cấp Cô Độc 
bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu người đáng được cúng dường ở đời? Và 
chỗ nào cần phải bố thí cúng dường. 

- Này gia chủ, có hai hạng người đáng được cúng dường ở đời: “Bậc 
Hữu học (sekkho) và bậc Vô học (asekkho)”. 

Đối với hai hạng người này đáng được cúng dường ở đời, này gia chủ, 
ở đây cần phải bố thí cúng dường. 

Bậc Đạo sư nói lên kệ ngôn: 

Sekkho asekkho ca imasmim loke. 

Ahuneyyä yacamänänam honti. 

Te ujubhùtaã kayena; vãcäya uda cetasa. 

Khettam tam yajamananam; 

Etthadinnam mahapphalan ti. 

“Hữu học và Vô học; cả hai ở trong đời. 

Đều đáng được cúng dường; đối với người dâng lễ. 

Bậc giữ thân chánh trực; cả lời nói, ý nghĩ. 

Phước điền người dâng cúng; 

Đây bố thí có quả lớn”(HT. TMC d)0). 


Œ)- A.,i. 61. Samacittavaggo (phẩm Tâm thăng bằng). Chương hai pháp. 
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(Bậc Hữu học là chỉ bậc Thánh từ Dự lưu đến A-Na-Hàm; Bậc Vô học là 
chỉ cho Bậc Thánh A-La-Hán). 

*Về đảnh lễ có quả báu lớn. 

Như thanh niên Matthakundali (Mát-Thá-Kung-Đá-Lí), khi sắp mệnh 
chung, chỉ cung kỉnh Đức Thế Tôn bằng ý được tái sinh về cõi trời Đạo Lợi. 
Từ cõi trời Đạo Lợi, thiên tử Matthakundali xuống nhân giới đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, nghe pháp thoại từ Đức Đạo sư, do nhân đó Đức Thế Tôn thuyết 
lên kệ ngôn: 

Manopubbangamadhammä; 

manosettha manomayä. 

Manasä ce pasannena; 

bhãsati vã karoti vã. 

Tato nam sukhamanveti; 

chayäväã anupäyinT tỉ. 

“Ý đi trước các pháp; 

ý chủ, ý tạo tác. 

Nếu với ý trong sạch; 

nói lên hay hành động. 

An lạc sẽ theo sau; 

như bóng không rời hình” (HT.TMC d). 

Nghe dứt kệ ngôn thiên tử Matthakundali chứng Thánh quả Dự Lưu0!). 

*Đảnh lễ những vị Trưởng lão. 

Trong tập Sớ giải “chuyện Thiên cung” (Vimänavatthu -Atthakatha) có 
ghi: 

Có nhiều vị Tỳ-khưu, sau khi trải qua ba tháng an cư mùa mưa tại một 
ngôi làng. Khi làm lễ Tự tứ (Paväranä) xong rồi, các ngài cầm lấy y bát, đi 
đến Đại tự Kỳ-Viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Một thiếu nữ nhìn thấy các vị Tỳ-khưu ấy, nàng đi đến đảnh lễ chư Tỳ- 
khưu với cách “iăm chỉ chạm đất” rất thành kính. Thời gian sau nàng mệnh 
chung được tái sinh về cõi “Ba mươi Ba (Tävatimsa)”6). 

*Cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

Như nàng Mallikã (Man-Lí-Ka) đảnh lễ cúng dường cháo chua đến Đức 
Thế Tôn vào buổi sáng, vào buổi chiều được tấn phong Hoàng hậu. 

Chuyện nàng Mallika. 

Nàng Mallika là con gái người trưởng đoàn “thợ kết vòng hoa”, khi 
được 16 tuổi, nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, hiền thục. 

Một lần nọ, nàng cùng những thiếu nữ trang lứa đi vào vườn hoa hái 
hoa về cho cha kết vòng hoa, nàng mang theo cháo sữa chua để dùng trưa, 
nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi vào thành khất thực với Tăng chúng theo 
sau. 

Tâm nàng Mallikã vô cùng hân hoan, nàng đi đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, rồi cúng dường phần cháo sữa chua vào trong bát của Đức Thế Tôn, 
rồi đứng nép sang một bên. 

Đức Thế Tôn mỉm cười, Ngài Änanda bạch hỏi rằng: 


Œ)- DhpA. Câu số 2. 
(2)- VA. Phẩm III. Pãricchattaka, Vandanavimaäna (Thiên cung do đảnh lễ), chuyện 
số 11. 
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- Bạch Thế Tôn, do nhân chi, duyên chi, Ngài mỉm cười? 

- Này Ananda, cô gái này, hôm nay sẽ trở thành Hoàng hậu của vua xứ 
Kosala (Kiều-Tất-La). 

Nàng Mallikã đi vào vườn hoa, tâm nàng hân hoan vừa hái hoa vừa hát 
thánh thót, nàng hái hoa như người đang khiêu vũ. 

Hôm ấy, vua Pasenadi bị thua trận trước người cháu mình là vua 
Ajãtasattu (A-Xà-Thế), kéo quân về kinh thành Sävatthi (Xá-Vệ), khi đi 
ngang qua vườn hoa, nghe tiếng hát du dương của nàng Mallikä, vua 
Pasenadi có cảm giác tiếng hát xua tan nỗi phiền muộn, vua Pasenadi cho 
ngựa đi vào vườn hoa. 

Thông thường, những thiếu nữ khi thấy vua, quan đến thường bỏ chạy 
trốn, nhưng nàng Mallikã phước lớn đang thời trổ quả khiến nàng càng 
xinh đẹp hơn trước và rất dạn dĩ, nàng đi đến nắm dây ngựa trước mũi 
ngựa dẫn đi. 

Vua Pasenadi suy nghĩ: “Cô gái này là bậc đại phước, nên không hề 
kinh sợ trước ta”. Vua Pasenadi hỏi: 

- Này nàng, nàng có chồng chưa? 

- Thưa Đại vương, chưa. 

Nghe vây, vua Pasenadi đưa tay bồng nàng đặt lên yên ngựa, mang về 
Hoàng cung. Chiều hôm ấy tấn phong nàng lên địa vị Hoàng hậu của xứ 
KosalaU. 

Theo tập Milindapañha (Mí-lin-đá hỏi), nàng Mallikã là một trong bảy 
người phước lành trổ quả ngay trong hiện tại; sáu người kia là: 

1- Người cày ruộng Punnaka (Pung-Ná-Ká), cúng dường cây chà răng 
cùng nước, đến Ngài Säriputta (Xá-Lợi-Phất), vợ ông cúng dường đến Ngài 
Sariputta phần cơm mang ra đồng cho chồng. Đất ông Punnaka cày vào 
buổi sáng đã biến thành vàng ròng và ông Pumnaka trở thành vị trưởng giả 
có đại tài sản), đứng vào hàng thứ tư trong thời Đức Phật còn tại thế. 

Trong thời Đức Phật còn tại thế, có năm vị Đại trưởng giả giàu nhất xứ 
Ấn cổ, đó là: 

- Trưởng giả Jotika (Chô-Tí-Ká). 

- Trưởng giả Mendaka (Men-Đá-Ká). 

- Trưởng giả Jatila (Cha-Tí-Lá). 

- Trưởng giả Punnaka. 

- Trưởng giả Kãkavaliya (Ka-Ká-Quá-Lí-Dá). 

Năm vị đại trưởng giả này đều trú ngụ trong Vương quốc Magadha 
(Ma-Kiệt-Đà) Gì. 

2- Bà-la-môn Cũlekasätaka (Tiểu Nhất Y), cúng dường đến Đức Thế 
Tôn chiếc y choàng độc nhất của mình, sau đó được vua Pasenadi ban cho 
bốn làng để thu thuế, bốn tòa lâu đài.... 

3- Nữ cận sự Suppiyã (Súp-Pí-Da)6). 


Œ)- JA. Kummäsapindajätaka (Bổn sự Cúng dường cháo sữa); chuyện số 415. 
2)- DhpA. Câu số 223. 

ö)- DhpA.i. 385; AA.¡. 220. 

)- DhpA. Câu số 116. 

(5)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
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4- Thợ làm vòng hoa Sumana (Sú-Má-Ná), cúng dường đến Đức Phật 8 
vòng hoa, sau đó được vua Bimbisära (Bình-Sa) ban cho tám làng để thu 
thuế, 8 nàng cung nữ xinh đẹp, 8 ngàn đồng vàng, 8 bộ y phục sang 
trọng.... 

5- Nàng tiểu thư nghèo có mái tóc xinh đẹp, nàng cắt mái tóc quí của 
mình, bán được tám đồng tiền vàng, mua hết tám đồng vàng vật thực, cúng 
dường vật thực đến Ngài Mahä Kaccana (Má-Ha Kách-Cha-Ná) cùng 7 vị 
Trưởng lão A-La-Hán. Sau đó, nàng được vua Candapajjota (Chăng-Đá- 
Pách-Chô-Tá) rước về làm Hoàng hậu, về sau nàng có biệt danh là 
Gopalamata (Gô-Pa-Lá-Ma-Ta)'). 

6- Nữ tỳ Punnä (Pung-Na), nàng cung thỉnh được Đức Thế Tôn ở lại 
kinh thành Sãvatthi (Xá-Vệ), khi Đức Thế Tôn dự định đi du hành. Nàng 
được Trưởng giả Cấp Cô Độc nhận làm con nuôi, giải thoát khỏi giai cấp nô 
lệ (sđd). 

Nếu kể thêm Trưởng giả Kakavaliya là tám người. 

7- Người nghèo Käkavaliya. Khi Ngài Mahã Kassapa vừa xuất khỏi 
Thiền Diệt thọ tưởng; Ngài ôm bát đi đến đứng trước nhà vợ chồng 
Kãkavaliya, vợ ông Kãkavaliya không ngần ngại cúng dường đến Ngài 
Mahäã Kassapa chén cháo lạt và chua dành cho chồng. 

Bảy ngày sau ông Kakavaliya trở thành vị Trưởng giả) có đại tài sản 
đứng hàng thứ năm, như đã nói ở trên. 

*Cúng dường đến bậc Thánh Hữu học. 

Trong Bản Sớ giải “chuyện Thiên cung” ghi nhận rất nhiều câu chuyện 
về sự cúng dường đến các vị Tỳ-khưu có giới hạnh. Ở đây chúng tôi chỉ nêu 
ra một câu chuyện để dẫn chứng. 

Chuyện Thiên cung của người cúng cháo cua. 

Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihära) 
gần thành Rãjagaha (Vương Xá). 

Có vị Tỳ-khưu đang thực hành thiền quán, bỗng phát sinh bệnh “ù tai”, 
khiến Ngài không thể thực hành thiền quán. Tuy được các vị lương y chữa 
trị nhưng chứng bệnh “ù tai” của Ngài không hề thuyên giảm. 

Vị Tỳ-khưu ấy đi đến trình lên Đức Thế Tôn vấn đề này, Đức Thế Tôn 
đưa trí quán xét thấy rằng: “Nếu dùng được món cháo cua đồng, vị Tỳ- 
khưu này sẽ khỏi bệnh”; Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Tỳ-khưu, ngươi hãy đi khất thực nơi vùng ruộng của xứ 
Magadha (Ma-Kiệt-Đà) đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Vị Tỳ-khưu cầm y bát đi khất thực nơi vùng ruộng của xứ Magadha, 
Ngài ôm bát đứng trước cửa chòi của một người giữ ruộng lúa. 

Vào sáng hôm ấy, người giữ ruộng lúa bắt được một số cua đồng, nấu 
món cháo cua đồng, ngồi chờ cháo nguội sẽ dùng. 

Nhìn thấy vị Sa-môn đang ôm bát đứng trước cửa chòi, người ấy suy 
nghĩ: “Ta nghèo khổ bởi quá khứ không tạo phước bố thí. Vậy ta nên cúng 
dường món cháo cua của mình đến Ngài”. 


)- Xem DhpA. Câu số 68. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
(3)- DhsA.161; xem thêm AA.1.48, 364. 
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Người giữ ruộng thỉnh vị Tỳ-khưu vào trong chòi, ngồi vào chỗ được 
soạn sẵn, cúng dường món cháo cua đồng đến vị Tỳ-khưu, rồi đảnh lễ Ngài 
với cách “năm chỉ chạm đất”. 

Vị Tỳ-khưu sau khi dùng món cháo cua đồng, bệnh “ù tai” của Ngài 
thuyên giảm rồi dứt hẳn. Tâm vị Tỳ-khưu phát sinh hỷ lạc, nhân đó Ngài 
triển khai thiền quán và chứng đắc Thánh quả A-La-Hán, Ngài chúc phúc 
đến người giữ ruộng, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Thời gian sau, người giữ ruộng lúa mệnh chung, tái sinh về cõi Trời 
“Ba mươi Ba”, là một thiên cung chủ tòa thiên cung bằng vàng ròng cao 
khoảng 12 do tuầnÓ!). 

*Với các bậc có ân đức cao trọng với mình. 

Đó là mẹ, cha, bậc trưởng thượng trong gia tộc, thầy tổ. Đối với những 
bậc ấy, cần phải được tôn kính và cúng dường. 

Nơi thành Savatthi (Xá-Vệ) có một Bà-la-môn tên là Maãnatthaddha 
(Ma-Nát-Thát-Thá), ông không cung kỉnh thầy, không cung kỉnh mẹ, không 
cung kỉnh cha, không cung kỉnh anh cả trong nhà. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, có đại chúng vây quanh. 

Bà-la-môn Mãnatthaddha suy nghĩ: “Sa-môn Gotama (Gô-Tá-Má) đang 
thuyết pháp, có đại chúng vây quanh. Ta hãy đi đến Sa-môn Gotama, nếu 
Ssa-môn Gotama nói chuyện với ta, ta cũng sẽ nói chuyện với Sa-môn 
Gotama; nếu Sa-môn Gotama không nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói 
chuyện với Sa-môn Gotama”. 

Bà-la-môn Mãnatthaddha đi đến Đức Thế Tôn, đứng sang một bên và 
im lặng. 

Và Thế Tôn không nói chuyện với Bà-la-môn ấy. 

Bà-la-môn Mãnatthaddha suy nghĩ: “Sa-môn Gotama này không biết gì 
hết”, bèn muốn trở về. 

Đức Thế Tôn với tâm mình biết được tâm của Bà-la-môn 
Maãnatthaddha, Ngài nói lên kệ ngôn với Bà-la-môn Maãnatthaddha. 

Na mãmam brahmana sadhu; 

atthikassidha brahmana. 

Yena atthena ägacchi; 

tamevamanubruhave tỉ: 

“Kiêu mạn không có tốt; 

Hối này Bà-la-môn. 

Ở đây không có ai; 

Bà-la-môn nên biết. 

Ngươi đến, mục ấích gì; 

hãy nói lên cho biết?” 

Bà-la-môn Mãnatthaddha suy nghĩ: “Sa-môn Gotama biết tâm tư của 
ta”, liền cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức thế Tôn, lấy miệng hôn chân Đức 
Thế Tôn, dùng tay thoa vuốt chân Đức Thế Tôn và nói lên tên của mình: 

- Thưa Tôn giả Gotama, con là Mãnatthaddha. Tôn giả Gotama, con là 
Mãnatthaddha. 

Đại chúng khởi tâm kinh ngạc vi diệu: 


Œ)- VA. Phẩm V. Đại Xa, Kakkatakarasadayakavimana (Thiên cung người cúng 
dường cháo cua), chuyện số 4. 


90 


- Bạch Thế Tôn thật là vi diệu, bạch Thế Tôn thật là hy hữu. Bà-la-môn 
Manatthaddha không bao giờ cung kỉnh mẹ, không bao giờ cung kỉnh cha, 
không bao giờ cung kỉnh thầy, không bao giờ cung kỉnh anh trưởng; nay lại 
hạ mình tột cùng trước Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn nói với Bà-la-môn Mãnatthaddha: 

- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn. Hãy đứng dậy và ngồi trên ghế ngồi của 
ngươi. Lòng tín thành của ngươi đối với Ta từ đâu đến? 

Bà-la-môn Mãnatthaddha sau khi ngồi vào ghế của mình, bạch hỏi Đức 
Thế Tôn bằng kệ ngôn: 

Kesu na mãnam kayiratha; 

kesu cassa sagäravo. 

Kyassa apacita assu; 

kyassu sadhu supujitã tỉ: 

“Với ai Không nên kiêu; 

với ai nên kính trọng. 

Với ai nên tôn kính; 

cúng dường ai tốt lành”. 

(Thế Tôn). 

Matarl pitarli capl; 

atho jetthamhi bhãtar. 

Acariye catutthamhi, 

Tesu na mãanam kayiratha; 

Tesu assa Sagaravo; 

Tyassa apacita assu; 

tvassu sadhu supujitã: 

“Với mẹ và với cha; 

với anh nhiêu tuổi hơn. 

Với thầy là thứ tư; 

không nên sinh kiêu mạn. 

Nên kính trọng vị ấy; nên tôn kính vị ấy. 

Cúng dường họ, tốt lành” (HT. TMC d)0). 

Ngoài ra, người vợ nên tôn trọng chồng, tôn kính cha mẹ chồng. 

Trong Trường bộ kinh (DIghanikaya) có ghi nhận: 

Te matteyya bhavissant petteyya samañña brahmañña kule 
jetthäpacayino, idam kusalam dhammam samaädaya vattissanti, te tesam 
kusalãnam dhammanam samadanahetu aäyunäpi vaddhissanti, vannenapi 
vaddhissantr tỉ adi: 

“Người tôn kính mẹ, cha, các Sa-môn, Bà-la-môn, bậc trưởng thượng 
trong gia tộc; đây là pháp thiện mang lại kết quả đáng mong cầu; người 
thực hành những thiện pháp này, là nhân mang lại sự tăng trưởng tuổi thọ, 
tăng trưởng dung sắc”0'. 

Ngài Säriputta (Xá-Lợi-Phất) là bậc “rất kính trọng thầy”. Khi trú ngụ 
chung với Ngài Assaji (Ás-Sá-Chí) trong một Tự viện; vào buổi sáng, Ngài 
Säriputta đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn trước nhất, rồi đến đảnh lễ Ngài 
Assaijl. 


ä)- Si. 177. Mãnatthaddhasuttam (kinh Mãnatthaddha). 
(2)- D.iii. 105. Cakkavattisutta m (kinh Chuyển Luân vương). 


ĐỊ 


Khi biết Ngài Assaji trú ngụ ở địa phương nào, Ngài Säriputta khi nằm 
đầu hướng về Ngài Assaji. 

Vào buổi sáng, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, Ngài Säriputta 
chấp tay hướng về Ngài Assaji đảnh lễ. 

Chư Tỳ-khưu bàn luận trong Giảng đường rằng: 

- Trưởng lão Sãriputta là người tà kiến, thường đảnh lễ các hướng. 

Đức Thế Tôn giải thích sự đảnh lễ của Ngài Sãriputta cho các Tỳ-khưu 
thấu hiểu, rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Yamha dhammam vijãäneyya; 

sammasambuddhadesitam. 

Sakkaccam tam namasseyya; 

aggihutam va brahmano. 

“Nhờ ai thấu rõ pháp; 

Bậc Chánh giác thuyết giảng. 

Hãy đảnh lễ vị ấy; 

như Bà-la-môn thờ lửa”. 

Kệ ngôn 3. 

Etam mañgamuttamam: Điều ấy là điềm lành tối thượng. 

Etam (ê-tăng) <= eta (ê-tá), đại-ch, trung, cc, sđ: điều ấy, việc này. 

Mangalamuttamam (xem ở trước). 

Kết. 

Ngài Luận sư Dhammapäla có giải thích đoạn kệ ngôn trên là: 

Đức Thế Tôn sau khi nghe vị Thiên tử hỏi, Ngài đã trả lời bằng kệ ngôn 
(gãtha). Có bốn loại kệ ngôn: 

1- Kệ ngôn dùng để hỏi (pucchitagatha), như: 

Pucchämi tam Gotama bhũuripañña, 

katham karo sãvako sadhu hoti. 

“Con xin hỏi Ngài Gotama, bậc trí tuệ rộng lớn, 

Làm thế nào là đệ tử tốt đẹp0). 

Hoặc. 

Katham nu tvam, mãrisa oghamatarTti? 

“Thưa Tôn giả, làm thế nào Ngài vượt “nước xoáy” (ogha)”6). 

2- Kệ ngôn không phải hỏi (apucchitagath3), như: 

767- Yam pare sukhato ahu, 

tadariya ahu dukkhato; 

Yam pare dukkhato ahu, 

tadariy3 sukhato vidũ. 

“Điều người khác cho là lạc; 

bậc Thánh gọi là khổ. 

Điều người khác cho là khổ; 

bậc thánh có trí gọi là lạc”). 

3- Kệ ngôn đi với chuỗi ý nghĩa (sãnusandhigatha), như: 

Sanidãänaäham, bhikkhave, dhammam desemi, no anidanam: 


)- DhpA. Câu số 392; SA.i, 328. 

¿)- Sn. 378. Dhammikasuttam (kinh Dhammika). 

)- S.¡. Ophataranasuttam (kinh Vượt nước xoáy). 

6)- Sn. 767.Dvayatänupassanäasuttam (Kinh Hai pháp tùy quán). 
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“Này các Tỳ-khưu, ta thuyết pháp với nhân duyên; không phải không 
nhân duyên “41. 

4- Kệ ngôn không đi với chuỗi ý nghĩa (ananusandhikagatha). 

Toàn bộ lời dạy của chư Phật Chánh Giác đều có chuỗi ý nghĩa; trong 
Giáo pháp, không có cách nói nào không đi kèm một chuỗi ý nghĩa cả. 

Kệ ngôn của vị Thiên nhân bạch với Đức Thế Tôn là “kệ ngôn dùng để 
hỏi". 

Như một người khôn khéo và thiện xảo về con đường đi, người ấy sẽ 
trả lời cho người đang đứng giữa ngã ba đường: “Con đường nên tránh, con 
đường này nên đi”, như Đức Thế Tôn đã dạy Tôn giả Tissa (Tít-Xá): 

“Hãy bỏ con đường phía trái và lấy con đường phía mặt, rồi đi theo con 
đường ấy một thời gian”). 

Đức Thế Tôn có giải thích “con đường phía trái là chỉ cho con đường 
sái quấy (tà đạo); con đường phía phải là chỉ cho con đường đúng (chánh 
đạo); người không rành rẽ con đường ví như phàm phu; người rành rẽ con 
đường là Đấng Chánh Giác (säd). 

Chính vì vậy, trước tiên Đức Thế Tôn dạy: “Không giao lưu với kẻ ngu; 
tiếp theo Ngài dạy “nên thân cận bậc trí” và “cúng dường bậc đáng cúng 
dường”, như đã giải ở trên. 

Ngài Dhammapäla có nêu ra một số kẻ ngu điển hình như: Sáu tôn chủ 
ngoại giáo (nàng Ciñcãmänalikã nghe lời xúi giục của ngoại giáo, vu khống 
Đức Thế Tôn, kết quả nàng bị đất nứt đôi rút nàng rơi vào địa ngục A-tỳ) G), 
Tôn giả Devadatta (Đề-Bà-Đạt-Đa), Tỳ-khưu Kokälika (Kô-Ka-Lí-Ká) (hai 
Tôn giả này hợp tác với nhau để chia rẽ chư Tăng), Khandadeviyaputta 
(Khan-Đá-Đê-Quí-Dá-Pút-Tá), Samuddadatta (Sá-Mút-Đá-Đát-Tá: là vị Tỳ- 
khưu được Tôn giả Devadatta khuyến dụ gây chia rẽ Tăng đoàn), 
Katamodaka - Tissa (Ká-Tá-Mô-Đá-Ká Tít-Sá). 

Một số bậc trí điển hình là: Đạo sư Sunetta (Xú-Nết-Tá)ð), Bà-la-môn 
Mahã Govinda (Ma-ha Gô-Quin-Đá)(9, hiền trí Vidhura (Quí-Thú-Rá)0), Đạo 
sư Sarabhanga (Sá-Rá-Phăng-Gá)(®8, hiền trí Mahosatha (Má-Hô-Sá-Thá)®), 
hiền trí Akitti (Á-Kít-Tí)00)... 

Gợi ý. 

Đức Thế Tôn dạy: “Không thân cận những người ngu (asevanä ca 
balãnam)”. 

Có hai loại người ngu: Ñgười ngu ở ngoài ta và người ngu ở trong ta. 


ä)- A,ji. 276. Gotamakacetiyasuttam (Kinh Điện thờ Gotama). 
Œ)- S.iii. 1o8. Tissasuttam (Kinh Tissa). 

)- Xem ỊA. iv. 187. 

6)- Vin.ii. 196. 

(5)- A.iv. 100. 

(6)- Xem D. ii. Mahã Govindasuttam (Kinh Mahaã Govinda). 
(7)- Xem ]A. vi. 255. 

(8)- Xem JA. v. 141. 

()- Xem ]A. vi. 329. 

(10)- Xem ]A. iv. 240. 
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“Xa lánh những người ngu ở ngoài ta” chỉ là phần phụ, “xa lánh những 
người ngu ở trong ta” là chủ yếu, đó là cách xa lánh những người ngu tốt 
nhất. 

Trong tâm ta không có “những người ngu” tất nhiên là “có những 
người hiền”. Ví như thành phố không có những kẻ ác xấu, tất nhiên đó là 
những người hiền hòa, thành phố ấy rất an lành, thịnh vượng. 

Ở đây, Đức Thế Tôn không dùng “xa lánh kẻ ngu” (số ít), Ngài dùng “xa 
lánh những kẻ ngu” (số nhiều), những kẻ ngu trong ta, đó là ai? Đó là 
“tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, ganh ty, bỏn xẻn, hối tiếc, lười nhác, nghỉ 
hoặc và tâm tán loạn (phóng dật). 

Nơi nội tâm không có “những bất thiện pháp này”, đó là “điềm lành tối 
thượng”, vì có khả năng dẫn đến chứng đắc Níp-bàn, thoát ra vòng sinh tử 
luân hồi. 

Lại nữa, “xa lánh những kẻ ngu” là xa lánh “thân làm ác, ngữ nói ác và 
ý nghĩ ác”. Tức là thực hành GIỚI được tốt đẹp. 

Tương tự như trên, “thân cận những bậc trí”: có hai loại bậc trí: Bậc trí 
ở ngoài ta và bậc trí ở trong ta. 

“Thân cận những bậc trí ở ngoài ta” là thực hành theo lời chỉ dạy của 
bậc trí, để thành tựu những thiện pháp tốt đẹp. Như hội chúng của hiền trí 
Sunetta (Sú-Nét-Tá), một số thông suốt lời dạy của Đạo sư Sunetta, mệnh 
chung tái sinh về Phạm thiên giới; một số không thông suốt lời dạy của Đạo 
sư Sunetta, mệnh chung được sinh về Thiên giới0). 

“Thân cận những bậc trí ở trong ta” là tối thắng. “Những bậc trí ở 
trong ta đó là những thiện pháp như : Vô tham, vô sân, vô sĩ..., nhất là hai 
pháp “hỗ thẹn tội lỗi (hiri) và ghê sợ tội lỗi (ottappa)”. 

Vì sao? Vì hai pháp này là “nền tảng của Giới”, như Đức Thế Tôn dạy: 


Hiriottappe, bhikkhave, sati hirottappasampannassa 
upanisasampanno hoti indriyasamvaro; 
indriyasamvare satl indriyasamvarasampannassa 


upanisasampannam hoti silam; 

sile sati sIlasampannassa upanisasampanno hoti sammasamadhi: 

“Khi tàm quý có mặt, này các Tỳ-khưu, với người đầy đủ tàm quý, chế 
ngự các quyền đi đến đầy đủ. 

Khi chế ngự các quyền có mặt, với người đầy đủ chế ngự các quyền, 
giới đi đến đầy đủ. 

Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định i đến đầy đủ). 

Tiếp đến là “cúng dường đến bậc đáng cúng dường”. 

Sự cúng dường có 2 cách: 

- Amisapiija: cúng dường các vật dụng. 

- Patipattipija: cúng dường bằng cách hành đạo. 

*Cúng dường đến bậc đáng cúng dường” ở đây chủ yếu là “thực hành 
Pháp của Đức Thế Tôn đã thuyết giảng”. Như Đức Thế Tôn có dạy trong 
Kinh Đại Bát Níp-bàn: 

Yo kho, änanda, bhikkhu vã bhikkhunïi vã upasako vã upäasikã vã 
dhammanudhammappatipanno viharati samicippatipanno 


)- A.,i.v. 100. Kinh Mặt trời. 
)- A.iv. 99, 
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anuddhammacäarl, so tathagatam sakkaroti garum karoti maãneti pùjeti 
apaciyati paramaya pũjäy3 ˆ ti. 

“Này Ananda, nếu có Tỳ-khưu, Tỳ-khưu nỉ, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào 
thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, 
hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng 
dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng” (HT. TMC d)0). 

*Trưởng lão Attadattha (Tự lợi). 

Tương truyền: Khi Đức Thế Tôn hứa với Ma vương: "Sau ba tháng 
nữa, Như Lai sẽ viên tịch”. Đức Thế Tôn cho triệu tập Tăng chúng lại, dạy 
rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, sau ba tháng nữa, Như Lai sẽ viên tịch. 

Nghe vậy, bảy trăm vị Tỳ-khưu phàm phát sinh kinh cảm, ngày đêm 
không rời Đức Đạo Sư, băn khoăn đi qua, đi lại, bàn luận cùng nhau: 

- Này các Hiền giả, chúng ta phải làm sao đây? 

Riêng có Tỳ-khưu Attadhattha (Át-Tá-Đát-Thá) không tham dự vào 
những cuộc bàn luận ấy, Ngài suy nghĩ:" Nghe nói, sau ba tháng nữa Đấng 
Đạo Sư viên tịch, nhưng ta hiện tại chưa dứt trừ được các ô nhiễm. Vậy 
trong lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, ta phải tinh cần hành pháp để chứng đắc 
thánh quả A-La-Hán”. 

Do vậy, Tỳ-khưu Attadattha tìm nơi thanh vắng để thực hành pháp. 
Các Tỳ-khưu không thấy Ngài Attadattha đến tham gia bàn luận, nên hỏi 
Ngài Attadattha rằng: 

- Này Hiền giả, vì sao hiền giả không nhập chúng, cũng tham dự bàn 
luận cùng chúng tôi? 

Rồi các vị Tỳ-khưu đưa Ngài Attadattha đến gặp Đức Thế Tôn, trình 
lên Đức Thế Tôn về việc làm của Ngài Attadattha, Đức thế Tôn hỏi rằng: 

- Này Attadattha, vì sao ngươi làm như thế? 

- Bạch Thế Tôn, con được nghe "Thế Tôn sẽ viên tịch sau ba tháng 
nữa", vì con chưa chứng đạt Thánh quả, nên con tìm nơi thanh vắng để 
thực hành pháp chứng đắc Thánh quả A-La-Hán khi Đức Thế Tôn còn tại 
thế. 

- Lành thay, lành thay, này Tỳ-khưu. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, các ngươi hãy noi gương Tỳ-khưu Attadattha này. 
Không phải các người dâng cúng hương hoa, lễ vật đến Như Lai gọi là tôn 
kính Như Lai; người tôn kính Như Lai chính là người thực hành Pháp Như 
Lai đã giảng dạy. 

Tiếp theo, Đức thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Attadattham paratthena; 

bahunäpi na hãpaye. 

Attadatthamabhiññaya; 

sadatthapasuto siyã. 

“Đù lợi người bao nhiêu; 

chớ quên phần lợi mình 

Nhờ thắng trí tư lợi; 


Œ)- D. iii. 199. Mahaparinibbana suttam (Kinh Đại viên tịch) 
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Hãy chuyên tâm lợi mình " (HT-TMC d)0'). 

Như vậy, “cúng dường bậc đáng cúng dường” hàm ý thực hành Giới, 
Định, Tuệ, đó là điềm lành tối thượng. 

Không thận cận kẻ ngu dẫn đến thành tựu giới viên mãn. Thân cận bậc 
trí dẫn đến thành tựu định viên mãn. Cúng dường bậc đáng cúng dường 
dẫn đến thành tựu tuệ viên mãn. 

Thành tựu giới viên mãn là bậc Dự Lưu, Nhất Lai; thành tựu định viên 
mãn là bậc A-Na-Hàm; thành tựu tuệ viên mãn là bậc A-La-Hán. 

Tóm lại, mỗi câu kệ ngôn đều dẫn đến Níp-bàn. Đó là điềm lành tối 
thượng. 

Đoạn 4. 

Patiruipadesavaso ca, 

Pubbe ca katapuffiatd; 

Attasammapanidhi ca, 

Etam mangalamuttamam. 

“Ở trú xứ thích hợp, 

Công đức trước đã làm, 

Chân chánh hướng tu tâm, 

Là điều lành tối thượng”. 

Kệ ngôn 1. 

*Patiripadesaväso ca: Ở vùng đất thích hợp 

*Patirupa (pá-tí-ru-pá) = tt: thích hợp. 

Patirupa ở đây có ý nghĩa là "thuận lợi (anucchavika)}”. 

*Desa (đê-sá) = dt, nam: trú xứ, chỗ ở. 

Desa ở đây có nghĩa là: Làng, châu quân, thị trấn, thành phố, quốc độ 
hay bất kỳ địa danh nào có chúng sinh trú ngụ. 

*Vasa (qua-sá) = dt, nam: sự cư ngụ. 

Vãsa ở đây chỉ cho "đang sinh sống nơi đó”. 

Giải. 

Ngài đại luận sư Dhammapala có giải thích vì sao vị thiên nhân chỉ hỏi 
về điềm lành nhưng Đức Thế Tôn sau khi dạy ba điềm lành tối thượng, 
Ngài tiếp tục dạy về các điềm lành khác? 

Đáp: Ví như người có tâm bố thí quảng đại, khi một người xin chỉ một 
vật, nhưng người bố thí quảng đại không chỉ cho một mà còn cho thêm các 
vật khác nữa. Cũng vậy, tuy vị thiên nhân chỉ hỏi có một điềm lành tối 
thượng, nhưng Đức Thế Tôn với lòng bi mẫn với các chúng sinh, nhận thấy 
các chúng sinh khác có duyên lành chứng đắc Thánh quả nên đã giảng tiếp 
các điềm lành khác phù hợp với khuynh hướng của nhiều chúng sinh hiện 
hữu ở những nơi khác nhau. 

Patirupa ở đầy có ý nghĩa là "thuận lợi” nghĩa là làm cho những thiện 
pháp chưa sinh có cơ hội sinh lên, những thiện pháp đang có được tăng 
trưởng để có được lợi ích lớn, kết quả lớn. Như Đức Thế Tôn có dạy: 

Na kho panaham asamahito vibbhantacito araññavanapatthani 
pantani senasanani patisevami; samädhisampannohamasmi. Ye hi vo ariya 
samadhisampanna araññavanapatthani pantäni senasanani patisevanti 
tesamaham aññataro ti. 


Œ)- DhpA. Câu số 166. 


96 


“Ta được định tĩnh, tâm không bị tán loạn sống tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định tâm, Ta là một trong những bậc 
Thánh thành tựu định tâm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi 
hoang vu Tt, 

Như vậy, ở “trú xứ thuận lợi (patirũpadesa)” là nơi khiến cho các bất 
thiện pháp chưa sinh không sinh khởi, các bất thiện pháp đang có bị đoạn 
trừ; giúp cho các thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, các thiện pháp đang 
có được tăng trưởng. 

Thông thường, khi ở một nơi nào bất lợi thì các ác bất thiện pháp có 
thể xâm nhập vào nội tâm, như khi ở làng chài lưới thường thích thú với sự 
sát hại chúng sinh, ở vùng có nhiều kẻ cắp cũng sẽ bị lây nhiễm thói trộm 
cắp... 

Ngoại sử có câu chuyện như sau: mẹ của Mạnh Tử (Mạnh mẫu) khi 
sống gần vùng nghĩa địa, thấy con là Mạnh Tử bắt chước những người tế 
mộ cúng vái than khóc, Mạnh mẫu suy nghĩ nơi đây không thích hợp với 
con ta nên dọn nhà đi đến sống nơi gần chợ. Thấy Mạnh Tử chơi trò chơi 
buôn bán, nói năng thô tục, Mạnh mẫu suy nghĩ nơi đây cũng không thích 
hợp với con ta, nên lại tiếp tục dọn nhà đến sống gần trường học. Thấy 
Mạnh Tử bắt chước những học trò lễ phép chào hỏi những bậc trưởng 
thượng, nói năng hòa nhã, lịch thiệp, Mạnh mẫu quyết định ở nơi này. Nhờ 
thế, về sau Mạnh Tử trở thành một danh nhân của nước Trung Hoa. 

Đức Phật có dạy: 

Pabhassaramidam, bhikkhave, cittam. Tañca kho aägantukehi 
upakkilesehi upakkilittham... 

Này các Tỳ-khưu, tâm này là sáng chói và tâm này bị ô nhiễm bởi các 
cấu uế từ ngoài vào...(2) 

Trái lại, ở vùng đất thuận lợi thì thiện pháp sinh lên và được tăng 
trưởng, khiến cho có uy lực lớn, như: 

Một cậu bé sống gần Đại tự Kỳ-viên (Jetavanavihära), bắt chước bạn 
niệm Namo tassa bhagavato... trong các trò chơ trẻ thơ. 

Có lần, cậu bé cùng cha đi kiếm củi trong rừng, khi trở về nơi tha ma 
mộ địa, ông thả bò ra cho đi ăn. Con bò của ông đã theo đàn bò khác đi vào 
thành Xá-vệ (Sävatthi) nên ông để cậu bé và xe củi nơi nghĩa địa rồi đi vào 
thành tìm con bò, khi tìm được bò, quay trở về thì cửa thành đã bị đóng lại. 
Thế là cậu bé phải ngủ một mình với cỗ xe củi suốt đêm nơi nghĩa địa. 

Trong đêm có hai con dạ-xoa (Yakkha) đi vào nghĩa địa tìm xác chết 
để ăn thịt, nhìn thấy cậu bé, một con dạ-xoa định bắt để ăn thịt nhưng con 
dạ-xoa kia bảo rằng: "cậu bé này có đại uy lực, không nên chạm vào". Con 
dạ-xoa hung dữ không nghe lời, xông tới toan bắt lấy cậu bé. Cậu bé giựt 
mình, theo thói quen đã niệm NÑamo tassa bhagavato...; con dạ-xoa có cảm 
giác bị đánh một quả chùy nặng vào đầu, toàn thân nóng bức liền bỏ chạy... 
(câu chuyện còn dài... )) 

"Chỗ ở thuận lợi" là chỗ ở thanh vắng như núi rừng, cội cây, đống 
rơm, ngôi nhà trống. Những nơi ấy không có các sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, 


Œ)- M.i. 47 Bhayabheravasuttam, Kinh Sợ hãi và Khiếp đảm, số 4. 
(2)- A, ¡ 10. Phẩm 6: Accharäsanghäatavaggo (Phẩm búng ngón tay). 
(3)- Xem DhpA. Phẩm Phật Đà. Kệ ngôn số 296-301 
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pháp khả lạc khả ái; những pháp này là điều kiện giúp cho các bất thiện 
pháp chưa sinh được sinh khởi; những bất thiện pháp đang có được taăng 
trưởng. Do vậy, Đức Thế Tôn thường dạy các Tỳ-khưu: 

Idha bhikkhave, bhikkhu araññãgato vã rukkhamnlagato vã 
suññägaragato... 

“Này các Tỳkhưu, ở đây vị Tỳkhưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà vắng...” (HT. TMC d)(Đ 

Hoặc như trưởng lão Punna (Pun-ná) đến yết kiến Đức Phật, xin Đức 
Phật thuyết giảng vắn tắt để Ngài trở về quê hương là xứ Sunäparanta (Xú- 
na-pá-ran-tá) để tu tập. Khi về đến xứ Sunäparanta, lúc đầu Ngài trú tại đồi 
Ambahattha (Ăm-bá-hát-thá). Nơi ấy có em Ngài là Cũla Punna (Chu-lá 
Pun-ná) trú ngụ và bị người em nhận diện, Ngài e ngại quyến luyến thân 
tộc nên đi đến tự viện Samuddagiri (Xá-mút-đá-gí-rí), tiếng sóng biển ầm Ï 
ở đây quấy nhiễu, đồng thời đường đi kinh hành có đá nam châm, nên Ngài 
không thể định tâm được. 

Ngài lìa bỏ tự viện ấy, đi đến trú ngụ tại núi Mãtula (Ma-tú-lá), nơi đây 
những tiếng chim hót, ríu rít liên miên, khiến tâm Ngài cũng không định 
tĩnh được. Một lần nữa Ngài lại la bỏ trú xứ này và đi đến làng Makulaka 
(Má-kú-lá-ká), nơi đây yên tĩnh, Ngài nỗ lực tu tập làm sinh khởi thiền 
chứng rồi phát triển tuệ quán chứng đắc Thánh quả A-La-Hán.2) 

Rõ ràng, làng Makulaka là nơi trú ngụ thuận lợi, còn hai trú xứ 
Samuddagiri và núi Mãtula là nơi trú ngụ không thuận lợi. 

Lại nữa, ở vùng đất thích hợp có liên hệ đến thời tiết, vật thực, người. 

*Về thời tiết: 

Thời tiết cũng là một yếu tố làm cho các thiện pháp sinh lên và tăng 
trưởng như kệ ngôn Trưởng lão Tăng có ghi nhận: 

*Trưởng lão Girimananda. 

Trong thời Đức Phật còn tại tiền, Ngài là con vị tế lễ sư của vua 
Bimbisära (Bình-Sa). Khi thấy được uy lực của Đức Thế Tôn nơi thành 
Rãjagaha (Vương-Xá), Ngài hoan hỷ xin xuất gia trở thành vị Tỳ-khưu trong 
Tăng đoàn. 

Trong thời kỳ học tập, Ngài sống trong một ngôi làng hẻo lánh. Sau 
một thời gian, Ngài trở về thành Rãjagaha (Vương-Xá) để yết kiến Đức Thế 
Tôn. 

Biết tin Ngài trở về, vua Bimbisaära (Bình-Sa) đến viếng thăm, thỉnh 
Ngài ở lại, hứa hộ độ và kiến tạo cho Ngài một am thất. Do quá nhiều việc 
nên Đức vua Bình-Sa đã quên, Ngài phải sống ngoài trời, Thần mưa sợ Ngài 
bị ướt nên không mưa khiến thành Räjagaha (Vương-Xá) bị hạn hán. 

Vua Bimbisära chợt nhớ ra lời hứa với Ngài nên kiến tạo một am thất 
cúng dường đến Ngài. 

Ngài vào trong am thất trú ngụ, không còn bị thời tiết nóng bức, hân 
hoan, Ngài nỗ lực triển khai tuệ quán và chứng đạt Thánh quả A-La-Hán. 

Khi ấy trời mưa xuống khắp kinh thành Vương Xá, Ngài hoan hỷ thốt 
lên kệ ngôn: 


Œ)- M. ¡ Satipatthaänasuttam, Kinh Niệm xứ. Trong Trường Bộ, kinh Đại Niệm Xứ 
có đề cập thêm “đống rơm”. 
¿)- ThagA. i. 156; Ap. ii. 341 
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325. Vassati devo yathã sugItam 

Channã me kutikã sukhã niväta 

Tassam viharäami vùpasanto 

Atha ce patthayas1 pavassa deva 

Trời mưa như bài ca 

Khéo hát với nhạc điệu 

Ta ngồi trong am thất 

An lạc, được che chở 

Tại đấy ta an trú 

Thoải mái và an tịnh 

Thần mưa, nếu ngươi muốn, 

Hãy mưu, hãy mưa đi...(HT. TMC đ)( 

*Về vật thực: 

Vật thực cũng là một yếu tố thích hợp, giúp cho thân tâm được an lạc, 
các thiện pháp chưa sinh có cơ hội được sinh lên, thiện pháp đã sinh được 
tăng trưởng. 

Có lần Ngài Anuruddha (A-Na-Luật) bị chứng bệnh đau bụng quặn 
thắt, Ngài Sa-di Sumana (Xú-Má-Ná) có bạch hỏi: 

- Khi thầy bị bệnh đau bụng như vậy dùng thuốc gì thì hết? 

- Này Sa-di, khi ta bị đau bụng như thế này thì dùng nước ở hồ 
Anotatta (Á-nô-tát-tá) thì hết. 

- Thưa thầy, con sẽ đi lấy nước từ hồ Anotatta về cho thầy dùng. 

Và Ngài Anuruddha đã dùng nước hồ Anotatta, chứng bệnh đau bụng 
của Ngài liên dứt.) 

Một câu chuyện khác như sau. 

*Các vị T-khưu. 

Một thời Đức Thế Tôn ngự tại Đại tự Kỳ-viên, có một số Tỳ-khưu khi 
an cư tại một ngôi làng ở vùng biên địa, tháng đầu thì được cư dân hộ độ 
nên các Ngài sống thoải mái, tháng thứ hai bọn cướp đã xông vào cướp phá 
dân làng, tháng thứ ba các Ngài không được hộ độ nên rất vất vả tìm vật 
thực; khi mãn mùa an cư, các Ngài trở về đại tự Kỳ-viên yết kiến Đức Thế 
Tôn. 

Theo thông lệ Đức Thế Tôn ân cần tiếp đón các Tỳ-khưu khách, hỏi 
rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, trong mùa an cư các ngươi có được an lạc không? 
Vật thực có được đầy đủ chăng? 

- Bạch Đức Thế Tôn, trong tháng đầu chúng con được dân làng hộ độ 
nên được an lạc. Tháng thứ hai do bọn cướp cướp phá dân làng nên tháng 
thứ ba dân làng không hộ độ đầy đủ, chúng con rất vất vả đi tìm vật thực. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại đến các vị Tỳ-khưu, rồi Ngài kết 
thúc pháp thoại bằng kệ ngôn: 

315. Nagaram yathäã paccantam, 

Guttam santarabahiram 

Evam gopetha attanam 


)- Xem Theragathaä sớ giải. Girimanandattheragathãa (Kệ ngôn Trưởng lão 
Girimananda, 325). 
2)- Xem DhpA chuyện Sa-di Sumana; kệ ngôn số 382. 
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Khano vo mã upaccagäa 

Khanatitã hi socanti 

Nirayamhi samappita. 

"Như thành ở biên thùy 

Trong ngoài đều phòng hộ 

Cũng vậy, phòng hộ mình 

Sát na chớ buông lung 

Giây phút qua, sầu muộn 

Khi rơi vào địa ngục” (HT. TMC d) 

Khi kết thúc kệ ngôn, các vị Tỳ-khưu chứng đạt Thánh quả(. 

Lại có câu chuyện khác cũng trong bản sớ giải Kinh Pháp Cú như sau: 

*Người nông dân đói bụng. 

Một thời Đức Thế Tôn ngụ tại Đại tự Kỳ-viên, gần thành SävatthI (Xá- 
vệ). Vào hừng sáng, Ngài đưa Phật trí quán xét thế gian, thấy được duyên 
lành Thánh quả Dự Lưu của người nông dân nghèo ở ngôi làng gần thành 
A[avI (A-lá-qui). Người nông dân này đã từng đến Đại tự Kỳ-viên yết kiến 
Đức Thế Tôn và thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến thành Alavi. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn cùng với 500 vị Tỳ-khưu tùy tùng đi đến 
ngôi làng cách thành SävatthT 30 do-tuần để khất thực. Dân làng cùng nhau 
cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn và các vị Tỳ-khưu. 

Nghe tin Đức Thế Tôn ngự đến làng mình, người nông dân muốn đến 
nghe pháp từ Đức Thế Tôn, nhưng con bò của ông đã đi lạc vào rừng, người 
nông dân đi vào rừng tìm bò. Khi tìm được con bò đi lạc, trời đã trưa, người 
nông dân không về nhà, quyết định đến nghe Đức Thế Tôn giảng pháp. 

Đức Thế Tôn đang chờ người nông dân đến để giảng pháp, khi người 
nông dân đến, biết người nông dân đang đói bụng, không thể chú tâm nghe 
pháp thoại, nên Đức Thế Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu cho người nông dân 
những thức ăn còn lại của chư Tăng. 

Sau khi ăn no, thân tâm thoải mái, người nông dân ngồi xuống, chú 
tâm nghe Pháp từ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại liên hệ 
lý Tứ Đế đến đại chúng, nghe xong Pháp thoại người nông dân chứng đắc 
thánh quả Dự Lưu. 

Trên đường về Đại tự, các vị Tỳ-khưu thắc mắc bàn luận với nhau: 

- Vì sao Đức Thế Tôn bảo mang vật thực cho người nông dân? 

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự bàn 
luận của các vị Tỳ-khưu, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, dù có thuyết pháp hay đến đâu, khi người đang bị 
đói bụng, không thể chú tâm nghe pháp thoại; chỉ khi nào no bụng thì mới 
có thể chăm chú lắng nghe để lãnh hội giáo pháp. Chỉ vì muốn tế độ người 
nông dân nên Như Lai phải vượt đoạn đường dài 30 do tuần đến làng ấy. 

Tiếp theo Ngài giảng lên kệ ngôn: 

Jighacchäparamä roga 

Sañkhãaraparama dukhã 

Etam ñatva yathabhutam 

Nibbãänam paramam sukham 

“Đói ăn, bệnh tối thượng 


)- Xem DhpA; kệ ngôn số 315. 
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Các hành, khổ tối thượng 

Hiểu như thực là vậy 

Níp-bàn lạc tối thượng” (HT. TMC d) ( 

Như thế, vật thực cũng có vai trò quan trọng để làm những thiện pháp 
được sinh khởi hay làm tăng trưởng những thiện pháp đang có. Do vậy, 
Đức Phật có dạy nơi nào vật thực kém, pháp không tấn hóa đi ngay; nơi 
nào vật thực đầy đủ, pháp không tấn hóa nên đi; nơi nào vật thực khiếm 
khuyết, pháp tấn hóa, nên ở; nơi nào vật thực đầy đủ, pháp tấn hóa ở trọn 
đời). 

*Về người: 

Ở chỗ thuận lợi là nơi có những bậc Thánh nhân xuất hiện như Đức 
Chánh Giác, Đức Phật Độc Giác, các vị Thánh A-La-Hán, chư Thánh Thinh 
Văn đệ tử Đức Phật...; khi được diện kiến các Ngài sẽ có cơ hội đảnh lễ cúng 
dường, sẽ có lợi ích lớn trong hiện tại lẫn tương lai. 

Khi diện kiến các Ngài, được nghe một kệ ngôn từ các Ngài cũng có 
khả năng chứng đắc Thánh quả sau này như trưởng giả Cấp Cô Độc), bà 
Visakhã(“, Nakulamaätä... 

*Được gặp Đúc Thế Tôn: 

Như trường hợp thanh niên Matthakundali (Mát-thá-kung-đá-lÍ), con 
duy nhất của Bà-la-môn keo kiệt (Adinnapubbaka (Á-đin-ná-pup-bá-ká)), 
khi sắp mệnh chung, được nhìn thấy Đức Thế Tôn, khởi sinh niềm tịnh tín 
nơi Đức Thế Tôn, mệnh chung tái sinh về cõi Đạo-Lợi (Tävatamsa). Từ 
cung trời Đạo-Lợi, thiên tử Matthakundali cùng thiên chúng tùy tùng xuống 
nhân giới đảnh lễ Đức Thế Tôn, được nghe Đức Thế Tôn thuyết lên kệ 
ngôn: 

Manopubbangama dhammã; 

manosettha manomayä. 

Manasä ce pasannena; 

bhãsati vã karoti vã. 

Tato nam sukhamanveti; 

chayäva anapäyÏin1. 

“ý dẫn đầu các pháp; 

ý làm chủ ý tạo. 

Nếu với ý thanh tịnh; 

nói lên hay hành động. 

An lạc bước theo sau; 

như bóng không rời hình”. (HT. TMC d) 

Nghe dứt kệ ngôn, thiên tử Matthakundali chứng Thánh quả Dự Lưu, 
một số thính chúng cũng chứng đạt Thánh quả Dự). 

“Trú xứ thuận lợi nhất” là nơi có Đức Thế Tôn trú ngụ, như: Đại tự 
Tríuc Lâm, Đại tự Kỳ Viên, nơi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân ... trú ngụ ở 


)- DhpA. Câu số 203 

2)- Xem M. ¡. Vanapatthasutam, Kinh Khu rừng, số 17. 

(3)- Xem thêm Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh (tập 13) 
- Xem thêm Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh (tập 14) 
(5)- DhpA. Câu số 2. 
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nơi có Đức Thế Tôn trú ngụ, có cơ hội yết kiến Đức Thế Tôn. được nghe 
Pháp thoại từ Đức Thế Tôn, có khả năng thành tựu sáu pháp cao thượng: 

- Thấy cao thượng (dassänuttariya). 

Là được diện kiến Đức Thế Tôn và các Tỳ-khưu đệ tử của Ngài, làm 
sinh khởi những thiện pháp chưa sinh; làm tăng trưởng những thiện pháp 
đã sinh. 

- Nghe cao thượng (savanäanuttariya). 

Là được nghe Pháp từ Đức Thế Tôn hay từ các đệ tử của Đức Thế Tôn, 
làm sinh khởi những thiện pháp chưa sinh; làm tăng trưởng những thiện 
pháp đã sinh. 

- Được cao thượng (läbhämuttariya). 

Là phát sinh niềm tin (saddhä) nơi Đức Thế Tôn, Giáo Pháp và Tăng 
chúng. Hay chứng đắc được năm hoặc bảy tài sản bậc Thánh là: Tín tài sản, 
tài sản và quý tài sản (năm Thánh tài sản là chỉ cho bậc Thánh Hữu học; 
bảy Thánh tài sản là chỉ cho bậc Thánh A-La-Hán). 

- Học cao thượng (sikkhãnuttariya). 

Là học tập , trau dồi làm tăng trưởng giới, tăng trưởng định và tăng 
trưởng tuệ. 

- Phục vụ cao thượng (päricariyanuttariya). 

Là được phục vụ Đức Thế Tôn hay các vị đệ tử của Ngài. 

- Tùy niệm cao thượng (anusatänuttariya). 

Là niệm tưởng ân đức Phật (Buddhãnusati), niệm tưởng ân đức Pháp 
(Dhammaänusati), niệm tưởng ân đức Tăng (Sañghãnusati) và niệm tưởng 
đân đức Giới (s1lãnusati). 

* Được gặp Đức Phật Độc Giác: 

Cúng dường, đảnh lễ đến Ngài sẽ được sự an lạc trong hiện tại lẫn 
tương lai, như tiền thân của Ngài Anuruddha là người làm công nghèo khổ 
có tên Anabbhära (Á-nắp-phá-rá) cho trưởng giả Sumana (Xú-má-ná). 

Có vị Phật Độc Giác tên là Uparittha (Ú-pá-rít-thá) trú ngụ ở 
Gandhamadana (Hương Sơn). Sau bảy ngày an trú trong định diệt thọ 
tưởng, khi xuất thiền, Ngài quán thấy duyên lành của người làm công 
Anabbhära; từ núi Gandhamadäna, theo đường hư không Ngài ngự đến nơi 
người làm công đang làm việc, đứng vệ đường. 

Nhìn thấy vị Sa-môn, người làm công Anabbhara phát sinh tâm hoan 
hỷ, nghĩ thầm: “Hạnh phúc đã đến với ta”, ông đi đến đảnh lễ Đức Phật Độc 
Giác, dọn một chỗ bằng phẳng thỉnh Ngài ngồi vào nơi đó và bạch hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, Ngài có được vật thực chi chăng? 

- Này gia chủ, sẽ có được. 

Biết Ngài chưa có được vật thực, người làm công bạch rằng: 

- Xin Ngài hãy đợi nơi đây, con sẽ cúng dường vật thực đến Ngài. 

Ông đi nhanh về nhà, mang phần vật thực dành cho mình đi nhanh 
đến Đức Phật Độc Giác, cúng dường vật thực đến Ngài, rồi đảnh lễ Đức Phật 
Độc Giác với cách “năm chi chạm đất” rồi ước nguyện rằng: 


Œ)- D.iii. 250; D.iii. 218; A.iii. 284; Aiii.325; Aiii.452. 
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- Do phước đảnh lễ và cúng dường đến Ngài, xin cho con từ nay trong 
vòng luân hồi đừng biết tiếng không có và chứng đạt an lạc Pháp mà Ngài 
đã chứng. 

Đức Phật Độc Giác đã chúc phúc: 

- lcchitam patthitam tuyham khippameva samijjhatu... “Mong ước 
nguyện của người hãy trở thành sự thật...” 

Ngài theo đường hư không trở về núi Hương Sơn. 

Vị thiên nhân ngự trong nhà trưởng giả Sumana hân hoan tán thán 
“Sadhu, sadhu...”; khi hiểu ra việc lành của người làm công Anabbhãra, 
Trưởng giả Sumana yêu cầu người làm công chia phước cho mình. 

Sau khi được chia phước, Trưởng giả Sumana đã chia nửa tài sản của 
mình đến người làm công. Đức vua nghe được giai thoại này cũng hoan hỷ 
ban cho ông một khu đất để xây dựng nơi trú ngụ. 

Khi đào đất lên, ở bên dưới là một kho tàng và người làm công trở 
thành vị trưởng giả. 

Trong thời Đức Phật Gotama, hậu thân người làm công nay là Ngài 
Anuruddha từ nhỏ đến lớn không hề biết tiếng không có và khi xuất gia 
chứng đắc Thánh quả A-La-Hán/), 

* Được gặp các vị Thánh A-La-Hán: 

Tương tự như thế, khi được diện kiến các bậc Thánh A-La-Hán, đảnh 
lễ và cúng dường đến các Ngài cũng đạt được sự an lạc trong hiện tại lẫn 
tương lai. 

Như nàng tiểu thơ nghèo có mái tóc đẹp, đã cắt mái tóc đẹp bán được 
tám đồng tiền vàng mua hết vật thực cúng dường đến Ngài Kaccäna (Kách- 
cha-ná) cùng bảy vị Thánh A-La-Hán đồng hành. Sau đó nàng được vua 
Candapajjota (Chăng-đá-pách-chô-tá) rước về làm hoàng hậu; về sau nàng 
có biệt danh là Gopalamatä (như đã nói ở trên). 

* Được nghe pháp: 

Khi được nghe pháp thoại từ Đức Thế Tôn hay từ các vị Thánh Thinh 
Văn hay từ các Tỳ-khưu đệ tử của Đức Thế Tôn cũng là một duyên lành để 
chứng đắc đạo quả sau này. 

* Được nghe pháp từ Đức Thế Tôn: 

Được nghe pháp thoại từ Đức Thế Tôn, tuy không hiểu, nhưng cũng là 
duyên lành để chứng đạt Pháp trong tương lai; hoặc thực hành theo, sau đó 
chứng được Thánh quả trong hiện kiếp ấy, như hai mẩu truyện sau: 


Có thời Đức Thế Tôn ngụ tại thành Campä (Chăm-pa), Ngài thấy được 
duyên lành Thánh quả của con ếch trong hồ sen Gaggarä (Gắc-gá-ra). 

Đức Thế Tôn đi đến bờ hồ Gaggara để thuyết giảng pháp thoại đến đại 
chúng, con ếch trong hồ nghe âm thanh thuyết pháp du dương của Đức Thế 
Tôn, tuy không hiểu nghĩa nhưng nó có ấn tượng "đây là lời dạy của Đức 
Phật”, con ếch hoan hỷ nhảy dần đến đại chúng. 

Bấy giờ có người chăn bò đang lắng nghe pháp, hoan hỷ với giọng âm 
và pháp thoại nên chống gậy bước gần đến Đức Thế Tôn, vô tình chống gậy 
lên mình con ếch. Con ếch đã mệnh chung tái sinh về cõi Đạo-Lợi, là chủ 
một thiên cung cao 12 do-tuần có đoàn tiên nữ xinh đẹp là tùy tùng. 


đ)- Xem DhpA chuyện Sa-di Sumana; kệ ngôn số 382. 
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Quán xét biết được nghiệp lành “nghe pháp từ Đức Thế Tôn” nên 
được tái sinh về cảnh giới này; vô cùng hoan hỷ, thiên tử Manduka (Thiên 
tử Ếch) từ thiên giới cùng chư thiên tùy tùng đi xuống nhân giới đảnh lễ 
Đức Thế Tôn. 

Để đại chúng hiểu rõ lợi ích của sự nghe pháp nên Đức Thế Tôn đã hỏi 
vị thiên tử: 

- Này thiên nhân, ngươi là ai? Vì sao ngươi có được hào quang rực rỡ 
cùng thiên chúng tùy tùng như thế này? 

- Bạch Đức Thế Tôn, trước đây con là con ếch ở nơi hồ sen này; được 
nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, mệnh chung con tái sinh về thiên giới Ba 
Mươi Ba như thế này. 

Đức Thế Tôn nhân đó giảng lên pháp thoại, nghe xong pháp thoại, 
Thiên tử Manduka cùng nhiều thính chúng chứng đạt Thánh quả Dự Lưu, 

*Con gái người thợ dệt. 

Có lần Đức Thế Tôn du hành đến xứ Alavi (A-Lá-Qui), các cận sự đã 
cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng tùy tùng. Khi thọ 
thực xong, Đức Thế Tôn tùy hỷ phước bằng pháp thoại: 

- Này các cận sự! Các ngươi nên tu tập về "niệm sự chết" như vầy: "Đời 
sống của ta không tồn tại, sự chết chắc chắn sẽ đến với ta. Ta chắc chắn 
phải chết; ta có sự chết là lẽ chắc chắn". Người không tu tập "niệm sự chết" 
sẽ kinh hoàng khi sắp lâm chung: người tu tập "niệm sự chết" tâm được 
định tĩnh, không hoảng hốt khi sắp mệnh chung. Do vậy, các ngươi hãy tu 
tập "niệm sự chết". 

Sau khi nghe Pháp thoại xong, các cận sự trở về nhà, tâm cầu phận sự 
riêng của mình. 

Có nàng con gái 16 tuổi, là con của người thợ dệt, nàng có sự suy gẫm: 
"Lời dạy của Đức Thế Tôn thật thậm thâm vi diệu, ta hãy là người thực 
hành pháp "niệm sự chết". Nàng thực hành pháp "niệm sự chết cả ngày lẫn 
đêm, trọn ba năm dài. 

Một hôm, vào hừng sáng nơi Đại tự Kỳ-Viên gần thành Sävatthi (Xá- 
Vệ), theo thông lệ, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, hình ảnh 
"cô gái con người thợ dệt lọt vào võng trí của Ngài", biết được duyên lành 
Thánh quả Dự Lưu của nàng, và đại chúng cũng nhận được nhiều lợi ích. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ-khưu du hành từ thành Sävatthi đến 
thành A[avi, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ-khưu trú ngụ nơi Tự viện 
Aggälava (ĂẮc-ga-lá-quá). 

Sáng hôm sau, cư dân trong thành Älavï cúng dường vật thực đến Đức 
Thế Tôn cùng Tăng chúng nơi Tự viện ấy. 

Được tin Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến thành Alavĩ, nàng 
con gái người thợ dệt vô cùng hoan hỷ: “Ta sẽ được nghe Pháp thoại từ Bậc 
Đạo Sư”. 

Vào sáng hôm Ấy, cha nàng đã bảo nàng rằng: 

- Này con, tấm vải sätaka (xa-tá-ká) của người đặt àhng, cha dệt còn 
khoảng một gang tay nữa, hôm nay người đến lấy. Con hãy cuộn chỉ tơ cho 
cha, xong rồi mang ra cửa hàng cho cha. 


)- VWvA. Mandukadevaputtavimäna (Thiên cung thiên tử ếch). 
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Nghe cha bảo như thế, nàng suy nghĩ: "Ta muốn đi nghe pháp từ Đức 
Thế Tôn, nhưng cha ta bảo cuộn tơ. Vậy ta nên đi nghe Pháp hay cuộn tơ?”. 

Nàng lại suy nghĩ: "Nếu ta không cuộn tơ, cha ta sẽ đánh mắng ta. Ta 
nên cuộn tơ cho nhanh rồi đi nghe Pháp”. 

Nàng cố gắng cuộn tơ cho nhanh, rồi mang cuộn tơ đến cửa hàng cho 
cha. 

Cư dân trong thành Alavï sau khi cúng dường vật thực đến Đức Thế 
Tôn xong rồi, ngồi xuống để chuẩn bị lắng nghe Pháp. Nhưng Bậc Đạo Sư 
sau khi thọ hực xong, Ngài vẫn ngồi yên im lặng, Ngài suy nghĩ rằng: 

- Vì duyên lành Thánh quả của nữ cận sự con người thợ dệt, Như Lai 
đã vượt đường dài 30 do-tuần đến đây. Hiện nay cận sự nữ ấy chưa đến, 
khi nào cận sự nữ ấy đến, Như Lai sẽ thuyết giảng pháp thoại. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn cxhờ đợi nữ cận sự ấy? 

Đáp. Được biết rằng "nghiệp tử" sẽ đến với nàng ấy, khi nàng ấy đến 
cửa hàng. Nếu nàng vào nghe pháp sẽ chứng đạt Dự Lưu, mệnh chung nàng 
tái sinh về cõi Tusita (Tú-xí-tá: Đẩu-Suất), nên Đức Thế Tôn chờ nàng đến. 

Nàng con gái người thợ dệt mang cuộn tơ ra cửa hàng dệt cho cha, 
trên đường đi nàng đi ngang qua Tự viện Aggälava. Với thần lực, các thiên 
nhân đã kích động tâm nàng, nàng muốn đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Nàng liền đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi đứng sang một bên ở 
nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này cận sự nữ, nàng từ đâu đến đây? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

- Này cận sự nữ, rồi nàng sẽ đi về đâu? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

- Này cận sự nữ, nàng không biết thật sao? 

- Bạch Thế Tôn, con biết. 

- Này cận sự nữ, thật sự ngươi biết chăng? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

Đại chúng nghe nàng đáp lời Đức Thế Tôn như thế, xôn xao khiển 
trách nàng "vô lễ với Đức Thế Tôn". 

Khi Đại chúng yên lặng, Đức Thế Tôn hỏi nàng con gái người thợ dệt: 

- Này cận sự nữ, vì sao Như Lai hỏi nàng: "Nàng từ đâu đến đây?", 
nàng trả lời : "Bạch Thế Tôn, con không biết”? 

- Bạch Thế Tôn, Ngài vẫn biết con từ nhà đến đây; nhưng ý Ngài không 
phải hỏi như vậy, ý Ngài hỏi con "từ cảnh giới nào tái sinh lại cảnh giới 
này?"; con không biết nên con đáp là: "Bạch Thế Tôn, con không biết". 

Đức Thế Tôn tán thán: 

- Lành thay, lành thay, này cận sự nữ, nàng đã hiểu và đáp đúng câu 
hỏi mà Như Lai đã hỏi. 

Này cận sự nữ, vì sao khi Như lai hỏi: "Này cận sự nữ, rồi nàng sẽ đi về 
đâu?", vì sao nàng đáp rằng: "Bạch Thế Tôn, con không biết"?. 

- Bạch Thế Tôn! Lẽ thường, Ngài biết sau khi nghe pháp, con sẽ trở về 
nhà. Nhưng ý Ngài không phải hỏi như vậy, ý Ngài hỏi con "sau khi chết, 
con sẽ tái sinh về cảnh giới nào?", vì con không biết, nên con trả lời rằng: 
"Bạch Thế Tôn, con không biết". 

Lần thứ hai, Đức Thế Tôn tán thán: 
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- Lành thay, lành thay, này cận sự nữ, nàng đã hiểu và đáp đúng câu 
hỏi mà Như Lai đã hỏi. 

Này cận sự nữ, khi Như Lai hỏi "này cận sự nữ, nàng không biết thật 
sao?”, vì sao nàng trả lời: "Bạch Thế Tôn, con biết"? 

- Bạch Thế Tôn, theo lời Ngài dạy, con biết rằng: "Sự chết chắn chắn sẽ 
có với con, con chắc chắn phải chết trong tương lai", nên con trả lời rằng: 
"Bạch Thế Tôn, con biết". 

Đức Thế Tôn tán thán nàng lần thứ ba: 

- Lành thay, lành thay, này cận sự nữ, nàng đã hiểu và đáp đúng câu 
hỏi mà Như Lai đã hỏi. 

Này cận sự nữ, vì sao khi Như Lai hỏi: "Này cận sự nữ, nàng thật biết 
chăng", nàng đáp rằng: "Bạch Thế Tôn, con không biết"? 

- Bạch Thế Tôn, con vẫn biết "chắc chắn con phải chết"; nhưng sau khi 
chết con sẽ tái sinh vào cảnh giới nào? Con không biết. Chết vào lứa tuổi 
nào? Thiếu niên, trung niên hay lão niên, con không biết. Lại nữa, con chết 
vào ban ngày hay ban đêm, buổi sáng hay buổi chiều... con không biết. Chết 
nơi nào nào? Trên bờ, dưới nước, nơi rừng rậm hay đồng bằng... con không 
biết. Chết bằng cách nào? bị bịnh chết, bị tai nạn chết... con không biết. Do 
vậy, con trả lời rằng: "Bạch Thế Tôn, con không biết". 

Lần thứ tư, Đức Thế Tôn tán thán: 

- Lành thay, lành thay, này cận sự nữ, nàng đã hiểu và đáp đúng câu 
hỏi mà Như Lai đã hỏi. 

Đức Thế Tôn dạy đại chúng rằng: 

- Các người không hiểu về những câu hỏi của Như Lai như cận sự nữ 
này. Những câu hỏi thâm sâu vi diệu được nàng cận sự ấy giải bày đúng lý 
pháp, các người nên tán thán nàng, đừng khiển trách nàng nữ cận sự ấy. 

Người không có mắt gọi là người mù cũng vậy người thiếu trí gọi là 
người ngu. Người có mắt sẽ thấy sắc rõ ràng, cũng vậy người có trí sẽ thấu 
đáo những ý nghĩa, những lý pháp thâm sâu vi diệu. 

Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

174- Andhabhuto ayam loko; 

Tanukettha vipassati. 

Sakuno jAlamuttova; 

Appo saggaya gacchati. 

“Đời này thật mù quáng, 

Ít kẻ thấy rõ ràng. 

Như chim thoát khỏi lưới; 

rất ít đi thiên giới” (HT-TMC d). 

Dứt kệ ngôn, nàng con gái người thợ dệt chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Sau khi nghe pháp thoại xong, nàng đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi nhặt lấy 
giỏ đựng cuộn chỉ tơ, mang đến cửa hàng cho cha. 

Khi ấy cha nàng đang ngồi ngủ nơi máy dệt, nàng đi đến vô ý làm giỏ 
đựng tơ chạm vào khung cửi dệt, khiến cha nàng giật mình, theo thói quen 
ông kéo ngay khung cửi, ngọn suốt bén nhọn đâm ngay vào ngực nàng, 
nàng ngã lăn ra chết ngay tại chỗ, mệnh chung nàng tái sinh về cõi Tusitad). 

* Được nghe pháp từ các vị Thánh Thinh Văn: 


)- Xen DhpA. Câu số 174. 
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Ngài Assaji (Ás-Xá-Chí) có thuyết giảng cho du sĩ Upatissa (Ú-Pá-Tís- 
Xá) rằng: 

Ye dhamma hetuppabhava. 

Tesam hetum tathãgato. 

Aha tesañ ca yo nirodho 

Evam vadI mahã samano. 

“Các pháp sanh lên do nhân. 

Đấng Như lai chỉ rõ nhân đó. 

Khi nhân ấy diệt, pháp ấy diệt. 

Đại Sa môn đã dạy như thế”. 

Nghe xong hai câu đầu, du sĩ Upatissa đã chứng đạt Thánh quả Dự 
Lưu. 

Sau đó du sĩ Upatissa về lặp lại kệ ngôn này cho du sĩ Kolita (Kô-Lí- 
Tá). Nghe xong hai câu đầu, du sĩ Kolita cũng chứng Thánh quả Dự Lưu.) 

Như vậy, rõ ràng du sĩ Upatissa được nghe kệ ngôn từ bậc Thánh A- 
La-Hán chứng đắc Thánh quả Dự Lưu; du sĩ Kolita nghe kệ ngôn từ Thánh 
Thỉnh Văn chứng đắc Thánh quả Dự Lưu. 

*Được nghe pháp từ vị Tỳ-khưu. 

Vào thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác Kassapa (Ca-Diếp). Có vị Tỳ- 
khưu được môt Tỳ-khưu ban nói rằng: "Được nghe Đức Thế Tôn thuyết 
kinh Bhaddekaratta (Phách-đê-ká-rát-ta: Người hiền một đêm)”. Vị Tỳ- 
khưu ban nói lại kệ ngôn trên; hỏi rằng: "Hiền giả có hiểu kệ ngôn ấy 
không?”. 

vị Tỳ-khưu ấy không hiểu bài kinh ấy, nhưng nói với Tỳ-khưu bạn 
rằng: 

- Trong tương lai, tôi sẽ giáo hóa hiền giả bài kinh này. 

Vào thời Đức Thế Tôn Gotama tại thế, hậu thân vị Tỳ-khưu ấy sinh vào 
dòng Saäkya (Thích-Ca) nơi kinh thành Kapilavatthu (Ca-Ty-La-Vệ), vì có 
thân hình mảnh mai và có lông ở gót chân, nên được gọi là Lomasakangiya 
(Lô-Má-Xá-Kăng-Gí-Dá)2). Còn vị Tỳ-khưu bạn tái sinh là vị chư thiên 
Candana (Chan-Đá-Ná). 

Thời ấy, có nhiều thanh niên dòng Thích-Ca xuất gia trong Tăng đoàn, 
thanh niên Lomasakangiya không xuất gia, thiên tử Candana hiện ra ở Tự 
viện Nigrodha (Ní-grô-thá), nhắc lại lời hứa trước đây và hỏi 
Lomasakangiya kệ ngôn "Người hiền một đêm”, nhưng Ngài 
Lomasakangiya không hiểu ý nghĩa bài kệ trên; thiên tử Candana khuyên 
Lomasakadgiya nên thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết kinh Bhaddekaratta 
(Phát-đê-ká-rát-tá). 

Ngài Lomasakangiya đến yết kiến Đức Thế Tôn nơi Đại tự Kỳ-viên, 
Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Bhadderatta đến Lomasakangiya. Nghe 
xong bài kinh, Ngài xin gia nhập Tăng đoàn, Đức Thế Tôn dạy Ngài trở về 
xin phép cha mẹ. 

Mẹ Ngài sợ Ngài không kham nổi đời sống xuất gia vì sức khỏe yếu 
kém. Ngài Lomasakangiya thuyết phục mẹ bằng kệ ngôn: 


Œ)- ĐĐ. Indacanda (d) Luật Đại Phẩm I. Chương trọng yếu, số 64-69. 
2- Theo MA.ii. 961 nói rằng ông được gọi như vậy vì có lông tơ trên thân 
(kayassa Isakalomasakarataya). 
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27- Dabbam kusam potakilam; 

usiram muñjapabbajam. 

Urasa panidissami; 

Vivekamanubruhayan tỉ. 

"Cỏ dabba (đắp-bá), kusa (kú-xá); 

các loài cô đâm ngực. 

Loài có tên muñja (mun-chá); 

từ nơi ngực của ta. 

Ta sẽ đẩy lui chúng; 

Ta sẽ làm tăng trưởng; 

hạnh cô độc viễn ly "(HT.TMC d). 

Nghe kệ ngôn, mẹ Ngài chấp thuận cho Ngài xuất gia. Sau khi thọ giới 
Tỳ-khưu, Ngài đi vào rừng tỉnh cần thực hành pháp Sa-môn, chứng Thánh 
quả A-La-HánU!), 

Theo tập Apadaäna (Kýsự), Ngài Lomasakangiya chứng Thánh quả A- 
La-Hán nhờ bài kinh Bhaddekarattaứ). 

Nói rộng hơn "ở xứ thuận lợi (patirũpadesavaso)” là nơi có Giáo pháp 
của Đức Chánh Giác đang mở rộng. 

Kệ ngôn 2: 

Pubbe ca katapufifñata: trước đã làm việc lành. 

*Pubbe (púp-bê) <= pubba (púp-bá); dt, nam, đsc, sổ: trước đây. 

Ca (Lt)= và. 

*Katapuñiñata= kata + puññatã: đã làm việc lành. 

Kata (ká - tá); qkpt= đã làm. 

Puññataä (pun-nhá-ta); dt, trung, cc số nhiều: những việc lành. 

Katapuññata ở đây có ý nghĩa là “khéo tích lũy những việc thiện 
(upacitakusalata)”. 

Giải: 

“Pubbe (trước đó) ở đầy nghĩa là “kiếp sống quá khứ (atitajhätiyam)”. 

“Đã làm những việc lành” nghĩa là “đã tích trữ những việc lành”; “đã 
khéo gom tụ những việc lành đã làm”. 

Những việc lành (puññatä). Có ba cấp: 

*Cấp 1: là thực hành 10 pháp thiện đem lại an lạc trong đời sống nơi 
thế gian, gọi là “thập hạnh phúc tông”; đó là: Bố thí (dãna - đa-ná), giữ giới 
(sa - si-lá), tu thiền (bhãvanã - pha-quá-na), cung kỉnh (apacäyana - á- 
pá-cha-dá-ná), phục vụ (veyyävacca - quây-da-quách-cá), hồi hướng 
phước (pattidäna - pát-tí-đa-ná), hoan hỷ phước (pattãnumodana - pát-ta- 
nú-mô-đa-ná), nghe pháp (dhammassavana - thăm-más-sá-quá-ná), giảng 
pháp (dhammadesanä - thăm-má-đê-sá-na) và làm sự thấy đúng đắn 
(ditthujukamma - đít-thú-chú-kăm-má). 

Mỗi việc lành này đều mang lại an lạc riêng cho người thực hiện việc 
lành đó, như: 

Bố thí có quả là “có được tài sản”. 

Giữ giới có quả là “tài sản đang có không bị hư hoại do lửa, do nước, 
do trộm cướp, do vua quan chiếm đoạt, do người thừa tự. 


ä)- Thag. ¡. 84. 
)- Ap.ii. 505. 
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Tu thiền có quả là “ tái sinh về cõi trời hay cõi Phạm thiên”. 

Cung kỉnh có quả là “sinh vào dòng dõi cao quí”. 

Phục vụ có quả là “có nhiều tùy tùng, được nhiều người kính mến”. 

Đức Thế Tôn tuy ở ngôi vị “Chí thượng nhân”, nhưng Ngài vẫn giúp đỡ 
những người có “duyên lành cần tế độ”. 

q- Sq-di Pandita 

Khi Sa-di Pandita (Păng-Đí-Tá) xin phép Tế độ sư là Ngài Sãriputta 
(Xá-Lợi-Phất) trở về Đại tự Kỳ-Viên để hành Sa-môn pháp. 

Do phước lành của Sa-di Pandita trong kiếp trước, nên vua Trời Sakka 
(Đế-Thích) sai Tứ đại Thiên vương rằng: 

- Hãy đi tuần chung quanh Đại tự Kỳ-Viên, đuổi hết thú rừng cùng các 
loài chim, giữ yên lặng giúp cho Ngài Sa-di Pandita thực hành pháp. 

Vua Trời Sakka sai thần Thái dương (Suriyadevaputta) giữ mặt trời 
lại, thần Thái Âm (Candadevaputta) giữ mặt trăng lại. 

Tự thân vua Trời Sakka đứng canh giữ nơi cửa liêu thất cho Sa-di 
Pandita. Nhờ chung quanh được an tịnh, Sa-di Pandita triển khai tuệ quán, 
chứng đạt ba tầng Thánh đầu. 

Đức Thế Tôn sau khi thọ thực xong, Ngài trở về Hương thất rồi đưa 
tâm quán xét thế gian, thấy được Sa-di Pandita có thể tự mình nỗ lực chứng 
đạt Thánh quả A-La-Hán, nhưng Säriputta đang vội mang vật thực về cho 
Sa-di, sẽ là một chướng ngại cho Sa-di. 

Đức Thế Tôn ngự ra trước cổng Đại tự Kỳ-Viên, khi ấy Ngài Sãriputta 
vừa về đến, thấy Đức Thế Tôn Ngài Sãriputta đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
Đức Thế Tôn hỏi Ngài Säriputta bốn câu hỏi; sau khi Ngài Säriputta trả lời 
vừa dứt câu hỏi thứ tư, nơi liêu thất Ngài Sa-di Pandita chứng Thánh quả 
A-La-Hán: 

Sau khi Ngài Pandita thọ thực xong, hai vị thiên tử Thái Dương và Thái 
Âm thả mặt trời và mặt trăng ra, bấy giờ trời đã xế chiều. 

Ngạc nhiên về hiện tượng này, các Tỳ-khưu cùng nhau bàn luận nơi 
Giảng đường: “Bỗng nhiên trời xế chiều, việc này là thế nào?”. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, ngồi vào chỗ ngồi được soạn 
sẵn, hỏi các Tỳ-khưu rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, các ngươi đang thảo luận vấn đề gì? Vấn đề gì được 
sinh khởi nơi đây? 

Các Tỳ-khưu trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề đang được thảo luận. 
Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, đây là do Sa-di Pandita đang thực hành Sa-môn 
pháp. Này các Tỳ-khưu, khi người có phước (puññavato) lớn, thực hành 
pháp: Thần Thái Âm giữ mặt trăng, thần Thái dương giữ mặt trời, Tứ đại 
vương canh giữ bốn hướng nơi Đại tự Kỳ-Viên, vua Trời Sakka canh giữ 
trước cửa liêu thất. Chính Ta là Đấng Chánh Giác cũng không ngồi yên, Ta 
phải ra đến cổng Đại tự để giúp con trai Ta là Sa-di Pandita chứng Thánh 
quả A-La-Hán. 

Này các Tỳ-khưu, hôm nay Sa-di Pandita nhìn thấy “người dẫn nước 
vào ruộng, người thợ chuốt tên và người thợ đẽo bánh xe”; người có trí lấy 
những đối tượng ấy làm đề mục để triển khai tuệ quán, tự điều phục mình 
và chứng đắc Thánh quả A-La-Hán. 

Tiếp theo Đức thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 
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80- Udakam hi nayanti nettikã; 

usukãrä namayanti tejanam. 

Dãrum namayanti tacchakã; 

Attanam damayanti panditãa: 

“Người dẫn thủy dẫn nước; 

thợ làm tên, uốn tên. 

Thợ mộc uốn gỗ ướt; 

Trí giả điều phục tâm” (HT. TMC d). 

Dứt kệ ngôn, nhiều Tỳ-khưu chứng đắc Thánh quả0), 

b- Trưởng lão Putigattatissa. 

Thanh niên Tissa (Tís-sá) là con của một gia tộc Trưởng giả trong 
thành Sävatthi (Xá-Vệ), sau khi nghe pháp thoại từ Đức Thế Tôn, hoan hỷ 
xin xuất gia trong Tăng đoàn. 

Thời gian sau, Đại đức Tissa có nhiều đệ tử Tỳ-khưu lẫn Sa-di; nhưng 
một ác nghiệp đến thời trả quả: “Thân Đại đức Tissa nổi những mụt ngứa, 
ban đầu nhỏ như hột cải, dần dần lớn ra bằng trái táo, rồi trái bằng trái A- 
ma-lặc (ämalaka), rồi bằng trái Beluva (bê-lú-quá), rồi toàn thân Đại Đức 
Tissa đầy ghẻ lở hôi hám, Ngài được gọi là Pũtigattatissa (Tissa thân hôi 
thối). 

Rồi xương tay, xương chân cũng gẫy, Ngài Tissa không còn đi đứng 
được như trước, những tấm y của Ngài dính đầy mủ máu nên rất tanh hôi. 

Do mùi hôi thối từ thân bốc ra, các đệ tử Tỳ-khưu, Sa-di chịu không 
nỗi, nên không đến gần săn sóc cho tắm rửa cho Ngài, Ngài nằm một mình 
trên giường bệnh. 

Vào hừng sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, 
hình ảnh Ngài Pũtigattatissa lọt vào võng trí Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
nghĩ thầm: “Tỳ-khưu Tissa bị các bậc đồng phạm hạnh cũng như đệ tử xa 
lánh. Ngoài Như Lai ra, không có ai là nương nương tựa cho Tỳ-khưu Tissa 
cả”. 

Đức Thế Tôn ngự ra khỏi Hương thất, như người đi dạo quanh Đại tự, 
Ngài đi đến phòng nấu nước (aggisäla), nấu một nồi nước nóng; khi nước 
nóng, Đức Thế Tôn đi đến giường của Ngài Tissa, tay nắm lấy đầu giường. 
Các Tỳ-khưu ở nơi đó, thấy vậy tranh nhau thưa rằng: 

- Bạch Thế Tôn, hãy để chúng con khiêng cho. 

Các Tỳ-khưu mang cả giường lẫn người đến phòng tắm, Đức Thế Tôn 
dạy các Tỳ-khưu dùng nước nóng giặt y vai trái của Ngài Tissa, đem phơi 
khô. 

Tự thân Đức Thế Tôn pha nước ấm tắm rửa Tôn giả Tissa cho sạch sẽ; 
khi y vai trái vừa khô, được quấn quanh bên dưới và chiếc y hạ 
(antaraväsika) được tháo ra, mang đi giặt sạch rồi phơi khô. 

Các Tỳ-khưu giúp Đức Thế Tôn tắm rửa cho Ngài Pũtigattatissa được 
sạch sẽ. 

Khi được tắm rửa sạch sẽ, được đấp những tấm y được giặt sạch, Tôn 
giả Tissa cảm thấy thân tâm được an lạc, nằm trên giường với tâm được 
định tĩnh. 


Œ)- DhpA. Câu số 80. 
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Đức Thế Tôn đứng trên đầu giường của Tôn giả Pũtigattatissa dạy 
rằng: 

- Này Tỳ-khưu, thân của ngươi đây, một khi tâm thức lìa bỏ rồi, thì 
thân này nằm trên mặt đất như khúc gỗ, không có sự lợi ích chỉ cả, 

Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

80- Aciram vatayam kãyo; 

pathavim adhisesati. 

Chuddho apetaviññãno; 

Nirattham va kalingaram: 

“Không lâu đâu, thân này; 

trên đất sẽ nằm ngay. 

Với thức bị vứt bỏ; 

Như gỗ mục hết xài” (HT.TMC d). 

Đưa tâm quán xét theo lời dạy của Đức Thế Tôn, dứt kệ ngôn Ngài 
Tissa chứng Thánh quả A-La-Hán; Ngài Tissa viên tịch ngay sau đó không 
lâu. 

Tiền nghiệp của Ngài Tissg. 

Vào thời Giáopháp của Đức Chánh Giác Kassapa (Ca-Diếp), tiên thân 
Ngài Tissa là người thợ bẫy chim. Sau khi bẫy được nhiều chim, bán không 
hết; sợ những con chim bay sống, y bẻ gãy chân và cánh chim để hôm sau 
bán. 

Một hôm, người bẫy chim nướng một số chim để mình dùng, có vị Tỳ- 
khưu là bậc Thánh A-La-Hán đi khất thực, Ngài đi đến đứng trước cửa nhà 
người thợ bẫy chim. Người thợ bẫy chim hân hoan rằng: “Ta là người đã 
tạo nghiệp sát sinh rất nhiều. Nay có vị Sa-môn đến đây, đây là hạnh phúc 
của ta đã đến, ta không nên bỏ lỡ cơ hội này”. 

Người thợ bẫy chim đi đến vị Thánh A-La-Hán, đảnh lễ Ngài với tư thế 
“năm chi chạm đất”, rồi rước lấy bát của Ngài, cúng dường cơm cùng với 
những con chim nướng chín dành cho mình. Sau khi cúng dường (đây cũng 
là “cúng dường đến bậc đáng cúng dường”), người thợ bẫy chim đảnh lễ 
dưới chân của vị sa-môn với cách “năm chỉ chạm đất, ước nguyện rằng: 
“Với phước lành này, xin cho con chứng đạt pháp an lạc mà Ngài đã chứng 
đắc”. 

Vị Thánh A-La-hán phúc chúc “xin cho người hãy thành tựu như ý”. 

Ngài Tissa có thân hình hôi thối, xương tay và chân bị gãy không thể đi 
đứng được là quả của ác nghiệp “bẻ gãy chân và cánh chim” khi xưa. Còn 
chứng Thánh quả A-La-Hán là do quả cúng dường đến vị Thánh A-La-Hán 
cùng với ước nguyện “chứng an lạc pháp mà Ngài đã chứng đắc”0'), 

Ngài Säriputta (Xá-Lợi-Phất) tuy là Thượng thủ Thinh văn tay phải 
của Đức Thế Tôn, nhưng trong những chuyến du hành cùng với đại chúng 
Tỳ-khưu có Đức Thế Tôn dẫn đầu, Ngài Säriputta thường đi phía sau đại 
chúng để giúp đỡ các Tỳ-khưu bị bịnh, các Tỳ-khưu già yếu). 

Khi ở Tự viện, Ngài cũng là người đi khất thực sau cùng, trước khi đi 
khất thực, Ngài múc nước đổ đầy những lu chứa nước còn trống ở trước 


)- DhpA. Câu số 80. 
)- ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm. Chương VỊ. Sàng toạ. 
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liêu thất của các vị Tỳ-khưu, quét dọn sạch sẽ Tự viện, thu gọn những chiếc 
y của các Tỳ-khưu ở bên ngoài đưa vào trong liêu thất. 

Đó là những gương lành để hàng hậu học sau này noi theo. 

Hồi hướng phước có quả là “được chư thiên và người thương mến”. 

Hoan hỷ phước có quả là “cộng hưởng an lạc với người khác, không bị 
thối giảm những an lạc đang có”. 

Nghe pháp và giảng pháp có quả là “làm sinh khởi trí”. 

Làm sự thấy đúng đắn có quả là “tìm được hướng đi đúng, nghĩa là khó 
bị rơi vào những chủ thuyết sai lệch, không đúng với chân pháp”. 

*Cấp 2:Là thực hành mười pháp đưa đến Níp-bàn, gọi là Ba-la-mật 
(parami), là: Bố thí ba-lamật (dãnapäraml), giữ giới ba-la-mật 
(sllapäramI]), xuất ly ba-la-mật (nekkhammapäramI), trí tuệ ba-la-mật 
(paññäpäramI), tỉnh tấn ba-la-mật (viriyaparamT), nhẫn nại ba-la-mật 
(khantipäramT), chân thật ba-la-mật (saccapäramT), quyết định ba-la-mật 
(adhitthãnaparaml), từ ba-lamật (mettäpäaraml) và xả ba-la-mật 
(upekkhäaparamn). 

Gọi là “Ba-la-mật” vì người thực hành việc lành, có ước nguyện chứng 
đạt Thánh quả A-La-Hán, chứng đạt Độc Giác hay thành tựu Vô thượng 
Chánh Giác. 

*Cấp 3: Là thực hành theo Bát chánh đạo hay Giới - Định - Tuệ dẫn đến 
chứng đắc Níp-bàn nhanh nhất. 

Các thiện pháp trong “hạnh phúc tông” hay trong pháp độ (päraml) 
được gìn giữ với pháp giữ giới. 

Ví như những cánh hoa xinh đẹp được sợi dây vững chắc kết lại thành 
vòng hoa, khi gió lớn nổi lên vòng hoa có thể bị thổi tung, nhưng những 
cánh hoa xinh đẹp không bị rơi tung tóe. Chỉ khi nào sợi dây bị đứt những 
cánh hoa có thể rơi ra văng nơi khác. Những cánh hoa ví như những việc 
lành, sợi dây ví như giới. 

Những việc lành được tăng trưởng nhờ năng lực thiền định, ví như 
những đóa hoa đẹp, nhờ nước tươi mát tưới vào nên càng thêm xinh tươi. 

Khi giới bị đứt những quả lành của thiện pháp có thể bị hoại như hai 
mẩu truyện sau: 

*(Tóm lược) Bổn sựMudulakkhana. 

Thuở quá khứ, khi vua Brahmadatta (Brăm-ma-đát-tá) trị vì kinh 
thành Baraänas1 (Ba-ra-ná-xi). 

Bồ-tát sinh vào một gia tộc trưởng giả trong xứ Kãsi (Ka-xí), khi mẹ 
cha qua đời, Bồ-tát bố thí hết gia sản rồi xuất gia làm ẩn sĩ, tu tập nơi vùng 
núi Tuyết, Ngài thành tựu được 8 thiền chứng cùng năng lực thần thông 
(iddhi). 

Vì thiếu dấm và muối, Bồ-tát đi đến kinh thành Ba-La-Nại (BãränasT) 
để tìm dấm và muối. Ngài trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển của vua 
Brahmadatta, được vua Brahmadatta cảm phục uy nghỉ của Ngài, nên thỉnh 
Ngài ngụ nơi vườn Ngự Uyển, hằng ngày Đức vua cúng dường vật thực đến 
Ngài. Bồ-tát sống an lạc nơi vườn Ngự Uyển suốt 16 năm. 


)- DhpA. Câu số 8o. 
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Có lần, nơi biên cương có giặc loạn, Đức vua thân chinh đi dẹp loạn, 
giao việc cúng dường vật thực cùng những vật cần thiết đến Bôồ-tát cho 
Hoàng hậu Mudulakkhana (Mú-đú-lăc-khá-na) thực hiện. 

Bồ-tát thường theo đường hư không đến Hoàng cung để nhận vật 
thực. 

Một hôm, sau khi chuẩn bị vật thực xong, nhưng vì ẩn sĩ đến muộn do 
an trú tâm trong thiền tịnh. Hoàng hậu Mudulakkhana cảm thấy nóng nực 
nên đi tắm rồi phơi mình trên sân thượng, bà chỉ đấp tấm vải choàng trên 
người. 

Bồ-tát sau khi xuất thiền, thấy gần trễ giờ, Ngài liền theo đường hư 
không đi đến hoàng cung nhận vật thực. 

Nghe tiếng sột soạt phát ra từ chiếc y vỏ cây của Bồ-tát, Hoàng hậu 
giật mình đứng lên, tấm vải choàng rơi xuống; Bồ-tát nhìn thây thân hình 
kiều diễm của Hoàng hậu, lửa dục phát khởi, thiền định cùng năng lực thần 
thông của Ngài bị hoại và Ngài phải đi bộ về vườn Ngự UyểnU), 

*Cô gái giữ ruộng 

Trong chuỗi dài luân hồi, có lần tiền thân của bà Thánh nữ A-La-Hán 
Uppalavannä (Úp-Pá-Lá-Quăng-Na), là cô gái giữ ruộng cho nhóm nông 
dân 500 người. 

Một buổi sáng nọ, cô gái giữ ruộng từ nhà ra ruộng, trên đường đi cô 
nhìn thấy trong đầm có một đóa hoa sen đang nở rất xinh đẹp, cô bước 
xuống đầm sen hái cánh hoa sen. 

Khi ra đến đồng, cô lấy một số gạo rang lên để dùng bữa trưa, cô đếm 
được 500 hạt gạo; cô dùng lá sen để đựng những hạt gạo rang. 

Có vị Phật Độc Giác trú ngụ nơi núi Gandhamadana (Găn-Thá-Ma-Đá- 
Ná: Hương Sơn) sau khi xuất khỏi Thiền diệt thọ tưởng, Ngài quán xét tìm 
người hữu duyên để tế độ, hình ảnh cô gái giữ ruộng lọt vào võng trí của 
Ngài. 

Sau khi chà răng bằng cây chà răng, súc miệng và tắm rửa nơi hồ 
Anotatta (Á-nô-tát-tá), Ngài vận y phục tề chỉnh, tay cầm y bát, theo đường 
hư không đi đến căn chòi của cô gái giữ ruộng. 

Nhìn thấy vị Samôn đang đứng trước chòi của mình, cô gái giữ ruộng 
vô cùng hân hoan rằng: “Ồ! Hạnh phúc đến với ta rồi. Khi ta muốn cúng 
dường thì chẳng có vật thực cúng dường, khi ta có vật thực cúng duờng thì 
không gặp được các Ngài. Nay ta được gặp Ngài, lại có vật thực cúng 
dường. Vậy ta hãy tạo phước cho mai hậu vậy”. 

Cô gái giữ ruộng mang những hạt gạo rang đặt vào cánh hoa sen xanh, 
đi đến vị Samôn, sau khi đãnh lễ Ngài bằng cách “năm chi chạm đất”, rồi 
cúng dường 500 hạt gạo rang cùng đóa hoa sen vào bát của vị Samôn. 

Đức Phật Độc Giác nhận vật thực rồi ra đi, khi Ngài đi được một 
khoảng, cô gái giữ ruộng suy nghĩ: “Ngài là bậc xuất gia, Ngài đâu cần bông 
hoa để làm gì. Ta nên lấy lại hoa sen để làm vật trang trí cho chòi lá này”. 

Cô gái giữ ruộng chạy theo Đức Phật Độc Giác, thưa với Ngài rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài là bậc xuất gia đâu dùng hoa. Xin Ngài hãy cho lại 
con cánh hoa sen. 


Œ)- Xem JA. Mudulakkhanäjataka (Bổn sự Mudulakkhan3), chuyện số 66. 
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Không kịp để Đức Độc giác trả lời, nàng mở bát vị Samôn lấy lại cánh 
hoa sen (do hành động này, nên kiếp sau, nàng nhận nhiều bất hạnh, vì 
nàng phạm vào giới “lấy của không cho”, do có đủ năm chỉ: Vật có chủ; biết 
vật có chủ; cố ý lấy; rán sức lấy; đã lấy được). 

Kiếp sau hậu thân của nàng giữ ruộng là Hoàng hậu Padumavati (Pa- 
đú-má-quá-ti) của vua Brahmadatta, do quả “lấy lại đóa hoa sen”, nàng bị 
mất chức Hoàng hậu một thời gian(!. 

Hai mẩu chuyện trên cho thấy “Giới có vai trò quan trọng trong việc 
gìn giữ quả an lạc của những hạnh lành”. 

Do vậy, kinh văn có ghi nhận: 

Idha, bhikkhave, bhikkhu sllava hoti, patimokkhasamvarasamvuto 
viharati cäragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassävi, 
samadaya sikkhati sikkhapadesu. 

Evam kho, bhikkhave, bhikkhu vannasampanno hoti. 

“Ở đây, này các Tỳ-khưu. vị Tù-khưu gìn giữ giới luật, sống hộ trì với sự 
hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt và học tập trong các học pháp. 

Như vậy, này các Tỳ-khưu, là Tỳ-khưu đầy đủ sắc đẹp”0'). 

Trong tập kinh Pháp cú, Đức thế Tôn cũng có dạy: 

121- Mavamaññetha pãpassa; 

na mantam ägamissati. 

Udabindunipaatena; 

udakumbhopi pũrati. 

Balo pùrati papassa; 

thokam thokampi äcinam: 

“Chớ chê khinh điều ác; 

Cho rằng “chưa đến mình”. 

Như nước nhỏ từng giọt; 

rồi bình cũng tràn đây. 

Người ngu chứa đầy ác; 

Do chất chứa dần dần”6). 

Ác nhỏ khi có cơ hội phát triển, sẽ gây ra hậu quả rất tai hại, ví như 
đóm lửa nhỏ có thể gây thành trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi những gì tốt đẹp 
mà nó có thể thiêu rụi; thì còn nói gì "tích lũy việc ác”. 

Và: 

122- Mavamaññetha puññassa; 

Na mantam agamissati. 

Udabindunipaatena; 

udakumbhopi pũrati. 

Dhiro purati puññassa; 

thokam thokampi äcinam 

"Chớ chê khinh điều thiện; 


)- Xem ThigA, pp.182; AA.i. 188. Về Tiền sự của Thánh nữ Uppalavannä, xin xem 
“Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh” (tập 16). 

2)- (HT. TMC d) A.i. 244. Chương ba pháp; Phẩm hạt muối; kinh “Con ngựa thuần 
thục”. 

(3)- Dhp. Câu số 121. 
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cho rằng "Chưa đến mình". 

Như nước nhỏ từng giọt; 

rồi bình cũng đầy tràn. 

Người trí chứa đầy thiện; 

do chất chứa dần dần” (HTTMC d)0. 

Tương tự, thiện nhỏ khi được thuận duyên sẽ phát triển thành an lạc 
lớn, như ngọn có nhỏ khi được thuận duyên sẽ tạo thành mảnh cỏ lớn, thì 
còn nói gì "tích lũy việc thiện". 

“Trước đó tích lũy phước lành”. 

Ở đây có ý nghĩa là “làm một công hạnh như kính lễ, cúng dường, phục 
vụ... đến Đức Toàn Giác, Đức Độc Giác, các vị Thánh A-La-Hán, các vị Thánh 
Hữu học hay Tăng chúng” trong tiền kiếp. 

Lại nữa, "trước đó tích lũy phước lành" có nghĩa là trước đó đã thực 
hành "giới, định và tuệ quán”, đồng thời từng bước áp chế những phiền 
não như: Tham dục, sân hận, si mê, hoài nghi, hôn trầm, lười nhác... Như 
Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabheravasuttam)®). 

Để chứng đạt Vô Thượng Chánh Giác, tiền thân của Đức Thế Tôn đã 
“trải mình lót đường” cho Đức Thế Tôn Dipaikara (Nhiên-Đăng) đi qua, 
đồng thời “tích lũy phước lành Ba-la-mật suốt bốn a-tăng-kỳ (asankheyya) 
và 100 ngàn kiếp trái đất. 

Các vị Phật Độc Giác trước đó đã tạo việc lành đến Đức Chánh Giác, 
Đức Độc Giác hay bậc Thánh A-La-Hán, rồi “tích lũy phước lành Ba-la-mật” 
suốt 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. Như thợ làm vòng hoa Sumana 
(Sú-má-ná) cúng dường đến Đức Thế Tôn 8 vòng hoa, được Đức Thế Tôn 
tiên tri: “Sẽ là vị Phật Độc giác trong tương lai” 6). 

Hai Ngài Thượng thủ thinh văn đã “tích lũy phước lành” suốt một a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. Tiền thân Ngài Sãriputta là đạo sĩ Sarada 
(Xa-Rá-Đá) đã cầm lọng che cho Đức Chánh Giác Anomadassï cùng chư 
Tăng trọn 7 ngày đêm; tiên thân Ngài Moggalläna là Trưởng giả 
Sirivaddhana (Xí-Rí-Quát-Thá-Ná) cùng dường đến Đức Thế Tôn 
AnomadassI cùng Tăng chúng liên tục bảy ngày(?. 

Các bậc Thánh Thinh Văn có hạnh tối thắng của Đức Thế Tôn, trong 
tiên kiếp đều từng tạo công hạnh đến Đức Phật Padumuttara (Pá-Đú-Mút- 
Tá-Rá) trước tiên, rồi sau đó "đã tích lũy việc lành” suốt 100 ngàn kiếp trái 
đất, như Ngài Mahä Kassapa, Ngài Revata (Rê-Quá-Tá), ông Cấp-Cô-Độc, bà 
Visakha (Quí-Xa-Kha) .... 

Như Đức Thế Tôn có dạy Ngài Änanda: 

Katapuññosi tvam, aänanda, padhãnamanuyuñja, khippam hohisi 
anãsavo tỉ: 

"Này Ananda, ngươi là người tích lũy công đức. Hãy cố gắng tỉnh tấn 
lên, ngươi sẽ chứng Vô lậu, Không bao lâu đâu®). ” 


)- Dhp. Câu số 122. 

2)- Xem M.i. Bhayabheravasuttam (kinh Sợ hãi khiếp đảm), kinh số 4. 
(3)- DhpA. Câu số 68. 

(9- DhpA. Câu số 11-12. 

(5)- D.ii. Mahaparinibbanasuttam (kinh Đại viên tịch). 
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Ngài Luận sư Dhammapaäla có nêu lên Đức vua Mahäakappina(Má-Ha- 
Kắp-Pí-Ná) và Hoàng hậu Anojä (Á-Nô-Cha) để minh họa về điều này. 

*Trưởng lão Mahakappina. 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Ngài 
Mahakappina là một gia chủ Trưởng giả. 

Có lần thấy một vị Trưởng lão được Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên 
Hoa) ban cho địa vị tối thẳng về Giáo giới Tỳ-khưu (bhikkhu ovädakänam), 
vị gia chủ này ao ước được địa vị trên trong thời Đức Chánh giác tương lai, 
nên cúng dường đến Đức Phật Padumuttara cùng Tăng chúng trọn 7 ngày 
rồi ước nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara rằng: 

- Với phước lành này, con xin chứng đạt địa vị tối thắng về Giáo giới 
Tỳ-khưu. 

Với Vị lai trí, Đức Phật Padumuttara tiên tri rằng: 

- Sau 100 ngàn kiếp trái đất kể từ hiện kiếp này, ước nguyện của thiện 
gia tử này sẽ thành tựu trong thời Đức Phật Chánh giác có tộc họ là 
Gotama, tên là Siddhattha (Sĩ-Đạt-Ta). 

Kể từ hiện kiếp ấy trở đi, trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân gia 
chủ ấy không hề tái sinh về khổ cảnh. 

*Kiếp là vị trưởng đoàn hội chúng ngàn người. 

Vào thời kỳ Đức Phật Kassapa (€a-Diếp), hậu thân gia chủ ấy tái sinh 
vào một gia tộc Trưởng giả trong thành Baranasi (Ba-La-nai) là trưởng 
nhóm của 1.000 vị Trưởng giả. 

Vị Trưởng giả cùng hội chúng của mình đã kiến tạo một Giảng đường 
rộng lớn đến Đức Thế Tôn Kassapa và Tăng chúng. 

*$sựư cúng dường riêng của vợ Trưởng đoàn. 

Vào ngày cúng dường Đại Giảng đường đến Đức Phật Kassapa và Tăng 
chúng, vợ người Trưởng đoàn suy nghĩ: “Những người vợ của những 
trưởng giả kia cũng bỏ ra số ngân khoản như ta. Vậy phước sẽ ngang bằng 
nhau, ta không chấp nhận như vậy, ta sẽ tạo phước riêng cho mình”. 

Vợ người trưởng đoàn lấy một cánh hoa Anojä (Á-nô-cha) có màu 
vàng xinh đẹp, đặt vào một vuông lụa có màu vàng như màu hoa Anojä trị 
giá là 1.000 đồng vàng, cúng dường đến Đức Thế Tôn và nguyện rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, với phước lành này xin cho trong những kiếp 
tương lai của con, con luôn có màu da vàng như hoa Anojä này. Và con cũng 
có tên gọi là Anojä”. 

- Lành thay, lành thay, chúc con được thành tựu như ý. 

Mệnh chung, tất cả đều sinh về thiên giới và cũng hợp quần với nhau 
như ở cõi nhân loại. 

Kiếp sống cuối. 

Vào thời Đức Thế Tôn Gotama, tất cả đều tái sinh về nhân giới, người 
trưởng đoàn tái sinh vào một vương tộc cai trị kinh thành Kukkuta (Kúc- 
kú-tá), là Đức vua Mahãäkappina. 

Những thiên tử tùy tùng cũng tái sinh về Kinh thành Kukkuta, là 
những quan đại thần của vua Mahäkappina, có tài sản tương đương với 
Đức vua, do nhân tạo phước lành như nhau. 
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Vợ người trưởng đoàn tái sinh vào dòng vương tộc trong thành Sagala 
(Xa-gá-lá) xứ Madda (Mát-đá), nàng được đặt tên là Anojä vì da nàng có 
màu vàng tươi thắm của hoa Anojä. 

Khi đến tuổi trưởng thành, nàng Anoja trở thành Hoàng hậu của vua 
Mahakappina. 

Các nữ nhân còn lại cũng tái sinh về những nơi danh giá, khi trưởng 
thành, tất cả tái hợp cùng nhau như kiếp trước. 

Môt hôm, vua Mahä Kappina (Má-ha Kắp-Pí-Ná) nghe đoàn thương 
buôn 500 người cho biết: Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian; Đức Pháp 
đã xuất hiện trong thế gian, Đức Tăng xuất hiện trong thế gian. 

Lập tức vua Mahä Kappina cùng 1.000 quan đại thần, lìa bỏ kinh thành 
ra đi tìm Đức Thế Tôn. 

Khi vượt khỏi sông Candabhaga (Chan-đá-pha-ga) là lúc bình minh ló 
dạng, đi một khoảng, vua Mahä Kappina cùng các quan đại thần thấy 
những tia hào quang sáu màu phóng ra từ nơi gốc cổ thụ Nigrodha (cây 
Bàng hay cây Đa), toàn thân cây đều phủ màu vàng óng ánh, vua Mahä 
Kappina và các đại thần đồng suy nghĩ: 

“Đây không phải là ánh sáng mặt trời, mặt trăng, không phải là hào 
quang chư thiên, Phạm thiên chi chi cả. Đây là hào quang của Bậc Đạo sư, 
Ngài ngự đến đây để tế độ chúng ta”. 

Và tất cả rời lưng ngựa, đi đến cội cây cổ thụ Nigrodha (Ní-grô-thá) 
đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Nguyên vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, 
thấy hình ảnh "nhóm ngàn người có vua Mahä Kappina là trưởng và ngàn 
nữ nhân có Hoàng hậu Anojä là trưởng", có duyên lành chứng đắc Thánh 
quả. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai hãy đến bờ sông Candabhaäga để tế độ 
ngàn gia đình vua Mahã Kappina. Ví như vua Chuyển Luân ngự ra khỏi 
Hoàng cung để đón tiếp vị Đại thần hiền trí của mình” 

Khi ngàn vị vua quan đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, toàn thân có cảm giác 
mát lạnh như được nhấm nhuần bởi dung dịch mát lạnh trong khối Phật 
quang, cùng nhau tìm nơi ngồi vào nơi hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn thuyết lên "tuần tự pháp (anupubbakathä)”, là nói về bố 
thí, trì giới, các cảnh giới chư thiên, nguy hại của dục trần và nói đến sự 
xuất ly. 

Khi nhận thấy tâm của ngàn vị vua quan đã nhu nhuyến sẵn sàng, ví 
như tấm vải sạch sẵn sàng nhuộm màu, Đức Thế Tôn thuyết lên "lý Tứ đế". 

Dứt pháp thoại cả ngàn vị chứng đạt Thánh quả Dự Lưu. 

(Theo tập Visuddhimagga, vua Mahakappina chứng Thánh quả A-Na- 
Ham, còn các vị Đại thần chứng Thánh quả Dự Lưu)Ø). 

Tất cả đều được xuất gia theo cách: “Etha bhikkhavo... Hãy đến đây, 
này các Tỳ-khưu...”. 

Và ngàn vị Tân Tỳ-khưu ngồi vây quanh Đức Thế Tôn ở phía sau. 

Nói về Hoàng hậu Anojä, khi nghe "Đức Phật xuất hiện trong thế gian, 
Đức Pháp xuất hiện trong thế gian, Đức Tăng xuất hiện trong thế gian" và 


)- Vsm. 393. 
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vua Mahä Kappina cùng ngàn vị đại thần lìa bỏ kinh thành, ra đi tìm Bậc 
Đạo Sư. 

Hoàng hậu Anojä cho mời những vị phu nhân của các Đại thần đến, 
nói rằng: 

- Này các vị phu nhân, vua Mahä Kassapa và chồng các nàng đã lìa bỏ 
kinh thành, giao hết tài sản cho các nàng, ra đi tìm Bậc Đạo sư. Bây giờ các 
nàng sẽ làm gì? 

- Thưa Hoàng hậu, Hoàng hậu sẽ làm gì? 

- Này các phu nhân, vua Mahã Kappina giao vương quốc lại cho ta, ra 
đi tìm Bậc Đạo sư, ví như người nhổ bỏ nước bọt. Nếu như ta nhận vương 
quốc này, chẳng khác gì người liếm nước bọt kẻ khác, ta không sỉ mê như 
vậy. Ta cũng lìa bỏ kinh thành ra đi tìm Bậc Đạo sư như vua Mahã Kappina. 

- Thưa Hoàng hậu, chúng tôi cũng sẽ theo Hoàng hậu, lìa bỏ kinh 
thành để ra đi tìm Bậc Đạo sư. 

- Lành thay, lành thay, này các phu nhân. 

Hoàng hậu Anoja cho thắng cỗ xe của mình và ngàn nữ nhân cũng 
cho thắng cỗ xe dành riêng của mình. 

Tất cả ngàn vị nữ nhân có Hoàng hậu Anojä là trưởng, nhanh chóng 
lên đường, hướng về kinh thành Sävatthi. 

Đoàn nữ nhân khi vượt qua sông Candabhäaga, Hoàng hậu Anojã nhìn 
thấy dấu chân ngựa của vua Mahã Kappina, đồng thời thấy hào quang rực 
rỡ sáu màu của Đức Thế Tôn. 

Bà xác định: “Đây là hào quang của Bậc Đạo sư”, bà xuống xe, cùng với 
những nữ nhân tùy tùng lần theo dấu chân của vua Mahä Kappina đi đến 
gần cội cây Nigrodha. 

Đức Thế Tôn dùng thần thông che khuất ngàn vị Tỳ-khưu đang ngồi 
phía sau Ngài, Ngài biết rằng: “Khi cả ngàn nữ nhân này trông thấy chồng 
mình, sẽ phát sinh tâm ái luyến, như vậy sẽ là chướng ngại cho Thánh quả 
mà họ có khả năng chứng đạt”. 

Khi nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi nơi cội cây Nigrodha, Hoàng hậu 
Anojä cùng những nữ nhân tùy tùng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi 
vào nơi hợp lẽ, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài có thấy vua Mahäkappina cùng các vị Đại thần 
chăng? 

- Này các nữ nhân, các người hãy chú tâm nghe pháp, rồi các người sẽ 
gặp lại Mahä Kappina cùng hội chúng của vị ấy. 

- Lành thay, lành thay, bạch Đức Thế Tôn. 

Các nữ nhân chú ý nghe pháp, dứt pháp thoại tất cả đều chứng Thánh 
quả Dự lưu. 

Các vị Tân Tỳ-khưu có Ngài Mahakappina là trưởng chứng Thánh quả 
A-La-Hán cùng với tuệ phân tích. 

Đức Thế Tôn thu hồi thần thông, ngàn nữ nhân nhìn thấy ngàn vị Tỳ- 
khưu trước đây là chồng mình đã xuất gia trong Giáo pháp. Các nữ nhân 
suy nghĩ: “Chúng ta cũng nên xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn”, 
tất cả xin được xuất gia. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Nữ thượng thủ thinh văn thứ II của Đấng Như 
Lai, hãy đến đây”. 
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Nhận được lịnh của Đức Thế Tôn, Trưởng lão ni Uppalavannä (Úp-Pá- 
Lá-Quăng-Na) theo đường hư không đến cội cây Nigrodha, đảnh lễ Đức Thế 
Tôn rồi đứng sang một bên. Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Upalavannä, hãy đưa các nữ nhân này về Ni viện trong thành 
Savatthi (Xá-Vệ) để xuất gia trong Giáo pháp này”. 

- Thưa vâng, Bạch Đức Thế Tôn. 

Và bà Uppalavannä đưa ngàn nữ nhân về Ni viện. 

Tương truyền, khi chứng Thánh quả A-La-Hán, Trưởng lão 
Mahäkappina khi đi kinh hành nơi đường kinh hành hay ngồi nơi nhà nghỉ 
ngơi, khi cao hứng thường thốt lên: “Aho sukham; aho sukham: Ôi! an lạc 
thay, ôi! an lạc thay”. 

Các vị Tỳ-khưu phàm ngỡ Ngài còn lưu luyến cuộc sống khi còn là vị 
vua, nên bạch với Đức Thế Tôn về việc này, Đức Thế Tôn cho gọi Trưởng 
lão Mahakappina đến, hỏi rằng: 

- Này Mahäakappina, được nghe nói rằng: “Khi cao hứng ngươi thường 
nói “Ôi! An lạc thay, ôi! an lạc thay”. Việc này có đúng như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. 

- Này Mahäkappina, có phải ngươi hồi tưởng lại cuộc sống đế vương 
rồi thốt ra như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, Ngài rõ biết con có như vậy hay không có như vậy rồi. 

Đức Thế Tôn xác nhận rằng: 

- Này các Tỳkhưu, con của Như Lai không vì dục lạc ngũ trần mà thốt 
ra như vậy. Con Như Lai đã nếm vị Bất tử là Níp-bàn nên cao hứng thốt ra 
như vậy. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

79- Dhammaprti sukham seti; 

vippasannena cetasä. 

Ariyappavedite dhamme; 

sadã ramati pandito. 

“Pháp hỷ sống an lạc; 

với tâm tư trong sáng. 

Nghe được pháp cao quý; 

bậc trí thường hân hoan” (HT.TMC d) 1). 

Như vậy, các bậc trí luôn tích lũy phước lành trước, về sau mới có khả 
năng chứng đạt Thánh quả. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

Yo hi koci, bhikkhave, ime cattäro satipatthane evam bhãveyya satta 
vassani, tassa dvinnam phalãnam aññataram phalam pätikankham 
dittheyya dhamme aññaä, sati vã upadisese anãgãmitä. 

"Này các Tỳ-khưu, vị nào tu tập "bốn Niệm xứ” này như vậy trong 7 
năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại, nếu còn hữu dư y thì chứng quả A-Na-Hàm”. 

.. titthatu, bhikkhave, addhamaäso. Yo hi koci, bhikkhave, ime cattäro 
satipatthane evam bhãveyya sattaham, tassa dvinnam phalãnam 
aññataram phalam pãtikankham dittheva dhamme aññã sati vã upädisese 
anäagamitã'” ti. 


Œ)- DhpA. Câu số 79. 
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.. Này các Tỳ-khưu, không cần gì nửa tháng, vị nào tu tập "bốn Niệm 
xứ” này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một 
là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, nếu còn hữu dư y thì chứng quả A- 
Na-Hàm”" (HT. TMC đ)0) 

Có thể hiểu lời dạy trên của Đức Thế Tôn như vầy: Ngay trong kiếp 
hiện tại, người có trí cố gắng tạo việc lành trong Giáo pháp của Đức 
ChánhGiác, đặt niềm tin vào Đức Thế Tôn, sau đó nỗ lực thực hành pháp, có 
khả năng chứng đạt Thánh quả, tùy theo sự “tích lấy phước lành trước đó”, 
như Đức Thế Tôn đã dạy nhóm du sĩ Nigrodha (Ní-Grô-Thá): 

Yathäapatipannanam vo samkilesika dhamma pahTyissanti, vodänriya 
dhamma abhivaddhissanti, paññaparipurim vepullattañca dittheva 
dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampajja viharissathã ti. 

"Nếu các Ngươi thực hành đúng theo lời giảng dạy, thời các pháp cấu 
uế của ngươi được trừ diệt, các pháp thanh tịnh được tăng trưởng, và các 
ngươi sẽ tự chứng biết, chứng ngộ, đạt đến an trú ngay trong hiện tại, trí tuệ 
cụ túc, viên mãn " (HT.TMC đ)t2). 

Kệ ngôn 3. 

*Attasammapanidhi: Tự thân định hướng đúng. 

*Atta (át-tá), dt, nam: tự thân. 

Atta có nhiều nghĩa là "bản ngã, tự thân, năm uẩn, pháp" như: 

Sabbe dhamma angattäa ti... các pháp là vô ngã) (atta ở đây chỉ cho 
bản ngã hay tự ngã). 

Attahi attano natho... Ta là nơi nương chính ta), (attano ở đây chỉ cho 
thân năm uẩn; attähi ở đây chỉ cho pháp thiện). 

Atta ở đây chỉ cho "tự thân” tức là tâm (citta). 

*Sammapanidhi: đinh hướng đúng = sammaã + panidhi. 

*Sammäa (xăm-ma), tt: đúng đắn, hợp lý. 

*Panidhi (pá-ní-thí), dt, nam: sự quyết định, sự ước nguyện, nguyện 
VỌNE. 

Giải. 

Chữ panidhi ở đây có hai nghĩa: Quyết định và nguyện vọng. 

a- Panidhi với ý nghĩa “quyết định”. 

Quyết định có hai loại: Quyết định sai và quyết định đúng. 

*Quyết định sai. Là những quyết định do tham dục, sân hân, si mê, tà 
kiến, hoài nghỉ, ngã mạn, bỏn xẻn, ganh ty... dẫn lối. Quyết định sai thường 
dẫn đến hậu quả tai hại, khắc nghiệt, không thể lường trước được. 

*Quyết định sai do tà kiến điều sử. 

Như các du sĩ Nigantha (Ní-găng-thá) thực hành khổ hạnh, đó là 
"quyết định sai do tà-kiến điều sử". 

Hay như du sĩ lõa thể Punna (Pung-Ná) dân xứ Koliya (Koliyaputta) 
thực hành hạnh con bò và du sĩ lõa thể Seniya (Xê-Ní-Dá) thực hành hạnh 
con chó. Hai du sĩ này đi đến viếng Đức Thế Tôn hỏi về sinh thú trong 
tương lai, Đức Thế Tôn dạy: 


ä)- M.i. Satipatthanasuttam (kinh Niệm Xứ). 

Œ)- D.iii. Udumbarikasuttam (kinh Udumbarika). 
(3)- Dhp. Câu số 279. 

4)- Dhp. Câu số 380. 
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"Người thực hành hạnh con bò, khi mệnh chung có hai sinh thú là: Địa 
ngục và sinh làm loài bò. 

Người thực hành hạnh con chó, sau khi mệnh chung có hai sinh thú là: 
Địa ngục và sinh làm loài chó”). 

Đây là "quyết định sai do tà kiến điều sử”. 

*Quyết định sai do ngã mạn điều sử. 

Tôn chủ Sañjaya (Xanh-Chá-Dá) không đồng ý theo hai Ngài Upatissa 
và Kolita đến rừng Trúc để yết kiến Đức Thế Tôn. 

Hay như Dạ-xoa Nanda (Nan-Đá) đánh chùy vào đầu Ngài Sãriputta 
(Xá-Lợi-Phất), mặc cho lời cảnh báo của dạ-xoa bạn. Mệnh chung, dạ-xoa 
Nanda rơi vào địa ngục A-Tỳ8'. 

Đây là "quyết định sai do ngã mạn điều sử”. 

*Quyết định sai do sỉ điều sử. 

*Các du sĩ Nigrodha được Đức Thế Tôn gợi ý: 

"Này Nigrodha, có những pháp bất thiện không được từ bỏ, làm cho cấu 
uễ, đưa đến tái sinh, đem lại đau khổ, đưa lại quả khổ, đem lại già, bệnh, chết 
trong tương lai. Những pháp ấy, Ta thuyết giảng để diệt trừ chúng. 

Nếu các Ngươi thực hành đúng theo lời giảng dạy, thời các pháp cấu uế 
của ngươi được trừ diệt, các pháp thanh tịnh được tăng trưởng, và các 
ngươi sẽ tự chứng biết, chứng ngộ, đạt đến an trú ngay trong hiện tại, trí tuệ 
cụ túc, viên mãn. 

Nhưng các du sĩ Nigrodha đều ngồi ủ rủ, cúi đầu, im lặng. Đức Thế Tôn 
suy nghĩ: 

“Tất cả kẻ ngu sỉ này bị ác ma xâm nhập, không có một ai có ý nghĩ: 
"Hãy đến, chúng ta hãy sống đời sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa 
môn Gotama t3). 

Đây là "quyết định sai, do si mê điều sử”. 

*Quyết định sai do bỏn xẻn điều sử. 

Bà-la-môn Trưởng giả Adinnapubbaka (Á-đin-ná-púp-bá-ká) không 
chịu mời lương y đến để chữa bệnh cho người con trai duy nhất là 
Matthakundali (Mát-thá-kung-đá-lí), cuối cùng thanh niên Matthakundali 
đã mệnh chung). 

Đây là "quyết định sai do "bỏn xẻn” điều sử”. 

*Quyết định sai do ganh ty điều sử. 

Tiền thân của Trưởng lão ni Bhaddä Käpilãni (Phát-Đa Ka-Pí-La-Ni) có 
một kiếp là vợ một trưởng giả trong thành Bäraänasĩ (Ba-La-Nại). 

Có lần vợ người gia chủ tranh cãi với cô em chồng; một vị Phật Độc 
Giác ôm bát đứng trước cửa nhà người Trưởng giả. 

Cô em chồng bước ra tiếp lấy bát của Ngài, đặt vào đó vật thực thượng 
vị, cúng dường đến Đức Phật Độc Giác, rồi nguyện rằng: 


Œ)- M.ii. 387. Kukkuravatikasuttam (kinh Hạnh con chó), kinh số 57. 


¿)- DhpA. Câu số 11- 12. 

)- MA.ii.814; UdA. 244. 

)- D.iii.Udumbarikasuttam (kinh Udumbarika). 
(5)- DhpA. Câu số 2. 
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- Bạch Ngài, với phước cúng dường vật thực đến Ngài, xin cho con 
tránh xa nàng ta hàng trăm do-tuần. 

Đức Phật Độc Giác chúc phúc rằng: "Mong ước nguyện của người 
được thành tựu như ý”. 

Người chị dâu cũng đang đứng nơi ngưỡng cửa, nghe được lời ước 
nguyện cùng lời phúc chúc của vị Sa-môn. Nàng hiểu ngay "cô em chồng 
đang đối phó với ta đây". 

Không muốn cô em chồng tạo phước để thành tựu ý nguyện, người chị 
dâu đi đến xin thỉnh bát Đức Phật Độc Giác, đổ bỏ vật thực trong bát của 
Ngài đi, đặt vào đó là bùn non. 

Nhìn thấy chị dâu tạo một ác trọng nghiệp, người em chồng thương 
hại, nói rằng: 

- Này nữ nhân ngu ngốc kia, ngươi có thể chửi ta, đánh ta nếu ngươi 
muốn; nhưng không thích hợp khi ngươi đổ bỏ vật thực của vị Sa-môn này. 
Ngươi đã tạo một ác trọng nghiệp). 

Lời mắng của cô em chồng, đã đánh thức tâm trí người chị dâu. 

Nàng đi đến đảnh lễ và sám hối Đức Phật Độc Giác, chà bát, rửa sạch 
bát bằng nước thơm, cúng dường vào bát bốn loại bánh ngọt, rắc mật 
đường màu hoa sen cùng sữa kết tỉnh có màu vàng óng ánh lên trên, cúng 
dường đến Đức Độc Giác, rồi nguyện: "Với phước lành này, xin cho thân 
hình của con có màu vàng óng ánh như màu của những chiếc bánh này”. 

Đức Phật Độc Giác chúc phúc: "Mong ước nguyện của người hãy thành 
tựu như ý”. 

Mệnh chung người chị dâu tái sinh về thiên giới, rồi tái sinh về cõi 
người, là con của một gia tộc Bà-la-môn trưởng giả, nàng có màu da óng 
ánh vàng rất xinh đẹp. 

Do ác nghiệp đổ bỏ vật thực của vị Phật Độc Giác, thay thế vào đó àI 
bùn non, tuy đã chà rửa bát bằng nước thơm, nhưng hơi bùn vẫn còn 
vương chút Ít. 

Đến tuổi trưởng thành, nàng được gả về một gia tộc Bà-la-môn trưởng 
giả, khi nàng vừa bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, từ thân nàng tỏa ra mùi 
hôi thối như hầm cầu bị vỡ ra, nàng bị trả về gia đình. Cả 7 lần đều như vậy, 
ác nghiệp này thật khủng khiếp). 

Đây là "quyết định sai do ganh ty điều sử”. 

*Quyết định sai do sân điều sử. 

Tôn giả Devadatta (Đề-Bà-Đạt-ÐĐa) mong muốn "lãnh đạo Tăng 
chúng”, vừa khởi lên ý này, thiền định cùng với thần thông của Tôn giả 
Devadatta bị hoại diệt. Tôn giả Devadatta đi đến xin Đức Thế Tôn "trao 
quyền lãnh đạo Tăng chúng đến cho mình”. 

Đức Thế Tôn từ chối lời cầu xin của Tôn giả Devadatta, Tôn giả 
Devadatta xúi giục vua Ajãtasattu (A-Xà-Thế) sai người hành thích Đức Thế 
Tôn, sự việc không thành, tự thân Devadatta leo lên núi Gijjhakuta (Kên 


Œ)- Trong Therigathä (Kệ trưởng lão nï), chỉ tiết có khác chút ít. 
)- Ap.ii. 582 vs. 47-51; xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 
8). 
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kên) xô đá, mong sát hại Đức Thế Tôn, nhưng chỉ làm Đức Thế Tôn chảy 
máu ở chân mà thôi(1!). 

Đây là "quyết định sai do sân điều sử”. 

*Quyết định sai do tham dục điều sử. 

Tôn giả Devadatta tiến hành việc "chia rẽ Tăng chúng" (sđd). Đây là 
"quyết định sai do tham dục điều sử”. 

*Quyết định đúng. 

Là những quyết định thuận theo thiện pháp, để thoát ra những trói 
buộc, những bất thiện pháp như: Tham dục, sân hận, tà kiến, bỏn xẻn, nghi 
hoặc ... Sau đây là một vài minh họa điển hình. 

*Quyết định đúng để thoát ra mọi trói buộc. 

*(tóm lược) Tôn giả Ratthapadla. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, Tôn giả Ratthapäla (Rát-Thá-Pa-Lá)(2) 
sinh vào gia đình thượng lưu vọng tộc nơi làng Thullakotthita (Thun-lá- 
kốt-thí-tá) trong xứ Kuru (Kú-rú). Làng được gọi như vậy vì kho lúa trong 
làng không lúc nào vơi (thullakottam, paripunnakRetthagaram)). 

Có thời Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ-khưu du hành đến làng 
Thullakotthita. Các Bà-la-môn, gia chủ ở làng Thullakotthita đi đến viếng 
Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 

Đức Thế Tôn với Pháp thoại khích lệ, làm hoan hỷ, thích thú đến các 
Bà-la-môn, gia chủ ấy. Thiện gia nam tử Ratthapäla cũng ngồi trong hội 
chúng ấy, suy nghĩ: "Như ta được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống 
tại gia đình thật không dễ gì thực hành Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình”. 

Đợi đại chúng ra về hết, thanh niên Ratthapäla đi đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, đời sống 
tại gia đình thật không dễ gì thực hành Phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, 
hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. 

Bạch Thế Tôn, con muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế 
Tôn, cho con thọ đại giới. 

- Nhưng này Ratthapäla, ngươi có được cha mẹ bằng lòng cho ngươi 
xuất gia chưa? 

- Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng lòng cho con xuất gia. 

- Này Ratthapala, Như Lai không có cho ai xuất gia nếu không được 
cha mẹ người ấy đồng ý. 

- Như vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ làm những gì cần thiết để cha mẹ 
đồng ý cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

Nhưng cha mẹ thanh niên Ratthapäala không đồng ý cho Ratthapäla 
xuất gia. Sau ba lần xin, nhưng đều bị cha mẹ từ chối, thanh niên 


)- DhpA. Câu số 17. 

2)- Bản Sớ giải giải thích: Ngài được gọi tên như thế, vì khi sinh Ngài ra, gia tộc 
Ngài được chia tài sản của một nước bị đánh chiếm. 

)- MA.I.722. 
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Ratthapäla nằm xuống ngay tại chỗ ấy, nói rằng: "Ta sẽ chết nơi đây hay 
được xuất gia". 

Cuối cùng cha mẹ Ratthapäla đồng ý với điều kiện Ratthapäla "sau khi 
thọ giới trở về thăm viếng cha mẹ”. 

Thanh niên Ratthapäla được thọ giới Tỳ-khưu, rồi theo Đức Thế Tôn 
đến kinh thành Sävatthi (Xá-Vệ), trú nơi Đại tự Kỳ-Viên, Ngài sống một 
mình, không phóng dật, nỗ lực thực hành pháp; không bao lâu Ngài chứng 
đạt Thánh quả A-La-Hán. 

Ngài xin phép Đức Thế Tôn trở về làng Thullakotthita thăm cha mẹ, 
Ngài trú ngụ nơi vườn nai của vua Koravya (Kô-Rắp-Dá). Hôm sau, Ngài đi 
đến nhà để khất thực, bị cha sĩ nhục vì ông có tâm sân hận với các nhà tu 
trước đó, ông cho rằng "những người này đã cướp mất con ông". 

Ngài Ratthapala không nhận được vật thực, không nhận được lời từ 
chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục. 

Cùng lúc ấy,người nữ nô trong nhà mang cháo thiu ngày hôm qua đi 
đổ, Ngài Ratthapäla xin cháo thiu ấy. 

Người nữ nô nhận ra "đây là người chủ Ratthapala của mình” qua 
tướng tay chân và giọng nói; người nữ nô báo tin cho cha mẹ Ngài biết 
"thanh niên Ratthapäla đã trở về”. 

Cha của Ngài Ratthapaäla đi tìm, thấy Ngài Ratthapäla đang ngồi dựa 
vào bức tường, dùng cháo thiu như dùng vật thực thượng vị, vì dùng cháo 
thiu nên Ngài Ratthapala được gọi là “Người dòng dõi bậc Thánh cao tột 
(aggacariyavamsika)”0. 

Cha Ngài gọi Ngài về nhà, Ngài nói: 

- Bậc xuất gia không có nhà. Tôi có đến nhà gia chủ, nơi đây tôi 
không nhận được vật thực, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận 
được lời sỉ nhục. 

Cha Ngài mời Ngài đến nhận vật thực vào hôm sau, Ngài im lặng 
nhận lời. 

Khi Ngài Ratthapala đến, cha Ngài bày ra cho thấy gia sản dành 
cho Ngài, Ngài bảo: "Hãy mang những vật này cho vào xe rồi ném 
xuống sông”. 

Những người vợ cũ của Ngài trang điểm thật xinh đẹp diễm lệ nhằm 
mục đích cám dỗ Ngài hoàn tục, các nàng hỏi: 

-Vì thiên nữ nào mà phu quân sống đời sống Phạm hạnh? 

- Này các chị, không vì thiên nữ nào cả. 

Nghe gọi bằng chị, những người vợ cũ đã ngã lăn ra ngất xỉu. 

Ngài được cúng dường vật thực thượng vị. Sau khi thọ thực xong, Ngài 
đứng dậy thuyết lên kệ ngôn: 

"Passa cittikatam bimbam; 

arukäyam samussitam. 

Aturam bahusañkappam; 

Yassa natthi thiti. 

“Hãy nhìn hình bóng trang sức này; 

Một nhóm vết thương được tích tụ. 


Ú)- MA.ii. 726; Sp.i.208. 
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Bệnh nhiều, tham tưởng cũng nhiều; 

Nhưng không có gì kiên cố, thường trú ”. 

Passa cittlkatam rùpam; 

manina kundalenaca. 

Atthi tacena onaddham; 

Saha vatthebhi sobhati. 

“Hãy nhìn dung mạo trang sức này; 

với các châu báu, với vòng tai. 

Một bộ xương được da bao phủ; 

được y phục làm cho sáng chói”. 

Alattakakatã padã; 

mukham cunnakamakkhitam. 

Alam balassa mohaya; 

no ca päragavesino. 

Chân được sơn với son với sáp; 

Mặt được thoa với phấn, với bột. 

Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu; 

Nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác”. 

Atthãapadakata kesa; 

Nettã añjanamakkhita. 

Alam bãalassa mohaya; 

No ca añjanamakkhita. 

“Tóc được uốn bảy vòng, bảy lớp; 

mắt được xoa với thuốc, với son. 

Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu; 

Nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác". 

Añjaniya nava citta; 

Putikayo alankato. 

Alam balassa mohaya; 

no ca päragavesino. 

"Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ; 

Là uế thân được điểm thời trang. 

Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu; 

Nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác". 

Odahi migavo pãsam; 

nãsadä väkaram migo. 

Bhutvã niväpam gacchãma; 

kandante migabandhake ti. 

"Người thợ săn đặt bày lưới sập; 

Loài nai khôn chẳng chạm bén chân. 

Ăn lúa xong, chúng ta lên đường; 

Mặc cho kẻ bắt nai than khóc" (HT. TMC đ)0), 

Theo Bản Sớ giải, cha Ngài cho khóa các cửa lại, cho người đến định 
lột y vàng đang mặc trên người Ngài, thay vào đó là y phục trắng của người 


ä)- M.ii. Ratthapalasuttam (kinh Ratthapala). 
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cư sĩ; Ngài Ratthapala dùng thần thông phóng người lên hư không, theo 
đường hư không Ngài hạ thân xuống vườn nai của vua Koravya(, 

*Quyết định đúng để thoát ra tà kiến. 

*(Tóm lược) chuyện gia chủ Upaäli. 

Gia chủ Upäli (Ú-Pa-Lí) là một trưởng giả, đệ tử của Nigantha 
Nãtaputta (NÑí-găng-thá Na-Tá-Pút-Tá), cũng là người hộ độ cho giáo phái 
này. 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở Nälandãä (Na-lan-đa) trong rừng xoài 
Pavarika (Pa-qua-rí-ká). 

Một đệ tử của tôn chủ Nigantha Nataputta là du sĩ DIgha Tapassi 
(Trường khổ hạnh) trình lên tôn chủ Nigantha Nãtaputta cuộc hội ngộ giữa 
ông và Đức Thế Tôn nơi rừng xoài Pävärika. 

Du sĩ DIgha Tapassï xác định với Đức Thế Tôn, chủ trương của tôn chủ 
Nigantha Nãtaputta là "thân tội (kayadanda)" là nặng nhất. Và DIpha 
Tapassï cho tôn chủ Nigantha Nätaputta biết: "Sa-môn Gotama chủ trương 
"ý nghiệp (manokamma)” là nặng nhất". 

Bấy giờ gia chủ Upäli (Ú-Pa-Lí) cũng có mặt nơi ấy, nghe vậy gia chủ 
Upäli xin tôn chủ Nigantha Nãtaputta cho mình đi luận chiến với Sa-môn 
Gotama, cho dù du sĩ Dipgha Tappassĩ có ngăn cản, nhưng tôn chủ Nãtaputta 
rất tin tưởng gia chủ U päli, nên đồng ý. 

Gia chủ Upäli đi đến rừng xoài Pävärika, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn 
rồi ngồi vào chỗ hợp lẽ, bạch hỏi Đức Thế Tôn về cuộc đàm luận giữa Đức 
Thế Tôn và du sĩ Digha Tapassil; Đức Thế Tôn thuật lại cuộc đàm luận ấy, 
gia chủ Upäli đã tán thán du sĩ Digha Tassï rằng: 

- Lành thay, lành thay, Tôn giả Tapassï là một đệ tử đa văn, đã hiểu 
đúng đắn lời dạy của bậc Đạo sư. Làm sao một "ý tội" hèn kém có thể sáng 
chói, so sánh với "thân tội” cường đại được, vì thân tội thật là tối trọng để 
tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Ngữ nghiệp, ý nghiệp không 
bằng được. 

- Này gia chủ, nếu ngươi có thể đàm luận y cứ trên sự thật, thời ở đây 
có thể có sự đàm thoại giữa chúng ta. 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây có 
cuộc đàm thoại giữa chúng ta. 

Lý thứ nhất. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, có người Nigantha bị bạo 
bệnh, từ chối nước lạnh, chỉ uống nước nóng, người này vì không uống 
nước lạnh nên mệnh chung. Này gia chủ, theo Ñigantha Nãtaputta, người 
ấy tái sinh nơi nào? 

- Bạch Thế Tôn, có hạng chư thiên gọi là Manosatta (Ý Trước thiên), 
người ấy tái sinh về nơi ấy. Vì sao? Vì người ấy có "ý chấp trước” nên mệnh 
chung. 

- Này gia chủ, sau khi suy nghĩ kỹ, ngươi hãy trả lời. Lời nói trước của 
ngươi không phù hợp với lời nói sau của ngươi; lời nói sau của ngươi 
không phù hợp với lời nói trước của ngươi. Thế mà, này gia chủ, ngươi đã 
nói như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng 
ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng ta”. 


ä)- ThagA.ii. 34. 
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- Bạch Thế Tôn, tuy Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có "thân tội” 
mới là tối trọng, để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Ngữ nghiệp, 
ý nghiệp không bằng được. 

Lý thứ hai. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có người Nigantha được 
phòng hộ của bốn loại chế ngự giới, hoàn toàn tự chế ngự đối với nước, 
hoàn toàn chú tâm (vào sự chế ngự) đối với nước, hoàn toàn loại trừ đối 
với nước, hoàn toàn chú tâm (vào sự loại trừ) đối với nước; người này khi 
đi qua, khi đi lại, đã giết hại rất nhiều sinh vật nhỏ bé. 

Này gia chủ, theo Nigantha Nätaputta, người ấy thọ quả báo nào?. 

- Bạch Thế Tôn, vì không cố ý nên Nigantha Nãtaputta xem không phải 
là một đại tội. 

- Này gia chủ, nếu người ấy cố ý thời như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, là một đại tội. 

- Này gia chủ, ý thức (ấy), Ñigantha Nãtaputta xem thuộc về loại gì? 

- Bạch Thế Tôn, thuộc về ý tội. 

- Này gia chủ, sau khi suy nghĩ kỹ, ngươi hãy trả lời. Lời nói trước của 
ngươi không phù hợp với lời nói sau của ngươi; lời nói sau của ngươi 
không phù hợp với lời nói trước của ngươi. Thế mà, này gia chủ, ngươi đã 
nói như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng 
ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng ta”. 

- Bạch Thế Tôn, tuy Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có "thân tội” 
mới là tối trọng, để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Ngữ nghiệp, 
ý nghiệp không bằng được. 

Lý thứ ba. Đức Thế Tôn hỏi. 

- Này gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? Có phải Nãlandäã này phú cường, 
phồn thịnh, dân cư đông đúc, trù mật? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Nãlandã này phú cường, phồn thịnh, dân 
cư đông đúc, trù mật. 

- Này gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, có người đi đến với thanh 
kiếm đưa lên cao, nói: "Trong một sát-na (khana), trong một giây phút, ta 
sẽ làm cho tất cả mọi người ở tại Nãlandã này thành một đống thịt, thành 
một khối thịt". 

Này gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? Người ấy có thể trong một sát-na, 
trong một giây phút làm cho tất cả mọi người ở tại Nãlandã này thành một 
đống thịt, thành một khối thịt không? 

- Bạch Thế Tôn, cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 
người cũng không thể "trong một sát-na , trong một giây phút, làm cho tất 
cả mọi người ở tại Nälandã này thành một đống thịt, thành một khối thịt", 
còn nói gì chỉ một người nhỏ bé sao có thể làm thành được. 

- Này gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
có thần thông lực, có tâm tự tại đến, vị ấy nói: "Ta sẽ làm cho Nälandäã này 
trở thành tro tàn với một tâm sân hận”. 

Này gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? Vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn có thần 
lực, có tâm tự tại, có thể làm cho Nãälandã này trở thành tro tàn với một 
tâm sân hận không? 

- Bạch Thế Tôn, cho đến 10 Nalandä, 20, 30, 40, 50 Nãlandä, vị Sa-môn 
hay vị Bà-la-môn có thần thông, có tâm tự tại, có thể làm cho các Nalandä 
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ấy trở thành tro tàn với một tâm sân hận, còn nói gì đến một Nãlandä nhỏ 
bé này không bị trở thành tro tàn. 

-Này gia chủ, sau khi suy nghĩ kỹ, ngươi hãy trả lời. Lời nói trước của 
ngươi không phù hợp với lời nói sau của ngươi; lời nói sau của ngươi 
không phù hợp với lời nói trước của ngươi. Thế mà, này gia chủ, ngươi đã 
nói như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng 
ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng ta”. 

- Bạch Thế Tôn, tuy Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có "thân tội” 
mới là tối trọng, để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Ngữ nghiệp, 
ý nghiệp không bằng được. 

Lý thứ tư. Đức Thế Tôn hỏi. 

- Này gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các rừng Dandaki 
(Đăng-đá-ki), Kalinga (Ka-ling-ga), Majjha (Mách-cha), Mãtanga (Ma-tăng- 
øa) đã trở thành rừng như trước?. 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe: Các rừng DandakI, Kälingä, Majjhä, 
Matanga đã trở thành rừng như trước. 

- Này gia chủ, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi được nghe vì sao các rừng 
DandakiI, Kalinga, Majjha, Matanga đã trở thành rừng như trước. 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe: Các rừng DandakI, Kãlingä, Majjhä, 
Maãtanga đã trở thành rừng như trước, vì có tâm sân hận với các vị ẩn sĩ. 

- Này gia chủ, sau khi suy nghĩ kỹ, ngươi hãy trả lời. Lời nói trước của 
ngươi không phù hợp với lời nói sau của ngươi; lời nói sau của ngươi 
không phù hợp với lời nói trước của ngươi. Thế mà, này gia chủ, ngươi đã 
nói như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng 
ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng ta"(HT. TMC d)0!). 

Với lý lẽ đầu tiên đã làm cho gia chủ Upäli hoan hỷ, thỏa mãn, nhưng 
vì muốn nghe thêm những lý lẽ khác, nên gia chủ Upali đóng vai trò đối lập. 

Và gia chủ Upäli đã quy ngưỡng Đức Thế Tôn, sau khi nghe Pháp thoại 
từ Đức Thế Tôn, gia chủ Upäli chứng Thánh quả Dự Lưu (sđd). 

Sự quay ngược với giáo lý Nigantha Nãtaputta và đặt niềm tin vào Đức 
Thế Tôn của gia chủ Upäli là "quyết định đúng, thoát ra khỏi tà kiến (là chủ 
thuyết sai lệch) cùng với sự vô tín". 

*Quyết định đúng để thoát ra sân hận. 

Như vị nữ thần cây kềm chế phẫn nộ, không dùng thần lực bóp chết vị 
Tỳ-khưu đốn cây cổ thụ là nơi trú ngụ của nàng (đã nói ở trên). 

Đây là "quyết định đúng, thoát ra khỏi sân hận”. 

*Quyết định đúng để thoát ra bỏn xẻn. 

Có lần vua Pasenadi (Pa-Tư-Nặc) đi đến viếng Đức Thế Tôn vào lúc 
giữa trưa, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, vua Pasenadi ngồi xuống 
một bên. Đức thế Tôn hỏi: 

- Thưa Đại vương, Đại vương đi đâu vào lúc giữa trưa như thế? 

- Bạch Thế Tôn, con đến xem tài sản của một gia chủ trưởng giả vừa 
mệnh chung, không có con nối dõi, tài sản của gia chủ trưởng giả ấy được 
chở vào nội thành. 

Tài sản của gia chủ trưởng giả này có đến 800 triệu tiền vàng, không 
nói đến tiền bằng bạc, nhưng vật thực của gia chủ trưởng giả ấy chỉ là cháo 


ä)- M.ii. Upalisuttam (kinh Upäli). 
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tấm chua ngày hôm qua để lại, còn vải mặc chỉ là vải gai may thành ba tấm, 
xe dùng để đi là xe nhỏ cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá. 

- Thật vậy, này Đại vương, gia chủ trưởng giả ấy, thuở xưa có bố thí 
vật thực đến Đức Độc Giác tên là Tagarasikkhi (Tá-Gá-Rá-Síc-Khí), khi nói 
"hãy bố cho vị sa-môn", nói xong từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi; về sau lại hối 
tiếc rằng: "Những vật thực này, tốt hơn nên cho đến những người phục 
dịch hay làm công”. Và hơn nữa, vị ấy đã đoạt mạng người con duy nhất 
của anh mình để chiếm đoạt tài sản. 

Thưa Đại vương, vì có bố thí vật thực đến vị Phật Độc Giác 
Tagarasikkhi, nên vị ấy được sinh lên thiên giới bảy lần, quả còn dư sót vị 
ấy được bảy lần làm trưởng giả nơi thành Sävatthi này. 

Vì hối tiếc, nên người gia chủ trưởng giả ấy chỉ thọ dụng vật thực là 
cháo tấm thiu ngày hôm trước, mặc là vải gai may thành ba tấm, đi xe cũ kỹ 
và hư nát, có gắn tàn che bằng lá. 

Thưa Đại vương, do đoạt mạng người cháu trai, nên bị thọ khổ trong 
địa ngục với thời gian đếm năm không xuể; do quả còn dư sót nên không có 
con nối dõi, gia sản ấy đã bị nhập vào công khố bảy lần. 

Thưa Đại vương, đối với người gia chủ trưởng giả ấy, phước cũ đã hết, 
phước mới chưa tạo, người gia chủ ấy đang bị nung nấu trong địa ngục 
Maharoruva (Má-ha-rô-rú-quá)Œ'), 

Bài kinh trên cho thấy: 

- Người gia chủ bố thí đến Đức Phật Độc Giác là "quyết định đúng, 
thoát ra sự bỏn xẻn”. 

- Người gia chủ hối tiếc là "quyết định sai, do hối tiếc điều sử". 

- Người gia chủ đoạt mạng người cháu là "quyết định sai, do tham dục 
điều sử”. 

Trong Sớ giải kinh Pháp cú có câu chuyện Trưởng giả bỏn xén là 
Macchariya Kosiya (Mắc-chá-rí-dá Kô-Xí-Dá) được Ngài Moggallãna (Mục- 
Kiền-Liên) dùng thần thông tế độ, Trưởng giả Kosiya dứt bỏ tâm bỏn xẻn 
cúng dường bánh nướng tẩm sữa, mật, rắc đường lên trên đến Đức Thế 
Tôn cùng Tăng chúng, rồi được nghe Đức Thế Tôn giảng pháp thoại. 

Hai vợ chồng trưởng giả bỏn xẻn Macchariyakosiya chứng Thánh quả 
Dự Lưu. 

Do nhân duyên này, Đức Thế Tôn tán thán Ngài Moggalläna bằng kệ 
ngôn: 

Yathãpi bhamaro puppham; 

vannagandham ahethayam. 

Paleti rasamadaya; 

evam game munI care. 

"Ví như ong lấy mật; 

Không hại sắc, hương hoa. 

Vị sa-môn hành khất; 

Vào làng lại trở ra” (HT. TMC d)U). 


Œ)- S.i.91. 
2)- Xem DhpA. Câu số 49. 
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Hoặc như Bà-lamôn Culekasataka đã dứt bỏ tâm bỏn xẻn, cúng 
dường đến Đức Thế Tôn chiếc y choàng duy nhất của hai vợ chồng (như đã 
nói ở trên). 

*Quyết định đúng để thoát ra tham dục. 

Một thời Đức Thế Tôn trú nơi Đại tự Kỳ-Viên. 

Có lần Ngài Änanda đi khất thực, nhì thấy một cậu bé đang đi xin ăn, 
mặc y phục rách rưới, tay cầm chiếc bát, Ngài muốn tế độ câu bé ăn xin, 
nên hỏi rằng: 

- Này con, vì sao con phải sống lang thang như thế? Con hãy xuất gia 
đi, như thế chẳng cao thượng hơn sao. 

- Bạch Ngài, ai sẽ cho con xuất gia? 

- Nếu con muốn, ta sẽ cho con xuất gia. 

- Vâng, thưa Ngài. 

Ngài Ananda đưa cậu bé về Tự viện, bảo cậu tắm rửa sạch sẽ, cho cậu 
đề mục để quán tưởng rồi cho cậu bé xuất gia Sa-di. Vị tân Sa-di đem chiếc 
y cũ ra máng trên nhánh cây cạnh cổng Đại tự Kỳ-Viên, chiếc bátt ăn xin 
cũng đặt cạnh đó. Vì mặc chiếc y cũ rách đi xin ăn, nên Sa-di được gọi là 
Pilotika (Pí-Lô-Tí-Ká: người "vải rách”). 

Về sau, Sa-di Pilotika được thọ giới Tỳ-khưu. Bấy giờ, Phật giáo đang 
thời hưng thịnh, lợi lộc phát sinh dồi dào, Tỳ-khưu Pilotika thọ dụng vật 
thực đầy đủ, đấp lên người là chiếc y tốt, thân thể tốt tươi nên bị cảm dục, 
suy nghĩ rằng: "Ta cần gì phải đắp chiếc y, sống nghiêm trì Giới luật như 
vầy, ta hãy cởi bỏ chiếc y này để sống đời sống tự do hơn”. 

Tỳ-khưu Pilotika đi đến nhánh cây định lấy lại chiếc y cũ rách cùng 
chiếc bát ăn xin, nhưng Ngài tự chế ngự, tư khiển trách mình rằng: "Này kẻ 
vô sĩ, ngu sỉ kia, ngươi là kẻ không biết hổ thẹn. Vì sao ngươi muốn lìa bỏ 
chiếc y tốt, mặc chiếc y cũ rách, cầm bát đi xin ăn như thế?”. 

Tỳ-khưu Pilotika mượn chiếc y cũ rách và chiếc bát ăn xin để tự dạy 
mình như thế, khi tâm Ngài lắng dịu cảm dục, Ngài quay trở vào Tự viện. 

Vài ngày sau, khi tâm bị cảm dục, bất mãn với đời sống xuất gia, Ngài 
lại trở ra nhánh cây có treo chiếc y cũ rách, tự giáo hóa tâm mình như 
trước, rồi trở vào chùa khi tâm đã lắng dịu cảm dục. Ngài cứ đi ra, đi vào 
Tự viện nhiều lần như thế, các Tỳ-khưu khác thấy thế liền hỏi: 

- Này Hiền giả Piotika, hiền giả đi đâu thế? 

- Thưa chư hiền, tôi đến viếng vị Giáo thọ sư của tôi. 

Khi nghe các Tỳ-khưu hỏi, Ngài cảm thấy hổ thẹn, suy nghĩ rằng:" Rồi 
đây, các Tỳ-khưu sẽ biết chuyện và ta sẽ bị chỉ trích, việc này thật đáng hỗ 
thẹn cho ta". 

Ngài Pilotika nỗ lực thực hành pháp, vài ngày sau Ngài chứng đạt 
Thánh quả A-La-Hán. 

Ngài Pilotika không còn ra nhánh cây có treo chiếc y cũ rách nữa, các 
Tỳ-khưu thấy lạ, liền hỏi: 

- Này hiền giả Pilotika, sau lâu rồi hiền giả không đi viếng thăm vị Giáo 
thọ sư của mình? 

- Thưa chư hiền, khi tâm tôi bị cảm dục, tôi đến viếng vị Giáo thọ sư để 
nhờ giáo hóa. Nay tôi hết cảm dục rồi, nên không đến viếng vị Giáo thọ sư 
nữa. 
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Cho rằng Ngài Pilotika kheo pháp bậc Thượng nhân, các Tỳ-khưu 
trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề này, Đức Thế Tôn cho gọi Ngài Pilotika 
đến. Ngài Pilotika trình lên Đức Thế Tôn mọi việc; Đức Thế Tôn xác nhận 
rằng: 

- Thật vậy, này các Tỳ-khưu. Con trai Như Lai hiện nay đã tự điều phục 
mình rồi, nên không còn đến viếng vị Giáo thọ sư là mảnh vãi cũ rách nữa. 

Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn: 

143- HirIinisedho puriso; 

koci lokasmi vijjati. 

Yo nidam apabodheti; 

asso bhadro kasãmiva. 

" Người biết theẹn, tự chế; 

thật khó tìm ở đời. 

Biết né tránh chỉ trích; 

như ngựa hiền tránh roi. 

144- Asso yathäã bhadro kasanivittho; 

atäpino samvegino bhavatha. 

Saddhaya silena ca viriyena ca; 

Samadhina dhammavinicchayena ca. 

Sampannavijjacarana patissata; 

Jahissatha dukkhamidam anappakam. 

“Như ngựa hiền chạm roi; 

Với Tín, Giới, Tỉnh tấn; 

Thiên định cùng Trạch pháp, 

Minh hạnh đủ, chánh niệm. 

Đoạn khổ này vô lượng” (HT.TMC d)0). 

Đây là "quyết định đúng để thoát ra tham dục". 

*Quyết định đúng do trí dẫn lối. 

Trong tiền kiếp của nàng Khujjuttarä (Khúch-Chút-Tá-Ra) là một cung 
nữ của Đức vua trị vì kinh thành BaranasI (Ba-La-Nại), Đức vua thường 
thỉnh tám vị Phật Độc Giác đến Hoàng cung để nhận vật thực. 

Có lần Đức vua cúng dường cháo thượng vị đến các vị Phật Độc Giác, 
khi nhận vật thực là cháo nóng, nên các Ngài xoay bát nhiều lần cho đỡ 
nóng, thấy thế nàng cung nữ tháo 8 chiếc vòng bằng ngà đang đeo ở tay, 
dâng các Ngài làm đế bát để các ngài không bị nóng. 

Khi tám vị Phật Độc Giác phúc chúc cho Hoàng gia xong rồi, vẫn đứng 
yên, vì các vòng bằng ngà chưa được tác bạch cúng dâng, vị Phật Độc Giác 
là thầy nàng cung nữ, đưa mắt nhìn nàng. Hiểu ý, nàng thưa rằng: 

- Bạch các Ngài, con xin cúng dường đến các Ngài tám vòng bằng ngà 
này. 

Do quả lành này, nàng Khujjuttarä có trí nhớ tuyệt hảo, lần đầu tiên 
được nghe Đức thế Tôn giảng pháp nơi nhà của người thợ làm vòng hoa 
Sumana (Xú-Má-Ná), nàng Khujjuttarä chứng Thánh quả Dự Lưu, đồng thời 
nhớ trọn bài pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng không sai một từ, không 
sót một chữ. Khi được Hoàng hậu Sämävatï (Xa-Ma-Quá-Tï) thỉnh cầu, nàng 


Œ)- DhpA. Câu số 143-144. 
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thuyết lại trọn vẹn thời pháp trên và Hoàng hậu Sãmävatï cùng các cung nữ 
chứng Thánh quả A-La-HánG!). 

Nàng Khujjuttarä được Đức Thế Tôn ban cho địa vị tối thắng về hạnbh 
"nghe nhiều (bahusutänam)” trong hàng nữ cận sự”. 

Hiểu ý Đức Phật Độc Giác, quyết định cúng dường tám chiếc vòng 
bằng ngà là "quyết định đúng do trí dẫn lối". 

*Panidhi với ý nghĩa "ước nguyện ”. 

Có hai loại ước nguyện: Ước nguyên sai và ước nguyện đúng. 

*Ước nguyện sai. Là ước nguyện do tham, sân hay phiền não điều sử. 
Một từ khác đồng nghĩa với Panidhi là chanda (chan-đá), các vị Giáo thọ sư 
có giải thích “có ba loại ước nguyện là: 

- Kãmacchanda (ka-mắc-chan-đá). Là ước muốn thành tựu năm dục 
lạc như: Sắc đẹp, tiếng du dương, mùi thơm. vị ngon và sự đụng chạm êm 
ái. Ước nguyện loại này là do tham dục điều sử. 

- Dhammacchanda (thăm-mắc-chan-đá). Là ước muốn thành tựu 
những Thượng nhân pháp, nhất là Níp-bàn. Ước nguyện loại này là thiện, vì 
do trí dẫn lối. 

- Kiriyacchanda (kí-rí-dắc-chan-đá). Loại ước muốn này không dẫn tái 
sinh trong tương lai, là ước muốn của vị Thánh A-La-Hán; như ước muốn 
tế độ chúng sinh, ước muốn giảng pháp, ước muốn thực hành pháp để làm 
gương cho hàng hậu học về sau. 

*Ước nguyện sai do tham dục điều sử. 

Tiền thân bà Uppalavannã (Úp-Pá-Lá-Quăng-Na), có một kiếp bà tái 
sinh nơi cõi người, là cô gái nghèo khổ. Cô gái này đã làm công không 
lương ba năm, để có được chiếc y quí và đẹp. Nàng đã cúng dường chiếc y 
này đến vị Thánh A-La-Hán, rồi ước nguyện rằng: 

- Bạch Ngài, do phước cúng dường chiếc y này đến Ngài, xin cho con 
có được sắc đẹp, người nào nhìn thấy con cũng mất tự chủ. Và không một 
nữ nhân nào xinh đẹp hơn con). 

Đây là "ước nguyện sai, do tham dục điều sử”. 

*Thanh niên Khemaka. 

Trong thời Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa (€a-Diếp), tiền thân 
thanh niên Khemaka (Khê-Má-Ká) là một võ sĩ vô địch, đã cúng dường hai 
lá cờ màu vàng nơi ngôi Bảo tháp thờ Xá-Lợi Đức Thế Tôn Kassapa và ước 
nguyện rằng: "Ngoại trừ nữ nhân trong thân tộc, bất cứ nữ nhân nào nhìn 
thấy con đều phát sinh thương mến ”. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, hậu thân vỏ sĩ vô địch ấy, tái sinh vào 
một gia tộc trưởng giả, là cháu họ của Trưởng giả Cấp- Cô-Độc. 

Do lời ước nguyện khi xưa, thanh niên rất xinh đẹp, bất cứ nữ nhân 
nào ngoài thân tộc của chàng khi nhìn thấy Khemaka đều sinh khởi dục 
cảm. 

Nhiều nữ nhân đã phạm giới "tà hạnh” với thanh niên Khemaka. 


ä)- AA.i. 232. 
)- A.i. 26. 
3)- JA. Nàng UmmadantI; chuyện số 527. 
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A* 1 


Một đêm nọ, Khemaka bị quân lính bắt vì tội "tà hạnh với vợ người”, y 
bị dẫn đến Đức vua Pasenadi (Pa-Tư-Nặc); vì nể tình Trưởng giả Cấp Cô- 
Độc nên vua Pasenadi thả cho về. 

Nhưng Khemaka không từ bỏ hành động sái quấy ấy, y bị bắt cả ba lần, 
nhưng đều được vua tha tôi. 

Vị đại trưởng giả cha của Khemaka, đưa chàng đến diện kiến Đức Thế 
Tôn, thỉnh cầu Ngài dạy bảo Khemaka. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, nói về sự tai hại của việc tà hạnh 
với vợ người. Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

309- Cattäri thãnãni naro pamatto; 

Apajjati paradäriũpesevi. 

Apuññalabham na nikãmaseyyam; 

nindam tatiyam nirayam catuttham. 

"Người buông lung, bốn nạn chờ; 

Do tà hạnh vợ người. 

Vô phúc lợi, ngủ không yên; 

bị chê trách, địa ngục là thứ tư”. 

310- Apuññalabho ca gatI ca paplkã; 

Bhitassa bhitaya rati ca thokikã. 

Raja ca dandam garukam paneti; 

Tasmäã naro paradäram na seve. 

"Vô phúc lợi và đến cõi khổ; 

Luôn Kinh hoàng, ít vui. 

Vua trừng phạt, trọng hình; 

Do vậy, không tà hạnh vợ người”. 

Nghe dứt kệ ngôn, thanh niên Khemaka chứng Thánh quả Dự Lưu, từ 
đó những gia đình có nữ nhân trong thành Sãvatthi được an vuid!). 

Ước nguyện của người võ sĩ vô địch là "ước nguyện sai, do tham dục 
điều sử”. 

*Ước nguyện sai do sân điều sử. 

*Chuyện “hai người vợ oan trái”. 

Người vợ lớn hiếm muộn con, nên cưới "người vợ kế" cho chồng. 
Người vợ lớn suy nghĩ: "Nếu nàng này sinh cho chồng ta đứa con, nó sẽ 
nắm quyền cùng tài sản trong nhà này. Ta sẽ làm cho nó không thể sinh 
CON”. 

Người vợ cả giả vờ thương yêu người vợ kế, tự tay nấu cơm, cháo cho 
người vợ kế ăn, nói với người vợ kế rằng: "Khi nào em mang thai, hãy báo 
tin vui cho chị biết với". 

Người vợ kế tin tưởng người vợ cả, khi nàng mang thai, báo tin vui 
đến người vợ cả. Người vợ cả lén bỏ thuốc làm hư thai bào vào vật thực, 
kết quả người vợ kế bị sảy thai. 

Người vợ kế mang thai lần thứ hai và cũng bị sảy thai như lần trước. 

Sinh ngờ vực "nguyên nhân xảy thai là do người vợ lớn tạo ra”, khi 
mang thai lần thứ ba, người vợ kế không cho người vợ cả biết, khi thai bào 
lớn, nhìn thấy bụng của người vợ kế, người vợ cả hỏi: 

- Em mang thai, vì sao không báo cho chị biết tin vui? 


Œ)- DhpA. Câu số 309 - 310. 
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- Chị đã làm tôi bị hư thai hai lần rồi, lần này tôi không báo cho chị biết 
nữa. 

Người vợ cả suy nghĩ: "Nó đã biết âm mưu của ta rồi". Nhân lúc người 
vợ kế vô ý, người vợ cả lại cho thuốc phá thai vào vật thực của người vợ kế. 
Vì thai bào đã lớn nên đã hành hạ người vợ kế cũng mạng chung, trước khi 
sắp mệnh chung, người vợ kế nguyền rằng: 

"Ngươi đã sát hại hai con ta, nay lại giết cả mẹ con ta. Ta nguyện làm 
Dạ-xoa ăn thịt mẹ con ngươi để trả hận này". 

Mệnh chung, người vợ kế sinh làm con mèo cái trong nhà. 

Người vợ cả, khi mệnh chung, cũng sinh làm con gà mái ở trong nhà 
ấy. 

Khi gà mái đẻ trứng lần I, con mèo đến ăn sạch những cái trứng của 
con gà mái, lần thứ II cũng vậy. Đến lần thứ ba, con mèo ăn trứng xong rồi, 
xông đến giết con gà mái. Trước khi chết con gà mái nguyện rằng: "Ngươi 
đã hai lần sát hại con ta, lần này ngươi sát hại con ta lẫn ta. Hận thù này ta 
sẽ trả”. 

Thế rồi con gà mái tái sinh là con beo gấm, còn con mèo tái sinh làm 
con nai cái trong rừng. 

Khi con nai cái sinh ra nai con, con beo gấm đến ăn thịt nai con, lần 
thứ hai cũng thế, lần thứ ba con beo gấm ăn thịt nai con lẫn nai mẹ, trước 
khi chết nai mẹ nguyền rằng: "Ngươi đã hai lần ăn con ta, nay lại ăn thịt cả 
mẹ con ta, ta nguyện kiếp sau sẽ ăn thịt cả mẹ con ngươi”. 

Sau kiếp đó, nai cái tái sinh thành một nữ dạ-xoa đen, còn beo gẫm 
chết tái sinh là con gái của một gia tộc trưởng giả trong thành Sävatthi. 

Trưởng thành, cô gái được gả về một gia tộc môn đăng hộ đối ở ngôi 
làng bên ngoài cổng thành Sävatthi. 

Khi cô sinh ra đứa con đầu, Dạ-xoa hóa thân thành người bạn thân của 
cô tiểu thư, hỏi rằng: 

- Người bạn thân của tôi đâu? 

- Đang nằm trong buồng. 

Dạ-xoa đi vào, giả vờ ẫm hài nhỉ, ăn thịt hài nhi rồi biến mất. Lần thứ 
hai cũng như thế. 

Lần thứ ba, khi gần đến ngày sinh, nàng tiểu thư không dám ở nhà 
chồng vì sợ nữ Dạ-xoa đến ăn thịt con, nên về với gia đình cha mẹ để sinh 
con. 

Bấy giờ Dạ-xoa bận phục vụ vua Kuvera (Kú-Quê-Rá) nên vắng mặt, 
khi mãn hạn phục vụ, nữ Dạ-xoa đi tìm nàng tiểu thư, biết nàng về cha mẹ 
ruột trong thành Sävatthi để sinh con, Dạ-xoa đi đến thành Sävatthi tìm 
nàng tiểu thư. 

Bấy giờ, nàng tiểu thư sinh con được một tháng, cùng chồng trở về gia 
đình chồng, khi đi ngang qua cổng Đại tự Kỳ-Viên, nhìn thấy nữ Dạ-xoa, 
nàng kinh hoàng ẫm con chạy vào Giảng pháp đường. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đang giảng pháp đến đại chúng, nàng tiểu thư ẫm 
con, đặt dưới chân Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con xin cúng dường hài tử này đến Ngài, xin Ngài hãy 
từ bi cứu mạng hài tử. 
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Ở ngoài cổng Đại tự Kỳ-Viên có thiên tử Sumana (Xú-Má-Ná) canh giữ 
nên nữ Dạ-xoa không dám vào. Đức Thế Tôn dạy Ngài Änanda; "Này 
Ananda, hãy ra gọi nữ dạ-xoa vào đây" 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Nữ dạ-xoa đi vào Giảng pháp đường, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, 
đứng sang một bên. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này dạ-xoa, các ngươi cứ gây oan trái lẫn nhau như thế, nếu không 
chấm dứt, oan trái giữa các ngươi sẽ kéo dài từ đời này sang đời khác đến 
cả kiếp trái đất, như con cú và con qua. 

Các ngươi không nên lấy hận trả hận, chỉ có từ bi mới dập tắt được 
hận thù. 

Đức Thế Tôn dạy dạ-xoa với kệ ngôn: 

5- Na hi verena veräni; 

Sammantidha kudacanam. 

Averena ca sammanti; 

Esa dhammo sanantano. 

“Đời này hận rửa hận; 

Muôn thuở chẳng sạch thù. 

Từ bi rửa sạch hận; 

Là định luật thiên thu” (HT. TMC d). 

Nghe dứt kệ ngôn, nữ dạ-xoa chứng Thánh quả Dự Lưu®!). 

Đây là "ước nguyện sai, do sân điều sử". 

*Ước nguyện đúng. 

Là ước nguyện thành tựu địa vị tố thắng trong Giáo pháp của Đức 
Chánh Giác. Để chỉ vậy? Để có "chân đứng", vị thành đạt một Thánh Quả 
như Dự Lưu chẳng hạn, được xem là người có "chân đứng trong Giáo pháp 
của Đấng Chánh Giác", vị ấy chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi vòng sinh tử 
luân hồi; đồng thời định hướng tâm được đúng đắn, tạo những việc lành có 
liên hệ đến ước nguyện ấy, như Trưởng giả Cấp-Cô-Độc (cận sự nam đệ 
nhất về hạnh bố thí), Trưởng giả Citta (Chít-Tá) (cận sự nam đệ nhất về 
hạnh thuyết pháp), cận sự nữ Visakhä (Quí-Sa-Kha) (cận sự nữ đệ nhất về 
hạnh bố thí), cận sự nữ Suppiyä (Xúp-Pí-Da) (cận sự nữ đệ nhất về hạnh 
săn sóc người bệnh)...). 

Nhờ hạnh nguyện "đệ nhất về hạnh bố thí”, nên gia chủ Cấp-Cô-Độc có 
tâm phóng khoáng, áp chế được tâm bỏn xẻn, trải vàng trên đất mua đất, 
kiến tạo Đại tự Kỳ-Viên cúng dường đến Tăng chúng có Đức Thế Tôn là 
thượng thủ. 

Nhờ hạnh nguyện "đệ nhất về hạnh thuyết pháp”, nên tiền thân Ngài 
Citta có khuynh hướng thích nghe pháp, suy gẫm pháp, phân tích pháp rất 
sâu rộng. Trong kiếp này, Ngài Citta thành tựu Tuệ phân tích của vị Thánh 
Hữu học (Ngài Citta là bậc Thánh A-Na-Hàm)). 

Nhờ hạnh nguyện "đệ nhất về hạnh săn sóc người bệnh”, nên tiền thân 
nàng Suppiya có khuynh hướng phục vụ người bệnh. 

Nhờ hạnh nguyện "đệ nhất về hạnh Thiên nhãn”, nên tiền thân Ngài 
Anuruddha có khuynh hướng tu tập thiền định, đồng thời tạo phước lành 


)- DhpA. Câu số 5. 
(2)- Xem A.i. 25-26. 
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có liên hệ đến ánh sáng, như vào thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác 
Kassapa, tiền thân Ngài Anuruddha cúng dường ngàn cây đèn quanh Tháp 
thờ Xá-Lợi của Đức Thế Tôn Kassapa. 

Cũng có thể ước nguyện thành tựu những thượng nhân pháp như 
Thiền định, Thắng trí, Tam Minh, Lục thông, Tuệ phân tích. 

Ước nguyện chân chánh cao tột là "thành tựu Thánh quả A-La-Hán”. 

Ngài Dhammapäla có giải thích kệ ngôn: "Tự thân định hướng đúng 
(atta sammapanidhi)” là: 

- Người không có giới, quyết tâm thực hành giới hạnh, để loại trừ ác 
giới. 

- Người không có niềm tin (saddhä), đặt niềm tin vào ân đức Tam Bảo, 
để loại trừ sự vô tín. 

- Người có tâm bỏn xẻn, an trú tâm vào hạnh xả ly, bố thí. 

- Người có ác tuệ, an trú tâm vào trí tuệU). 

- Người có tâm sân, tâm an trú vào đề mục "từ (mettä)”" hay "bi 
(karunä)”... 

Đức Thế Tôn có dạy: 

- Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có tín tâm, nếu mong cầu chân chánh, sẽ 
mong cầu như sau: " Mong rằng ta sẽ như Sariputta (Xá- Lợi- Phất) và 
Moggalläna (Mục-Kiên Liên)” (trong hàng Tỳ-khưu, Ngài Xá-Lợi Phất đệ 
nhất hạnh trí tuệ; trong hàng Tỳ-khưu, Ngài Mục-Kiền-Liên đệ nhất hạnh 
thần thông). 

- Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu nỉ có tín tâm, nếu mong cầu chân chánh, 
sẽ mong cầu như sau: " Mong rằng ta sẽ như Tỳ-khưu ni Khema (Khê-Ma) và 
Uppalavannä (Úp-Pá-Lá-Quăng-Na)" (trong hàng Tỳ-khưu ni, bà Khemä đệ 
nhất hạnh trí tuệ; trong hàng Tỳ-khưu nỉ, bà Uppalavanna đệ nhất hạnh 
thần thông). 

"Này các Tỳ-khưu, nam cư sĩ có tín tâm, nếu mong cầu chân chánh, sẽ 
mong cầu như sau: " Mong rằng ta sẽ như gia chủ Citta (Chít-Tá) và 
Hatthaka (Hát-Thá-Ká) ở Alavï (A-lá-qui)" (trong hàng cận sự nam, gia chủ 
Citta đệ nhất hạnh thuyết pháp; trong hàng cận sự nam, gia chủ Hatthaka 
đệ nhất hạnh "bốn nhiếp pháp"). 

"Này các Tỳ-khưu, nữ cư sĩ có tín tâm, nếu mong cầu chân chánh, sẽ 
mong cầu như sau: " Mong rằng ta sẽ nhưnữ cư sĩ Khujjuttarä (Khúch-Chút- 
Tá-Ra) và VelukantakT (Quê-Lú-Kan-Tá-Ki) mẹ của Nanda (Nan-Đá)”42) 
(trong hàng cận sự nữ, bà Khujjuttaräa đệ nhất hạnh đa văn; trong hàng cận 
sự nữ, bà Velukantaki đệ nhất hạnh tu thiền) 6). 

Ví như gấm quí sẽ xinh đẹp hơn khi được thêu vào những hoa văn, 
cũng vậy mục tiêu chính của ước nguyện đúng là "thoát ra mọi hệ lụy, thoát 
ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, thành tựu được Thánh quả A-La-Hán", những 
pháp thượng nhân như Tam Minh, Lục thông, Tuệ phân tích hay "đệ nhất 
hạnh tu thiền”... sẽ trợ giúp các Ngài khi tế độ chúng sinh, đồng thời để 
sách tấn, khích lệ, làm hoan hỷ đến bậc có trí. 

Kệ ngôn 4. 


)- Xem A.iv. 364. 
Œ2)- A.i.88. 
()- Xem A.i. 24, 25, 26. 
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Etam mangalamuttam: Đó là điềm lành cao tột” (đã giải thích ở 
trên). 


Kiến giải. 

Như đã trình bày ở trên, kệ ngôn: Patirũpadesaväso: "Ở trú xứ thích 
hợp” nghĩa là ở nơi có “Giáo pháp của Đấng Chánh Giác” äang hiện hành, 
với mục đích gì. 

Thứ nhất. 

Khi tạo phước đến những vị Sa-môn đang tu tập trong Giáo pháp của 
Đấng Chánh Giác, sẽ có lợi ích lớn, quả báu lớn. Như Đức Thế Tôn đã dạy: 

.. dakkhina patikankhitabba, sotapattiphalasaccikiriyaya patipanne 
dãnam datva asankheyya appameyya dakkhina pãatikañkhitabba, ko pana 
vaado sotaapanne ... 

.. sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự-Lưu, cúng 
dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức, còn nói gì đến 
những vị chứng quả Dự-Lưu... 0). 

Bản Sớ giải có giải thích: "“Môt cư sĩ đã nương nhờ Tam Bảo cũng được 
xem là “đang đi trên đường chứng Thánh quả Dự Lưu” ở). 

Một câu chuyện khác như sau: 

*Hai vị Thiên tử. 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 7 nơi cung trời Đạo-Lợi, thuyết 
lên tạng Thắng pháp (Abhidhamma) để tế độ Thiên tử Mãyã (Ma-Da) (hậu 
thân của Hoàng hậu Mãy3). 

Đức Thế Tôn ngồi trên ngai vàng của vua trời Sakka (Sắc-Ká) là "tảng 
đá màu vàng (pandukambala)". Hướng về Đức Thế Tôn, có thiên tử là 
Indaka (In-Đá-Ká) ngồi bên tay phải, Thiên tử Anruka (Ăng-Rú-Ká) ngồi 
bên tay trái, khi các Thiên nhân cùng nhau tụ hội đến Thiện Pháp đường 
(Sudhamm3) để nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, theo quy luật, vị thiên nhân 
nào có uy lực kém phải nhường chỗ cho vị thiên nhân có uy lực lớn hơn; 
Thiên tử Anruka phải lui ra xa 12 do-tuần, trong khi Thiên tử Indaka vẫn 
ngồi yên tại chỗ. 

Thấu rõ nguyên nhân này, muốn cho các thiên nhân hiểu rõ phước 
cúng dường trong Giáo pháp của Đấng Chánh Giác, Đức Thế Tôn hỏi Thiên 
tử Ankura với âm thanh vi diệu lan rộng khắp kinh thành Sudassana 
(Thiện Kiến) nơi cõi Đạo-Lợi rằng: 

- Này Anruka, ngươi thọ sinh vào Thiên giới này do quả phước nào? 

- Bạch Thế Tôn, khi còn là người, con đã bố thí vật thực đến những 
người nghèo khổ, đói khát. Con đã cho xây bếp dùng để nấu vật thực dài 12 
do-tuần và thực hành bố thí sự này suốt 10 ngàn năm. Do quả thiện sự ấy, 
con tái sinh vào Thiên giới này. 

- Này Indaka, ngươi tái sinh vào Thiên giới này do quả của thiện sự 
nào? 

- Bạch Thế Tôn, con có cúng dường đến Ngài Anuruddha một vá cơm, 
do quả của thiện sự ấy, con được tái sinh vào cảnh giới này. 


ä)- M.iii. Dakkhinavibhangasuttam (kinh Cúng dường phân biêt). 
)- MA.v. 72. 
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- Này Ankura, vì sao ngươi bố thí suốt 10 ngàn năm, xây bếp nấu vật 
thực dài 12 do-tuần như thế, ngươi phải lùi ra xa 12 do-tuần; trong khi 
Indaka chỉ cúng dường một vá cơm, lại ngồi yên tại chỗ. 

Thiên tử Añruka buồn rầu thưa rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con cầu mong gì nơi quả phước ấy, con tạo phước 
trong thời không có Giáo pháp Đấng Chánh Giác, không có bậc đáng cúng 
dường. Dạ-xoa Indaka chỉ cúng dường chút ít vào thời có Giáo pháp của 
Bậc Chánh Giác, cúng dường đến bậc đáng cúng dường, do vậy, vị ấy có đại 
uy lực hơn con; ví như vâng trăng sáng rực giữa các vì sao. 

- Này Indaka, vì sao chỉ với chút ít vật thí như thế, ngươi có đại uy lực, 
ngồi yên tại chỗ không lui ra xa? 

- Bạch Thế Tôn, con đã cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Ví như, 
tuy nhiều hạt giống nhưng gieo vào mảnh ruộng xấu khô cằn, không màu 
mỡ, kết quả không làm người chủ hài lòng, mãn ý; cũng vậy, tuy bố thí 
nhiều, nhưng người nhận vật thí là kẻ ác giới sẽ không có kết quả đáng 
mong cầu. Còn chỉ chút ít hạt giống, nhưng gieo vào mảnh ruộng màu mỡ, 
đúng thời mưa thuận gió hòa, sẽ cho quả đáng hài lòng, đáng mãn ý; cũng 
vậy, dù cúng dường chút ít đến bậc đáng cúng dường sẽ có kết quả đáng 
hài lòng, đáng mãn ý. 

- Lành thay, lành thay, này Indaka. 

Do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên bốn kệ ngôn: 

356- Tinadosani khettanl, 

rägadosaä ayam paj3; 

Tasma hi vItaräAgesu, 

dinnam hoti mahapphalam. 

"Có làm hại ruộng vườn; 

Tham làm hại người đời. 

Bố thí người ly tham; 

Do vậy, được quả lớn”. 

357- Tinadosani khettani, 

dosadosä ayam pa]j3; 

Tasma hi vItadosesu, 

dinnam hoti mahapphalam. 

"Có làm hại ruộng vườn; 

sân làm hại người đời. 

Bố thí người ly sân; 

Do vậy, được quả lớn”. 

358- Tinadosani khettani, 

mohadosa ayam pajä; 

Tasma hi vItamohesu, 

dinnam hoti mahapphalam. 

"Có làm hại ruộng vườn; 

Sỉ làm hại người đời. 

Bố thí người ly sỉ; 

Do vậy, được quả lớn”. 

359- Tinadosani khettani, 

Tanhãdosa ayam pa]3; 

Tasma hi vitatanhesu, 
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dinnam hoti mahapphalam. 

"Có làm hại ruộng vườn; 

ái làm hại người đời. 

Bố thí người ly ái; 

Do vậy, được quả lớn" (HT-TMC d). 

Dứt kệ ngôn hai Thiên tử Indaka và Anruka chứng Thánh quả Dự 
Lưu), 

Thứ hai. 

Người có trí có cơ hội tìm hiểu "lời dạy của Đấng Giác ngộ”, phát sinh 
niềm tinh, quy ngưỡng ân đức Tam Bảo, rồi thực hành pháp sẽ có cơ hội 
chứng đắc Thánh quả. 

Như Đức Thế Tôn có dạy: 

190-Yo ca buddhañca dhammañca, 

sanghañca saranam gato; 

Cattari arlyasaccanl. 

sammappaññaya passati 

'Ai nương nhờ Đức Phật; 

Giáo pháp với Tăng-già. 

Ai dùng chánh tri kiến; 

thấy được bốn Thánh đế”. 

191- Dukkham dukkhasamuppadam; 

dukkhassa ca atikkamam. 

Ariyam catthangikam maggam; 

dukkhũpasamagaminam. 

"Thấy khổ và khổ tập; 

thấy sự khổ vượt qua. 

Thấy đường Thánh tám ngành; 

Đưa đến khổ não tận". 

192- Etam kho saranam khemam; 

etam saranamuttamam. 

Etam saranamägamma; 

sabbadukkhã pamuccati. 

“Thật nương nhờ an ổn; 

thật nương nhờ cao tột. 

Có nương nhờ như thế; 

chấm dứt mọi khổ não "02). 

Hay: 

“Này Subhadda (Xú-Phách-Đá), trong pháp luật nào không có Bát 
Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng không có đệ nhị 
sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. Này 
Subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa- 
môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa- 
môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát Thánh Đạo, thời này 


)- Xen DhpA. Câu số 181. 
¿)- Dhp. Câu số 190 - 192. 
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Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ 
tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sa-môn”(HT. TMC d)0). 

Ngoài Giáo pháp của Đấng Như Lai, không một giáo lý nào có "Bát 
chánh đạo” cả. Nói cách khác, bậc Thánh không có bên ngoài "Giáo lý của 
Đấng Chánh Giác”. 

Ở đây với kệ ngôn "ở chỗ ở thích hợp", Đức Thế Tôn ngầm dạy "người 
có trí hãy thực hành pháp "niệm xứ”, tức là an trú tâm vào một trong "bốn 
niệm xứ” là: Niệm thân, niệm thọ, niêm tâm, niệm pháp. Vì đây là con 
đường duy nhất dẫn đến chứng đắc Níp-Bàn, như Đức Thế Tôn đã dạy: 

Ekayano  ayam, bhikkhave, maggo sattanam visuddhiyä 
sokaparidevanam samatikkamaya dukkhadomanassanam atthañgamaäaya 
ñãyassa adhigamaya nibbãnassa sacchikiriyaya yadidam cattäro 
satipatthana tỉ. 

"Này các Tỳ-khưu, đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho 
chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng 
ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ "(HT. TMC d)0). 

Con đường duy nhât dẫn đến chứng đắc Níp-Bàn, khởi đầu là "bốn 
niệm xứ”, đoạn giữa là: bốn chánh cần, bốn như ý, năm quyền, năm lực, bảy 
giác chỉ, kết thúc là "bát chánh đạo”. 

Người nỗ lực thực hành pháp "bốn niệm xứ", không quá 7 năm sẽ 
chứng đạt Thánh quả A-La-Hán hay A-NÑa-Hàm (sđd). 

Kệ ngôn: Pubbe katapuññatã: “Trước đó đã tích lũy việc lành ”. 

Hàm ý Đức Thế Tôn dạy: "Trong tiền kiếp đã thực hành giới-định- 
tuệ, nhất là tuệ quán (vipassanäa ñãna)". Ngoài ra, chữ pubbe (trước đây) 
còn có nghĩa: "Ngay trong kiếp hiện tại, nỗ lực thực hành giới định tuệ 
“trước”, có khả năng chứng đạt Thánh quả, như vậy cũng gọi là "trước đó 
tích lũy việc lành”. Đức Thế Tôn thường sách tấn, khích lệ: 

..Evamevam kho, bhikkhave, tinimäni bhikkhussa pubbe karanTyänl. 
Katamani tini? Adhisilasikkhasamadanam, adhicittasikkhasamadanam, 
adhipaññasikkhãsamadänam - imani kho, bhikkhave, tini bhikkhussa 
pubbe karaniyani. 

.. Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, có ba công việc này, một Tỳ-khưu cần 
phải làm trước. Thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng 
thượng định học, thọ trì tăng thượng tuệ học. 

Ba công việc này, này các Tỳ-khưu, một Tỳ-khưu cần phải làm trước”. 

Tasmatiha, bhikkhave, evam sikkhitabbam - tibbo no chando 
bhavissat adhisilasikkhasamadane, tibbo no chando bhavissati 
adhicittasikkhãäsamadaäne, tibbo no chando bhavissati 
adhipaññasikkhãsamadäne ti.Evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabba”nti. 

"Do vậy, này các Tỳ-khưu, cần phải học tập như sau: "Sắc bén sẽ là ước 
muốn của tôi thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi 
thọ trì tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng 
thượng tuệ học”. Như vậy, này các Tỳ-khưu, các ngươi cần phải học tập "(HT. 
TMC d)ö). 


ä)- D.ii. Mahaparinibbanasuttam (kinh Đại viên tịch). 
(2)- M.i. Satipatthanasuttam (kinh Niệm xứ), kinh số 10. 
3)- A,¡. 229. Khettasuttam (kinh Nghề nông). 
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Đức Thế Tôn có dạy vị Tỳ-khưu người Vajji (Quách-Chí) khi vị này 
bạch rằng "không thể học nổi 150 Học pháp". Đức Thế Tôn dạy vị Tỳ-khưu 
ấy học tập ba học pháp: Tăng thượng Giới học, tăng thượng tâm học và 
tăng thượng tuệ học. 

Vị Tỳ-khưu ấy, sau một thời gian học tập tăng thượng giới học, học tập 
tăng thượng tâm học, học tập tăng thượng tuệ học, vị ấy chứng đạt Thánh 
quả A-La-Hánổ!), 

Kệ ngôn: Atta sammapanidhi: “Tự thân định hướng đúng”, hàm ý "khi 
thực hành pháp chỉ có ước nguyện chứng đắc Níp-Bàn và tác ý đến "sự diệt 
khổ". Đức Thế Tôn có dạy: 

chandamnlakä, ävuso, sabbe dhamma, manasikärasambhaväa sabbe 
dhamma... 

" Này các hiền giả, các pháp lấy ước muốn làm căn bản, lấy tác ý làm 
sinh khởi... "0). 

Và: 

Evamevam kho, bhikkhave, so vata bhikkhu sammäpanihitena cittena 
avijam bhecchati, vijjam uppadessat, nibbanam sacchikarissatiti 
thãnametam vijjati. 

“Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu với tâm được đặt đúng hướng, 
có thể đâm thủng vô minh, làm minh sinh khởi, có thể chứng đạt Níp-bàn, sự 
tình này có xảy ra "3). 

Vị chứng đắc được Thánh quả Dự Lưu, phần lớn sự khổ "sinh tử luân 
hồi" đã bị hao mòn, đã bị đoạn tận; chỉ còn lại khổ chút ít, như chút ít đất ở 
đầu móng tay so với trái đất(. 

Như vậy, mỗi một điều là "điềm lành cao tột", nên Đức Thế Tôn kết 
thúc kệ ngôn bằng câu: Etam magalamuttamam: "Đó là điềm lành cao tột”". 

Soạn xong vào ngày 04-04- 2017. 
Nhằm ngày 08-03 năm Đinh Dậu, PI. 2561. 


ä)- Xem A.i.230. Vajjiputtasuttam (kinh Người Vajji). 
2)- A.iv. 338. Mũlakasuttam (kinh Gội rễ của sự vật). 
(3)- A,i. 8. Phẩm V. Panihi acchavaggo, S.iv. 179. 

)- S.v, 459, 
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Sách tham khảo 
-0-0- 


38 Pháp Hạnh Phúc, Đại Trưởng lão Thông Kham biên soạn 
Danh tự riêng Pali, cư sĩ Chơn Quán dịch 

Kinh Pháp Cú, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch 

Ký sự, Đại Đức Indachanda dịch 

Sớ giải Kệ Trưởng lão Tăng, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch 
Sớ giải kinh Bổn sanh, Bà Trần Phương Lan dịch 

Sớ giải kinh Điềm Lành, tiếng Päli, Ngài Dhamapäla 

Sớ giải kinh Pháp Cú, Đại Trưởng Lão Pháp Minh dịch 

Sớ giải kinh Tăng chi, tiếng Päli 

Sớ giải kinh Trung Bộ, tiếng Päli 

Tăng chỉ bộ kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch 
Trung Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch 
Tương Ưng Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch 


142 


